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LỜI NGỎ

Tính chất đặc thù của môn Duy Thức học, nói đầy đủ hơn 
là ”Pháp tướng Duy thức học” còn gọi là pháp tướng tông là 
1 tông trong các tông phái Phật giáo. Một môn học vừa khó 
bởi những Tánh, Tướng, Thể tính...lại vừa nhiều thuật ngữ khó 
khăn. Bởi thế có tác giả gọi môn Duy thức học là một môn 
“Triết học tâm lý”của Phật giáo. Lời nói ấy cũng không ngoa 
chút nào, vì nói đến nguyên lý sinh khởi của tư tưởng, tình cảm, 
hành động...

Trong quá trình giảng dạy, gặp không ít khó khăn về các 
thuật ngữ như DỊ thục và Chân dị thục, biến dịch sanh tử và 
phần đoạn sanh tử, nhị thắng và thắng quả, tánh cảnh và đời 
chất cảnh, kiết sanh và sanh khởi... Muốn hiểu rõ cần phải 
tra từ điển hoặc xem xét qua các tác phẩm Duy thức mới 
thấu đạt được.

Trước năm 1963, Đại Đức Thích Chơn Giác có trao cho tôi 
tập tài liệu mang nhan đề “Thuật ngữ duy thức học ” (Bảng chép 
tay bằng chữ Hán). Khi nhận được tôi không ngó ngàng đến bởi 
các biến động: Pháp nạn năm 1963 tới 65, 68 cứ dồn dập đến, 
hơn nữa thuật ngữ Duy thức học không phải là loại giáo lý phổ 
thông ai cũng đọc đến được. Mãi đến năm 1999 - 2000 khi bắt 
đầu giảng dạy về môn “Duy thức học” tôi mới thấy được giá trị 
quý báu của tập “Thuật ngữ duy thức học”. Nó đã hướng dẫn 
chỉ rõ những yếu lý sâu sắc về các thuật ngữ trong các tác phẩm 
Duy thức. Tôi mới bắt đầu dịch ra Việt ngữ nhưng khi bắt tay
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vàò diễn dịch, mới thấy còn nhiều thuật ngữ không được đề cập 
trong tài liệu này. Do vậy tôi dựa vào các bản Duy thức:

- Du Già Sư Địa Luận-Thành Duy Thức Luận,
- Duy Thức Tam Thập Tụng,
- Duy Thức Phương Tiện Đàm,
- Duy Thức Đích Khoa Học,
- Phật Quang Đại Từ Điển,
- Từ Vựng Phật Học Thường Dùng,
- Quán Sở Duyên Duyên....
Rút ra những thuật ngữ mà các tác phẩm đã khai triển, 

diễn đạt. Trong việc rút ra các thuật ngữ qua các tác phẩm nêu 
trên, tôi còn thấy một số từ liên quan đến thuật ngữ hoặc những 
từ Phật học mà các tác phẩm Duy thức đề cập đến tôi đưa vào 
tập “Thuật ngữ duy thức học” để được đầy đủ trọn vẹn. Việc 
làm này không ngoài giúp cho người đọc, người học dê thấu 
triệt môn duy thức, không còn thấy Duy thức học là một môn 
học khó khăn với nhiều thuật ngữ khó nhớ, khó hiểu.

Dù vậy việc dịch thuật, SƯU tập chọn lọc chưa phải là hoàn 
chỉnh đầy đủ về cả thuật ngữ, nó chỉ là bước đầu của người làm 
vườn, chọn được cây nào tốt, giống nào quý, hoa nào thơm thì 
cố vun trồng tưới tiêu chăm sóc, mong được kết quả tốt đẹp.

Với tập thuật ngữ này, chúng con rất mong Chư tôn đức, 
cao minh và các bạn tri thức xa gần chỉ cho những điều sai sót 
hoặc bổ sung những thuật ngữ còn vắng mặt trong tập này.

Chúng con nguyện đem công đức này dâng lên chư Phật 
và mười phương pháp giới chứng giám, rất mong mọi người con 
Phật hiểu được phần nào yếu lý của môn Duy thức học điều 
mong muốn nhất.

Dịch và sưu soạn xong 
Ngày Quý Đông năm Canh Dần 

PL: 2554-2010 
Giải Minh



A LẠI DA THỨC
M à  ĩfP m
A lại Da, phạm: Ãlaya, là 

một trong 8 thức Tâm Vương : 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, Mạt 
na, A lại da. Còn gọi là A la 
Da thức R" M A lê da
thức, A lạt da thức: gọi tắt là A 
la da thức, A lê da thức. Các 
nhà dịch cũ là “Vô một thức” 
H  'ỉx I t t  các nhà dịch mới gọi 
là Tàng thức lit hoặc gọi là 
đệ Bát thức, Bản thức hay Căn 
bản thức, Trạch thức.

Vô một thức hàm ý là nắm 
giữ các pháp mà không mê mất 
tâm tính, vì nó là gốc rễ của 
các pháp, cho nên gọi là Bản 
thức, vì nó có tác dụng mạnh 
nhất trong các thức, cho nên 
cũng gọi là Thức chủ. Thức 
này là gốc của vũ trụ vạn hữu,

ngâm chứa muôn vật, khiến 
cho không bị mất, cho nên gọi 
là Tàng thức. Lại vì nó là hạt 
giống có khả năng ngâm chứa 
và sinh trưởng muôn vật, cho 
nên cũng gọi là Chủng tử thức, 
(xem đệ Bát Thức)

A ĐÀ NA THỨC
M m
Cũng gọi là Đà na Thức, A 

Đà Na. Phạm: Ãdãna, các nhà 
dịch mới dịch ý là chấp, chấp 
trì, chấp ngã và cho nó là tên 
khác của thức thứ 8. các nhà 
dịch cũ dịch là vô giải, và cho 
đó là tên khác của thức thứ 7.

1/ Tên khác của thức thứ 8: 
Vì thức này là thức gốic giữ gìn 
cảm quan, thân thể không để 
hư nát. Hơn nữa thức này nắm 
giữ hạt giông của các pháp,
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không để tiêu mất. Lại vì nó 
nắm giữ chính nó, làm cho 
sự kết sinh nôi nhau liên 
tục, bởi th ế  gọi là Chấp trì 
thức ( íệ  tà )

2/ Tên khác của thức thứ
7 (Mạt na): vì thức A Đà na 
nắm giữ hạt giống và thân thể 
hữu tình, còn thức Mạt na thì 
thường tương ưng với thức với
4 phiền não căn bản ngã là: 
Ngã si, Ngã kiến, Ngã mạn, 
ngã ái đồng thời, thường lấy 
kiến phần của thức Alaya thứ
8 làm ngã, cho là của ta mà 
chấp chặt lấy. Ý nghĩa mà 
thức A Đà Na và thức Mạt Na 
biểu thị thực ra là giống nhau, 
cho nên các nhà dịch cũ thuộc 
các Tông Địa Luận, Nhiếp 
Luận... mới cho thức A Đà Na 
là tên khác của thức Mạt Na 
thứ 7, nắm giữ thức Alaya làm 
tự ngã.

A MA LA THỨC

Phạm: Amala - Vìjnãna, tức 
là thức thứ 9, còn gọi là A mạt 
la thức, A ma la thức, An ma 
la thức. Dịch ý là vô câu thức 
(thức không câu bẩn), Thanh 
Tịnh Thức, Như Lai thức. Thức

này là do Tông Nhiếp Luận, hệ 
chân đế lập ra. Tâm con người 
xưa nay vốn tự thanh tịnh, xa 
lìa mọi mê hoặc, vì thế mà 
tông Nhiếp Luận cho giai vị 
chuyển thức A lại da mê hoặc 
trở về sự giác ngộ thanh tịnh, 
tức là A ma la thức.

ÁC m
Là 1 trong 3 tánh. Đốì lại 

với “Thiện vô ký”, và đồng 
nghĩa với Bất thiện, tức các 
pháp Bất thiện và các việc 
làm với ý nghĩa xấu, có khả 
năng đưa đến quả khổ. Tính 
chất của nó bao quát sự trái 
lý, trái phép, tổn hại mình và 
người tương ưng với các phiền 
não tham, sân, làm chướng 
ngại Thánh Đạo, cho nên gọi 
là Ác, ác hạnh.

ÁC KHẨU ỉấ  p
Là 1 trong 10 điều ác. 

Các nhà dịch mới là “Thô ác 
ngữ”. Tức thốt ra những lời 
cộc cằn thô lỗ, mắng nhiếc 
người khác.

Lời thô lỗ, thô bỉ được coi 
là xấu ác; Lời xấu ác từ miệng 
thốt ra, nên gọi là ác hay ác 
khẩu 31 p
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ÁC KIẾN & ỳị
1/ Ác kiến M JnL Còn gọi 

là Bất chánh kiến. Nói tắt là 
kiến. Là 1 trong 100 pháp. Do 
Tông pháp tướng lập ra, thuộc 
1 trong 6 phiền não.

2/ Ác kiến lấy sự hiểu biết 
nhơ nhớp làm tính, có khả 
năng ngăn trở cái thấy biết tốt 
lành, kẻ có ác kiến chịu nhiều 
khổ não. Ác kiến được chia ra 
làm 5 kiến là:

- Tát Ca Da kiến,
- Biên chấp kiến,
- Tà kiến,
- Kiến thủ kiến,
- Giới cấm thủ kiến.
Cũng gọi là 5 ác kiến trong

9 kiến, 3 kiến, 2 kiến sau là 
thủ kiến.

2/ Ác kiến H  jrì Trong 
Tông Tịnh Độ ác kiến, đặc 
biệt chỉ cho lòng ngờ vực về 
năng lực của chính mình.

ÁC NHÂN m À
Tức là người bất thiện, tức 

chỉ người làm ác qua thân 
khẩu ý, đặc biệt chỉ người phủ 
nhận không tin chánh lý Phật 
giáo, nhân quả, luân hồi, bác 
bỏ giáo lý nhà Phật

ÁC NGHIỆP m M
Đối lập với thiện nghiệp, 

tức là những hành vi trái lý 
do thân, khẩu, ý tạo nên. Chỉ 
những việc làm và ý nghĩ xấu 
của thân, miệng, ý có khả 
năng dẫn đến quả khổ trong 
hiện tại và vị lai, thông thường 
chỉ sự tạo nghiệp ngũ nghịch, 
thập ác.

ÁC DUYÊN Tẻg íế
Là sự vật bên ngoài tác 

động đến con người, tạo nên 
việc ác làm tổn hại đến người, 
vật, gây nên những điều bất 
lợi trong cuộc sống.

ÁC TÍNH M tẾ
Chỉ cho bản tánh ác độc, là 

1 trong 3 tánh: Thiện tánh, Ác 
tánh và Vô ký tánh.

ÁC TÁC Mi w
Cũng gọi là ô" tác, Phạn ngữ 

là Kaukrtya, là 1 trong các tâm 
sở, tác dụng phụ thuộc vào 
Tâm vương. Đồng nghĩa với 
hối là một trong Tứ Bất định: 
Hối, Miên, Tầm, Tư (theo 
Pháp Tướng Tông). Theo Duy 
Thức luận là một trong bốn 
pháp Bất định:

* Hối (Ác tác, ố tác): việc 
duyên với ác được thực hiện
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mà hối tiếc, gọi là ác tác. Tức 
đứng về mặt hối tiếc năng 
duyên mà đặt tên Cảnh sở 
duyên. Sự hối tiếc lấy ác tác 
làm chỗ nương tựa mà sanh, 
nên đứng về mặt hối tiếc là 
Năng y, đặt tên là sở y.

* Hối tiếc ác nghiệp đã làm,
* H ấ tiếc thiện nghiệp đã làm,
* Hối tiếc thiện nghiệp đã 

làm chưa đu,
* Hối tiếc ác nghiệp đã làm 

chưa đủ.
Tóm lại ác tác hay ố  tác là 

một trong tứ Bất định: Hối, 
Miên, Tầm, Tư.

ÁC THÚ B  ®
Durgati cũng gọi là ác đạo. 

Thú có nghĩa là đi tới, tức là 
ác nghiệp dắt dẫn mà đi đến 
chỗ phải đến. Theo Duy thức 
thể của 5 thú (Nhân, Atula, 
Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) 
là vô phú vô ký, nhiếp vào 
sô" hữu tình. Tức là do nghiệp 
thiện ác chiêu cảm quả thể Dị 
thục Vô ký, nên gọi là Thú.

Á I S
Là yêu, là thương, yêu mến 

là nguồn gốc của sanh tử luân

hồi. Là một trong tứ phiền não: 
Si, Mạn, Ái, Kiến. Nói cho đầy 
đủ là ngã ái, là yêu thương bản 
thân của mình, từ đó mà có ra 
ái chấp.

ÁI CHẤP S; #L
Là yêu thương và chấp 

ngã, từ yêu thương đi đến 
chấp trước, chấp thân mình là 
thật có, không ai có thể làm 
tổn thương, xâm hại đến tánh 
mạng, tài sản, quyền lợi của 
gia đình mình. Cũng chính từ 
ái chấp mà xảy ra biết bao 
mâu thuẫn tranh giành quyền 
lợi giữa mình và người. Nó là 
đầu mối của sự tranh đấu giữa 
gia đình và xã hội, quốc gia, 
nói rộng ra cả thế giới vì ái 
chấp mà ra.

ÁI DỤC ^  %JL
Kãma, tức chỉ sự tham ái. 

Đồng nghĩa với Ái trước, Ái 
nhiễm, Ái chấp. Ái dục là một 
loại bản năng của con người, 
do ái dục mà khiến cho thân 
tâm con người lay động trong 
hoàn cảnh thường xuyên bị 
quấy nhiễu, mà vẫn tiến tu để 
chứng ngộ cảnh giới liễu sanh 
thoát tử.
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ÁI HÀNH §: tx
Là một trong hai hành: Ái 

hành và Kiến hành, tức chỉ 
người mang nhiều tình cảm. 
Người có nhiều suy lý thì gọi 
là Kiến hành. Hành là tâm 
hành, chỉ tâm lý hoạt động.

ÁI KIẾN ỳí
Chỉ sự kiến giải của tham 

ái. Ái và Kiến là hai thứ phiền 
não, Ái là Tư hoặc, Kiến là 
kiến hoặc. Phiền não gồm 
hai loại: Thuộc về ái, thuộc 
về kiến.

ÁI NHIỄM $
Chỉ tình cảm tham ái ô nhiễm 

là dị danh của phiền não.

ÁI TRƯỚC SANH TỬ
% m  £  n
Chỉ về ý tưởng tham ái không 

xả ly, nên gọi là ái trước.
Con người sinh ra trong đời 

sống dù trải qua bất cứ cảnh 
ngộ nào, giàu, nghèo, sang, 
hèn. Nhưng không sao tránh 
khỏi sanh, lão, bệnh, tử, nhưng 
con người vẫn đam mê chấp 
trước vào đời sống, vào cõi đời 
mà mình đang sông, cho nên 
gọi là ái trước sanh tử.

AM MA LA THỨC

Còn gọi là Am mạt la thức. 
Trung Hoa dịch là Thanh tịnh 
thức, vô cấu thức, là thức thứ 9 
trong 8 thức.



BÁCH BÁT PHIỀN NÃO
w A  m
Là phiền não của chúng 

sanh có 108 thứ, còn gọi là 
Bách bát kiết nghiệp, vì phiền 
não hay sinh ra các nghiệp 
ác. về nội dung phiền não có 
nhiều thuyết khác nhau.

Theo Đại Trí Độ luận 
quyển 7 thì 108 phiền não là 
chỉ 10 triền và 98 kiết sử. 10 
triền tức là không hổ, không 
thẹn, ghen ghét, keo bẩn, hối 
tiếc, ngủ say, thô động, trầm 
trệ, tức giận, che đậy (vô tàm, 
vô quý, phú, não, tật, xan, 
cuốn, siễm, trạo cử, hôn trầm) 
98 kiết sử tức là 88 kiến hoặc 
và 10 tư hoặc trong 3 cõi cộng 
thành 108 phiền não, tức kiến 
tư hoặc.

BÁCH PHÁP w  &
Là 100 pháp, theo Duy 

thức học thì muôn pháp trong 
vũ trụ không ngoài 100 pháp, 
gồm có:

•  Tâm Pháp cũng gọi là 
Tâm vương có 8 pháp,

•  Tâm Sở Hữu Pháp có 
51 pháp,

• Tâm Bất Tương Ưng 
Hành Pháp có 24 pháp,

•  Sắc pháp có 11 pháp,
• Vô vi pháp có 6 pháp.

BÁCH PHÁP MINH 
MÔN LUẬN & m  p m

Là một bộ luận do Ngài 
Thế Thân Bồ Tát biên soạn, 
nêu rõ 100 pháp trong vũ trụ. 
Nội dung bộ luận này nói về 
tánh tướng của các pháp, đồng 
thời phá chấp ngã và chấp
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pháp, mới thấy được thể tánh 
chân thật của các pháp. Bộ 
luận này được Ngài Pháp sư 
Huyền Trang dịch từ chữ Phạn 
sang chữ Hán.

BẠCH HẮC NHỊ NGHIỆP

Gồm có Bạch nghiệp và 
Hắc nghiệp, tức chỉ cho Thiện 
nghiệp và Ác nghiệp.

BẢN GIÁC Ạ  ũ
Chỉ cho tất cả giác tánh của 

chúng sanh xưa nay đều có, 
không phân biệt một chúng 
sanh nào có hoặc không. Vì vô 
minh và hư vọng che lấp bản 
giác, cho nên tạo nghiệp sanh 
tử luân hồi trong lục đạo.

BẢN HOẶC Ạ  lề
Còn gọi là căn bản hoặc, 

chỉ cho 6 loại phiền não: tham, 
sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Từ 
ác kiến sanh ra chi mạt ác kiến: 
Thiên kiến, Biên kiến, Tà kiến, 
Kiến thủ, Giới kiến thủ.

BIỂU ĐỒ ÁC KIẾN

Thiên Biên Tà Kiến Giới 
kiến kiến kiến thủ cấm thủ

BÁT CHỦNG DỊ THỤC 
NHÂN QUẢ A  e  ^  &  0  M

Là 8 thứ nhân quả dị thục, 
có nghĩa là gieo nhân ở đời 
này (hiện tại) đến đời khác 
quả của nó mới chín, vì nghiệp 
thông cả 3 đời. Như những 
nhân gieo ở đời trước đều tốt, 
thì đời này được hưởng phúc 
báo. Trái lại nếu đời trước 
gây nhân bất thiện, thì đời này 
phải chịu ác báo. Nếu đời này 
tạo những nhân tốt, xấu khác 
nhau, thì đời sau quả báo thiện 
ác cũng bất đồng. Cho nên các 
loại nhân quả có 8 thứ:

1- Thọ lượng viên mãn: Bồ 
Tát tu hành đối với chúng sanh 
khởi tâm thương xót, lấy đó 
làm nhân, được quả báo sống 
lâu dài, tu tập thiện pháp, lợi 
mình lợi người.

2- Sắc tướng viên mãn: bậc 
Bồ Tát tu hành đối trước hình 
tượng chư Phật và Bồ Tát ở 
các nơi tối tăm, thắp đèn nến
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làm cho cảnh trí được sáng 
suốtế Lấy đó làm nhân thọ quả 
báo sắc tướng tươi đẹp đầy đủ, 
kiến thức sâu rộng.

3- Chủng tộc viên mãn: bậc 
Bồ Tát tu hành đối với đồng 
loại nhu hòa nhẫn nhục, tâm 
thường khiêm tốn. Lấy đó làm 
nhân thọ quả báo sinh trong 
dòng quý tộc, được mọi người 
tôn kính.

4- Tự tại viên mãn: bậc 
Bồ Tát tu hành đôi với những 
người nghèo khó, tùy theo 
khả năng giúp đỡ, lấy đó làm 
nhân được quả báo giàu có họ 
hàng đông đũc, làm việc gì 
cũng tự tại.

5- Tín ngôn viên mãn: bậc 
Bồ Tát tu hành thường dùng 
lời chân thật dịu dàng để giáo 
hóa chúng sanh. Lấy đó làm 
nhân được quả báo nói ra lời 
chân thật, ai cũng tin chịu.

6- Đại thể'viên mãn: bậc 
Bồ Tát tu hành đối trước Phật, 
Pháp, Tăng, cha mẹ, Thầy 
bạn thường sinh tâm mình hèn 
kém, kính thờ hiếu dưỡng. Lấy 
đó làm nhân, trong đời khác

được quả báo hào phú tự tại, 
có thế lực lớn, ai cũng kính nể 
tôn trọng.

7- Trượng phu tướng viên 
mãn: bậc Bồ Tát tu hành đôi 
với chư Phật chư vị Bồ Tát 
sinh tâm kính ngưỡng, đối 
với nữ nhân tâm thường xa 
chán. Lấy đó làm nhân, đời 
sau được quả báo thân nam 
tướng, các căn đầy đủ, tướng 
mạo trang nghiêm, được mọi 
người yêu mến.

8- Dũng lực viên mãn: bậc 
Bồ Tát tu hành thường đem 
thân hoặc tài sản cung cấp cho 
người nghèo thiếu khốn khổ. 
Lấy đó làm nhân, được quả 
báo mạnh mẽ, tu tập các pháp 
lành, dõng mãnh tinh tấn, cầu 
đạo vô thượng.

BÁT DIỆP NHỤC ĐOÀN
TÂM M S I  -ừ

Theo Mật Tông là quả tim 
con người giống như đóa 
hoa sen, nên gọi là Bát Diệp 
Nhục Đoàn Tâm (giống như 
hình tượng tốt đẹp của một 
đóa hoa sen).
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BÁT ĐIÊN ĐẢO #]
Là 8 thứ nhận định sai lầm:
•  Vô thường cho là không,
•  Khổ cho là vui (lạc),
•  Vô ngã cho là chân ngã,
•  Vô tịnh cho là tịnh.
Nói rõ hơn phàm phu và 

nhị thừa, mỗi loại điều có 4 
thứ điên đảo, hợp lại thành ra 
8 điên đảo, theo Đại sớ và Duy 
thức học nói: “Ngoại đạo và 
phàm phu cho rằng thế gian là 
thường, lạc, ngã, tịnh”.

Nhị thừa thì ngộ nhận 
ràng:”Tịch tịnh là Niết Bàn, tức 
là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô 
tịnh là bốn thứ điên đảo” Vì cho 
rằng thế gian không có thường, 
lạc, ngã, tịnh thì Niết Bàn sẽ có 
thường, lạc, ngã, tịnh.

BÁT KIÊU /M t
Là 8 thứ kiêu mạn, nói rõ về 

tính chất kiêu mạn, ỷ thị hơn 
người, kiêu là một trong mười 
tiểu phiền nõa gồm có:

Thang tráng kiêu (oai tráng kiêu),
- Tánh kiêu,
- Phú kiêu,
- Thông minh kiêu,
- Sắc kiêu,

- Tự tại kiêu,
- Thọ mạng kiêu,
- Hành thiện kiêu.
Tám loại kiêu này điều có 

tính chất hay khoe mình hơn 
người, như loài chim bay trên 
cao mà hinh thường những gì 
ở dưới. Bởi thế trong Pháp Hoa 
văn cú quyển 6 mới dẫn kinh 
Văn Thù vấn, đem 8 thói kiêu 
phối với 8 giống chim.

BÁT MA
Gồm 8 thứ ma:
-Phiền não ma-ấm ma-tử ma,
- Tha hóa tự tại thiên tử ma,
- Vô thường ma - vô lạc ma 

-vô ngã ma - vô tịnh ma.

BÁT MẠN
Là 8 thứ kiêu mạn gồm có:
- Như mạn,
- Mạn mạn,
- Bất như mạn,
- Kiêu mạn,
- Ngã mạn,
- Tà mạn,
- Tăng thượng mạn,
- Đại mạn.
Tám thứ mạn này nguồn 

gốc có từ một trong 6 căn bản 
phiền não: tham, sân, si, mạn,
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nghi, ác kiến. Tám mạn này 
gây ra không biết bao nhiêu 
phiền toái cho mọi người và 
cho cả chính mình mà mình 
không biết.

BÁT MÊ A  òẳ
Là 8 thứ mê, theo Tông 

Tam luận tóm thâu tất cả sự 
mê hoặc chấp trước của chúng 
sanh, còn gọi là Bát kế, Bát 
mậu, Bát sự. Tám thứ mê này 
chỉ là sự hiểu biết xằng bậy, 
trái với lý chân chánh. Cho 
nên cũng gọi là Bát mê lý luận, 
tức là 8 loại thấy, hiểu biết sai 
lầm, chấp trước các pháp cho 
là thật có, thật thể, có sanh, có 
diệt, đi, lại, một, khác, đoạn, 
thường. Nó hoàn toàn trái với 
Bát Chánh đạo, gồm có:

- Sanh - Diệt - Khứ - Lai,
- Nhất - Dị - Đoạn - Thường.

BÁT NGHIỆP A
Là 8 nghiệp, gồm thiện 

nghiệp, nghiệp ác, dị thục, căn 
cứ theo thời gian có định hay 
không định và quả báo có định 
hay không định mà phân biệt 
làm 8 thứ:

- Thuận hiện nghiệp - Thuận 
sanh nghiệp.

- Thuận hậu nghiệp (mỗi loại 
đều có 2 thứ: thời gian có định 
quả báo có định và thời gian 
không định quả báo không định 
hợp thành 6 nghiệp).

- Nghiệp không định cũng 
có 2 thứ: thời gian không 
định quả báo và thời gian 
quả báo đều không định hợp 
thành 8 loại nghiệp (theo 
Câu Xá Luận).

BÁT THỨC DUYÊN CẢNH
/V m  i i
Là 8 thức duyên cảnh rộng 

hẹp, tông thức do tông Duy 
thức thành lập, các cảnh (đối 
tượng) mà tâm thức duyên 
theo có rộng hẹp khác nhau:

1/ Nhãn thức: duyên theo 
cảnh duy thục, duy lượng, là 
khi mắt thấy sắc thì liền có thức 
phát sanh, duyên theo sắc thì 
có thức xanh, vàng, đỏ, trắng... 
thì gọi là tánh cảnh. Thức này 
đối cảnh gọi là hiện lượng, vì 
mắt chỉ thấy sắc mà chưa khởi 
ra phân biệt, nên cảnh được 
duyên theo nghĩa hẹp.
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2/ Nhĩ thức: duyên theo 
cảnh duy thục, duy lượng, 
tức là khi tai nghe tiếng, thì 
liền có thức phát sanh, hay 
nghe tiếng nói có thức, thì 
gọi là Tánh cảnh. Thức này 
đối cảnh gọi là hiện lượng, vì 
tai chỉ nghe tiếng mà chưa ra 
khỏi phân biệt, nên cảnh được 
duyên theo nghĩa hẹp.

3/ Tỷ thức: duyên theo cảnh 
duy thục, duy lượng, là khi mũi 
ngửi mùi, thì liền có thức phát 
sanh, ngửi mùi có thật, như 
mùi thơm, hôi... thì gọi là Tánh 
cảnh. Thức này đối cảnh gọi 
là Hiện lượng, vì mũi chỉ ngửi 
được các mùi, mà chưa khởi 
ra phân biệt, nên cảnh được 
duyên theo nghĩa hẹp.

4/ Thiệt thức: duyên theo 
cảnh duy thục, duy lượng, 
nghĩa là khi lưỡi nếm vị thì 
liền có thức phát sanh. Nếm vị 
có như mặn, lạt, chua, ngọt... 
thì gọi là tánh cảnh. Thức này 
đối cảnh gọi là hiện lượng, vì 
lưỡi chỉ nếm được mùi vị, chưa 
khởi ra phân biệt, nên cảnh 
được duyên theo nghĩa hẹp.

5/ Thân thức: duyên theo 
cảnh duy thục, duy lượng. Tức 
là khi thân chạm xúc, liền có 
thức phát sanh, duyên sự va 
chạm có thật như trơn, mịn, 
mềm, cứng, nóng, lạnh... thì gọi 
là Tánh cảnh. Thức này duyên 
theo được gọi là Hiện lượng, 
vì nó mới chỉ chạm xúc, biết, 
mà chưa khởi ra phân biệt, nên 
gọi là duyên theo nghĩa hẹp.

6/ Ý thức: là một thức 
duyên suốt tất cả thông suốt 
hai lượng, giả và thật, tâm thức 
này duyên khắp cảnh hiện có 
trước mắt hiện thực. Rồi trên 
những cảnh vật ấy, phân biệt 
tướng dài, ngắn, vuông, tròn... 
gọi là cảnh giả, thức này đều 
duyên theo 3 cảnh (tánh cảnh, 
độc ảnh cảnh và đới chất cảnh) 
và đủ cả 3 lượng (hiện lượng, 
tỷ lượng và phi lượng). Đồng 
thời nó có thể phân biệt được 
cảnh giả thật, nên nó duyên 
theo nghĩa rộng.

7/ Mạt na thức: tức là thức 
thứ 7, thức này không phân 
biệt thể tướng, nương tựa vào
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thức thứ 8 mà sanh khởi. Đồng 
thời nó duyên kiến phần của 
thức thứ 8 làm ngã sở. Hay 
duyên theo là giả, cảnh được 
duyên theo là thật và nó 
không thể duyên khắp các 
cảnh, nên cảnh được duyên 
theo nghĩa hẹp.

8/ Alay thức: là một thức 
căn bản, duyên theo căn thân 
và khí giới, là một thức duy 
thục, duy lượng. Căn thân chỉ 
cho đủ các căn như mắt, tai, 
mũi, lưỡi... khí giới là cảnh giới 
mà nó được sanh ra, thức căn 
bản này chứa đựng tất cả hạt 
giống của các pháp đều nương 
tựa vào thức này mà hiện khởi. 
Thân căn và khí giới là tướng 
phần của 8 thức, là đối tượng 
(cảnh) để 8 thức duyên theo, 
là hiện lượng có thật, nên được 
duyên theo nghĩa rộng.

BÁT THỨC ĐIỀN A  í t  ffl
Tất cả chủng tử pháp thế 

gian và xuất thế gian đều dung 
chứa trong đệ Bát thức, khi gặp 
các duyên thì phát khởi hiện 
hành. Giống như ruộng là nơi 
gieo hạt giống, từ đó phát sanh

ra cây, ra hoa, ra quả. Cho nên 
gọi là Bát thức điền.

BÁT THỨC NHỊ VÔ NGÃ
A  — M
Tám thức là nhãn thức, nhĩ 

nhức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức, Mạt na thức, Alay 
thức. Tức là trong mỗi con 
người có 8 thức tác dụng năng 
biệt. Đây chính là tác dụng liễu 
biệt của tám thức Tâm vương, 
là tập nhiễm tư kiến. Cho nên 
chuyển 8 thức thành 4 thứ trí 
thanh tịnh, mới là thanh tịnh 
chánh trí. Tức là chuyển Tiền 
ngũ thức thành Thành sở tác 
trí, đệ lục ý thức thành Diệu 
quang sát trí, Đệ thất Mạt na 
thức thành Bình đẳng tánh trí, 
Đệ Bát Alay thức thành Đại 
viên cảnh trí. Có thể chuyển 
8 thức thành 4 trí, liền có thể 
phá được hai thứ chấp ngã và 
chấp pháp, đoạn hoặc chứng 
chơn, cho nên gọi là Bát thức 
nhị vô ngã.

BÁT THỨC TÂM VƯƠNG
A  'ừ  iE
Tâm vương là chủ thể tinh 

thần hay duyên ngoại cảnh là
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căn bản của nhận biết, là tự 
tánh của thức. Tâm vương này 
bao hàm có 8 thức: nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, Alay 
thức, nên gọi là Bát thức tâm 
vương. Theo Duy thức học, 
thì nhất tâm được chia ra làm
8 thức (mỗi thức có tác dụng 
riêng biệt).

BIỂU ĐỒ TÁM THỨC

1 - Nhãn thút - Nhãn căn duyên 
sắc trần I Thức liễu biệt.

2-Nhĩ thức -  Nhĩ căn duyên 
thinh trần ►Thức liễu biệt.

3-Tỷ thức - Tỷ căn duyên 
hương trần I Thức liễu biệt.

4-Thiệt-thức - Thiệt căn duyên 
vị trần-----►Thức liễu biệt.

5-Thân thức - Thân căn duyên 
xúc trần  ► Thức liễu biệt

6-Ý thức - Nhãn căn duyên 
pháp trần ——► Thức liễu biệt.

7-Mạt na thức lấy đệ lục ý 
thức làm căn sở y.

8-Alaya thức còn gọi là 
căn bản thức, là một thức tổng 
hợp 7 thức.

Thức thứ 7 hệ thuộc vào 
Alaya thức, nó có 4 phiền não

theo sát nó: ngã si, ngã kiến, 
ngã mạn, ngã ái. Chính 4 phiền 
não này làm tác động vào nó, 
gây nên biết bao hệ lụy.

Thường theo với Mạt na có 
tứ phiền não.

- Ngã si,
- Ngã kiến,
- Ngã mạn ý ( lấy tư lương 

làm ngã),
- Ngã ái,
- Hướng nội chấp Alaya 

làm ngã,
- Hướng ngoại nhận thức 

cảnh giới cho là thật pháp.
Thức thứ 8 tức Alaya thức là 

một thức căn bản tổng hợp các 
thức, đồng thời huân tập duy 
trì tất cả chủng tử các pháp, để 
gặp các duyên thuận tiện các 
chủng tử phát khởi hiện hành.

Alaya thức Trung Hoa dịch 
là tàng thức, gồm có:

- Năng tàng là hay hàm 
tàng tất cả chủng tử các pháp.

- Sở tàng là thọ nhận chủng 
tử tiền thất thức (huân tập).

- Ngã ái chấp tàng là thọ 
nhận chủng tử tiền thất thức 
(chấp thủ).
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- Tánh chất vô phú vô ký.
- Khi chủng tử hiện hành 

thiện ác rõ ràng, nghiệp báo 
tương tục.

- Căn bản thức theo nghĩa 
tập khởi theo thức thọ sanh.

BÁT THỨC THỂ BIỆT
A  BằẾ f t  M
Là thể tánh của 8 thức, 

mỗi thức có một thể riêng biệt 
không đồng. Đây là chánh 
nghĩa của Duy thức tông.

BÁT THỨC THỂ NHẤT
A  mm -
Chỉ thể tánh của 8 thức đều 

là một thể, tức là mỗi thức có 
một tự thể thanh tịnh không 
sai khác. Nhưng vì vô minh 
hư vọng, nên có sai khác. 
Tựu trung chỉ là một thể tánh 
thanh tịnh, nên gọi là thể chất 
(một thể).

BÁT TRIỀN A  l i
Là 8 thứ trói buộc, tên 

khác là phiền não. 8 thứ 
phiền não này:

- Vô tàm (không thẹn với 
chính mình).

- Vô quý (không hổ với kẻ 
khác) về tội ác của chính mình 
gây ra.

- Tật (ghen ghet) đối với 
việc tốt của người, lòng mình 
không vui.

- Xan (bỏn xẻn) đối với của cải 
và pháp bảo, sinh tâm bỏn xẻn.

- Hốì (tiếc) đối với việc 
lành đã làm sinh hối tiếc.

- Miên (ngủ nhiều) mê ngủ, 
ngủ nhiều khiến tâm mờ tối 
trước sự lý.

- Trạo cử (thô bạo, hay động) 
cử chỉ thô động, khiến thân tâm 
rối loạn, không yên tĩnh.

- Hôn trầm (hôn mê, mê 
muội) tâm thường mơ màng, 
nặng nề.

- Triền là dị danh của 
phiền não.

BẢN CHẤT Ạ  M
Là giáo nghĩa của tông 

Pháp tướng, đối lại với “ảnh 
tượng”. Bản chất là chỗ nương 
tựa của ảnh tượng, khi tâm và 
tâm sở nhận thức đối tượng, thì 
trong nội tâm biến hiện ra cái 
tướng trạng của đối tượng được 
nhận thức, là đối tượng trực 
tiếp của sự nhận thức, cái ấy 
gọi là ảnh tượng. Trái lại cái
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căn cứ thực chất và tự thể y tồn 
của ảnh tượng, thì gọi là bản 
chất, là đối tượng gián tiếp của 
sự nhận thức. Cho nên tướng 
phần có thể được chia làm 2 
loại: Bản chất tướng phần và 
Ảnh tượng tướng phần.

BẢN GIÁC Ạ  M
Chỉ tánh giác sẳn có đối lại 

với thỉ giác, trãi qua sự tu tập, 
lần lượt dứt trừ mê hoặc từ vô 
thỉ đến nay, dần dần hiểu biết 
mà tỏ ngộ được nguồn tâm, 
cho nên gọi là thỉ giác. Còn 
cái giác ban đầu vốn có, mà 
bản tính nó từ xưa đến nay vẫn 
trong sạch sáng suốt không bị 
nhiễm ô phiền não mê vọng 
chi phối ảnh hưởng, nên gọi là 
bản giác.

BẢN HOẶC Ạ  Wt
Đối lại với tùy hoặc, là các 

phiền não căn bản cảm được 
quả mê, tức là thể của các hoặc 
(phiền não), còn gọi là căn bản 
hoặc hay căn bản phiền não. 
Gồm có 6 loại: tham, sân, si, 
mạn, nghi, ác kiến. Còn có chi 
mạt của nó là: thân kiến, biên 
kiến, tà kiến, kiến thủ và giới 
cấm thủ hợp chung thành 10 
loại phiền não.

Bản hoặc lại chia ra làm 2 
loại: kiến hoặc và tư hoặc.

BẢN HỮU CHỦNG TỬ
Ý t i ĩ
Tức là hạt giống vốn có từ 

xưa, còn gọi là bản tánh trụ 
chủng. Nó có nghĩa trong bản 
thức Alaya xưa nay vốn hàm 
tàng các hạt giống của tất cả 
các pháp hữu vi, tức hữu lậu 
vô lậu. Còn hạt giống mới 
được huân tập, gọi là Tân huân 
chủng tử.

BẢN THỂ Ạ  l i
Là căn bản tự thể của các 

pháp, ở ứng thân gọi là chân 
như bản thể. Giáo hệ Phật 
Giáo có liên quan đến vấn đề 
bản thể tánh tướng, mở đều từ 
hữu không luận của tiểu thừa 
biến biến chuyển mà thành 
hữu không luận của Đại thừa. 
Như giáo nghĩa Duy thức dùng 
thuyết Tam tánh, Tam vô 
tánh để trình bày Hữu không 
quán về vạn hữu và khảo sát 
thực lý Hữu không trung đạo. 
Tức dựa vào 3 tánh: Tướng 
vô tánh, Sanh vô tánh, Thắng 
nghĩa vô tánh. Từ phương diện 
“Không” hiển bày cái lý chi
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ly, các pháp đều “không”, cho 
nên nhấn mạnh hiện tượng tuy 
là “không”, hoặc “giả có”, 
nhưng thực thể thì có thật. Đây 
là luận hữu không trung đạo.

BẢN TÁNH (TÍNH) Ạ  tỀ
Chỉ đức tính sấn có, ức tính 

chân thực tuyệt đối thường 
còn bất biến. Nếu bản tánh 
giác tâm này vốn trong sạch 
thì do đâu mà ô nhiễm. Nói 
tóm lại thể tánh của con người 
vốn có.

BẢN TÁNH TRỤ CHỦNG
#  t í  íì. a
Là một trong hai chủng 

tánh Đại thừa, tự tánh bản lai 
là Phật, chúng sanh là bản tánh 
có khả năng chứng được Bồ 
Đề. Bản tánh trụ chủng, tức là 
chúng sanh tự nhiên, tự tồn từ 
vô thỉ đến nay. Còn tập chủng 
tánh do tu tập mà được.

Bản tánh trụ chủng có từ vô 
thỉ đến nay nương tựa vào thức 
Alaya là chủng tánh Đại thừa, 
nhân vô lậu tự nhiên, tự tồn. 
Tức là cái tính thiên bẩm (sẩn 
có) vậy.

BẢN TÂM Ạ  ề̂
Là tâm của chính mình 

vốn có từ xưa nay, cồn gọi 
là bản thân. Bản tâm chẳng 
sanh chẳng diệt, yên lặng 
thường tịch, bản tâm tức là 
thân Phật v.ậy. Bản tâm thanh 
tịnh, không hư vọng, không ô 
nhiễm gọi là tâm hay bản tâm. 
Bản tâm loạn động, hư vọng 
gọi là thức. Đã là thức thì phân 
biệt, nhận thức mọi việc trong 
đời, là dụng của thức.

BẨN TỊNH VÔ LẬU
*  #  &Ễ m
Chỉ tâm tánh chúng sanh 

xưa nay (bản lai thanh tịnh) 
vốn trong sạch, xa lìa tất cả 
hư vọng, phiền não, ô nhiễm. 
Nhưng vì tiếp xúc vđi ngoại 
cảnh, khởi lên các ô nhiễm 
tạp cấu, không còn thanh 
tịnh. Khi dứt hết phiền não 
cấu uế, thì tâm thanh tịnh vô 
lậu giải thoát.

BẢN TƯỚNG *  m
Chỉ tướng trạng của con 

người, gồm 4 tưđng: sanh, 
trụ, dị, diệt. Còn gọi là Đại
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tướng, vì 4 tướng này là 
tướng hữu vi, ngoài 4 tướng 
này còn có tùy tưđng khác 
nhau. Trong bản tướng còn 
có 8 thức Tâm vương, là 
những thức năng duyên tiền 
trần. Chính những thức này 
tác động đến bản tướng, tạo 
các nghiệp thiện, ác...

BẤT BIẾN n
Không biến đổi theo thời 

gian không gian và hoàn cảnh.

BẤT BIẾN CHÂN NHƯ

Chỉ thể tánh chân như rốt 
ráo bình đẳng, không bị biến 
đổi, cho nên gọi là bất biến 
chân như. Bất biến chân như 
chỉ cho chân tâm bản tánh, 
tánh Phật thường còn.

BẤT BIẾN TÙY DUYÊN
^  S! Ki ‘ềế.
Muôn vật tùy theo duyên 

mà hiện hữu, nhưng thể tánh 
không biến đổi. Tâm chân 
như môn, tức tâm không biến 
đổi. Tùy duyên mà tâm sinh 
diệt môn, là một tâm chân như 
được biểu hiện theo 2 nghĩa 
bản thể và hiện lượng.

BẤT CỘNG ^  *
Là không chung, chỉ các 

pháp riêng biệt, mỗi pháp đều 
có tính riêng gọi là tự tướng, 
còn gọi là bất cộng tướng.

BẤT CỘNG BIẾN s  *  *
Là biến không giống nhau, 

do nghiệp riêng của mỗi con 
người, mà biến hiện ra các 
cảnh không giống nhau.

BẤT CỘNG CHỦNG TỬ

Là hạt giống riêng đối với 
cộng chủng tử, còn gọi là bất 
cộng tướng chủng tử. Tức chỉ 
hạt giống có thể biến ra pháp 
cho một người thọ dụng, là hạt 
giống 5 căn. Thắng nghĩa căn 
trong 5 sắc căn, không chung 
với người khác, nên gọi là bất 
cộng trung bất cộng.

BẤT CỘVGNGHIỆP ̂  *  m
Là nghiệp không chung, chỉ 

nghiệp thiện ác riêng của mỗi 
loài hữu tình. Trái lại nghiệp 
nhân chung của tất cả chúng 
sanh, gọi là Cộng nghiệp.

- Bất cộng nghiệp là một 
trong 2 nghiệp: Dần nghiệp và 
Mãn nghiệp.
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* Dần nghiệp còn gọi 
là Tổng báo nghiệp, là cái 
nghiệp dắt dẫn phát khởi tổng 
báo. Như nhân loại trong vũ 
trụ đều có 6 căn, cùng lãnh 
thọ các thứ quả báo trong xã 
hội hoặc trong một quốc gia.

* Mãn nghiệp còn gọi 
là Biệt báo nghiệp, tức cái 
nghiệp báo riêng của mõi 
người. Như mỗi người sông 
trong xã hội: thọ, yểu, tốt, 
xấu, mạnh, yếu, giàu, nghèo... 
quả báo không giông nhau, 
nên gọi là mãn nghiệp.

BẤT CỘNG TRUNG CỘNG
*  *  +  *
Là cộng pháp trong bất 

cộng pháp, như thân thể của 
con người có một cơ thể riêng, 
không liên quan đến kẻ khác. 
Nên gọi là bất cộng, nhưng 
vẫn có cái cùng sông chung 
với mọi người trong xã hội 
như nhà, cửa, đường sá... nên 
gọi là cộng.

BẤT CỘNG VÔ MINH
^  *  m  m
Là vô minh không chung, 

còn gọi là độc đầu vô minh.

Là loại vô minh khi khởi động, 
không tương lừig với các phiền 
não căn bản khác như tham, 
sân, si... mà chỉ khởi động riêng 
một mình. Tông Duy thức chia 
bất cộng vô minh làm 2 loại:

* Hằng hành bất cộng vô 
minh, tức vô minh tương ưng 
với Mạt na. loại vô minh này 
có trong tất cả phàm phu, có từ 
vô thỉ đến nay, nôl tiếp nhau 
không dứt.

* Độc hành bất cộng vô 
minh: chỉ cho vô minh tương 
ưng với thức thứ 6, nhưng 
không tương ưng với các phiền 
não căn bản tham, sân, si... mà 
đi một mình. Loại vô minh 
này lại nương theo với các tùy 
phiền não như phẩn, hận... mà 
cùng khởi.

BẤT CỘNG BIẾN ̂  *  £
Một người tức là tự biến, sự 

biến hiện này rất quan trọng. 
Nói chung cộng và bất cộng 
chia ra làm nhiều loại.

1/ Cộng biến: chỉ cho nhiều 
người cùng biến tức là phát 
hiện cộng đồng thế giới tánh 
cảnh trong hướng cộng biến, 
tức chỉ cho sự chung đụng,
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thụ hưỡng, chia sẻ, hoạt động 
của nhiều người, là những con 
người cùng chia sẻ, hoạt động... 
và quả báo giống nhau.

2/ Tự biến: chỉ cho từng 
cá nhân. Tất cả những gì mà 
mỗi cá nhân tạo tác, hoạt động 
trong suốt cả cuộc đời mình 
với những nghiệp hoặc ác do 
chính mình tạo ra. Nó là hiện 
hữu của cuộc sống chính mình, 
mà cũng là hiện hữu trong 
Alaya, trong tiền thức của 
chính mình, khổ đau hoặc vui 
sướng do chính mình hưởng 
thụ hoặc chịu lấy.

3/ Bất cộng trung cộng: tức 
là phần cộng ở phần bất cộng, 
là phần riêng ở trong phần 
chung, nên gọi là Bất cộng 
trung cộng, Tức chỉ cho năm 
căn thô phù của mỗi thân thể 
của cá nhân do nghiệt mình 
và cha mẹ họ hàng mình tạo 
ra nó chính là xuất phát từ 
Alaya hình thành một sinh 
mạng, không liên quan đến 
kẻ khác.

4/ Bất cộng chung bất 
cộng:Tức là cái phần bất cộng 
ở trong bất cộng, nên gọi là 
Bất cộng trung bất cộng, tức

chỉ cho thắng nghĩa căn, hay 
còn gọi là tịnh sắc căn, ẩn chứa 
trong phù trần căn do nghiệt 
riêng của mình tạo tác.

BẤT ĐỊNH TÁNH Ạ'ÁÍ ‘ì í
Là một trong 5 tánh do tông 

Pháp tướng nêu raế Vì chủng 
tử của Tam thừa: Thinh văn, 
Duyên giác và Bồ Tát đều có 
đủ. Trong 3 ngôi vị ấy có thể 
thành A La Hán, có thể thành 
Bích Chi Phật, cũng có thể 
thành Bồ Tát, Phật, không nhất 
định nên gọi là Bất định tánh, 
Bất định tánh gồm 4 loại:

1- Có đủ 2 tánh Bồ Tát và 
Thanh Văn, quả bất định.

2- Có đủ 2 tánh Bồ Tát và 
Duyên giác, quả bất định.

3- Có đủ 2 tánh Thinh văn 
và Duyên giác, quả bất định.

4- Ba thừa đều đủ, nhưng 
vẫn ra quả bất định.

Bất định tánh còn gọi là Bất 
định chủng tánh.

BẤT ĐỘNG DIỆT VÔ VI
^  li/ 'ÌÂ M M
Chỉ người tu thiền định 

khó sanh vào cõi sắc giới đệ 
tứ thiền, dứt hết phần thô của 
khổ thọ và lạc thọ mà chứng
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được chân như, nên gọi là Bất 
động diệt vô vi.

BẤT ĐỘNG ĐỊNH ^ f j j  /£
Là 2 loại bất động định:
1/ Bất động định là định 

vững vàng không lay chuyển, 
là thiền định trong đó bất động 
minh vương của Mật giáo an 
trụ. Thiền định này lấy tâm đại 
Bồ đề mà bản tính vốn thanh 
tịnh, vô vi tịch định làm thể, 
cho nên gọi là bất động định.

2/ Bất động định: chỉ định 
thứ tư trong 4 thiền của cõi 
sắc, định thứ 4 này không có 8 
thứ gió làm hại, như tìm kiếm, 
dò xét. Lo âu, vui mừng, khổ 
đau, khoái lạc, thở vào... làm 
dao động nước định, nên gọi là 
Bất động định.

BẤT GIÁC Ạ
1/ Là không biết, không 

ngờ, thoạt vậy, phát khởi trong 
tình huống không lường được, 
không đủ trí sáng suốt để thấu 
suốt chân tướng của muôn vật. 
Hàm ý là vô minh thình lình 
dấy lên, Alaya thức gồm 2 ý 
nghĩa: Giác và Bất giác. Bất 
giác lại có thể chia ra làm 2

loại: căn bản bất giác và Chi 
mạt bất giác.

* Căn bản bất giác: vì vô 
minh che lấp mất chân tánh, 
nên chúng sanh hoàn toàn 
không biết gì về chân như, vốn 
là một pháp bình đẳng.

* Chi mạt bất giác: là do 
căn bản bất giác sinh ra, nên 
chúng sanh mới chấp trước các 
pháp, rồi từ đó dấy lên 3 tướng 
nhỏ 6 tướng thô...

2/ Bất giác là một trong 4 
giai đoạn của thỉ giác, những 
người ngoại đạo phàm thuộc 
ngôi thập tín, tin lý nhân quả, 
thiện ác. Trong ngôi vị này tuy 
có một phần giác, nhưng chứa 
biềt gì về phiền não, nên gọi 
là bất giác.

BẤT HẠI ^  'ề
Là không giết hại làm 

thương tổn đến tất cả mọi 
người và sinh vật, là tư tưởng 
cơ bản của Tôn giáo. Trong 
Phật giáo, Chánh nghiệp trong 
Bát chánh đạo là giáo nghĩa 
căn bản của Phật giáo Nguyên 
thủy đã nói rõ về Bất hại.

Bất hại là tâm sở, là 1 trong 
75 pháp thuộc tông Câu Xá, 
một trong 100 pháp thuộc tông
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Duy thức. Đối với bất hại là tác 
dụng tinh thần không làm tổn 
não người khác. Theo các nhà 
Duy thức Đại thừa thì cho rằng: 
Bất hại là dựa trên tác dụng vô 
sân mà thi thiết, không phải 
tập thể riêng biệt. Bất hại là 1 
trong 11 thiện pháp tâm sở, bất 
hại là cứu khổ thuộc tính chất 
Bi (thương xót). Vô sân thuộc 
tính chất Từ (hiền lành).

BẤT HÒA HỢP ^  fp ử
Còn gọi là dị tính đối lại với 

hòa hợp tính, là một trong 24 
pháp Bất tương ưng hành pháp 
của tông Duy thức. Bất hòa 
hợp tánh là năng lực hoặc tính 
chẩt làm trở ngại các duyên 
hòa hợp khiến cho các pháp 
không sinh khởi ra được.

BẤT KHẢ ĐẮC ^  «r í#
Là không thể được, không 

thể dứt được ngôn ngữ, mà 
cũng không thể lấy ngôn ngữ 
và tư duy trong việc tu tập. 
Tên khác của bất khả đắc là 
Không. Dù có tìm cầu thế nào 
đi nữa, cũng đều không thể biết 
được. Theo nội điển cho rằng 
sự tồn tại của tất cả các pháp 
không có hình thái cố định bất

biến, nếu có suy xét tìm cầu 
thì cũng không thể được, nên 
gọi là Bất khả đắc.

B ất khả đắc bao hàm  4 
ý nghĩa:

1- Không thể được,
2- Không tồn tại,
3- Không bám định tự thể 

tồn tại như các pháp chẳng 
thể được,

4- Đối với mọi vật không 
xác định và không bản chất, 
tìm cũng không thể được.

BẤT KHẢ KIẾN HỮU 
ĐỐI SẮC ^  #  m Ê

sắc không thể trông thấy 
được, nhưng có tính chất ngại 
(hữu chất ngại). Nó là một 
trong 3 thứ sắc, gồm có 5 căn 
và 4 trần trong 11 sắc pháp.

Năm căn: nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân Thắng nghĩa căn 
(thần kinh của 5 căn) và 4 
trần: thanh, hương, vị, xũc đều 
là những thứ mà mắt không 
thể thấy đếm được, chúng 
được tạo nên bởi cực vi. Tính 
chất của chúng thường làm 
trở ngại, khiến mắt không thể 
thấy, nên gọi là Bất khả kiến 
hữu đối sắc.
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BẢT KHÁ KIÊN VO ĐÔI
SẮC >s ộĩ M & i t  Ê

Sắc có thể thấy nhưng 
không đối ngại, là một trong 3 
thứ sắc (1) là vô biểu sắc trong
11 sắc pháp. Vô biểu sắc 
không phải mắt có thể thấy, 
cũng chẳng phải do cực vi tạo 
thành. Tính chất của nó không 
đối ngại, nên gọi là Bất khả 
kiến vô đối sắc. Dù không đốỉ 
ngại, nhưng nó lại là pháp do
4 loại có đối ngại tạo ra, nên 
gọi là sắc pháp.

Chú thích: (1) ba loại sắc:
1 - Sắc có thấy đối ngại: là 

những sắc có hình dáng biểu 
hiện ra bên ngoài như xanh, 
vàng, đỏ, trắng...

2 - Sắc không thấy có đối 
ngại là nững sắc chỉ có biểu 
hiện ra hình dáng qua cảm 
nhận của co người. Tức là pháp 
xứ sắc như sắc, thanh, hương, 
vị, xúc...

3- Sắc không thấy không đối 
ngại là những sắc không mang 
một hình dáng nào, nó là bóng 
dáng của tư tưởng. Như khi thọ 
giới giới thể, giới tướng dẫn

sanh thiện ác, biến đổi hư nát, 
luôn luôn biến chuyển.

BẤT KHỔ BẤT LẠC THỌ
'S  :ẵ : m  3:
Chỉ cảm giác không khổ 

không vui, là một trong 3 thọ 
(lạc, khổ, xả). Khi gặp cảnh 
ngộ không trái ý cũng không 
thuận ý, nên không cảm thấy 
khổ cũng không cảm thấy vui, 
theo Duy thức tông thì thuộc 
về xả thọ.

BẤT LAI BẤT KHỨ

Là không đến không đi, 
theo Duy thức, đứng về phương 
diện bản tánh mà nói, thì tất cả 
các pháp không đến không đi. 
Nếu nói theo sự thấy biết của 
thế tục (thế tục đế), thì nhân 
duyên muôn pháp trong vũ trụ 
đều có sanh có diệt, có thường 
có đoạn, có một, có khác, có 
đến, có đi. Nhưng đứng về mặt 
chân lý (đệ nhất nghĩa đế), 
theo lý trung đạo thì các pháp 
theo lý nhân duyên có tụ có 
tán. Nhưng tự tánh của chúng 
thỉ không sanh, không diệt, 
không thường, không đoạn,
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chẳng một, chẳng khác, chẳng 
đến, chẳng đi.

BẤT NHỊ 4'
Là không hai, còn gọi là 

vô nhị, ly lưỡng biên (lìa 2 
bên). Đối với tất cả hiện lượng 
không phân biệt hoặc vượt lên 
các thứ phân biệt. Theo Đại 
thừa nghĩa thì “Ly nhất” thật 
mầu nhiệm vắng lặng, xa lìa 
các tướng, bình đẳng không 
sai khác, không đây không 
kia, không một không hai, nên 
gọi là bất nhị, còn gọi là chân 
như pháp tánh.

BẤT NHỊ BẤT DỊ
^  -  Ặ  ẵ
Hoặc bất nhất bất dị, không 

hai không khác hoặc không 
một không khác. Đứng về 
phương diện tánh mà nói thì 
gọi là Bất nhị, nhưng đứng về 
phương diện tướng thì gọi là 
Bất dị.

BẤT NHIỄM Ô ^  ^
Là không bợn nhơ, còn gọi 

là vô nhiễm ô. Tức là pháp 
thiện và pháp vô ký không bị 
nhiễm ô. Nhiễm ô tương ưìig 
với vô minh, còn bất nhiễm ô 
không tương ưng với vô minh.

BẤT NHIỄM Ô VÔ TRIA< & -/5 fầ 'm
Là dùng trí huệ yếu kém 

làm thể, vì trí huệ yếu kém 
nên không thể hiểu rõ nghĩa lý 
của sự vật. Sự vô tri ấy không 
vì nhiễm ô mà khởi, nên gọi là 
Bất nhiễm ô. Không biết vô sô" 
pháp môn sai khác, nên gọi là
_ A . ể rpi A _ rr-11 • Ạ • _ _ ế 4  ■<VÔ tri. Tông Thiên Thai gọi đó 
là Trần sa hoặc, trần sa hoặc 
này không chướng ngại xuất 
thế sanh tử, mà chỉ chướng ngại 
về tu chứng thành Phật, cho 
nên bậc Bồ Tát quyết đoạn trừ 
trần sa hoặc. Bất nhiễm ô vô 
tri tương ưng với sở tri chướng 
trong 2 chướng.

BẤT PHÓNG DẬT M m
Là không buông lung, Phạn 

ngữ dịch là Apramãda là một 
tâm sở trong 75 pháp (Tiểu 
thừa), là 100 pháp của Đại 
thừa. Tâm sở này tác dụng tinh 
thần ngăn ngừa sự nghiêm tịnh 
của con người, bất phóng dật 
là tâm sở thiện, là một trong
11 thiện pháp tâm sở.

BẤT SA N H ^ 4
Là không sanh ra, người đã 

tu chứng quả A La Hán, không
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còn phải chịu sanh tử luân hồi 
trong 3 cõi, tức là vĩnh viễn 
Niết Bàn.

BẤT SANH BẤT DIỆT
^ Ế ^ ì ầ
Hàm ý thường trụ, là Niết 

Bàn quả. Con người tu hành 
dứt hết căn bản phiền não, 
gồm phiền não chướng và sở 
tri chướng, đạt được giải thoát, 
tức quả Niết Bàn.

BẤT SANH ĐOẠN ^  £  ®r
Khi con người tu hành đã dứt 

hết phiền não, khổ quả trong 3 
đường ác đạo, vĩnh viễn không 
trở lại nữa. Bất sanh chính là 
đoạn diệt, nên gọi là Bất sanh 
đoạn, là một trong 8 đoạn.

BẤT TĂNG BẤT GIẢM
*  *  ìầ
Là không thêm không bớt, 

chỉ cho ý niệm thường còn, tức 
chân như pháp tánh, pháp thân, 
pháp giới. Pháp tánh hay pháp 
thân là bất biến, thường trụ có 
khắp tất cả chỗ, không thêm 
một pháp cũng không bớt một 
pháp nào. Tướng tự thể của 
chân như ở tất cả phàm phu, 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ

Tát chư Phật không có thêm 
bớt, không sanh, không diệt và 
thường hằng (bất biến).

BẤT TĂNG BẤT GIẢM
i t  ìầ

Không thêm không giảm. 
Phật giáo nói: bất tăng bất 
giảm là có 2 yếu tố:

1/ Căn cứ vào lý không của 
thực tướng mà nói.

2/ Căn cứ vào sự vô tận của 
các pháp mà nói.

BẤT THOÁI TƯỚNG
*  ìẵ  m  ^
Tướng bất thoái, 1 trong 

cửu vô học (9 bậc vô học), là
1 trong 27 hiền thánh. Ngay 
từ lũc sinh ra đã có lợi căn, 
công đức đạt được, tất cả đều 
không còn. Đó là bậc Thánh 
giả vô học.

BẤT TƯ NGHỊ KHÔNG
X  B l ặỵ\' ni
Còn gọi là đệ nhất nghĩa 

không, mà chư Phật và chư 
vị Bồ Tát chứng được, là cái 
không đã dứt hẳn Hữu và Vô, 
chứ chẳng phải là cái thứ được 
gọi là “Trắc tri” của các hàng 
nhị thừa, phàm phu. Vì thế mà 
gọi là bất tư nghị không.
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BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH 
PHÁP 'S  l i  Ũ  ÍẾ

Theo Câu Xá Luận thì Bất 
Tương Ưng có 14 pháp. Theo 
Duy thức luận, thì bất tương 
ưng hành pháp gồm có 24 
pháp: Từ “ Đắc, Mạng căn... 
đến Bất Hòa hợp tính 24 sắc 
pháp này chẳng tương ưng với 
sắc pháp, tâm pháp và tâm sở 
hữu pháp, nhưng là nhờ 3 pháp 
này mà được hình thành.

BẤT THIỆN #
Là một trong 3 tánh (thiện, 

ác, vô ký) tính chất của nó 
không làm cho người ta yên 
ổn, là pháp xấu ác, hay làm 
tổn hại cho mọi người trong 
đời này và đời sau.

Bất thiện có 4 loại:
1- Tự tánh bất thiện: chỉ cho 

vô tàm vô quý
2 - Tương ưng bất thiện: chỉ 

cho tất cả tâm và tâm sở tương 
ưng với vô tàm vô quý (không 
thẹn vđi chính mình, không hổ 
với người), do tham, sân, si, 
mà sinh ra cùng một lúc.

3 - Đẳng khởi bất thiện: chỉ 
cho thân nghiệp, ngữ nghiệp và 
pháp bất tương ưng đẳng khởi

(cùng khởi lên như nhau). Tức 
là theo thiện thì khởi thiện, theo 
ác thì khởi ác. Năng và sở khởi 
như nhau.

4 - Thắng nghĩa bất thiện: 
chỉ cho pháp sanh tử, các pháp 
trong sanh tử tuy có thiện, bất 
thiệnế Nhưng bản chất của 
chúng đều là khổ, cực kỳ bất 
an. Do thực nghĩa của chân đế 
mà định nghĩa các pháp sanh tử 
là bất thiện, nên gọi là Thắng 
nghĩa bất thiện.

BẤT THIỆN CĂN #  ũ
Trong các phiền não ở 3 

cõi, 5 bộ của cõi dục có 3 thứ 
bất thiện căn là tham, sân, si. 
Bản chất của phiền não này 
là bất thiện, hay dẫn sinh và 
nuôi dưỡng tất cả các pháp 
bất thiện, cho nên gọi là Bất 
thiện căn.

Ba căn bản phiền não có 
5 nghĩa:

1 - Thông cả 5 bộ.
2 - Ở khắp sáu thức.
3 - Là tinh tùy duyên (tính 

hoạt động ngấm ngầm).
4 - Hay dấy sinh: nghiệp thân, 

nghiệp miệng (thân, khẩu nghiệp) 
thô ác.
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5- Giúp sức mạnh cho việc 
dứt hết gốc lành (thiện căn).

BẤT THOÁI (THỐI) ^  ìẵ
Là không lui, theo dịch âm 

là A duy việt trí, A bệ bạt trí, 
còn gọi là Bất thối chuyển. 
Thoái hàm ý là lùi bước, lùi 
rơi, chỉ cho sự lùi bước mà rơi 
vào đường ác và vào địa vị nhị 
thừa (Thanh văn, Duyên giác). 
Tức là lùi khỏi địa vị Bồ Tát 
đã chứng được và đánh mất 
pháp đã ngộ được. Trái lại tu 
hành không trở lui, mạnh mẽ 
tiến bước cho đến khi thành 
quả Phật, thì gọi là Bất thối, 
Bất thoái vị cũng gọi là Bất 
thối chuyển địa.

Bất thối gồm có 3 nghĩa:
1- Vị bất thối: khi đã chứng 

đắc ngôi vị Sơ tín viên giáo, 
phá trừ được kiến hoặc, tấn 
nhập cảnh giới Thánh nhân, 
liền xa lìa ngôi vị phàm phu, 
không trở lại ngôi vị trước.

2- Hành bất thối: khi đã chứng 
đắc ngôi vị Thập tín viên giáo, 
phá trừ được Tư hoặc và Trần sa 
hoặc. Lúc bấy giờ chuyên tế độ 
tất cả chúng sanh, hằng xa lìa

ngôi vị Nhị thừa, không còn lại 
thối chuyển

3- Niệm bất thối: khi đã 
chứng đắc ngôi vị Sơ trụ Viên 
giáo,không những chứng ngộ 
tánh linh của mình, mà còn 
đắc được vô sanh pháp nhẫn. 
Lúc bấy giờ tâm liền an trụ 
nơi niệm chân thật trí huệ này, 
hằng vĩnh viễn không còn thối 
chuyển nữa.

BẤT TÍN
Là không tin, là tên của một 

tâm sở, là 1 trong 75 pháp của 
tiểu thừa, là 100 pháp của Đại 
thừa Duy thức, là một trong 8 
Đại tùy phiền não. Đối với Tứ 
Đế, Tam Bảo... chưa thể tin 
nhận ưa thích tướng bên ngoài, 
tâm bên trong đều nhơ nhớp 
vẩn đục, nên gọi là Bất tín.

BẤT TƯ NGHÌ BIẾN 
DỊCH SANH TỬ ^  & m *
1; 4  ỹE

Khi bậc Bồ Tát tu hành, 
nhân trợ duyên nhiều công 
phu tiến bộ. Đối với tâm cảnh 
từ trước chuyển dời đến tâm 
cảnh lúc sau, trước sau liên hệ 
với nhau. Tất nhiên trước sau 
cảm giác không đồng, khi nhìn
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lại tiền trần, như đã chết. Sau 
khi chết rồi lại tái sanh, nên 
gọi là biến dịch sanh tử. Nhưng 
trên thực tế  chỉ là tâm sanh tử, 
chẳng phải thân sanh tử. Nhìn 
vào sự gạn lọc của tâm, cảnh 
thấy có một lần biến dịch của 
tâm cảnh, biến dịch này rất 
siêu xuất, không thể lấy trí tuệ 
của con người bình thường mà 
nghĩ bàn được, nên gọi là Biến 
dịch sanh tử. Là một trong 2 
loại sanh tử: Phần đoạn sanh 
tử và Biến dịch sanh tử. Phần 
đoạn sanh tử chỉ người thế 
gian, Biến dịch sanh tử chỉ 
cho các bậc Bồ Tát vì tế  độ 
chúng sanh.

BẤT TỨC BẤT LY

Không tức là một cũng 
không lìa khỏi, còn gọi là bất 
nhất bất dị, chẳng phải một 
chẳng phải khác. Như nước 
với sóng chỉ là một, nhưng hai 
hình dạng khác nhau, nên nói 
bất tức. Tính chất của nước và 
sóng không khác, ý nói Phật 
và chúng sanh thanh tịnh và 
uế trược khác nhau, nhưng

tính chất thể tánh bình đẳng 
chỉ là một (không một, không 
khác: bất nhất bất dị), nên gọi 
là Bất ly.

BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH 
PHÁP *  m M ì f  ỈỄ

Là những pháp không 
phải là tâm vương, tâm sở, 
sắc pháp. Nhưng cũng nhờ
3 pháp này mà hình thành, 
nên gọi là Bất tương ưng. Vì 
ảo tượng của vũ trụ vạn hữu 
biến hóa không lường, nên 
gọi là bất tương ưng, gồm 
có 24 pháp. Theo kinh Thập 
Địa nói: “Ba cõi hư dối, chỉ 
do một tâm tạo tác”.

BÌ PHIỀN NÃO CHƯỚNG
j£ m  tẩ  m
Là chướng phiền não ngoài 

da, là một trong 3 thứ chướng 
phiền não: da, da mỏng, xương, 
chỉ cho tư hoặc trong 3 cõi, tức 
các hoặc: tham, sân, si... loại 
phiền não này đối với 6 trần: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc... ở 
bên ngoài mà phát khởi, cũng 
như lớp da bao bọc ngoài thân, 
nên gọi là Bì (da) chướng, bì 
thô trọng, bì quá.
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BIÊN KIẾN 3Ề j l
Là 1 trong 5 kiến. Hoặc 

là đoạn kiến, hoặc là thường 
kiến, ác kiến tức chỉ lệch về 
1 bên 1 phía, nên gọi là Biên 
Kiến. Còn chỉ khởi thân kiến, 
các ác kiến như đoạn kiến, 
thường kiến khởi lên, về sau 
cũng gọi là Biên kiến.

BIẾN DỊCH M B
Biến đổi. Trạng hứng hình 

thể như vật khác thì gọi là 
biến; như được thay thế bằng 
vật khác thì gọi là dịch. Biến 
dịch còn có nghĩa là sanh tử. 
(xem biến dịch sanh tử).

BIẾN HÀNH i i  ÍT
Gồm 5 tâm sở: xúc, tác ý, 

thọ, tưởng, tư (xem biến hành 
trong phần chính).

BIẾN KẾ 5i Ề'f
Hư vọng, vọng tình của 

hàng phàm phu, so đo tính 
toán tất cả các pháp, nên gọi 
là Biến kế (xem biến kế chấp 
trong phần chính).

BIẾN CHẤP KIẾN mậhỹl
Thành kiến chấp một bên 

như chấp thường chấp đoạn,

tức kiến giải cực đoan, chỉ 
chấp có một bên. Gọi tắt là 
biên kiến, là một trong 5 kiến: 
thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ, giới kiến thủ. Tổng 
lược có 2 kiến chấp:

Thường kiến cho rằng sau 
khi chết bản ngã vẫn thường 
còn, không bao giờ dứt mất, 
tồn tại mãi ở một nơi này (thiên 
đường) hoặc ở một nơi khác 
(nhân gian hoặc địa ngục).

Đoạn kiến cho rằng sau 
khi chết cái ngã dứt mất, 
không còn tồn tại ở bất cứ 
một nơi nào.

Hai kiến chấp trên là chỗ 
nhận biết thấy sai lẽ.m đối với
5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức) chỉ chấp một bên đoạn 
và thường. Biến chấp kiến này 
duyên theo Tát Ca Da kiến 
(bản ngã) mà cố chấp cái ta, 
cái của ta, rồi từ đó khởi ra cực 
đoan, kiến chấp.

BIẾN DỊCH *  B
Mọi vật trong vũ trụ luôn 

luôn biến đổi, thay đổi hình 
tướng khác nhau, không phải 
là bất biến (dịch là thay đổi 
biến hoại).
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BIẾN DỊCH SANH TỬ
M M 4  ỹE
Chỉ sự sống chết luôn luôn 

thay đổi, từ sanh đến tử, rồi từ 
tử đến sanh, mang một hình 
thái khác nhau, nên gọi là biến 
dịch sanh tử. Biến dịch sanh 
tử là một trong 2 loại sanh 
tử: Biến dịch sanh tử và Phần 
đoạn sanh tử.

BIẾN DỊCH THÂN *  M M
Là biến dịch sanh tử đối 

ngược lại phần đoạn thân hay 
phần đoạn sanh tử. Thân biến 
dịch sanh tử là chánh báo của 
các bậc Thánh Tam thừa (A 
La Hán, Bích Chi Phật và Bồ 
Tát) các bậc trên đây cảm 
nhận thân này ở các tịnh độ 
bên ngoài 3 cõi.

Biến dịch thân là do lấy hữu 
phân biệt nghiệp vô lậu làm 
thân, lấy vô minh trụ địa làm 
duyên mà cảm được thân quả 
báo thù thắng nhiệm mầu. Do 
sức bi nguyện vô lậu biến đổi 
cái thân phần đoạn sanh tử thô 
trọng trong 3 cõi 5 đường mà 
được thân không thể nghĩ bàn, 
thù thắng, kín nhiệm, không 
hạn định thọ mạng.

BIẾN HÀNH iề h
Là một ngôi vị trong 6 loại 

tâm sở (theo Duy thức luận):
- Biến hành - Biệt cảnh - 

Thiện - Căn bản phiền não - Tùy 
phiền não - Bất định tâm sở.

- Biến hành là biến hành 
tâm sở, có 5 tâm sở, những 
tâm sở này hoạt động tâm lý 
khi phát sinh tác dụng nhận 
thức, vì nó có tính phổ biến, 
nên gọi là biến hành, gồm có 
xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư.

BIẾN KẾ SỞ CHẤP TÁNH
9ễ ff  BỶ #1 t í
Là một trong tam tánh (theo 

Duy thức luận): Y tha, Biến 
kế, Viên thành.

Biến kế sở chấp tánh còn 
gọi là biến kế sở chấp tướng, 
phân biệt tánh, phân biệt 
tướng, vọng kế  tự tánh, vọng 
phân biệt tánh gọi tắt là biến 
kế sở chấp tánh.

Phàm phu do vọng tánh, 
chấp y tha khởi mà sanh ra 
chấp trước cho là thật có ngã, 
có pháp, nên gọi là biến kê 
sở chấp tánh. Các tướng trạng 
hiện ra do tánh chấp trước này,
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chỉ còn trong vọng tình, chứ 
không còn trong lý thực, nên 
gọi là pháp tánh có lý không, 
pháp thể tánh đều không. Tánh 
phân biệt chấp trước này trùm 
khắp tất cả các cảnh, nên gọi 
là Biến kế.

BIẾN KẾ SỞ KHỞI SẮC
® tf  $r #1 Ềỉ iẼ*
Là một trong 5 thứ pháp 

sở nhiếp sắc (theo tông Pháp 
tướng Duy thức), nó được chỉ 
cho bóng dáng nương theo sự 
phân biệt sai lầm của ý thức 
(đệ lục ý thức) mà biến hiện 
ra. Chúng là những sắc tướng 
không có thực thể, giông như 
hoa đốm giữa hư không, mặt 
trăng dưới đáy nước.

BIỆT CẢNH i i
Là cảnh giới riêng biệt, là 

một trong 5 tâm sở.
Biệt cảnh tâm sở gồm 5 

tâm sở: dục, thắng giải, niệm, 
định, huệ.

Biệt cảnh tâm sở do tông 
Pháp Tướng lập ra, những 
tâm sở này chỉ hoạt động tâm 
lý do cảnh giới riêng biệt dẫn 
khởi, khác biệt với biến hành 
tâm sở.

BIỆT NGHIỆP )]|J m
Là mỗi nghiệp nhân của 

mỗi người đều không giống 
nhau, nhân nào thì nghiệp quả 
nấy, không hề sai chạy.

BIỆT TƯỚNG M
Là tướng riêng biệt, là một 

trong 2 tướng: Biệt tướng và 
Tổng tướng.

Tất cả các pháp đều vô 
thường vô ngã, đó là tổng 
tướng, tức là tướng trạng tổng 
quát, nhưng tất cả các pháp 
cũng đều có tướng đặc thù 
riêng. Như ẩm ướt là tướng 
của nước, cứng là tướng của 
đất, nóng là tướng của lửa... đó 
là biệt tướng.

Biệt tướng là một trong 6 
tướng: Tổng tướng, Biệt tướng, 
Đồng tướng, Dị tướng, Thành 
tướng, Hoại tướng.

BIỂU SẮC ^  £
Phàm tất cả hình thái, động 

tác của con người như đi, 
đứng, nằm, ngồi, lấy, bỏ, co, 
duỗi... đều có thể biểu hiện ra 
bên ngoài, khiến mọi người 
đều thấy, gọi là Biểu sắc (biểu 
hiện các hình sắc). Là một 
trong 3 loại sắc cảnh do tông
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Duy thức thành lập. Theo Du 
Già Sư Địa luận nói thì có 3 
loại sắc: Hiển sắc, hình sắc và 
Biểu sắc.

1 - Hiển sắc: chỉ cho các màu 
sắc như xanh, vàng, đỏ, trắng, 
ánh sáng, bóng tối, mây, khói, 
bụi, sương... đều là hiển sắc.

2-Hình sắc: chỉ các hình 
sắc: dài, ngắn, vuông, tròn, to, 
nhỏ, lớn, bé, cao, thấp... đều là 
biểu sắc.

3-Biểu sắc: là những hình 
thái động tác như đi đứng, 
nằm, ngồi, lấy, bỏ, co, duỗi... 
đều là biểu sắc.

Biểu sắc này theo nhau 
sanh diệt, vì nhân biến đổi nên 
không sinh lại ở cùng một thể 
sinh ra trước đó, mà chuyển 
đổi đến chỗ khác. Hình thái 
của động tác trước sau hoặc 
có gián đoạn hoặc không gián 
đoạn, hoặc gần, hoặc xa, đều 
vì sai khác mà sinh, hoặc ở 
ngay chỗ ấy biến đổi mà sinh.

BIỂU VÔ BIỂU
Biểu vô biểu là nói tắt của 

biểu nghiệp và vô biểu nghiệp, 
còn gọi là hữu biểu nghiệp và 
vô biểu nghiệp, hữu biểu sắc 
và vô biểu sắc.

Nghiệp biểu hiện ra bên 
ngoài và người khác không biết 
được là vô biểu nghiệp. Nghĩa 
là những hành vi biểu hiện ra 
bên ngoài, như những động 
tác cơ thể: lời nói, âm thanh, 
khiến người khác thấy được 
nghe được gọi là biểu nghiệp. 
Trái lại, nghiệp do thân, ngữ 
dẫn khởi, nó có công năng cản 
trở thiện hoặc ác, nhưng người 
khác không thấy được, thì gọi 
là Vô biểu nghiệp.

Luận Thành Duy Thức đã 
nói: thân biểu nghiệp chẳng 
phải có thật, nhưng vì tâm là 
nhân, khiến biểu hiện ra các 
sắc tướng nối tiếp nhau sanh 
diệt, chuyển đến các phương 
khác, tựa hồ như có động tác 
biểu thị tâm, nên mới tạm gọi 
là thân biểu. Ngữ biểu cũng 
chẳng phải thật có tánh của 
tiếng nói, vì trong một sát na 
tiếng nói không bày tỏ rõ ràng 
được mà phải trãi qua nhiều 
sát na nốỉ tiếp nhau, cho nên 
tính của tiếng nói chẳng phải 
có thật. Vì sắc hữu đối ở bên 
ngoài trước đã bị phá. Nhưng 
vì tâm là nhân, nên thức mới 
biến ra tựa hồ như có tiếng
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nói, rồi sinh diệt liên tục 
dường như có biểu thị, nên 
tạm gọi là ngữ nghiệp.

BỒ TÁT TỨ PHÁP
#  m  ra
Theo Du Già Sư Địa Luận, 

người tu hành Bồ Tát phải tu 
tập 4 pháp:

1 - Thiện tu sự nghiệp: hành 
giả phải tu rộng rãi các hạnh 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, trí tuệ.

2 - Phương tiện thiện xảo: 
bậc tu hành đối với chúng 
sanh chưa vào Phật pháp, 
hành giả nên tìm cách đưa họ 
vào, người đã vào rồi thì giúp 
họ thành thục, người đã thành 
thục thì làm cho họ được giải 
thoát. Tức là làm cho họ được 
nhiều lợi ích.

3 - Nhiêu ích ưtha: hành giả 
phải thực hiện những hạnh bố 
thí, ái ngữ, lợi tha hoặc cùng 
làm các việc lành để họ được 
an vui.

4 - Vô đảo hồi hướng: với 
tất cả nghiệp lành, hạnh lành, 
hành giả đã tu đều đem hồi 
hướng cho chúng sanh, cầu 
mong cùng chứng Vô Thượng

Chánh Đẳng Bồ Đề, chứ không 
cần quả báo thế gian.

BỔ ĐẶC GIÀ LA
íỉt ệ# ầ m
Trung Hoa dịch là người 

(nhân), chúng sanh, sổ thủ 
thú, chỉ cho chủ thể của sự 
luân hồi tái sanh, sổ  thủ thú 
hàm ý nhiều lần đi lại vòng 
quanh trong 3 cõi 5 đường, là 
một trong 16 tri kiến của ngoại 
đạo. Tức là tên khác của ngã 
hoặc chỉ riêng cho người. Phật 
giáo chủ trương cho thuyết 
vô ngã, nên không thừa nhận 
Bổ Đặc Già La, chân thực là 
chủ thể của sự chết, nhưng vì 
phương tiện giải nói, nên tạm 
gọi người là Bổ Đặc Già La.

BỘC LƯU m ỉẫ
Còn đọc là bạo lưu, chỉ 

dòng thác chảy, là tên khác 
của phiền não. Phiền não trong
3 cõi hay cuốn trôi những cái 
thiện, giống như nước lũ cuốn 
trôi mất nhà cửa, cây cối... 
vì bạo lưu có nghĩa là cuốn 
trôi, xoáy tròn, chìm nghiễm. 
Phiền não cũng thế, có khả 
năng cuốn trôi và nhận chìm 
họ trong dòng sông chết của
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3 cõi 6 đường, nên mƯỢn hình 
ảnh bạo lưu để ví dụ.

- Tông Duy Thức, chỉ 
Alayda thức hoạt động thường 
xuyên, liên tục không ngừng 
nghỉ, nên Gọi Alayda thức là 
hằng chuyển như bạo lưu, vì 
Alayda thức là hạt giống của 
tất cả quả dị thục, nó thường 
xuyên hoạt động chuyển biến 
từ đời này sang đời khác như 
dòng thác chảy xiết, chỉ khi 
nào chứng A La Hán quả, thì 
thức Alayda chuyển thức thành 
trí (Đại Viên Cảnh Trí).



C A M
Của Mãn Tự Tất Đàm, 

là một trong 50 chữ cái, một 
trông 42 chữ cái tất đàm, còn 
đọc là Cát, Kiết, Yết, Kha, 
Cá, Các, Cám, Cước. Là phụ 
âm đầu tiên trong 35 phụ âm 
của tiếng Phạn. Chữ Ca biểu 
thị nghĩa tất cả các pháp xa lìa 
sự tạo tác. Bởi vì khi nghe chữ 
này người ta liên tưởng ngay 
đến các tiếng “ Ca Ra C a” 
(karaka) và Ca Li Da (Karyda) 
tức chỉ nghiẹp được tạo tác đều 
bắt đầu bằng Ca, chỉ sự xa lìa 
mọi sự tạo tác.

Theo Đại Nhật kinh cho 
rằng tấ t cả các pháp đều 
do tạo tác mà thành, nên 
rốt ráo không tạo tác thì đó 
chính là nghĩa vốn chẳng 
sanh chân thật.

Theo Đại Bát Niết Bàn, thì 
chữ Ca biểu thị chủng tử của 
Bồ Tát Quán Tự Tại 11 mặt, 
vị tôn vì lòng đại bi sâu nặng 
nên hiện vô lượng thân, tạo ra 
vô biên đất nước vi diệu.

Đại bi là tác nghiệp của chư 
phật và Bồ Tát, cho nên lấy 
chữ “Ca” làm chủng tử.

CA DA m
Trung Hoa dịch là “Thân”, 

tích tập thức căn thứ 5 (căn 
thân), là một trong 6 căn, đi 
liền với tâm, nên gọi là Thân 
tâm, đi liền với khẩu, nên gọi 
là thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, 
ý. Thân, khẩu, ý là ba nghiệp 
chính trong mỗi con người.

C A I i
Chỉ số mục, tiếng Phạn 

là Na do tha, chỉ số" lượng 
rấ t nhiều không thể đếm 
tính đếm.
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CÁI í t
Là tên khác của phiền 

não,vì phiền não hay ngăn che 
tâm thanh tịnh của chúng sanh, 
khiến cho thiện tâm không thể 
khai phát được.

CÁI TRIỀN JÈ ểi
Tức ngũ cái và thập triền, 

đều là những số lượng của 
phiền não.

PHƯỢC CÁI (CÁI PHƯỢC)
ÍttÌ.

Tức Cái triền, chỉ cho 5 cái 
và 10 triền, đều là số lượng 
phiền não.

CẢNH i t
Chỉ tâm phan duyên cảnh 

giới, như sắc được nhãn thức 
phan duyên đến sắc, nên sắc 
gọi là sắc cảnh. Pháp là ý thức 
duyên đến, nên gọi Pháp cảnh 
của tiền ngũ thức.

Ta nên nhớ:
1 - Cảnh là đối tượng của căn 

và thức, mà cũng là đối tượng 
để tâm và cảm quan cảm biết 
hoặc tư duy. Đối tượng dẫn 
khởi các tác dụng cảm biết tư 
duy của 6 căn: tai, mắt, mũi, 
lưỡi, thân và ý. Đó là 6 cảnh 
sắc, thanh, hương, vị, xúc và

pháp. Vì chúng hay làm cho 
lòng người nhơ nhuốm, nên 
gọi là 6 trần . từ bản chất có 
và không, theo Duy thức luận 
chia cảnh thành 3 loại: Tánh 
cảnh - Độc ảnh cảnh - Đới 
chất cảnh.

Để bàn về chủng tử sai 
khác của 2 phần: kiến phần và 
tướng phầnế Ngoài ra, cảnh 
còn có cảnh trong (nội cảnh 
vi tế) và cảnh ngoài (ngoại 
cảnh thô phù), cảnh thật, 
cảnh giả, cảnh thuận, cảnh 
nghịch khác nhau.

2-Cảnh nghĩa giới hạn: 
Phật và chúng sanh, phàm và 
Thánh, vì trình độ hiểu biết 
bất đồng, nên chia ra giới 
hạn khác nhau. Giữa cảnh 
này và cảnh khác với tâm trí 
khác nhau, nên không bao giờ 
giông nhau.

CẢNH DUY THÚC iỀ m n
Là một trong 5 loại Duy 

thức, theo Duy thức tông 
tóm lược là 5 loại.‘Trong đó 
cảnh Duy thức tức là đứng về 
phương diện cảnh giới sở quán 
để thuyết minh nghĩa Duy 
thức theo A Tỳ Đạt Ma nói:
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“Một chỗ 4 thấy, nghĩa là đối 
với một cảnh giới, nhưng do 
tâm thức của những người thấy 
khác nhau, mà làm cho cảnh 
sở quán có ý thú bất đồng. Ví 
dụ quỷ, bàng sanh, người, trời 
cùng thấy nước, nhưng quỷ 
thì thấy là máu mủ, cá thấy là 
chỗ ở, người thấy là nước, trời 
thấy là ao báu trang nghiêm 
lộng lẫy.

CẢNH DUY THỨC ĨỀ i !
Cảnh giới của Duy thức, là 

tiền trần, là sở quán, là một 
trong 5 loại Duy thức, trong 
các loại chũng sanh, mỗi loài 
đều có một cảnh giới riêng, 
đều do tâm thức (năng duyên) 
khác nhau.

CẢNH G IỚ I BẤT NHÃ
iỀ R  £
Là một trong năm loại Bát 

nhã, Bát nhã là ừí năng duyên, 
các pháp do trí Bát nhã duyên, 
là cảnh sở duyên.

Năng duyên và sở duyên 
đối lập với nhau không thể 
tách rời nhau. Yì có năng 
duyên (trí) mới có cảnh giới sở 
(íuyên (pháp). Có thể nói năng

duyên và sở chỉ là một không 
sai khácệ

CẢNH HÀNH QUẢit M
Cũng đọc là cảnh hạnh quả. 

Cảnh hành quả là cảnh giới sở 
quán, cảnh là đối tượng của sự 
quán chiếu, của lòng tin hoặc 
của sự hiểu biết. Hành là nhờ 
các quán chiếu cảnh, khởi 
lòng tin hiểu mà tu hành. Quả 
là do tu hành mà được chứng 
quả. Trong đó, cảnh là đối với 
tất cả các pháp, xét kỷ 3 tánh: 
thiện, ác, vô ký của chúng, 
quán xét xem chúng và hữu 
thể, vô thể, hữu vi hay vô vi... 
Hành nghĩa là biệt cảnh giới 
rồi thì tu tập: văn huệ, tu huệ, 
tư huệ, chuyên tu pháp: “Ngũ 
trung Duy thức quán”. Quả là 
tu hữu lậu, có thể cảm được tất 
cả diệu quả thế gian, còn tu vô 
lậu thì có thể vĩnh viễn diệt trừ 
các phiền não chướng ngại mà 
chứng được đại Bồ đề.

CẢNH TƯỚNG iỀ
Theo Duy thức học. Tướng 

phần là tự thể phần (tức là tự 
chứng phần) của thức hiện ra.
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CẢNH TRÍ i t  w
Cảnh là cảnh giới sở quán. 

Trí tức là trí tuệ năng quán. 
Cảnh và Trí hợp lại, tâm là năng 
quán, cảnh là sở quán. Cảnh như 
như, tức là trí như như. Trí tức là 
cảnh. Nói trí và nơi chỗ của trí 
đều gọi là Bát nhã.

CẢNH QUÁN BẤT NHỊ
m  m  n
Có nghĩa là cảnh được 

quán (sở quán) và tâm hay 
quán (năng quán) dung hòa 
làm một. Tông Thiên Thai 
cho rằng: giữa cảnh được quán 
và tâm hay quán của người tu 
hành Viên giáo, đại khái tuy 
tương đối sai biệt, nhưng có 
thể tính thì cả hai đều là pháp 
viên dung vô ngại, tương nhập, 
tương tức, nên gọi là Bất nhị.

Cảnh và quán tuy chẳng hai, 
nhưng đứng về phương diện sự 
tướng tu quán mà nói thì trong 
trạng thái năng và sở chẳng hai 
ấy, 3 đế vẫn mặc nhiên tồn tại, 
gọi là không tướng mà tướng. 
Cái không tướng mà tướng 
này chỉ cảnh tướng sở quán, do 
tướng ấy mà phát sanh trí tuệ, 
tức là 3 quán.

Tóm lại, tuy bảo rằng cảnh 
và quán dung hợp chẳng hai, 
nhưng vẫn phải siêng năng 
tinh tấn thực hành, nhất tâm 
năng tu quán.

CĂN
Phạn ngữ là Indriya chỉ cho 

khí quan, cơ năng, năng lực, 
là nguồn gốc hay sanh ra các 
thức, nó là tăng thượng duyên 
cho các thức. Trong Duy thức 
luận, danh từ “Căn” cũng hàm 
ý là năng lực, gốc rễ của cỏ 
cây, không những có sức tăng 
trưởng, mà nó còn có năng lực 
phát sanh ra thân cây, cành, 
lá và hoa quảệ Tai, mắt, mũi, 
lưỡi không những chỉ giúp cho 
sự giác ngộ của người tu hành, 
mà còn có sức mạnh tín, tấn, 
niệm, định, huệ. Cho nên dùng
5 căn làm tên gọi.

Căn trong các kinh giáo có 
rất nhiều nghĩa, có thể chia ra 
làm hai loại:

1-Chỉ tác dụng: có sức 
mạnh mẽ, gồm có 12 căn: căn 
mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, 
căn thân, căn ý, căn nữ, căn 
nam, căn sống, căn vui, căn 
khổ, căn mừng, căn lo, căn bỏ,
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căn tin, căn siêng, căn định, 
căn tuệ, căn chưa biết đang 
biết, căn đã biết và căn biết 
đầy đủ... (căn mắt, căn tai... tức 
nhãn căn, nhĩ căn... căn là nơi 
phát thức, thức nương tựa vào 
căn mà phát khởi hiện hành)

Sáu căn đầu: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý gọi là lục căn. 
Trong đó ngoài căn ý ra, 5 
căn trước thuộc về khí quan 
(ngũ quan) cảm giác hoặc là 
cơ năng cảm giác, do vất chất 
(sắc căn) tạo thành, cho nên 
gọi là 5 sắc căn, gọi tắt là 5 
căn. Ngoài phù trần căn (căn 
thô phù) cồn có Thắng Nghĩa 
căn tác động các tác dụng cảm 
giác (nhận biết) tiền trần.

2-Chỉ sự chuyển biến 
trong 22 căn thì nữ căn, nam 
căn và mệnh căn là chỉ cho 
mạng sông và tuổi thọ. Nữ 
căn, nam căn tạo cho nam 
nữ có đủ sức trung tính, đặc 
biệt chỉ cho tính khí, cái tính 
dời đổi từ nam chuyển biến 
thành nữ, hoặc do nữ chuyển 
biến thành nam, nên gọi là 
chuyển căn.

3-Căn, tức là căn cơ: căn 
tính biểu thị tính chất, tư chất 
và người lãnh nhận giáo pháp. 
Vì căn có hơn, kém khác 
nhau, nêm mới phân biệt hai 
sắc lợi và đần độn, hoặc 3 căn 
thượng, trung, hạ hoặc 3 căn 
lợi, trung, độn... nếu ta dùng 
sức tu đạo mà tu luyện, thì từ 
độn căn, hạ căn dần dần tu 
đến lợi căn, thượng căn, nên 
gọi là luyện căn. Như từ vị 
trí Thanh Văn, Duyên Giác 
chuyển đến Bồ Tát.

CĂN BẠI u  lit
Gồm 2 loại:
1-Năm căn mắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân đã hư hoại như mắt 
mù, tai điếc không còn khả 
năng phát thức được nữa, nên 
gọi là căn bại.

2-Là tên gọi tát của căn bại 
nhị thừa chỉ cho hàng Thanh 
văn Duyên giác là lợi mình 
độ mình, không có tâm cầu 
thành Phật, đến nỗi làm bại 
hoại mầm mông của Phật đạo, 
cũng gọi là căn bại.
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CĂN BẠI HOẠI CHÚNG
lit &ễ M

Cũng gọi là căn bại nhị 
thừa, Bại chúng nhị thừa, Bại 
căn, Bại chúng gọi là Tiêu 
nha bại chủng (mấm mông nát 
hư). Là danh xưng có tính chê 
trách mà Đại thừa cho hàng 
Thinh Văn, Duyên Giác... vì họ 
không có tâm monh cầu thành 
Phật, là hạt giống tiêu mất sự 
chứng ngộ. Hàng nhị thừa rơi 
vào lý không, chỉ cho tự độ mà 
không tha thiết đến độ người, 
cuối cùng đi đến tịch diệt, làm 
cho giống quả Phật hư nát.

CĂN BẢN HOẶC 41 *  &
Cũng gọi là căn bản phiền 

não. Hoặc tức là kiến tư hoặc, 
là phiền não. Nói chung, căn 
bản hoặc tức chỉ kiến hoặc 
và tư hoặc là những phiền 
não căn bản trong con người, 
chính nó tạo ra các nghiệp bất 
thiện là nguồn gốc gây ra bao 
sai lầm tội lỗi. Không giải 
thoát được, làm trở ngại cho 
con đường tu tập.

CĂN BẢN HOẶC

/  \
Kiến hoặc Tư hoặc

Phiền não trong mỗi người

'
Chướng ngại con đường tu tập 

CĂN BẨN PH IỀN  NÃO
*  m

Chỉ cho tham, sân, si, mạn 
,nghi, ác kiến. Đây là 6 đãi 
căn bản phiền não, 6 căn bản 
phiền não này còn gọi là Bản 
hoặc hoặc Căn bản hoặc đối 
lại với Tùy phiền não. Trong 
kiến hoặc lại được chia làm
5 thứ gọi là Ngũ lợi sử, 5 thứ 
còn lại gọi là Ngũ độn sử, hợp 
chung lại là 19 tùy miên. Căn 
bản phiên não có đủ tác dụng 
của tâm ô nhiễm, cũng gọi là 
Tùy phiền não.
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LƯƠC ĐỔ CĂN BẢN PHIỀN NÃO

Tham Sân Si Mạn Nghi Kiến

Thân kiến Biên kiến Tà kiến Kiến thủ Giới cấm thủ.

CĂN BẢN THỨC *  i l
Tức đệ Bát Alaya thức, là 

thức thứ 8 trong 8 thức tâm 
vương, gọi tắt là bản thức. Theo 
Đại chúng bộ thì thức căn bản 
là cái gốc chung của tất cả các 
thức như nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức... 
căn cứ vào đó tông Duy thức 
cho rằng đại chúng bộ đã ám 
thị sự tồn tại của thức Alaya, 
cho nên nói căn bản thức là 
tên khác của Alaya. Vì thế, 
tông Duy thức đã khẳng định 
thức Alaya là thức căn bản, 
còn 7 thức trước do thức căn 
bản này biến hiện ra, cho nên 
gọi là chuyển thức.

CĂN BẢN TRÍ w  *
Phạn ngữ gọi là Mulajũana 

còn gọi là Vô phân biệt trí, 
như lý trí, thực trí, chân trí. 
Đây là gốc của các trí, vì trí 
này có thể khế hợp lý chân 
như mầu nhiệm bình đẳng 
như thực, không có sai khác, 
cho nên cũng gọi là Vô phân 
biệt trí. Trí này là chính thể 
của trí chứ không phải hóa 
dụng, nên gọi là chính thể trí, 
là Bát nhã ba la mật trong 10 
Ba la ma mật.

CĂN BẨN VÔ MINH
u  Ạ  ÍS 0/]
Cũng gọi là căn bản bất 

giác, vô thỉ vô minh, nguyên
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phẩm vô minh, đối lại với Chi 
mạt vô minh. Tức là cái tâm 
mê vọng bất giác, nguồn gốc 
của mọi phiền não, một niệm 
đều tiên khởi động trong biển 
chân như, chính là phiền não 
căn bản. Sức mạnh của vô 
minh trụ địa là mạnh nhất, là 
tôi thắng, là chỗ nương tựa của 
hằng hà sa phiền não.

CĂN BIÊN UẨN 3Ề ã
Là ý thức nhỏ nhiệm nối 

nhau, không dứt trừ từ vô thỉ 
đến nay, là chỗ dựa cho sự 
sanh tử tương tục của loài hữu 
tình. Nó lấy 4 uẩn thọ, tưởng, 
hành, thức làm thể, theo nghĩa 
chưa từng đoạn tuyệt, nên gọi 
là Nhất vị uẩn. Nếu láy Nhất 
vị uẩn làm căn bản mà dẫn 
khởi 5 uẩn có gián đoạn, thì 
gọi là căn biên uẩn.

CĂN CẢNH THỨC 41ÌK M
Còn gọi là căn trần thức. 

Căn có tác dụng phát sanh 
ra thức để nhận biết tiền trần 
(cảnh), cảnh là cái được duyên 
theo. Năm căn, năm cảnh, năm 
thức gọi là 15 giới trước. Còn
6 căn, 6 cảnh, 6 thức gọi là 18

giới, như nhãn thức lấy nhãn 
căn làm chỗ nương tựa, lấy 
cảnh sắc làm chỗ duyên theo. 
Cũng như ý thức lấy ý căn làm 
chỗ nương tựa, lấy cảnh pháp 
làm chỗ duyên theo.

CĂN C ơ  $
Căn là rễ dụ cho bản tánh 

của con người, chỗ phát động 
của căn gọi là cơ. Đời sống tu 
hành tiền hay thoái, giáo pháp 
thịnh hay suy, đều tùy thuộc 
vào căn cơ mà được quyết 
định, theo Duy thức luận đã 
nêu như vậy.

CĂN DUYÊN lề
Là căn tánh của con người và 

các nhân duyên của hoàn cảnh 
nương tựa vào nhau mà thành.

CĂNHỮU
Đồng thời dựa vào nhau, 

còn gọi là câu hữu căn.
Năm thức đều có chỗ sở y, 

quyết định có 4 thứ là 5 sắc căn, 
thức thứ 6, thức thứ 7 và thứ 8. 
nếu thiếu 1 thứ không chuyển 
biến được. Cùng 1 cảnh nhưng 
phân biệt nhơ sạch, là do căn 
bản sở y khác nhau. Lại nữa, 
hẳn cùng cảnh gần gũi thuận 
theo nhau, thức thứ 6 đều có
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chỗ sở y, chỉ có 2 thứ là thức 
thứ 7 và thứ 8, nếu thiếu 1 
thứ cũng không chuyển biến 
được. Tuy 5 thức trước đều rõ 
cảnh vật như không thường có, 
cho nên không phải là chỗ sở 
y. Y vào thức thứ 7 là y vào 
nghĩa nhiễm tịnh, cũng thu 
vào chuyển thức gần gũi thuận 
theo. Y nói thức thứ 7 đều có 
chỗ sở y  nhưng chỉ có 1 thứ 
là thức thứ 8 thôi. Tàng thức 
nếu không có thì nó không thể 
chuyển biến được.

Vì Alaya làm chỗ sở y, nên 
có Mạt Na chuyển, y chỉ vào 
tâm và ý các chuyển thức khác 
được sinh ra. Thức Alaya đều 
có sở y cũng chỉ có 1 thứ thức 
7. nếu thức ấy không có thì 
nhất định không chuyển được.

CĂN KHÍ t i
Căn chỉ cho con người và 

tính chất của con người ấy, khí 
chỉ cho ái thiên tư, trí tuệ của 
con người. Căn khí chỉ cho tính 
chất bản thân con người có thể 
làm được hoặc đảm nhận một 
việc gì, như tham thiền, tu 
hành, hành đạo hoằng dương 
chánh pháp.

CĂN KHUYẾT âịfc 41
Là 5 căn không đầy đủ 

hoặc thiếu một, hai, ba... như 
điếc, câm, ngọng, mù... kể cả 
tay hoặc chân. Trường hợp 
như thế gọi là chư căn bất cụ 
hoặc gọi là căn khuyết.

CĂN LỢl Hữ u  g iá  vô
GIÁ í ĩ  M ĩấìỀ

Là căn sắc bén có ngăn che, 
không ngăn che, căn tính bén 
nhạy mà không bị phiển não 
che lấy cho nên có thể thành 
tựu đạo nghiệp, như Ngài Xá 
lợi Phất. Trái lại, căn tính sắc 
bén, nhưng bị phiền não ràng 
buộc, thì không thể thoát ly, 
như vua A Xà Thế.

CĂN L ự c t i
Căn chỉ cho 5 căn Tín căn, 

Tinh tấn căn, Niệm căn, Định 
căn, Tuệ căn. Lực chỉ cho
5 lực: Tín, Tinh tấn, Niệm, 
Định, Huệ. Năm căn năm lực 
nên gọi là căn lực.

CĂN L ự c GIÁC PHẦN

Còn gọi là căn lực giác đạo. 
Căn chỉ cho 5 căn: Tín, Tính
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Tấn, Niệm, Định, Huệ. Giác 
chỉ cho 7 giác chi: Trạch pháp, 
Tinh tấn, Hủy, Khinh an, 
Niệm, Định, x ả . Lực chỉ cho 5 
lực: Tín, Tinh tấn, Niệm, Định, 
Huệ. Phần chỉ cho bát chánh 
đạo: Chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh Tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định.

CĂN MÔN
Là cửa căn, gồm có 6 căn: 

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, 6 
căn này là 6 căn cửa phóng ra 
các thứ phiền não và thu hút 
vào các thứ vọng trần, nên gọi 
căn môn.

CĂN THÂN CẢNH /|f % iỀ
Chỉ cho Alaya thức thường 

chứa các chủng tử của 5 căn 
và khí thế giới làm cảnh để 
duyên theo. Căn thân cảnh là 
chỉ cho 5 căn: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Đây là tướng phần 
của thức Alaya.

CĂN THÂN KHÍ GIỚI

Căn thân chỉ cho 6 căn của 
thân thể, là chánh báo của

chúng sanh. Khí giới còn gọi 
là khí thế gian, tức là mọi vật 
trên vũ trụ như quốc gia, thành 
quách, lâu đài, núi non, sông 
biển là y báo của chúng sanh.

CĂN THỨC gt
Là 1 trong 18 trên của thức 

Alaya, là nền tảng của các 
thức. Vì Alaya thức là nguồn 
gốc của các thức, nên gọi là 
căn thức.

CĂN TÁNH (TÍNH) tík tẾ
Căn là nơi hay sinh tính 

của con người, nó có khả năng 
sinh ra các nghiệp thiện hoặc 
ác, nên gọi là căn tánh.

CĂN TRẦN *
Còn gọi là căn cảnh, gộp 

chung là 5 căn, 5 trần hoặc 6 
căn 6 trần. Căn là chổ sắc trần 
nương tựa, có khả năng tiếp 
thu lấy cảnh, tức là khí quan, 
nhận thức đối tượng cái mà 
căn thu nhận gọi là trần, tức 
là đối tượng được nhận thức.
5 căn gồm có: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân thêm ý vào thì là
6 căn. 5 trần là sắc, thanh,
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hương, vị, xũc thêm pháp vào 
thì gọi là 6 trần. Hai chữ căn 
trần gộp lại cũng như cùng 
một lúc nói chủ quan, khách 
quan, hàm ý nương vào nhau 
mà đối lập nhau.

CẦN m
Chỉ sự siêng năng Tinh tấn 

là một trong 11 thiện tâm sở, 
phạn ngữ là Virya, còn gọi là 
Tinh tấn. Nghĩa là tâm mạnh 
mẽ dốc hết sức vào việc tu 
thiện dứt ác. Nó tương phản 
với giải đãi, nó là 1 trong 75 
pháp của câu Xá Luận (Tiểu 
thừa), là 1 trong 100 pháp của 
duy thức tông ( Đại thừa), cần  
là một tâm sở phát khởi theo 
tâm thiện sinh khởi, tức là 
thiện tâm sở.

CẦN HÀNH Mi ũ
Là tinh tấn  thực hành 

các th iện  pháp , tức là tinh 
tấn bala m ật trong Lục độ 
bala m ật.

CÂU HỮU NHÂN iã  #  0
Là một trong 6 nhân còn 

gọi là cộng hữu nhân, cộng

sinh nhân. Vì các pháp đồng 
thời tồn tại làm nhân lẫn nhau, 
nên gọi là câu hữu nhân. Như 4 
đại đất, nước, gió, lửa tất phải 
nương nhau mà sinh, chúng 
là nhân của ta, ta là nhân của 
chúng. Trong 4 đại 1 đại là 
nhân 3 đại kia là quả, 3 đại 
kia là nhân 1 đại là quả. Nếu 
chúng ta là nhân lẫn nhau, thì 
cũng là quả lẫn nhau, nên gọi 
là Câu hữu nhân.

CÂU HỮU PHÁP H  M  )Ế
Còn gọi là cộng hữu pháp, 

các pháp luôn luôn có quan 
hệ vđi nhau, tồn tại cùng một 
lũc, không tách rời nhau. 
Như tâm vương và tâm sở,
4 đại (đất, nước, gió. Lửa),
4 tướng (sanh, trụ, dị, diệt), 
được và vật được đều là các 
câu hữu pháp.

CÂU HỮU Y %  M
Còn gọi là câu hữu sở y, 

tăng thượng duyên y, câu hữu 
căn. Chỉ các pháp sở y, có 
cùng một lúc với tăng và tâm 
sở. Thành Duy thức luận nói: 
“Câu hữu sở y của 5 thức có
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4 thứ, tức 5 căn sắc và 3 thức: 
thức thứ 6, thức thứ 7 và thức 
thứ 8”.

Nếu đem tâm năng y mà 
phân biệt, thì câu hữu y của 
năm thức trước có 4 thứ: Thức 
thứ 6 có 2 thứ, thức thứ 7, thức 
thứ 8, mỗi thức có 1 thứ câu 
hiểu y. Bôn thứ câu hiểu của 5 
thức trước là:

1- Đồng cảnh y: còn gọi là 
thuận thủ y, tóc là 5 căn, căn và 
thức cùng nương vào cảnh hiện 
tại mà sinh khởi, nên gọi là đồng 
cảnh y (đồng cảnh y căn).

2 - Phân biệt y: tức thức thứ 
6, khi 5 thức trước sinh khởi, 
thì ý thức tất củng cùng sanh 
khởi. Vì 5 thức trước không 
phân biệt mà ý thức thì có 
phân biệt, cho nên gọi là phân 
biệt y. Vì 5 thức trước cùng 
duyên không phân biệt, thức 
thứ 6 nguyên là thức tầm và từ, 
tương ứng hay thủ cảnh, lại có 
khả năng khiến năm thức trước 
thấy rõ thủ cảnh, nên còn gọi 
là minh liểu y.

3 - Nhiễm tịnh y chỉ cho thức 
thứ 7, các thức trước không có 
sạch nhơ khác nhau, sạch nhơ 
y vào thức thứ 7 mà thành, cho 
nên gọi là phần vị y hay nhiễm 
tịnh y.

4 - Căn bản y: tức chỉ thức 
thứ 8 vì thức này là nguồn gốc 
cho các thức nương tựa mà 
sanh .khởi, cho nên gọi là căn 
bản y.

ÂU KHÔNG H  s
Chỉ cho ngã và pháp 

đều không, là một trong 3 
không: ngã không, pháp 
không, câu không.

CÂU KHỞI &
Theo Duy thức học khi tiền 

ngũ thức duyên tiền trần, thì 5 
thức trước cùng khởi. Mát thấy 
sắc, tai nghe tiếng, mữi ngửi 
hương, lưỡi nếm mùi vị, thân 
chạm xúc. Trường hợp này 5 
thức hoặc 4, 3 thức cùng khởi, 
nên gọi là câu khởiế

CÂU SINH HOẶC n  £  w,
Hoặc chỉ cho phiền não, 

cùng sanh một lần với thân,
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như câu sanh ngã chấp, câu 
sanh pháp chấp, câu sanh 
phiền não chướng, câu sanh 
sở tri chướng... theo Đại Thừa 
Bách Pháp Minh Môn Luận: 
nếu 6 thứ hợp câu sanh, gọi 
là lục chủng câu sanh hoặc 
gồm có:

1 - Tham hoặc: con người đối 
với 5 trần cảnh thuận thì không 
biết chán, cứ mong muốn tìm 
cầu đến độ say mê mà không 
rõ. Như tham ái, tham dục, 
tham sắc, tham tài, tham phú 
quý, tham danh lợi...

2 - Sân hoặc: đối với 5 trần 
cảnh trái ý thì sanh tức giận 
hung hãn, đến nỗi điên cuồng, 
làm tổn hại kẻ khác mà không 
biết. Như đánh giết người, phá 
phách tài sản của kẻ khác. 
Làm tổn hại biết bao nhiêu 
sanh mạng mà không biết.

3-Si hoặc: đối với sử lý của 
tất cả các pháp mà không biết 
phân biệt đúng sai, nhận rõ 
đâu là chánh đâu là tà, Điên 
đảo chấp càn mà khởi ra tà 
kiến đến nỗi mê muội lầm lẫn, 
gây biết bao tội lỗi mà không 
hay biết.

4 - Mạn hoặc: vì quá mê chấp 
ngã, tự tôn, cậy mình có tài, có 
của thông minh, tài giỏi hơn 
người, rồi sinh tâm kiêu căng 
khinh khi mà lấn lướt người khác, 
đến độ điên cuồng mà chính 
mình không biết.

5 - Nghi hoặc: không có lòng 
tin chân thật, đối với chánh 
pháp do dự không quyết, tối 
tăm không rõ. Như cảnh giới 
Tây phương không tin là có 
thật, nghi ngờ trong việc tạo 
thiện ác, rẻ mắt, quả báo, nghi 
ngờ việc này việc kia có hoặc 
không... là một thứ phiền não 
vô cùng tai hại mà không rõ.

6 - Giác hoặc: là không thấy 
biết chân chánh đối với năm 
trần cảnh thường khởi thấy biết 
xấu xa, say sưa đắm đuối, đến 
độ mê lầm, mà tự mình không 
rõ biết. Giác hoặc còn gọi là 
kiến, thấy biết sai lầm, trái với 
chân lý, trái với giáo pháp. Như 
có kẻ sát sanh hại vật, vẫn cho 
là một dịp giải thoát chúng khỏi 
thân thú vật. Bố thí cho là một 
hình thức khoe khoan không
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đem lại lợi ích gì, và còn là tổn 
hại cho chính mình.

CÂU SINH KHỞI £  &
Gọi tắt là câu sinh, đối lại 

với phân biệt khởi. Khi phiền 
não sinh khỏi (tâm mê hoặc) 
thì có hai dạng hình thái:

1- Câu sanh khởi là một thứ 
phiền não tiên thiên, khi con 
người mới sinh ra đã có. Như 
bé mới sinh ra đã biết khóc la...

2- Phân biệt khởi là một thứ 
phiền não có tính hậu thiên, do 
thế lực bên ngoài như tà giáo, 
tà sư và các thứ huyển hoặc, 
do chính mình không biết suy 
nghĩ và phân biệt thật hư mà 
sinh khởi. Tính chất của phiền 
não hậu thiên tuy mạnh nhưng 
tương đối dễ diệt trừ, còn tính 
chất của phiền não tiên thiên 
thì rất nhỏ nhiệm và cực kỳ 
khó dứt trừ.

CÂU SANH NGÃ CHẤP

Ngã chấp cùng sanh ra một 
lần với thân, đây là một thứ 
chấp ngã có trong tâm tánh của 
mỗi người, không phải qua sự

tiếp xúc, học tập về sau mới 
có. Khi tiếp xúc học tập với đời 
càng thêm vững chắc, nên gọi 
là phân biệt ngã chấp.

CÂU SANH PHÁP 1ầ £
Gọi tắt là câu sanh, chỉ cho 

các pháp cùng sanh cùng đến 
(các pháp sanh khởi cùng một 
lúc và không rời nhau). Theo 
Duy thức luận: tâm và tâm 
sở cùng sanh khởi, thiếu một 
thì các pháp không sanh khởi. 
Sắc, tâm vương, tâm sở, tâm 
bất tương ưng, tất cả các hành 
hữu vi khi sanh tất phải cùng 
với 4 tướng: sanh, trụ, dị, diệt 
cùng sanh.

CÂU SANH PHÁP CHẤP

Câu sanh pháp chấp này 
vôn có từ vô chỉ, huân tập 
nhiều đời thành tánh, đối với 
tất cả các pháp vọng sanh chấp 
trước, nên gọi là câu sanh pháp 
chấp. Pháp chấp này chẳng 
phải do phân biệt mà khởi ra, 
nó sanh ra cùng với thân, nên 
gọi là câu sanh pháp chấp.
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CẤU
Là biệt danh của phiền 

não, chỉ cho điều làm tâm con 
người nhơ nhớp, như tham, 
sân, si được gọi là tam cấu. Vì 
thế mà có từ “Phiền não cấu, 
thân cấu, tâm cấu u ế ”. Theo 
Duy thức luận nói: Tham, sân 
nhuế, thùy miên, trạo hối và 
nghi là 5 phiền não nhơ uế, 
gọi là tâm cấu. Đồng thời 
cũng nói nghi ngờ, không suy 
xét, sợ hãi, thương ghét, hay 
ngủ, buông lung, nhu nhược, 
lười biếng, nghĩ bậy, đắm sắc 
gọi là 11 thứ tâm cấu. Ngoài 
ra còn có 21 thứ tâm cấu làm 
tổn hại đến con người: mong 
muốn, tức giận, ngủ nhiều, 
thô tháo, nghi ngờ, não hại, 
hay hiềm khích, mang hận, 
nóng nảy, ghen ghét, bỏn xẻn, 
lừa đảo, dối trá, không thẹn, 
không hổ, kiêu căng, kiện 
tụng, tự cao, dang dở, không 
rốt ráo, không trọn vẹn, khinh 
mạn, đại khinh mạn. Chính 
chúng là tác nhân dắt dẫn ta 
vào con đường đọa lạc, không 
làm đạo giải thoát được.

CẤU NHIỄM %
Là những nhiễm ô vào 

thân mình, vì các phiền não 
làm nhiễm ô thân tâm, tức 
là những thứ sân hận, ghen 
ghét bán vào mình mà mình 
không đẩy nó ra được. Như 
phiền não của tâm, sân hận 
của lòng không giải từ được, 
phóng túng buông lung cứ 
bám vòa cuộc đời mình, nên 
gọi là cấu nhiễm.

CẤU KẾT £  £
Là cấu và kết, đều là biệt 

danh của phiền não, nó gây 
tác hại đến đời sống tụ tập của 
chúng ta.

CHÂN H
Là chân chánh, chân thực. 

Trái với giả, ngụy, tục. Ngoài 
ra còn có nghĩa rốt ráo, cùng tột 
đều gọi là chân. Các pháp chia 
ra làm hai: chân đế và tục đế, 
như tánh chất chân thật, không 
hư vọng, bất biến, không hoại 
diệt tức là chân như.

CHÂN DỊ THỤC l i i
Là quả thể tổng báo của 

thức Alaya, gọi tắt là dị thục.
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Nếu đối vđi chân dị thục mà 
nói, thì quả báo riêng lẻ 
của 6 thức trước thì gọi là dị 
thục sanh (tức còn trong thai 
mẹ, thì gọi là chân dị thục. 
Khi đã sanh ra rồi thì gọi là 
dị thục sanh). Chân dị thục 
gồm 3 nghĩa:

1-Nghiệp quả do nghiệp 
trong quá khứ mang lại

2-Bất đoạn là nối tiếp đời 
này sang đời khác không dứt.

3-Biến tam giới là có khắp 
trong 3 cõi. Có nghĩa là thức dị 
thục đi đâu, thì thức thứ 7 sẽ đi 
đến đó, nhưng thiếu hai nghĩa 
nghiệp nhân. Còn dị thục sanh 
của thức thứ 6 thì đủ 2 nghĩa: 
nghiệp quả và lưu chuyển 
khắp 3 cõi, cho nên đều không 
phải là chân dị thục. Duy chỉ 
có thức thứ 8 là đủ 3 nghĩa, 
nên được gọi là chân dị thục.

CHÂN DUY THỠC LƯẹNG
n m m
Còn gọi là Duy thức tỷ 

lượng, tức chỉ cảnh sắc không 
lìa thức, tức là thế giới khách 
quan, không thể tách rời ý thức 
chủ quan.

CHÂN ĐẾ M  M
Là một trong 2 đế, lý tánh 

chân thật mà bậc Thánh trí 
ngộ được, xa lìa các hư vọng, 
nên gọi là chân. Lý tánh chân 
thật kia quyết định không còn 
lay động, nên gọi là đế. Phàm 
những người tu theo pháp xuất 
thế gian, sẽ chứng được cảnh 
giới chân thật, nên gọi là Chân 
đế, cũng gọi là Đệ nhất nghĩa 
đế hoặc Thắng nghĩa đế.

CHÂN GIẢ M  M
Chân tức là thật, không 

dổì, thực nghĩa cùng tột. Giả 
là nghĩa chưa cùng tột, là 
pháp môn quyền giả phương 
tiện, dùng tạm rồi bỏ. Chân 
thức và quyền giả là 2 danh 
từ đối nhau.

CHÂN GIÁC M  s
Là giác ngộ chân chánh rốt 

ráo, cũng là sự giác ngộ của 
Đức Phật. Người tu theo Duy 
thức quán, dứt tất cả phiền 
não, hư vọng, mê lầm sẽ 
chứng được Duy thức tánh hay 
còn gọi là chân giác, chân giác 
ngộ, chân Duy thức tánh.
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CHÂN H IỆ N  LƯỢNG

Lượng có nghĩa là quy 
củ, ấn định mực thước chuẩn 
xác. Chân hiện lượng chỉ cho 
năng lực của 5 giác quan (5 
cảm quan) trực tiếp nhận biết 
những hiện tượng ngoại giới, 
tức tiền ngũ thức duyên trực 
tiếp với tiền trần. Sự nhận biết 
này là nền tảng cấu thành tó 
thức, như nhãn thức thấy vẻ 
tươi đẹp của hoa cỏ... nhờ thế 
mà tâm thức người ta đã cấu 
thành một khái niệm nhất định 
về hoa cỏ.

CHÂN KHÔNG J t  £
Gồm 2 ý:
1-Cảnh giới vượt qua tất cả 

sắc tướng ý thức, mà cũng là 
Niết Bàn của Tiểu thừa.

2-Không, chẳng phải là 
không, nên gọi là chân khôngế 
Đây là chân không rốt ráo của 
Đại thừa.

Khi người tu hành dứt 
trừ phiền não chướng, sở tri 
chướng, tâm thông rỗng suốt, 
đạt đến quả vị chân không 
(Phật quả).

CHÂN KHÔNG DỆUHĨHl

Là tánh viên thành thực 
trong 3 tánh, Tánh viên thành 
thực là chân lý xa lìa 2 chấp 
ngã và pháp, mà được hiển 
hiện. Vì xa lìa 2 chấp, nên gọi 
là chân không. Cũng chẳng 
phải cái “không” đối lập với 
cái “có” một chân thật, nên 
gọi là diệu hữu. Vì là chân 
không, nên các pháp duyên 
khởi y nguyên như thế. Vì là 
diệu hữu nên muôn pháp nhân 
quả nhất như. Đó là nghĩa sắc 
tức thị không, không tức thị 
sắc. Cho nên chân không và 
diệu hữu chẳng phải sai khác, 
tất cả sự tồn tại (5 uẩn) đều 
do các điều kiện (các nhân 
duyên phôi hợp) hòa hợp mà 
thành, cho nên không có thực 
thể, mà chỉ là sự tồn tại giả 
có. Hay nói một cách khác tất 
cả mọi vật trên vũ trụ đều do 
thức biến hiện, nhưng quan 
niệm thế gian lại thừa nhận 
sự tồn tại ấy là có thực (Theo 
Duy thức luận).
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CHÂN KHÔNG QUÁN
Hí IU
Là một trong tam quán mà 

tông Hoa Nghiêm lập nên.
- Chân không quán.
- Sự lý vô ngại quán.
- Châu biến hàm dung quán.
* Chân chỉ cho ý nghĩ không 

hư dối.
* Không chỉ cho sắc tướng 

không có hình chất chướng ngại.
* Pháp giới chỉ cảnh sở quán.
* Quán chỉ cho tâm năng 

quán, tức trụ nơi quán bình 
đẳng, quán sắc chẳng phải sắc 
thực, thể cuả nó là chân không.

* Quán không chẳng phải 
đoạn không, thể của nó là sắc 
giả, cũng tức là quán sắc tức 
không, không tức sắc. Nhờ thế 
mà thoát được tất cả sự trói 
buộc của trần lụy, đạt đến cảnh 
không sắc, không trở ngại nhau. 
Đó là chân không quán.

CHÂN KIẾN ĐẠO
Từ nơi kiến đạo mà khởi ra 

vô phân biệt trí của vô lậu căn 
bản, mà giác ngộ được về lý 
Duy thức chân như.

CHÂN L Ý S  3
Là do lý vĩnh viễn chân 

thật, không còn hư dối. Tức là

ở ngay trong cái hiện thực tồn 
tại mà giác ngộ chân lý, ngoài 
hiện thực không có chân lý. Ta 
nên nhớ: chân như, pháp tánh, 
thực tế, chư pháp thực tướng, 
đều là tên khác của chân lý.

CHÂN NGÃ M  s
Là cái ngã chân chánh, kẻ 

phàm phu chấp 5 uẩn giả hợp 
của thân là ngã, chỉ có ngã của 
Đức Phật đầy đủ bát đại tự tại, 
mới thật là chân ngã. Nếu là 
chân ngã phải hội đủ 4 đức: 
thường, lạc, ngã, tịnh. Ngoài 
ra còn phải đủ 4 yếu tố: cát 
đoán, bất biến, tự tại và chân 
thực (còn có nghĩa quyết đoán 
tự chủ).

CHÂN NHƯ n  ÍP
Chân là chân thật, không 

hư dối. Như là thường như bất 
biến. Hợp hai nghĩa chân thật 
và thường như, gọi là chân như. 
Lại nữa, Chân là chân tướng, 
Như là như thử. Chân tướng và 
Như thử gọi là chân như. Chân 
như là bản lai diện mục tánh 
tướng của pháp giới chân thật 
như vậy, thường hằng như thế, 
bất biến, bất dị, không sanh
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không diệt, không tăng không 
giảm, không nhơ không sạch. 
Tức là pháp vô vi. Chân như 
cũng là tự tánh thanh tịnh của 
tất cả chúng sanh, cũng gọi là 
Phật tánh, pháp thân Như Lai 
tạng, thật tướng, pháp giới, 
pháp tánh, Duy thức thật tánh, 
Viên thành thật tánh.

Tất cả các pháp từ xưa đến 
nay xa rời ngôn ngữ và hình 
tưđng, lìa tướng danh tự, lìa 
tâm duyên tướng, rốt ráo bình 
đẳng, không có biến khác, 
không thể hư hoại, chỉ là nhất 
tâm, nên gọi là chân như.

CHÂN NHƯ BẤT BIẾN
M ị-Đ M
Còn gọi là bất biến chân 

như: tùy duyên chân như và 
bất biến chân như.

CHÂN NHƯ DUYÊN KHỞI
M ịa ti M
Thể tánh của tất cả các 

pháp đều y nơi chân như, cái 
dụng của nhân duyên mà khởi 
ra cái tướng sanh diệt. Nếu 
truy nguyên nguồn gốc của nó 
thì chân như không giữ được 
tự tánh, vì một niệm vô minh 
sinh khởi muôn pháp, nên gọi 
chân như là duyên khởi.

CHÂN NHƯ NỘI HUÂN
M ĩã ỉ*ỉ %
Gọi đầy đủ là chân như nội 

huân vô minh, tác dụng sinh 
khởi tinh hóa.

CHÂN NHƯ PHÁP THÂN

Còn gọi là thể tánh pháp 
thân, chân thật không hư dối, 
cùng với thường như bất biến. 
Chân như là tánh thật của hiện 
tượng, siêu việt các tưđng 
sai biệt; pháp thân Như Lai 
lấy đó làm tự tánh, diệt trừ 
tất cả phiền não chướng, 
đầy đủ tất cả pháp lành, như 
như bất động.

CHÂN NHƯ TAM MUỘI
M  ỉn H  ỳậ
Là thiền định quán sát đạo 

lý chân như vô tướng, mà phá 
trừ vọng hoặc. Chân như tam 
muội và bảo tam muội này là 
căn bản của tất cả tam muội. 
Người vào tam muội này, có 
khả năng ngộ hay tức khắc 
tâm mình xưa nay vốn thanh 
tịnh, vốn không có phiền não, 
vốn tự đầy đủ tánh trí vô lậu, 
tâm ấy tức là tâm Phật và cùng 
với Phật không khác.
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CHÂN NHƯ THẬT TƯÓNG
M ỳữ m
Chân như chẳng phải là 

giả, bất biến, nên gọi là Như, 
xa lìa hư vọng, nên gọi là thật. 
Chân như tức là tự tánh thanh 
tịnh của tất cả chúng sanh, 
cũng gọi là pháp thân, Như 
Lai tạng, pháp tánh, thật tánh. 
Tự tánh chân như này chẳng 
phải là hư vọng, đều là tướng 
chân thật, nên gọi là chân như 
thật tướng, gọi giản lược là 
Như thật.

CHÂN NHƯ VÔ VI
M ỳũ M M
Là pháp thân chân như , xa 

lìa tạo tác, vốn tự vô vi, là lý 
thể chân thật như thường, như 
quán xét “Nhân, pháp” cả hai 
đều không mà hiển hiện. Pháp 
tánh xưa nay vốn thời vắng 
lặng, không biến động dời đổi, 
nên gọi là chân như.

CHÂN SINH NHỊ MÔN
M ẳi ~  n
Tức tâm Chân như môn và 

Tâm sinh diệt môn, cả hai 
môn đều hàm nhiếp trong tự 
tánh thanh tịnh.

1-Chân như môn là lý 
thể của chân như, pháp 
tánh tuyệt đôi bình đẳng, là 
nguyên nhân thứ nhất sinh 
khởi muôn pháp. Lý thể ấy 
chẳng sinh chẳng diệt, không 
thêm không bớt, lìa tướng sai 
biệt, chân thực thường như. 
Kẻ phàm phàm phu vì nặng 
vọng tình, nên không thấy lý 
thể chân như tự hiện.

2- Sinh diệt môn là nhất 
tâm của Như lai tạng theo 
duyên sinh diệt, khởi lên các 
tướng sai biệt. Vì có tâm khởi 
động sinh diệt, nên gọi là sinh 
diệt môn.

- Chân như môn là thể của 
Như Lai tạng.

- Sinh diệt môn là tướng 
của Như Lai tạng.

Tâm Như Lai tạng vốn 
chẳng sanh chẳng diệt, sinh 
diệt hòa hợp, chẳng khác chẳng 
một. Nhuhg vì vọng duyên vô 
minh mà toàn thể khởi động 
sinh ra các tướng sai biệt, đây 
chẳng phải ngoài tâm Như Lai 
tạng còn có thể riêng biệt.
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CHÂN THÂN M %
Là pháp thân của chư Phật, 

Phật thân có 2 loại: chân thân 
và hóa thân.

- Chân thân của chư Phật 
cùng khắp cả hư không, ánh 
sáng chiếu khắp mười phương, 
vô lượng hằng sa thế giới.

- Hóa thân là thân của đức 
Phật, dùng năng lực thần thông 
biến hóa ra, vì chúng sanh mà 
tùy cơ biến hóa để cứu độ 
chúng sanh.

CHÂN THỨC M M
Theo Duy thức luận nói là 1 

trong 3 thức: Chân thức; Hiện 
thức và Phân biệt thức. Tức chỉ 
cho Mạt na thức, Alaya thức 
và Yêm ma la thức.

CHÂN TÍNH £ 'lả
Không hư vọng gọi là chân, 

không biến đổi gọi là tính. Đó 
là tâm thể mà bản thân ta có 
đầy đủ.

CHÂN V Ọ N G *  $
Tức chỉ chân tâm và vọng tâm
- Chân tâm thuộc về bản 

hữu, không còn phan duyên, 
không có phân biệt, không

biến động, chẳng phải thiện, 
chẳng phải ác, vượt ra ngoài 
cảnh giới ngay lúc chúng ta 
ở trong vô niệm (mà chẳng 
phải hôn mê), là cái tâm này 
hiện tiền.

- Vọng tâm thuộc về hậu 
thiên sanh khởi, có phan 
duyên, có phân biệt, thường 
biến động, có thể thiện, có 
thể ác. Nội tâm bị lôi cuốn 
vào cảnh giới, ngay lúc chúng 
ta tư duy suy nghĩ, thì tâm này 
hiện tiền.

CHÂN VÔ LẬU TRÍ
M  ^  ÌS
Là trí huệ chân thật vô 

iậu, tức là trí huệ của Phật, 
Bồ tát. Bậc nhị thừa tuy có vô 
lậu trí, nhưng họ chưa dứt hết 
pháp chấp, chưa diệt hết sở 
tri chướng. Cho nên vô lậu trí 
không phải là chân chánh trí.

CHẤP #1
TiếngPhạnlàABHNIVESA, 

do tâm phân biệt hư vọng 
chấp trưđc sự vật là thật, 
là thật thể (thật ngã), thật 
pháp. Nếu chấp trước không 
xả bỏ, chấp trước sinh ra bỉ
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thử, cũng gọi là mê chấp. 
Do mê chấp mà không biết 
được 5 uẩn là không, hư dối 
chẳng thực. Hai chấp (ngã, 
pháp) gọi là nhị chấp, nếu 
dứt được nhị chấp thì sẽ đạt 
được chánh giải (giải thoát 
chân chánh).

CHẤP KIẾN ậẤ J i
Là giữ chặt kiến giải sai 

lầm của mình, không nghe 
theo kiến giải của người khác.

CHẤP TÀNG ặk M
Là nơi huân tập chứa đựng, 

tức chỉ cho đệ Bát Alaya thức, 
là một thức chứa đựng chủng 
tử các pháp. Thức này là kiến 
phần của Mạt Na thức, chấp nó 
làm ngã. Cho nên đệ bát thức 
có tên là ngã ái chấp tàng.

CHẤP TRÌ IHỨCậíl w
Theo Duy thức luận, thức 

Alaya là một thức có công 
năng chứa nhóm và giữ gìn 
chủng tử các pháp, không cho 
nó bị tiêu hủy, hư nát và luôn 
luôn tồn tại.

CHẤP TRƯỚC #1 ,H:
Là cô" chấp một cách bền 

chắc, không chịu thay đổi, lầm 
lẫn kiến chấp hoặc chấp thủ.

CHẤT M
Chỉ cho sắc chất, là những 

vật có hình chất, như nhân sinh 
và vũ trụ vạn vật, là những vật 
có hình chất. Hình chất đều bị 
biến hoại, không thể tồn tại.

CHẤT NGẠI
Là tính chất có đủ sắc pháp 

(vật chất), vì nó có chất lượng 
và cùng với các vật khác 
chướng ngại lẫn nhau, nên gọi 
là chất ngại. Bất cứ vật thể 
nào trong cùng một thời gian 
không thể chiếm cứ cùng một 
không gian với các vật khác. 
Do vậy một vật thể đã chiếm 
cứ một không gian đặc định 
rồi, thì không gian ấy không 
thể dung nạp bất cứ vật thể nào 
khác, cũng tức là một vật làm 
chướng ngại các vật khác.

CHÍNH BÁO IE ệg.
Còn gọi là chánh báo, chỉ 

cho thân thể của chúng sanh. 
Thân thể của chúng sanh là 
y nơi nghiệp nhân trong quá 
khứ, mà chiêu cảm quả báo 
trong hiện tại, nên gọi là chánh 
báo, là 1 trong 2 báo: Y báo và 
Chánh báo.
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CHÍNH KIẾN jE M
Tức chánh kiến, là trí huệ 

hữu lậu vô lậu, biết rõ nhân 
quả thế gian và xuất thế gian, 
xét thấu tánh tướng của các 
pháp một cách như thực, nên 
gọi là chánh kiến. Chính kiến 
là xa lìa tà kiến, hoặc có hoặc 
không mà giữ thái độ thấy biết 
chân thực, xa lìa hẳn 5 cái 
thấy biết không chân chính. 
Năm cái biết thấy không 
chân chính: thân kiến, biên 
kiến, tà kiến, kiến thủ và giới 
kiến thủ.

CHÍNH NGHIỆP IE f t
Là hành nghiệp chính đáng, 

lấy thức nghiệp chính đáng để 
duy trì sinh mạng, không làm 
những việc trái với đạo đức, là
1 trong Bát chánh đạo. Chính 
nghiệp cũng gọi là Chánh 
hạnh, Đ ế hạnh. Tức ba nghiệp 
thân, khẩu, ý trong sạch, xa lìa 
tất cả tà ác, như giết hại, trộm 
cướp, gian dâm...

CHÍNH NIỆM IE &
Chỉ ý nghĩ chân chánh, là 

một trong Bát chánh đạo, còn 
gọi là Đ ế lý, tức nhớ nghĩ tánh

tướng của các pháp một cách 
như thực, không quên mất.

Chính niệm có 2 loại:
1-Thế tục hữu lậu chính 

niệm, tức là ý nghĩa thiện, tương 
ưng với sự chú ý hữu lậu.

2-Xuất thế gian vô lậu chính 
niệm là ý nghĩ dựa vào chính 
kiến vô lậu, có thể tư duy về 
cảnh thực và tương ưng với sự 
chú ý vô lậu, mà ghi nhớ rõ 
ràng không quên.

CHÍNH SỬ JE I I
Đối lại với tập khí, chỉ 

phiền não chính thể (chủ thể) 
hiện khởiỄ Sử có nghĩa là các 
phiền não, có khả năng sai 
khiến chúng sanh trôi lăn trong
3 cõi. Cái thói quen của phiền 
não còn rớt lại gọi là tập khí. A 
La Hán là bậc đã dứt hết chính 
sử, nhưng tập khí vẫn còn.

CHÍNH TÍN lE ít
Chỉ niềm tin chân chánh 

ngay thẳng đối lại với tà tín, 
chỉ cho tâm kiên thành, tin với 
chánh pháp của đức Phật, lòng 
tin ấy không vì gặp các đạo 
khác mà sanh ý nghi ngờ.

CHÍNH TRÍ IE ì?
Chỉ trí huệ hợp với chánh 

lý, đối lại với tà trí, tức là trí
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tuệ lìa sự tà chấp phân biệt của 
phàm phu, ngoại đạo và sự cố 
chấp thiên lệch của người Nhị 
thừa, mà khế hợp với diệu lý 
trung đạo.

Chính còn chỉ cho vô lậu 
tận trí và vô sanh trí, do ngôi 
vị vô học đã thành tựu. Là một 
trong 10 chi vô học đã thành 
tựu được.

CHỦ TỂ ±  ¥
Chỉ cho bản ngã, theo Duy 

thức luận. Ngã tức là chủ tể, 
là chủ của sự vật, nên gọi là 
chủ tể.

CHUYỂN ệ |
Là sự sanh khởi, nương vào 

nhân duyên mà sanh khởi, còn 
có nghĩa xoay chuyển, hoạt 
động tác dụng vào một sự kiện 
sự vật nào. Chuyển còn có 
nghĩa xoay quanh, quay vòng.

CHUYỂN BIẾN ệậ *
Theo nhất thiết hữu bộ, 

chuyển biến chỉ trong vòng 
nối tiếp của các pháp hữu vi, 
từ khoảng sát na trước đến 
khoảng sát na sau. Thể của 
chúng không có sự đổi khác, 
nhưng đối với sự không khởi 
động, đang khởi động hoặc

sắp khởi động của tác dụng, 
chỉ về mặt biến hóa của vị lai, 
hiện tại và quá khứ thừa nhận 
có chuyển biến.

Theo Duy thức thì thức 
chuyển biến, đứng về phương 
diện nhân tính và quả tính mà 
khảo sát thì sự chuyển biến của 
thức cho rằng: nhân chuyển 
biến là y vào thức hiện hành, 
trong thức Alaya đã có tập khí 
đẳng lưu và dị thục quả chuyển 
biến, là từ tập khí dị thục trong 
thức Alaya sản sinh các thức 
Alaya chúng đồng phận khác. 
Rồi lại từ tập khí đẳng lưu mà 
sản sinh thức hiện hành. Thức 
chuyển biến là thuyết minh 
mối quan hệ nhân quả giao 
thoa của thức Alaya và thức 
hiện hành, mặt khác lại hiển 
bày cái tình hình thức Alaya 
nối tiếp sinh diệt từng sát na 
không gián đoạn.

CHUYỂN CĂN Ệ | ?!
Là chuyển căn tính, còn gọi 

là Tăng tiến căn, có nghĩa là 
điều luyện căn tính kém cõi, 
để trở thành căn tính tốt đẹp. 
Tức từ căn tính Thanh Văn 
Duyên Giác chuyển thành
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căn tính Bồ Tát. Lại từ nam 
căn chuyển thành nữ căn và 
ngược lại, nên cũng gọi là 
chuyển căn.

CHUYỂN HÓA Ệậ
Còn gọi là thiên hóa, thiên 

chuyển, giáo hóa ở cõi khác. 
Hoặc còn có nghĩa thiên chuyển 
biến hóa, khi mạng chung từ thế 
giới Ta Bà chuyên sinh sang cõi 
Tịnh Độ với điều kiện:

- Chuyên trì danh hiệu Đức 
Phật A Di Đà.

- Dứt trừ phiền não vọng 
hoặc, được thanh tịnh.

CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ
Ệ | ÌẼ m
Đồng nghĩa với chuyển 

phàm thành Thánh, chuyển 
ra khỏi sự sống chết mê vọng 
trong 3 cõi mà đạt đến cảnh 
giới Niết bàn giải thoát.

Theo giáo pháp của Đức 
Phật: chuyển mê khai ngộ, tức 
là dứt trừ phiền não hư vọng, 
mà được Bồ Đề Niết Bàn. Điều 
chủ yếu là phải phá trừ phiền 
não vọng hoặc, tâm thanh tịnh 
giải thoát. Thì thân này là 
Phật, là bồ đề Niết bàn.

CHUYỂN TÂM Ệậ >ù
Đối lại với tùy. Chuyển tâm 

là sự sanh khởi của các pháp, 
con người khi sắp tạo nghiệp, 
thì nhân đó có thể phát ra tâm 
biểu nghiệp, vô biểu nghiệp, 
gọi là chuyển tâm, cũng gọi là 
năng chuyển tâm. Lại chuyển 
tâm ở vào đúng lúc tạo nghiệp, 
là nhân có thể dẫn phát nghiệp, 
gọi là nhân đẳng khởi (Theo 
Duy thức luận).

CHUYỂN THỨC tv  HÈ
Phạn ngữlà Pravrtti vijnana. 

Theo Tông Duy thức nói về 7 
thức chuyển khởi, tức là 7 thức 
trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, Mạt na. chuyển có nghĩa 
là chuyển biến, chuyển đổi, 
chuyển khởi, chuyển dich. 
Bảy thức trước đều lấy thức 
Alaya làm chỗ nương tựa, rồi 
chuyển theo các cảnh sắc, 
thanh... mà chuyển khởi, có 
khả năng chuyển đổi 3 cảm: 
khổ, lạc, xả. Chuyển biến 3 
tánh thiện, ác, vô ký. Cho nên 
gọi là 7 chuyển thức. Chuyển 
thức còn có nghĩa chuyển thức 
thành trí.
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CHUYỂN THỨC THÀNH
TRÍ m  m  Jầ w

Là chuyển 8 thức hữu lậu 
của phàm phu thành 4 trí của 
Phật, tức là chuyển Đệ bát 
thức thành Đại viên cảnh trí, 
chuyển Đệ thất thức thành 
Bình đẳng tánh trí, chuyển Đệ 
lục ý thức thành Diệu quang 
sát trí, chuyển tiền ngũ thức 
thành Thành sở tác trí.

CHUYỂN Y Ệ |
Là chuyển thành hai quả 

Bồ Đề và Niết bàn. Chuyển 
tức là chuyển hoán, chuyển 
xả, chuyển đắc. Y tức là sở y, 
nơi nương tựa. Chuyển y tức là 
chuyển thức thứ 8 thành trí, tức 
là Niết Bàn, Viên thành thật 
tánh, chuyển xả chủng tử của 
sở tri chướng trong thức thứ 8, 
mà chứng đắc vô lậu trí, tức 
Bồ Đề, nên gọi là chuyển y.

CHÚNG ĐỒNG PHAN

Gọi tắt là đồng phần, là 
một trong 75 pháp của Câu Xá 
Luận (tiểu thừa), một trong 100 
pháp của Duy thức (Đại thừa). 
Chúng đồng phần chỉ cho tính 
chung hoặc nhân chung của

chúng sanh. Nói rõ hơn tất cả 
chúng sanh đều có tính đồng 
loại, hoặc là cái nhân khiến 
cho loài hữu tình chúng sanh 
được quả báo đồng loại như 
nhau. Đồng phần được chia ra 
làm 2 : Hữu tình đồng phần và 
Pháp đồng phần.

1- Hữu tình đồng phần còn 
gọi là chúng sanh đồng phần, 
được chia ra làm 2:

a- Là đồng phần cho các 
loài hữu tình chúng sanh đồng 
loại như nhau, gọi là đồng 
phần vô sai biệt.

b- Hữu tình chúng sanh tuỳ 
nơi 3 cõi 9 địa: nam, nữ, súc 
sanh có phân biệt, mà tất cả 
đều thành một loại. Nhưng 
ngay trong tự loại cũng có đủ 
tính chất cộng đồng.

2 - Pháp đồng phần: chỉ cho 
các pháp sở y của hữu tình là
5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, tự loại 
của mỗi phần đều tương tự, 
như đồng phần của sắc pháp 
tương tự nhau, mắt phải mắt 
trái tương tự nhau...

CHÚNG SANH K IEN
m  £  M
Là vọng kiến của chúng 

sanh cố  chấp ngã và pháp
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là thật có, là tên riêng của 
ngã kiến.

Ngã kiến tức là cái chấp sai 
lầm, cho rằng cái thân 5 uẩn 
giả hợp là thật có, từ đó mà cô" 
chấp, từ đó mà sinh ra ái chấp, 
từ ái chấp mà sinh tạo ra điều 
thiện điều ác, vô vàn tội lỗi.

CHÚNG SANH VÔ THỦY 
VÔ CHUNG Ẹ. ỉ .  &  -hể ềk

Thể của chúng sanh là 
pháp thân, mà pháp thân thì 
vô thuỷ vô chung, nên chúng 
sanh cũng vô thuỷ vô chung. 
Vì chúng sanh là vô thuỷ nên 
vô minh cũng là vô thuỷ.

CHỦNG CĂN m
Là chủng tử và căn thân khí 

thế giới (xem Alaya).

CHỦNG TÁNH M  tẾ
Là chỉ cho hạt giống (chủng 

tử). Tánh là căn tánh, tính chất. 
Căn tánh và hạt giống trong 
mỗi con người (chúng sanh).

CHỦNG TÁNH THANH 
TỊNH I I  Ĩế  m  Ỳf

Chỉ hạt giống và căn tánh 
thanh tịnh, là 1 trong 10 đức.

CHỦNG THỨC í t  t t
Là tên gọi tắt, gọi đầy đủ là 

chủng tử thức, là tên khác của 
thức thứ 8 (Alay thức). Tức đệ 
bát chủng thức.

CHỦNG TRÍ M  w
Là nói tắt của Nhất Thiết 

chủng trí, tức là trí huệ của đức 
Phật, biết rõ tất cả mọi thứ, 
mọi pháp. Chủng trí tức chủng 
trí viên minh (trí giác tròn đầy 
trong sáng).

CHỦNG TỬ M í
Chủng tử là nguồn gốc của 

tất cả các pháp, nó được hình 
thành bởi các yếu tố:

- Sát na sanh diệt,
- Quả câu hữu,
- Hằng tùy chuyển,
- Tánh quyết định,
- Đãi chúng duyên,
- Dẩn tự quả.
1- Sát na sanh diệt chỉ cho 

chủng tử khi vừa mới sinh ra 
liền diệt, hay là sự chuyển 
biến của các pháp hữu vi. 
Vì sự sanh diệt rất vi tế, nếu 
không có sự chuyển biến thì 
không có tác dụng năng sanh 
và cũng không hình thành 
được chủng tử. Nói rõ hơn,
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sát na sanh diệt chuyển biến, 
tức là sát na trước là chủng tử 
sát na sau là hiện hành. Qua 
đây chúng ta cần hiểu các 
pháp luân chuyển không phải 
“Thường”, thì không chuyển 
biến. Không chuyển biến thì 
không có tác dụng sanh trưởng 
(năng sanh).

2- Quả câu hữu là chủng 
tử cùng vđi quả của nó đồng 
thời mà có và đều có tánh 
giông nhau, nên gọi là quả 
câu hữu. Nói dễ hiểu hơn: 
chủng tử cùng vđi quả của 
pháp hiện hành, do đó sinh 
ra cùng hòa hợp một lúc mới 
thành chủng tử.

Quả câu hữu là muôn nói 
nhân chủng tử sanh ra hiện 
hành, nhân hiện hành huân 
thành chủng tử, nhưng không 
trái nghịch nhau. Nếu chủng 
tử cùng hiện quả đồng thời 
mà có. Cho nên nói chủng tử 
với quả cùng có một lần, mới 
thành chủng tử.

3- Hằng tùy chuyển là cùng 
một loại, cùng theo một thời 
gian nối tiếp nhau sanh chuyển, 
có như thế mới thành những

chủng tử, tức chỉ cho sự liên tục 
hiện hành.

4- Tánh quyết định là những 
chủng tử thiện ác, vô ký tùy 
theo sức của nhân thiện ác 
hay vô ký, có tác dụng quyết 
định, không thể sai khác 
được. Tức là loại nào thì sanh 
ra loại ấy, không thể lẫn lộn 
trái nghịch nhau. Sự lý quyết 
định như thế, nên gọi là tánh 
quyết định.

5- Đãi chúng duyên (đợi các 
duyên) tức là phải đợi đầy đủ 
các duyên hòa hợp mới sinh 
ra hiệu quả, có tác dụng thù 
thắng mới thành ra chủng tử. 
Tức là đủ mọi duyên tô", mới 
hiện hành được.

Các duyên để hình thành 
gồm có: nhân duyên, tăng 
thượng duyên, sở duyên duyên 
và đẳng vô gián duyên. Ớ đây 
ta cần phải lưu ý chủng tử hình 
thành phải đầy đủ các duyên, 
nên chủng tử không phải 
thường có (thường hữu).

6- Dần tự quả chỉ nhân nào 
dẫn sanh quả ấy, không thể 
khác được, mới thành chủng
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tử. Nhân thiện hoặc ác, có 
nhiều loại chỉ có thể dẫn sanh 
ra quả của loài đó. Ớ đây muốn 
nói nhân mà sanh ra tất cả quả 
khác nhau là một điều không 
thể có được, hoặc cho sắc và 
tâm làm duyên cho nhau.

Tóm lại chủng tử có khả 
năng trực tiếp sanh ra quả 
chính thức gần nhất thì gọi 
là sanh nhân, còn gián tiếp 
dẫn đến quả tàn dư cách xa, 
nhưng không gián đoạn thì gọi 
là dẫn nhân.

CHỦNG TỪHOẶC M  í  ÌÊ
Đối lại với hiện hành hoặc, 

là hạt giống sanh ra tất cả 
phiền não, cũng là căn bản vô 
trí, hạt giống phiền não này 
bám sát con người, mai phục 
tiềm tàng trong thức Alaya, 
chĩ chờ cơ hội (nhân duyên) 
hiển hiện. Còn hiện hành 
hoặc là chỉ 2 loại phiền não 
chướng và sở tri chướng đã 
hiển hiện rồi.

CHỦNG TỬ LỤC NGHĨA

Theo Tông Duy thức thì 
chủng tử của các phá đều có 2 
loại: Bản hữu và Thủy khởi.

Bản hữu chủng tử là hạt 
giông từ xưa đến nay, còn gọi 
là bản tánh trụ chủng.

Thủy hữu chủng tử là hạt 
giống mới có, do tạo tác mà 
có ra, rồi huân thành chủng tử 
chứa trong Alaya thức.

Chủng tử gồm có 6 nghĩa:
- Sát na sanh diệt,
- Quả câu hữu,
- Hằng tùy chuyển,
- Tánh quyết định,
- Đãi chúng duyên,
- Dần tự quả.

(xem chủng tử).

CHỦNG TỬ SANH HIỆN 
H À N H ®  Ĩ Ề S Í Ĩ

Gọi tắt là chủng sanh hiện, 
do chủng tử ở trong tâm thức 
(Alaya thức) con người mà phát 
sanh ra hiện hành của các pháp. 
Có nghĩa là vô số chủng tử tồn 
tại trong Alaya thức, rồi sanh 
khởi bao nhiêu là sự kiện sự vật 
ngay trước mắt, mà giữa khoảng 
chủng tử và hiện hành là một sát 
na chứ không xen cách.

CHƯ CĂN t t  &
Chỉ cho các căn: nhãn, nhĩ, 

tỷ, thiệt, thân hoặc 5 căn: tin 
tưởng, siêng năng, nhớ nghĩ,
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định tâm, trí tuệ. Cũng chỉ 
chung cho tất cả thiện căn.

CHƯ LẬU f f  ỉ f
Là tên khác của phiền não, 

tóm thâu tất cả phiền não 
trong 3 loại, gọi là tam lậu. 
(xem tam lậu).

CHƯ PHÁP t t  'ÌỀ
Còn gọi là vạn pháp, các 

pháp tồn tại tất cả hiện tượng 
trên vũ trụ, gồm 2 nghĩa:

1 - Chỉ cho tất cả muôn pháp 
hữu vi, vô vi khác với chư 
hành. Vì hữu hành đặc biệt chỉ 
cho các pháp hữu vi, còn nghĩa 
chư pháp thì rộng hơn.

2-Chỉ cho tất cả các pháp 
trong hiện tượng giới, bao hàm 
tất cả muôn pháp tâm sắc, 
nhưng lại không gồm pháp 
hữu vô vi, Niết bàn trong đó.

CHƯ PH Á P NGŨ VỊ
ềề 'ÌỀ ỈL ÍỸL
Chỉ tất cả các pháp được 

quy nạp làm 5 loại, theo Câu 
xá tông thì có 75 pháp, Thành 
thật tông thì có 84 pháp, Duy 
thức tông thì có 100 pháp. 
Trong các pháp ấy được chia 
là 5 loại:

1-Tâm pháp có khả năng 
nhận biết sự kiện sự vật, tức 
chỉ 8 pháp tâm vương, như 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
mạt na và Alaya. Nhưng theo 
Câu xá luận chỉ lập có một 
tâm vương.

2-Tâm sở pháp gồm có 51 
pháp luôn luôn tương ưng với 
tâm vương mà sinh khởi.

3-Sắc pháp là những pháp 
có hình tướng vật chất, lấy vật 
chất làm nhân mà sinh khởi.

4-Tâm bất tương ưng hành 
pháp là những pháp không 
tương lữig với tâm pháp, sắc 
pháp mà chỉ giả đặt ra, là 
những pháp có sanh mà không 
có thực.

5-Vô vi pháp là những pháp 
thường trụ, không do nhân 
duyên, không d tạo tác. Tức là 
tính thực của 4 pháp nêu trên.
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BIỂU ĐỔ 100 PHÁP

Tâm pháp Tâm sở pháp sắc pháp Tâm bất tương ưng Vô vi pháp
8 pháp 51 pháp 11 pháp 24 pháp 6 pháp

(Theo Thành Duy Thức Luận Đại Thừa).

CHƯ PHÁP CHƠN NHƯ
§f M ỳ.ũ
Dùng pháp không quán, sau 

quán các pháp đều “không”, 
đắc được “chơn như”, nên gọi 
là pháp không chơn như. Nếu 
quán các pháp đều không, tức 
đạt được pháp chơn như.

CHƯPHÁPNHÂNDUYÊN 
SANH f t  s  @ I  Ế

Là những pháp do các nhân 
duyên mà có ra, các duyên tan 
rã nó trở về “không”. Do nhân 
duyên mà sinh, thì đều không 
có tự tính, tự thể, là biến hóa 
vô thường, mà vô thường tức 
là khổ; không là một trong bốn 
đế lý: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

CHƯ PHÁP THựC TƯỚNG

Tất cả muôn pháp trong vũ 
trụ (tức thế gian) và xuất thế 
gian, đều là các hiện tượng sai

biệt, là các pháp tùy duyên 
mà sinh khởi. Thực tướng, Thể 
tướng chân thực của các pháp 
là thực tại bình đẳng, là lý bất 
biến. Chư pháp thực tướng, 
là một pháp ấn của Đại Thừa 
Phật giáo.

CHƯ PHÁP TỊCH D IỆT
t t  ÍẾ M 'ìầ
Thật tướng của tất cả các 

pháp, là ngôn ngữ đạo đoạn, 
thân hành xứ diệt (dứt hết 
ngôn ngữ, các tâm niệm không 
còn), nên gọi là tịch diệt. Vì 
thể tánh của các pháp vốn 
trong sạch vắng lặng, thường 
trú bất biến, tất cả các tướng 
sanh tử phiền não, sai biệt, xưa 
nay vốn không tồn tại, đều là 
những sự tướng, làm nhân làm 
duyên cho nhau mà hiện khởi 
trong thế giới hiện tượng, cái 
nầy sanh ra thì cái kia diệt
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mất. Chúng sanh thấy thế rồi 
chấp cho là thật, nhưng nếu 
xét đến ngọn nguồn, thì chúng 
hoàn toàn không có tự tánh, 
cũng chẳng chân thật, vì thế 
mà nói “chư pháp tịch diệt”.

CHƯ PHÁP VÔ NGÃ
f t  ÍẾ M ũ
Là một trong Tam Pháp 

Ân, tức là các pháp hữu vi, vô 
vi, hoàn toàn không có thực 
thể. Nói rõ hơn tất cả các pháp 
đều nương vào nhân duyên 
mà sanh khởi, dựa vào nhau 
mà tồn tại, không có thể tánh 
chân thật. Các pháp hữu vi 
tuy có tác dụng, nhưng chẳng 
thường trực; còn các pháp vô 
vi thường trực nhưng không có 
tác dụng, lại chư pháp vốn là 
“vô ngã ” là 1 trong 3 pháp ấn 
(xem Tam Pháp Ân).

CHƯ PHÁP VÔ TƯỚNG
Ềệ ỉè  t ì
Chỉ các pháp đều do nhân 

duyên sanh, giả hợp mà sanh 
khởi, không có một hình tướng 
nhất định. Nhân duyên còn, 
các pháp tồn tại, nhân duyên 
tan rã các pháp không còn,

nên gọi là các pháp vô tướng, 
còn chỉ rõ các trạng thái từ sát 
na sanh diệt liên tục không dứt 
(bất đoạn).

CHƯ PHÁP TẤT CẢNH 
KHÔNG s t  ỉ ỉ  ặ  i |  Ề

Các pháp Hữu vi, Vô vi rốt 
ráo vẫn là “không”, vì pháp 
Hữu vi do nhân duyên sanh 
khởi, chỉ là giả tướng huyễn 
hóa, nó chỉ là “không”, không 
tự tánh, cho nên rốt ráo là 
“không”; còn pháp vô vi, thì 
ngay cả “giả tướng”, “huyễn 
dụng” đều không, chỉ là danh 
nghĩa giả thuyết của trí quán 
cho nên gọi là “ chư pháp tất 
cảnh không

CHƯ THÚ §£ Ềỉ
Chỉ cho 6 đường, còn gọi là 

lục đạo: Thiên - Nhân- A tu la - 
Địa ngục - Ngạ quỷ - Súc sanh.

CHƯ TRƯỚC t t
Tức các chấp trước vào con 

đường sanh tử, vào Niết Bàn. 
Kẻ phàm phu thường chấp 
trước vào con đường sanh tử, 
luân hồi. Bậc tiểu thừa chấp 
trước vào Niết Bàn, tịch tịnh. 
Bậc Đại thừa Bồ Tát chấp
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trước vào chứng quả, quả vị, 
nên gọi là chấp trước.

CHƯ UẨN f t  II
Chỉ cho 5 uẩn: sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức. 5 uẩn nầy, 
đều có trong mỗi thân con 
người, chấp cho là thật thể, 
thật có; nhưng thật ra nó chỉ là 
“giả có”.

CHỨNG ĐẮC I I  %
Dùng chánh trí như thực, để 

chứng ngộ được chân lý, chứng 
được quả vị Bồ Tát. Như:

- Các loài hữu tình chứng 
được nghiệp quả.

- Bậc Thinh Văn thừa chứng 
được quả vị.

- Bậc Độc giác thừa chứng 
được ngôi vị Bích Chi Phật.

- Bậc Đại thừa chứng được 
ngôi vị Trung đạo.

CHỨNG NGỘ ||F.
Tức chứng tri và ngộ giải 

(thấu đạt chân lý, hiểu rõ được 
các pháp trong vũ trụ).

CHỨNG QUẢ I I  H
Chỉ cho người tu chứng, tức 

khai ngộ và đắc đạo. Tức đem 
chánh trí khế hợp chân lý mà

tiến vào các quả vị Phật, Bồ 
Tát, Thinh Văn, Duyên Giác.

CHƯỚNG w
Là dị danh của phiền não 

hoặc, vì phiền não hoặc, hay 
làm chướng ngại quả vị Bồ 
Đề, Thánh Đạo. Vì thế gọi là 
chướng. Chướng gồm có: Hai 
chướng - Ba chướng - Bốn 
chướng - Năm chướng.

1. Hai chướng n  PỆ : chỉ 
cho phiền não chướng và sở 
tri chướng.

- Phiền não chướng và sở 
tri chướng

m  tíẩ ®
2. Ba chuÉhg H  PỆ: gcm có :
- Ngã mạn trọng chướng - 

Tật đố trọng chướng - Tham 
dục trọng chướng.

3. Bôn chướng Fl PỆ : 
gồm có:

- Xiển đề chướng - Ngoại 
đạo chướng - Thanh văn 
chướng - Duyên giác chướng.

4. Năm chướng ±L PỆ : 
gồm có:

- Không thể làm Phạm thiên 
vương, Đ ế thích, Ma vương, 
Chuyển Luân Thánh Vương 
và Phật.
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CÔNG NĂNG ứ  m
Chỉ công dụng năng lực, 

tức chỉ cái thế lực công dụng 
sản sanh ra quả của pháp 
Hữu vi. Đồng nghĩa với công 
dụng. Nhưng giữa công năng 
và công dụng khác biệt. Công 
dụng chỉ hạn cuộc vào hiện 
tại và vị lai; còn công năng thì 
thông cả ba đời: quá khứ, hiện 
tại và vị lai. Theo Duy thức thì 
cái lực dụng hạt giống sanh ra 
quả gọi là công năng. Theo 
luận A Tỳ Đạt Ma nói: cái lực 
dụng làm “Nhân” có thể dẫn 
đến tự quả, gọi là tác dụng; 
còn cái thế lực làm “Duyên” 
mà có thể giúp cho loại khác, 
thì gọi là công năng.

CỐNG CAO NGÃ MẠN
J t M ĨS
Cao ngạo hơn người, cho 

mình là hơn hết, khinh thường kẻ 
khác, là một loại phiền não trong 
bốn loại: mạn, si, ái, kiến.

CỘNG BÁO *  ậg.
Tức chỉ cộng đồng quả báo, 

đồng với cộng nghiệp.
CỘN G BẤT CỘNG ̂  &
Là cộng và bâ t̂ cộng. 

Cộng là cùng chung, bất

cộng là không cùng chung. 
Gồm ba loại:

1) Nói về giáo pháp, giáo 
pháp nói chung cho các thừa, 
gọi là cộng giáo. Trái lại, giáo 
pháp không nói chung cho các 
thừa, thì gọi là bất cộng giáo.

2) Nói về chỗ nương tựa (sở 
y) chỗ nương chung cho 2 thức 
(nhị thức) trở lên, thì gọi là 
cộng y. Nếu chỉ riêng cho một 
thức duy nhất, thì gọi là bất 
cộng y. như thức Alaya là chỗ 
nương gốc của các thức, nên 
gọi là cộng y. còn như nhãn 
căn, là chỗ nương của nhãn 
thức (chỉ riêng cho nhãn thức) 
thì gọi là Bất cộng y.

3) Nói về công đức trong vô 
lượng công đức mà đức Phật 
có, cũng có những pháp công 
đức chung cho các bậc Thánh 
khác hoặc phàm phu, thì gọi là 
cộng pháp, cũng gọi là cộng 
công đức; còn những công đức 
mà chỉ riêng Phật mới có, thì 
gọi là Bất cộng pháp.

CỘNG BẤT CỘNG T ự
B iẾ N ỉít  >N *  m'%Ề

Theo nội điển, thì thức 
Alaya biến hiện các tướng căn
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thân, thế giới do nương vào 
nghiệp chung, nghiệp riêng 
mà cảm được, có thể chia ra 
làm bốn thứ:

1) Bất cộng trung bất cộng
biến 'f ' ^  st

Là căn thắng nghĩa của 
năm căn, như thần kinh mắt... 
là do một niệm đầu tiên trong 
thức Alaya biến hiện khi thác 
sinh, gọi là Bất cộng biến. 
Nhưng sau khi sanh ra các căn 
nầy chỉ thọ dụng riêng biệt, và 
thức nào nương tựa vào căn 
ấy, nên gọi là Bất cộng trung 
bất cộng biến.

2) Bất cộng trung cộng biến
*  k  'I' Ã  à  v

Như căn phú trần của năm 
căn, lúc đấu chỉ do thức Alaya 
biến hiện ra, gọi là bất cộng 
biến, nhưng sau khi sinh ra 
rồi, thì người khác cũng có thể 
nương theo mà thụ dụng, nên 
gọi là cộng, đó là Bất cộng 
trung cộng biến.

3) Cộng trung cộng biến ^
+  k  m  ~

Như núi sông đất đai...do 
thức của nhiều người cùng 
chung biến hiện, gọi là cộng 
biến, mình và tất cả mọi người 
cùng chung thọ dụng, đó là 
cộng trung cộng biến.

4) Cộng trung bất cộng biến 
+  *  i t  i

Như trong núi sông, đất đai 
biến chung, mà ruộng vườn 
nhà cửa riêng mình, mà người 
khác không cùng thọ dụng. 
Lại như cùng một con sông, 
người thấy là nước, nhưng 
loài ngạ quỷ thấy là lửa nóng, 
là máu mủ, đó là Cộng trung 
bất cộng biến.

CỘNG CHỦNG T Ừ * m. ĩ
Lại gọi là cộng tướng chủng 

tử, đôi lại là bất cộng tướng 
chủng tử, tức là thức biến 
chủng tử sanh ra cảnh “tự tha 
cộng biến”. Từ loại chủng tử 
nầy mà sanh ra có cảnh tự tha, 
cùng được thọ dụng.

Cộng tướng chủng tử, chia 
ra làm 2 loại: Cộng - Bất 
cộng. Trong cộng tướng chủng 
tử như: Núi, sông, đất, đai... 
là người và cầm thú cùng thọ 
dụng chung, đây là cộng trung 
cộng. Còn ruộng vườn nhà 
cửa.... Thì mỗi cá nhân thọ 
dụng riêng, đây là cộng trung 
bất cộng.

CỘNG NGHIỆP ^  M
Là nghiệp nhân chung 

của chúng sanh, có khả năng
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chiêu cảm thế giới vật lý như 
núi sông đất đai...mà mình và 
người cùng chung thọ dụng, 
đây là nghiệp của y báo; còn 
nghiệp nhân của mỗi người, có 
thể chiêu cảm 5 căn, chánh báo 
mà mỗi người thọ dụng riêng, 
thì gọi là Bất cộng nghiệp.

CỘNG TƯỚNG *
Đối lại là “Tựtướng”, tức chỉ 

cho tướng chung. Cũng chỉ tướng 
không phải hạn ở tự tướng. Thực 
ra, thì tự thể của các pháp, chỉ có 
tu chứng mới có thể biết, không 
thể dùng lời nói để thí dụ, nên 
gọi là Tự tướng.

Nếu đem tâm phân biệt để 
phân biệt để an lập thi thiết 
năng thuyên, sở thuyên của 
các pháp, dùng lời nói để diễn 
tả, tìm hiểu thể nghĩa của các 
pháp làm chỗ cho trí phân biệt 
duyên theo là cộng tướng.

CỘNG SINH &  £
Luận về sự xuất sanh của 

mọi vật, chẳng phải do tự tính 
mà sinh ra, cũng chẳng phải 
do tha tính mà sinh; mà ; mà 
lại là do cả 2 tính tự và tha 
mới sinh ra được, nên gọi là 
cộng sinh.

CỘNG Y &  \ t
Là chỗ nương tựa chung 

của 2 thức trở lên. Nếu đứng 
về phương diện 7 thức mà 
bàn, thì trong số 4 y của 5 thức 
trước, trừ Đồng cảnh y ra, còn 
lại Phân biệt y, Nhiễm tịnh y 
và Căn bản y, đều là cộng y, 
cũng tức là 5 thức trước lấy 
thức thứ 6 làm phân biệt (chỗ 
nương tựa phân biệt), thì thức 
thứ 7 lấy nhiễm tịnh y. Y (chỗ 
nương vừa nhơ vừa sạch), 
thức thứ 8 làm căn bản y (chỗ 
nương chính, gốc). Lại thức 
thứ 6 là chỗ nương của thức 
thứ 7, thức thứ 7 là chỗ nương 
của thức thứ 6 và thức thứ 8. 
vì thế mà thức thứ 6, thức thứ
7 cũng có nghĩa là cộng y. nói 
dễ hiểu Alaya thức là Căn bản 
y, là cộng y của 7 thức.

C ơ  DUYÊN m  tế
Cơ là Căn cơ. Duyên là 

nhân duyên. Căn cơ của tất cả 
chúng sanh có đủ nhân duyên 
để tiếp nhận sự giáo hóa của 
chư Phật và chư vị Bồ tát, nên 
gọi là cơ duyên. Cơ duyên còn 
muốn nói về căn tánh của mỗi 
loài chúng sanh. Căn tánh là 
yếu tố quan trọng trong cuộc
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sống, tiếp thu được những 
kiến thức của Phật Đà; nếu 
căn tánh hay căn cơ yếu kém 
thì khó phát triển về mặt kiến 
thức (Theo Duy Thức luận).

CÚ
Có nghĩa là câu, là câu văn 

để giải thích nghĩa lý của sự 
vật (Duy thức luận).

CÚ THÂN ÍỈJ M
Là một trong 24 pháp tương 

ưng hành của Tông Duy thức, 
là một trong 14 pháp tương ưng 
hành của câu xá luận. Cú dùng 
để giải rõ nghĩa lý của sự vật. 
Thân là nghĩa tập hợp. Nếu tập 
hợp các câu mà cấu thành một 
tư tưởng hoàn chỉnh, thì gọi là 
cú thân. Theo Kinh Lăng Già: 
Cú thân là câu có nghĩa thân, 
tự tính quyết định, rốt ráo, nên 
gọi là cú thân.

CÚ THUYÊN SAI BIỆT
^  tẾ 3Ề M
Dùng câu để giải nghĩa 

ý nghĩa sai biệt về mặt tự 
tánh. Câu và tên (danh) đối 
nhau, tên trực tiếp giải rõ tự 
thể của các pháp, tức là mỗi

cái tên có đủ tính chất tự giải 
thích nó mang ý nghĩa gì, còn 
câu thì nốì tiếp nhiều “tên ” 
để giải rõ nghĩa lý sai biệt về 
mặt tự tính.

CỤPHƯỢCM ắậ
Chỉ cho phiền não trói buộc 

con người, khiến cho con người 
tạo nhiều tội lỗi, trôi lăn trong 
vòng sanh tử luân hồi. Tất cả 
phàm phu đều tự trói buộc 
trong phiền não; muốn hết 
trói buộc ta phải tu Giới Định 
Huệ, dứt trừ ngã chấp và pháp 
chấp, thì tất nhiên không còn 
bị phiền não trói buộc nữa.

cự c  LƯỢC SẮC m Bg- Ê
Là một trong 5 loại “Pháp 

xứ sở nhiếp sắc”. Theo tông 
Duy thức, khi phân tích các 
thứ sắc của 5 trần: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và 5 căn: Mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân; đến đơn vị 
vật chất nhỏ nhất (cực vi) thì 
gọi là “lược sắc”! Theo Tông 
Duy thức thì cho nó là sự phân 
tích trên giả tưởng và bảo nó 
bao hàm trong pháp xứ mà ý 
thức duyên theo, nên gọi là 
cực lược sắc.
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cự c  QUÝNH SAC tì* ì !  Ê
Là một trong 5 loại “Pháp 

xứ sở nhiếp sắc” do Tông Duy 
thức thành lập. Khi phân tích 
các hiển sắc, như hư không; 
xanh, vàng, đỏ, trắng... không 
có tính ngăn ngại về các sắc 
không giới, như sáng, tối, ánh 
sáng, bóng sáng đến cái đơn 
vị nhỏ nhất (cực vi) của vật thì 
gọi là “Cực quýnh sắc”.

cực VI® ít
Cũng gọi là cực vi trần, 

cực tế  trần. Dịch củ là Lân 
hư trần. Đơn vị vật chất được 
chia chẻ đến cực nhỏ, không 
thể chia chẻ được nữa, nên 
gọi là cực vi.

Khi cực vi tập hợp lại để 
hình thành vật chất cụ thể; thì 
ít nhất phải có đủ 4 Đại: Đất, 
nước, lửa, gió và 4 trần: sắc, 
hương, vị, xúc. Nếu thiếu một 
yếu tố trong các yếu tô" trên, 
thì đều không thành nghĩa 
“Cực v i”.

CỬU DUYÊN SANH THỨC
%  ắặ £  t i  .
Chín duyên sinh khởi ra 

thức. Duyên có nghĩa là giúp 
thành, tức là 9 thứ duyên như:

ánh sáng, khoảng không, căn, 
cảnh... giúp làm cho 8 thức như: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nương 
vào tướng phần mà được thành 
lập, do chủng tử của thức thứ 8 
sanh ra, lấy ánh sáng, khoảng 
không làm tướng. Thức thứ 6 
duyên theo tướng phần của thứ 
thứ 8 mà sinh, lấy 5 trần làm 
đối tượng để phân biệt, nương 
vào thức thứ 7 mà có khả năng 
nắm giữ. Thức thứ 7 duyên 
theo kiến phần của thức thứ
8 mà sinh khởi, lấy thức thứ 6 
làm chỗ nương tựa. Thức thứ 8 
là gốc của các thức, hàm chứa 
chủng tử các pháp, rồi nương 
vào thức thứ 7 mà chuyển biến 
thức thứ 5 làm tướng. Do đó 
nên biết, thức nhờ duyên mà 
sanh, duyên do thức mà có, 
làm chỗ nương lẫn nhau, nên 
gọi là cửu duyên sanh thức.
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BIỂU CHÍN DUYÊN
1 2 3 4 5

Minh Không Căn Cảnh Tác ý

Ánh sáng 
mặt trời

Không
gian

5 căn 5 trần Tâm sở pháp

6 7 8 9

Căn bản y Nhiễm tịnh y Phân biệt y Chủng tử 
duyên

Alaya Mat na Thức thứ 6
Chứa trong tâm 

thức

CỬU ĐỊA ý l iế  
Chín chỗ ở, cũng gọi là cửu 

hữu: Là thế giới của các loài 
hữu tình ở, có thể chia ra làm 3 
cõi (Tam giới) : Dục giới, sắc 
giới, Vô sắc giới.

Sắc giới và vô sắc giới lại 
được chia ra làm 4 thiền, sắc 
giới và 4 thiền Vô sắc giới, 
cộng thêm dục giới nữa mà 
thành ra chín chỗ ở của chín 
loài hữu tình, gọi là cử địa 
hoặc cửu hữu.

1) Dục giới ngũ thú tạp cư địa 
Là nơi 5 loài hữu tình ở 

chung đụng lẫn nhau. Gồm có: 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
người trời (sáu cõi dục)

2) Ly sanh hỷ lạc địa thuộc 
trời sơ thiền cõi sắc.

3) Định sanh hỷ lạc địa 
thuộc trời thiền thứ 2 cõi sắc

4) Ly hỷ diệu lạc địa thuộc 
trời thiền thứ 3 của cõi sắc.

5) Xả niệm  thanh tịnh địa 
thuộc trời thiền thứ 4 của 
cõi sắc.

6) Không vô biên xứ địa 
thuộc tầng trời thứ nhứt của 
cõi trời vô sắc.

7) Thức vô biên xứ địa 
thuộc tầng trời thứ 2 của cõi 
trời vô sắc.

8) Vô sở hữu xứ địa thuộc 
tầng trời thứ 3 của cõi trời 
vô sắc.
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9) Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ địa thuộc tầng trời thứ 4 
của cõi trời vô sắc.

BIỂU ĐỒ CỬU ĐỊA

vô
sắc
giới

1. Không vô biên 
xứ địa

2. Thức vô biên xứ 
địa

3. Vô sở hữu xứ địa
4. Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ địa

Sắc
giới

1. Sơ thiền: Ly 
sanh hỷ lạc địa

2. Nhị thiền: Định 
sanh hỷ lạc địa

3. Tam thiền: Ly 
hỷ diệu lạc địa

4. Tứ thiền: x ả  
niệm thanh tịnh 
địa

Dục
giới

Ngũ thú tạp CƯ địa: 
Thiên, Nhân, A tu 
la, Địa ngục, Ngạ 
quỷ, Súc sanh.

CỬU ĐỊA CỬU PHẨM TƯ 
HOẶC J l iầ  K  IIỈI s  ĩế 

Chín phẩm Tư hoặc ở chín 
địa. Trong ba cõi (Tam giới 
cửu địa). Chín địa ở cõi dục,
4 thiền 4 vô sắc. Trong đó

cõi dục có đủ 4 thứ Tư hoặc: 
Tham, sân, mạn, vô minh. Bốn 
thiền, 4 vô sắc đã trừ sân, chỉ 
còn lại tham, mạn vô minh. Tất 
cả các Tư hoặc ở mỗi địa, được 
chia ra làm 9 phẩm từ Thượng 
Thượng cho đến Hạ Hạ, tổng 
cộng là 81 Tư hoặc.

CỬU GIỚI ý l ^
9 cõi (9 giới) trong 10 pháp 

giới (thập pháp giới), gồm có: 
Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
Atu la, cõi người, cõi Trời, Thinh 
văn, Duyên giác, Bồ Tát.

CỬU GIỚI TÌNH CHẤP
% h t i  IẤ
Chỉ chúng sanh trong 9 cõi 

đều có tâm mê chấp. Trong 
10 cõi chỉ có Phật đã xa lìa 
tình chấp.

CỬU KIẾT j l
9 cái trói buộc, tức là 9 thứ 

phiền não trói buộc chúng sanh 
trong vòng sanh tử luân hồi. 
Gồm có : Ái, nhuế (tức giận), 
mạn (ngã mạn), vô minh, kiến 
(tà kiến), thủ (chấp trước), 
nghi, tật (ghen ghét), xan (bỏn 
xẻn). Tức là 6 phiền não căn 
bản (Tham, sân, si, mạn, vô 
minh, kiến, nghi, hoặc tham, 
sân, si mạn, nghi cộng thêm 
thủ, tật, xan. Chính các thứ
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phiền não này gay cho chúng 
sanh trong vòng triền phược, 
không sao giải thoát được.

CỬU QUẢ %  H
9 quả, tức 9 loại quả do 

nhân mà có. Gồm có Đẳng lưu 
quả, Dị thục quả, Ly hệ quả, 
Sĩ dụng quả, Tăng thượng quả, 
An lập quả, Gia hạnh quả, Hòa 
hợp quả, Tu tập quả..., thuyết 
nêu trên do Hữu bộ lập ra.

1) Đẳng lưu quả: thiện sanh 
thiện, ác sanh ác.

2) Dị thục quả: do nhân 
thiện ác mà được quả khổ vui.

3) Ly hệ quả: xa lìa phiền não 
trói buộc mà được trạch diệt.

4) Sĩ dụng quả: nhờ tác 
dụng của sĩ phu mà thành tựu 
các sự nghiệp.

5) Tăng thượng quả: quả 
có được nhờ nhân tăng sự 
giúp sức.

6) An lập quả: như phong 
luân an lập thủy luân.

7) Gia hạnh quả: nhờ sức 
quán bất tịnh, sức quán niệm 
hơi thở, mà đạt được tận trí vô 
sinh trí.

8) Hòa hợp quả: như căn và 
cảnh hòa hợp mà sinh khởi thức.

9) Tu tập quả: như đạo của 
cỏi sắc dấy lên sự giáo hóa và 
ngôn ngữ của cõi dục.

CỬU PHƯỢC %
9 loại trói buộc và một loại 

giải thoát. 10 loại chúng sanh 
phát tâm không giống nhau. 
Đó là:

1/ Hỏa đồ đạo (địa ngục).
2/ Huyết đồ đạo (ngạ quỷ).
3/ Đao đồ đạo (súc sanh).
4/ A tu la đạo ( loài có phước 

báo ngang với trời, nhưng 
không phải trời).

5/ Nhân đạo (loài người).
6/ Thiên đạo (cõi trời).
7/ Ma la đạo (loài ma ác).
8/ Ni kiền đạo (ngoại đạo).
9/ Sắc vô sắc đạo (sắc giới 

và vô sắc).
10/ Nhị thừa đạo (Thanh 

văn, Duyên giác).
Trong 10 đạo nói trên, 9 

đạo trước là trói buộc, đạo thứ
10 là giải thoát. Giải thoát và 
trói buộc tuy khác nhau, nhưng 
đều là phát tâm không chân 
chính. 9 loại trên là sinh tử, 
như tâm tư trói buộc; một loại 
sau là Niết Bàn. 9 loại trước là 
thế gian, không ra khỏi sống 
chết, một loại sau tuy phải giải
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thoát sinh tử, nhưng không có 
tâm đại bi, nên chưa đến được 
chỗ rốt ráo.

CỈXlTHLt NGHĨA ý l m  ã
Nghĩa của chín thức, 9 thức 

gồm có: Nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý 
thức, Mạt na thức, Alaya thức 
và A ma thức.

Tiểu thừa Phật giáo lập 6 
thức. Tông địa luận và tông 
Duy thức của Phật giáo Đại 
thừa lập 8 thức. Tông nhiếp 
luận thuộc hệ thống ngài chân 
đế lại nêu thêm thức A Ma La 
(tức vô câu thức) là thức thứ 
9, tức lập nghĩa 9 thức. Trong 
8 thức trước duyên theo sắc 
trần; riêng về A Ma La thức 
dịch là Thanh tịnh thức, Bạch 
tịnh vô cấu thức. Thức nầy là 
nguồn gốc tâm địa trong sạch 
của tất cả chúng sanh, là quả 
đức pháp thân, mà chư Phật 
Như lai chứng được; ở nơi 
bậc Thánh không thêm, ở nơi 
phàm phu không bớt, không 
phiền não trong sanh tử, chẳng 
giải thoát trong Niết bàn, nhơ 
sạch đều mất, rỗng suốt như 
thái hư.

CỬU VÔ VI %  &  %
Chín pháp vô vi, vô vi là 

pháp thực tại, xưa nay thường 
còn, không do nhân duyên tạo 
tác, không bị bôn tướng sanh, 
trụ, dị, diệt đổi dời. Gồm có:

1/ Hư không vô vi: lấy vô 
ngại làm tánh, không ngăn 
ngại các pháp, cũng không bị 
các pháp làm ngăn ngại, chu 
biến khắp trong các vật thể 
có hình, tướng thường hằng 
không thay đổi.

2/ Trạch diệt vô vi: năng 
lực lựa chọn, tức là nhờ sức trí 
huệ mà đạt được, sự vắng lặng 
(tịch diệt).

3/ Phi trạch diệt vô vi: sự 
tịch diệt được hiển bày, khi 
pháp không sanh khởi, vì thiếu 
điều kiện (nhân duyên)

4/ Không vô biên xứ vô vi: 
cho đến phi tưởng phi phi tưởng 
xứ vô vi: Định thể sở y đến 4 
cõi vô sắc, chúng sanh ở cõi 
này không có hình sắc, nên chỉ 
nương nơi thể của thiền định.

Tùy 5 uẩn năng y của họ 
(4 cõi vô sắc) trước kia vốn là 
pháp hữu vi, nhưng nay căn cứ 
vào chỗ ở sở y (tức 4 cõi vô 
sắc) của họ mà lập làm vô vi.



ĐẴU
Không thật thể thật pháp; 

trái với thật là thật thể thật 
pháp. Nếu là thật pháp là bất 
biến, không sanh, không diệt, 
không biến đổi, hoại diệt, 
không tạo tác mà có, nên nói 
là thật pháp.

DÃ DANH
Danh nghĩa không thật thể, 

chỉ nhờ các duyên mà có, tạm 
đặt cho nó một cái tên để gọi, 
nên gọi là Dã Danh.

DÃ THỂ iu  H
Thể tánh không chân thật 

hư hoại, vỉ do các duyên sinh mà 
hình thành, nên gọi là Dã thể.

DANH %
Tên, là một trong những 

pháp Tâm bất tương ưng hành, 
là một trong 75 pháp Câu Xá 
Luận, một trong 100 pháp Duy 
thức. Thông thường chỉ tên

gọi, mọi người, mọi vật, khiến 
người nghe tên mà tướng của 
vật thể nổi hiện lên ở trong 
tâm, mà làm cho người ta sanh 
khởi tuệ giác.

DANH GIẢ
Là một trong 3 giả. Danh là 

tên gọi của sự vật, có khả năng 
giải thích rõ nghĩa. Giả là hư 
dối, không thật. Đối với các 
pháp hòa hợp mà có tên, nên 
gọi là danh giả, bởi lẽ cái danh 
không phải là bản thể của các 
pháp, mà chỉ phương tiện đặt ra 
để giải thích các pháp, cho nên 
tất cả “Danh” đều danh giả.

DANH SẮC £  &
Là từ gọi chung Danh và 

Sắc, là chi thứ 4 trong 12 chi 
nhân duyên, cũng gọi là Danh 
sắc chi. Danh nói về phương 
diện tâm; sắc chỉ về phương 
tiện vật. Danh sắc cũng chỉ
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chung cho 5 uẩn. Trong 5 uẩn: 
thọ, tưởng, hành, thức, là Tâm 
pháp. Tâm không có hình thể, 
phải nhờ danh biểu hiện, cho 
nên gọi thọ tưởng hành thức 
là danh sắc uẩn do cực vi tạo 
thành, là vật thể có chất ngoại 
nên gọi là sắc.

Theo Duy Thức Tông thì 
cho chi Danh sắc là chủng tử 
của Dị thục uẩn, tức là 5 chi 
thức.v.v. nhờ chi vô minh và 
chi hành giúp đỡ mà dẫn sanh 
ra quả ở vị lai, gọi là chủng tử 
danh ngôn của Dị thục vô ký, 
trong đó, ngoại trừ chủng tử 
của bản thức, 6 căn xúc, thọ 
còn lại đều là danh sắc.

DANH THÂN %x M
Là một trong các pháp: tâm 

bất tương ưng hành. Danh là 
danh tự, danh mục biểu thị cho 
tự tánh. Thân nghĩa là tích tụ, 
tức là tích tụ từ 2 danh tự hoặc 
danh mục trở lên, nên gọi là 
danh thân. Nếu nói theo nhất 
tự danh thì chỉ một chữ sắc 
hoặc chữ hương gọi là danh; 
hai chữ sắc hương hợp lại làm 
từ kép thì gọi là Danh thân. 
Còn từ 3 chữ trở lên thì là đa 
danh thân.

DANH TƯỚNG -Ố
Là một trong 5 pháp. Danh 

là tên gọi sự vật, có khả năng 
làm sáng tỏ bản thể của sự 
vật. Tướng là tướng trạng của 
sự vật, vì danh có thể hiển bày 
tướng trạng của sự vật, nên gọi 
là danh tướng. Bởi lẻ, tất cả 
sự vật đều có danh có tướng, 
danh là cái mà tai nghe được, 
tướng là cái mà mắt thấy được. 
Nhưng danh và tướng này 
đều hư giả không phù hợp với 
thực tánh của các pháp, chỉ là 
phương tiện tạm thời được bày 
đặt ra để giúp cho việc giáo hóa; 
nhưng phàm phu hay phân biệt 
cái danh tướng, hư dối, để rồi 
dấy lên không biết bao nhiêu là 
vọng tưởng chấp trước.

DẪN MÃN NGHIỆP
1̂ i i

Tút dẫn nghiệp và mãn nghiệp.
a/ Dần nghiệp 31 M Từ 

nhân tạo nghiệp thành các 
nghiệp báo, dắt dẫn thọ sanh. 
Nếu làm thiện trong hiện tại, 
thì tương lai lên cõi trời hoặc 
cõi người, nếu làm ác sẽ đọa 
vào chốn tam đồ...

b/ Mãn nghiệp M M Là 
nghiệp riêng của mỗi người, 
như : sang, giàu, nghèo, hèn.



84 Giải Minh soạn dịch

Tóm lại, Dần nghiệp là chủ 
thể, Mãn nghiệp là khách thể, 
thọ sanh trong 3 cõi 6 đường, 
đều do đệ lục ý thức tạo nên; 
tất nhiên các chủng tử thiện, 
ác, vô ký huân tập nơi Alaya 
thức phát khởi hiện hành, rồi 
do đệ lục ý thức phân biệt 
nhận thức, đưa đến, tạo tác.

DỊ CHẤP
Dị chấp là chấp chặc những 

hiểu biết sai lầm, trái với chân 
lý, trái với giáo lý của Đức 
Phật. Như ngoại đạo chấp 
trước thân là do 5 uẩn giả hợp 
là có thật thể, thật pháp.

DỊ SANH H  Ẽ.
Các nhà dịch củ dịch là 

phàm phu, các nhà dịch mới là 
DỊ sanh. Phàm phu sống chết 
vòng quanh trong 6 đường, 
chịu các quả báo khác nhau. 
Lại nữa, kẻ phàm phu khởi 
biến dị mà sanh tà kiến, tạo 
ác, cho nên gọi là DỊ sanh. 
Theo Thành Duy Thức luận, 
nhận định Dị sanh có 2 nghĩa:

1. Biệt dị #J Nghĩa là 
bậc Thánh chỉ sanh trong cõi 
người, cõi trời; còn Dị sanh thì 
sanh khắp cả 5 đường.

2. Biến dị §8 H  Là Dị sanh 
biến chuyển, sinh ra tà kiến...

sinh là sinh loại, vì sinh loại 
khác với bậc Thánh nên gọi là 
DỊ sanh.

DỊ SANH TÁNH n  4  tẾ
Phàm phu là dị loại hữu 

tình chúng sanh trong 6 đường, 
chưa được giác ngộ giải thoát. 
Dị sanh tánh là bản tánh chủng 
tử phiền não của kiến hoặc. Vì 
thể tánh của nó chưa dứt hết 
các loại phiền não nhiễm ô.

Duy thức Đại thừa cho 
rằng: Đứng trên phương diện 
chủng tử phân biệt khởi lên 
hai chướng: Phiền não chướng 
và sở tri chướng, mà tạm đặt 
ra tính dị sanh, còn phàm phu 
dị sanh chỉ khi nào đạt tới giai 
vị kiến đạo dứt hẳn 2 chướng, 
thì mới có thể là bậc Thánh; 
cũng tức là do phân biệt mà 
khởi 2 chướng là dị sanh tánh. 
Nếu không dứt được tánh này 
thì không thể là bậc Thánh. 
Chính vì thế mà các phiền não 
lậu hoặc do Bồ tát sơ địa dứt 
trừ, còn được gọi là “DỊ sanh 
tánh chướng ” 4  tẾ |SỆ

DỊ THỤC ụ  ĩế
Phạm VIPÃKA dịch củ là 

quả báo. Gọi chung do quả 
báo cảm được, do nghiệp
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thiện ác đã tạo trong đời trước 
(quá khứ). Vì quả khi chín 
(thục) thì tính chất của nó lại 
khác hẳn (dị) với Nhân, nên 
gọi là Dị thục.

Theo Thành Duy Thức 
luận, thì DỊ thục là nhân biến 
làm quả; tính chất của quả 
này khác hẳn với tính chất 
của nhân. Vì nhân có thiện ác, 
mà quả thì thuộc tánh vô ký 
(không thiện, không ác), cho 
nên từ nhân chín thành quả, 
thì tính chất của nó đã biến đổi 
làm loại khác.

Theo Duy Thức luận, tính 
chất Dị thục có chia ra làm
3 loại:

1) Dị thời nhi thục Ẹị Bệ 
w  Ẽ! Tức khác thời mà chín, 
nghĩa là nhân và quả trải qua 
nhiều thời gian mới chín.

2) Biến dị nhi thục SI Ặ2 M
Biến khác mà chín, tức là

quả và nhân khác loại và do 
nhân chín mà thành quả.

3) Dị loại nhi thụcM ÍH M
Nghĩa là quả và nhân khác

loại, và do nhân chín mà thành 
quả. Theo Tông Duy thức, chia 
Dị thục làm 2 loại:

a) Chân dị thục 3í |ặ  
(gọi tắt là dị thục), là quả thể 
tống báo của thức thứ 8, tức đệ 
bát Alaya thức.

b) DỊ thục sanhlệ ỊẾ 
(từ chín thục sinh ra). Như 
thức Alaya là chân dị thục, 6 
thức là DỊ thục sanh.

Ta có thể lược tóm: Alaya 
thức còn trong thai mẹ, thì gọi 
là chân dị thục, khi ra khỏi thai 
mẹ, đủ các căn và 6 thức thì 
gọi dị thục sinh.

D Ị TH Ụ C  CHƯỚNG

Chỉ quả báo của chúng 
sanh, do nghiệp nhân phiền 
não ở đời trước mà chiêu cảm 
ở các đường: ĐỊc ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh... ở đời này, cũng 
gọi là quả báo chướng.

DỊ THỤC NHÂN M íầ  0
Nhân của quả Dị thục chỉ 

cho nghiệp nhân thiện, ác có 
thể mang lại quả báo khổ, vui, 
cũng gọi là Báo nhân; Là một 
trong 6 nhân, tức là các pháp 
thiện, ác, hữu lậu chiêu cảm 
quả vô ký dị thục. Theo Tông 
Duy thức thì cho quả Di thục 
có hàm chứa Thân nhân (nhân 
gần) vô ký, tức là vì hạt giống
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nghiệp thiện, ác mà mang 
lại quả khổ, vui ở tương lai, 
nhưng cho nhân này là “Đồng 
loại nhân”, chứ không phải 
“Dị thục nhân”. Nhưng do hạt 
giống thiện ác sanh khởi hiện 
hành thiện, ác là vô sở nhân 
duyên, lại từ đó khiến sanh 
khởi hạt giống “Vô ký” nên 
đốỉ lại với hiện hành vô ký 
mà nói, thì đó tức là nhân Dị 
thục, đồng nghĩa với hạt giống 
nghiệp, Tập khí dị thục, Tập 
khí hữu chi.

DỊ THỤC QUẢ g  H
Là quả báo do Nhân Dị 

Thục mang lại, cũng gọi là 
Báo quả. Theo duy Thức Đại 
Thừa thì quả thể tổng báo 
(thức thứ 8) của tất cả hữu tình 
gọi là chân dị thục. Còn biệt 
báo của sáu thức trước do chân 
dị thục sanh ra gọi là dị thục 
sanh, gọi chung là dị thục quả. 
Riêng thức thứ 7 vì không phải 
hạt giống dị thục sanh ra, nên 
không phải là quả dị thục. Do 
đó, quả dị thục tức là chỉ cho 
Thức thứ 8, vì thức này có khả 
năng hàm chứa hạt giống của 
tất cả các pháp mà thành thục 
quả của tất cả các Thức.

DỊ THỤC SANH M íế  Ẽ.
Theo Câu Xá luận giải 

thích về dị thục sinh: do nhân 
dị thục sanh ra, đồng nghĩa với 
dị thục quả. DỊ thục sinh gồm
4 nghĩa:

a/ Do nhân dị thục sinh ra, 
như xe do bò kéo, thì gọi là 
xe bò.

b/ Từ lúc tạo nghiệp cho 
đến kết quả luôn luôn biến đổi 
để thành thục, gọi là dị thục. 
Quả này từ dị thục sinh ra, nên 
gọi là dị thục sinh.

c/ Quả khác loại với nhân, 
nhưng lại do nhân mà thành 
thục, nên gọi là dị thục. Dị 
thục này tức là nghĩa sinh, nên 
gọi là Dị thục sinh.

d/ Do nhân mà tạm đặt 
tên quả, nên đã gọi nhân 
là Nhân dị thục, thì quả do 
nhân này sinh ra, tức gọi là 
Dị thục sinh.

Theo Duy thức Đại thừa: 
quả thể tổng báo của thức thứ 
8, gọi là dị thục, hoặc chân dị 
thục; quả biệt báo của 6 thức 
trước do chân dị thục sinh ra, 
thì gọi là Dị thục sinh.

Theo Thành Duy thức luận 
nói: tập khí DỊ thục làm duyên 
tăng thượng, chiêu cảm thức
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thứ 8 dắt dẫn sức nghiệp, vì 
luôn luôn nối tiếp nhau nên 
gọi là dị thục. Khi chiêu cảm
6 thức trước, thể hiện nghiệp 
một cách đầy đủ, từ dị thục 
sinh ra, thì gọi là Dị thục sinh, 
chứ không gọi là DỊ thục vì có 
gián đoạn.

DỊ TH Ụ C TẬ P K H Í
#iễ íầ  ầ  m , '

Đối lại với “Đẳng lưu tập 
khí”, chỉ cho nghiệp chủng tử 
(hạt giống nghiệp) có khả năng 
chiêu cảm quả dị thục trong 3 
cõi; nghiệp chủng tử này do 
các nghiệp thiện ác hữu lậu 
của 5 thức trước huân tập nơi 
thức thứ 8 mà sinh ra.

Tập khí là tên khác của 
chủng tử, vì nó có nghĩa huân 
tập, nên cũng gọi là tập khí.

Nghiệp chủng tử này, từ là 
hạt giống của Tư tâm sở thiện, 
ác tương ưng với thức thứ 6, 
làm tăng thượng duyên chiêu 
cảm Dị thục thứ 8, mà Dị 
thục thứ 8 lại là quả thể tổng 
báo của tất cả hữu tình chúng 
sanh. Chủng tử này có 2 công 
năng là tự nó sanh hiện hành 
và giúp đỡ các chủng tử vô ký 
Dị thục khác sanh khởi. Trong 
đó chủng tử tự sinh hiện hành

gọi là Đẳng lưu Tập khí, còn 
chủng tử giúp đỡ các chủng tử 
Dị thục vô ký khác, thì gọi là 
Dị thục tập khí.

DỊ THỤC THỨC M $  M
Là tên khác của thức Alaya, 

chủ thể của nhân quả nghiệp 
báo. Nhà Duy thức cho rằng: 
Thức Alaya do nghiệp thiện ác 
huân tập, lấy chủng tử nghiệp 
làm duyên tăng thượng mà 
chiêu cảm quả dị thục, vì thế 
mà gọi là Dị thục thức, là quả 
tướng của Thức Alaya. Sáu 
thức trước tuy cũng là quả Dị 
thục, nhưng chỉ là biệt báo 
và có gián đoạn, nên không 
phải là “Chân dị thục”. Chỉ 
có quả thể tổng báo (thức thứ
8) của hữu tình mđi là chân 
dị thục, vì nó có đủ 3 nghĩa: 
Nghiệp quả, không gián 
đoạn, và khắp ba cõi, nên gọi 
là Dị thục thức. Ngoài ra, sơ 
năng biến trong 3 năng biến, 
thì thức Dị thục được gọi là 
Dị thục thức năng biến.

DỊ TH Ụ C VÔ KÝ
M fấ 15
Dị thục là tên khác của 

quả báo. Ký có nghĩa là phán 
đoán, đoán định. Vô ký có
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nghĩa là không thể đoán định 
là thiện, cũng không thể đoán 
định là ác, mà là tính phi thiện 
phi ác. Dị thục vô ký là 1 
trong vô phú vô ký, là quả báo 
thân tâm do nghiệp đời trước 
chiêu cảm, tính chất của nó 
chẳng phải thiện, chẳng phải 
ác, không chướng ngại Thánh 
đạo, không che lấp chân tính, 
nên gọi là Dị thục vô ký.

DỊ TÍNH KHÔNG y*í 14 £
Tính mê chấp cho vọng là 

thật của phàm phu, thật ra nó 
không có tự thể và khác với 
chân tính. Đây là pháp “Y tha 
khởi tánh”(1) trong 3 tánh. Một 
trong 3 không do Tông Duy 
thức thành lập, cũng gọi là bất 
như không, viễn ly không.

* Ba tánh: a) Biến kế  sở 
chấp tánh; b) Y  tha khởi tánh;
c) Viên thành thật tánh.

* Ba không: a) Tướng vô 
tánh; b) Sanh vô tánh; c) Tự 
nhiên vô tánh.

DỊ TƯỚNG M
Là một trong bốn tướng, 

một trong 75 pháp (Câu Xá 
luận), một trong 100 pháp 
(Duy thức).

Dị có nghĩa là suy biến, tức 
là pháp làm cho tất cả pháp 
hữu vi biến đổi suy bại. Pháp 
này không phải sắc, không 
phải tâm mà thuộc về Hành 
uẩn bất tương ưng. Theo Câu 
Xá luận cho nó là pháp thật. 
Còn Duy thức luận, thì cho nó 
là pháp phân vị giả đặt.

DĨ SANH E  £
Đối lại với vị sanh.
1) Dĩ sanh chỉ cho Sanh 

tướng vị (tức sát na sau cùng 
của thời vị lai) của pháp thể 
từ vị lai lưu chuyển đến sát 
na của vị hiện tại (theo Câu 
xá luận).

2) Dĩ sanh chỉ cho Bản hữu, 
tức là thân trung ấm đã thọ 
sanh vào đời sau. Còn thân 
trung ấm đang tìm cầu chỗ thọ 
sinh, thì gọi là Câu sinh (theo 
Duy thức).

DIỆT CHỦNG M M
Chỉ cho người đã diệt hết 

chủng tử vô lậu, vĩnh viễn 
không thể thành phật, tức là 
hữu tình vô tình, trong 5 chủng 
tánh (tính) mà Duy thức luận 
đã nêu, tức là xiển đề đoạn 
thiện, trong 2 loại xiển đề đã 
được ghi trong Lăng Già.
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DU GIÀ S ư  ĐỊA LUẬN
ỈẾ tìn m JẾ lả
Gọi tắt là Du Già luận, là 

một bộ luận gồm 100 quyển 
do đức Di Lặc Bồ Tát thuyết 
giảng, Ngài Vô Trước ghi 
chép, Ngài Pháp Sư Huyền 
Trang dịch từ chữ Phạn sang 
chữ Hán.

Nội dung ghi chép quá trình 
Ngài Vô Trước nghe Bồ Tát 
Di Lặc từ cung trời Đâu suất 
giáng xuống Giảng Đường ở 
nước A Du Xà thuộc Trung 
Thiên Trúc thuyết giảng; trong 
đó tường thuật phép quán Du 
Già hành, cho rằng: đối tượng 
khách quan là hiện tượng do 
thức Alaya, là tâm thức căn 
bản của con người -  giả hiện, 
cho nên phải xa lìa quan niệm 
đối lập “Có và không”, “Tồn 
tại và phi tồn tại”, mới có thể 
ngộ được lý trung đạo.

Bộ luận này là một kho báu 
lớn đối với việc nghiên cứu tư 
tưởng của Phật giáo Đại thừa 
và Tiểu thừa.

Trong các bản Hán dịch của 
bộ luận này, bản Hán Du già 
100 quyển của Ngài Huyền 
Trang dịch là nổi tiếng hơn cả.

DỤC
Cũng gọi là Nhạc Dục. 

Tên của Tâm sở, là một trong
5 Tâm sở Biệt cảnh. Là tác 
dụng tinh thần mong muốn sự 
nghiệp được hoàn thành, theo 
Hữu bộ cho rằng: Dục là tác 
dụng theo tất cả tâm mà khởi 
lên thuộc về đại địa pháp. 
Tông Duy thức thì cho rằng: 
Tâm đuổi bắt đối tượng là do 
tác dụng của “Tác ý ”, chứ 
không phải tác dụng của dục, 
cho nên dục chẳng phải theo 
tất cả tâm mà khởi, mà chỉ là 
Tâm sở Biệt cảnh, mong cầu 
đối tượng mà khởi lên.

Dục có 3 tánh: thiện, ác, vô 
ký. Dục Tánh Thiện là nguồn 
gốc phát khởi tâm tinh tiến, 
cần mẫn trong việc thiện. Dục 
mang tính ác thì thèm muốn 
tài vật của người khác, gọi 
là tham, là một trong những 
phiền não căn bản.

Dục có nhiều lo ạ i: 5 dục, 6 
dục, 3 dục...

1) Năm dục say đắm 5 
cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, cũng gọi là 5 dục đức; 5 
diệu dục, hoặc ham muốn của
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cải, tài sắc, ăn uống, tiếng tăm 
ngủ nghĩ.

2) Sáu dục say mê sắc đẹp, 
dung mạo, uy nghi tư thái, 
giọng nói quyến rủ, làn da mịn 
màng, tướng người xinh đẹp.

3) Ba dục ham đắm dung 
mạo, tư thái, làn da mịn màng.

Ngoài ra, vì tính tham muốn 
quá sâu, khó vượt qua, lại dễ 
làm cho người ta sa ngã, như 
cái hố nên còn được gọi là Dục 
tiệm. Hoặc vì phiền não tham 
dục hay nhận chìm người, 
giống như dòng sông, nên gọi 
là Dục hà. Những ham muốn 
nung nâu trong lòng người, ví 
như kim đâm, nên gọi là Dục 
thích; vì lồng tham dục làm 
nhơ bẩn thân tâm, nhiễu loạn 
lòng người, vì thế mà ví dục là 
bụi bặm, là ma, là sự trói buộc 
con người vào lòng tội lỗi.

DỤC ÁI M
Chỉ cho phiền não trong cõi 

dục là vọng chấp đối với 5 dục. 
Bồ Tát ưa thích chánh pháp 
gọi là “Pháp á i”; trái lại, phàm 
phu tham đắm 5 dục (ngũ dục) 
của cải, sắc đẹp, danh vọng, 
ăn uống, ngủ nghĩ, nên gọi là 
dục ái.

DỤC GIỚI E  #
Chỗ ở của loài hữu tình. Cõi 

dục, cõi sắc và cõi vô sắc gọi 
chung là 3 cõi (Tam giới).

Cõi dục gồm có: Địa ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sanh, A tu la, 
Người và Trời tức là Lục Dục. 
Các loài hữu tình ở thế giới 
này nặng về thực dục, dâm 
dục, thùy miên dục, nên gọi là 
cõi dục. Cõi dục bao gồm thế 
gian và khí thế gian. Cõi sắc 
và cõi vô sắc là nơi định tâm, 
còn cõi dục là nơi tán tâm (tâm 
thường loạn động), vì thế mà 
cõi dục gọi là Tâm địa.

DỤC GIỚI TAM DỤC
k #  H  E
Ba loại dục ở cõi dục (dục giới):
Theo Duy thức luận : kẻ 

phàm phu trong cõi dục có 3 
loại dục:

1/ Ẩm thực dục &  Ế  f  
kẻ phàm phu đối với các thứ 
ăn uống thơm ngon, sanh tâm 
tham đắm.

2/ Thùy miên dục SÉ BR
tâm phàm phu phần nhiều 

mờ tối, ham mê ngủ nghĩ, nên 
không thể siêng tu đạo nghiệp, 
tâm trí mê mờ.
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3/ Dâm dục ỳấ tất cả 
nam nữ do tâm tham nhiễm 
lẫn nhau, nên ưa thích làm các 
việc dâm dục (giao hoan).

DỤC NHIỄM
Chỉ các loại tham dục, làm 

bẩn chân tính, hoặc chỉ cho 
các loại phiền não tham dục.

DỤC THAM 'ak M
Cũng gọi là dục tham tùy 

miên chỉ cho phiền não tham 
ở cõi dục. Còn phiền não tham 
ở cõi sắc và vô sắc thì gọi là 
hữu tham. Dục tham có dâm 
dục tham và cảnh giới tham 
khác nhau. Trong đó, tu bất 
định quan để đối trị Dâm dục 
tham, tu xả vô lượng trong bốn 
vô lượng : Từ, BÌ, Hỷ, Xa, đê 
đối trị Cảnh giới tham.

DỤC THỦ ^  m
Tâm tham dục đắm trước cảnh 

giới 5 trần, là 1 trong tứ thủ.
1. Dục thủ é
2. Kiến thủ ©.
3. Giới thủ ãK M
4. Ngã ngữ thủ fn M

DỤC SẮC Ê
Chỉ dục giới và sắc giới, 2 

giới (2 cõi) này đều là trụ xứ của 
người và trời (Thiên nhân).

DỤC SẮC NHỊ GIỚI

Chỉ dục giới và sắc giới 
trong tam giới. Hai giới này 
đều là trụ xứ của thiên và nhân, 
trong Tam giới: Dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới.

DỤNG
Là công năng tác dụng, 

hoặc mục đích lý do. Dụng 
gồm 2 nghĩa:

1/ Dụng là mục đích, là lý 
do các sự chỉ dạy.

Dụng cùng với sở thuyên, 
tương thuộc gọi chung là Tam 
sự (3 việc): là hiển bày đại 
cương của Luận thư. Trong đó, 
Dụng chỉ cho mục đích hoặc 
mục tiêu trứ tác. Luận thư, sở 
thuyên chỉ chủ đề của luận 
thư; còn tương thuộc thì biểu 
thị ý nghĩa của việc soạn thuật 
luận thư.

2/ Dụng là tác dụng, công 
năng; đôi lại là thể, là phạm 
trù lý luận của hệ thông triết 
học phật giáo, có tính chất 
tổ chức.

Tóm lại, thể phần nhiều 
chỉ cho thắng nghĩa, bản chất, 
tuyệt đối, tức là chỉ cho thê 
giới tuyệt đôi, thế giới tĩnh chỉ.
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Còn dụng thì biểu thị thế tục, 
tương đối, tức là thế giới hoạt 
động, thế giới tương đối. Mối 
quan hệ giữa thể và dụng trên 
căn bản là “Tức thể tức dụng”, 
nghĩa là đứng trên phương 
tiện tuyệt đối mà nói, thì thể 
tức là dụng, dụng tức là thể, 
tính chất tức nhất, tương tức 
này đặc biệt được nhấn mạnh 
trong triết học Phật giáo.

DỤNG ĐẠI
Là một trong tam đại: - Thể 

đại - Tướng đại - Dụng đại.

DUY m
Phạn ngữ Mãtratã (Ma Đát 

thánh Đa) Trung Hoa dịch là 
Duy. 1) Gồm 3 nghĩa: Giải trừ 
(giản biệt) Quyết định - Hiển 
thắng; Ngoài 3 nghĩa ra còn có 
nghĩa chỉ có một (Duy nhất).
2) Duy thức chỉ cho thức, ngoài 
thức ra, hoàn toàn không có 
ngoại cảnh.

DUY CẢNH VÔ THỨC
*ề & t i

Chỉ có cảnh mà không có 
thức. Đối lại với “Duy thức 
vô cảnh”.

Duy cảnh vô thức là chủ 
trương thừa nhận cảnh bên

ngoài (tiền trần) là thực có. 
Theo Tông Duy Thức : “Duy 
Thức vô cảnh”, tức chỉ có thức 
mà không có cảnh bên ngoài. 
Vỉ cho rằng tất cả cảnh vật bên 
ngoài, đều do thức biến hiện, 
chỉ có tâm thức bên trong, chứ 
không có cảnh giới bên ngoài.

DUY TÂM Bi ‘ù
Phạm ngữ : Citta -  mã tra. 

Tất cả sự tồn tại trong vũ trụ, 
đều do tâm biến hiện, ngoài 
tâm ra không một pháp nào 
tồn tại. Tâm là bản thể chân 
thật duy nhất của vạn hữu.

Tông Pháp Tướng giải 
thích: Tâm là thức Alaya và 
nói vạn pháp Duy thức. Tông 
Hoa Nghiêm thì nói: Tâm Như 
Lai Tạng tự tánh thanh tịnh, 
là chân như, theo duyên sinh 
ra các pháp. Lời kệ trong kinh 
Hoa Nghiêm.

“ Tâm như thợ vẽ giỏi 
Vẽ các thân 5 ấm 
Tất cả trong thế giới 
Không pháp nào chẳng tạo 
Tâm Phật cũng như vậy 
Phật chúng sanh cũng thế 
Tâm Phật và chúng sanh 
Cả 3 không sai khác! ”
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DUY TÂM DUYÊN KHỞI
'ừ  ^  ÍH

Các pháp đều nương vào 
nhau, nương vào một tâm ( Như 
Lai Tạng) mà sinh khởi. Đồng 
nghĩa với “Nhất tâm duyên 
khởi”. Đây là giáo nghĩa cơ bản 
của Tông Hoa Nghiêm. Duyên 
khởi có nghĩa là các yếu tố điều 
kiện quan hệ với nhau, nương 
vào nhau mà khiến các pháp 
sinh khởi.

DUY THỨC BỆ
Thức là bản thể của tâm, 

ngoài sự biến hiện của thức, 
không có bất cứ một vật gì 
thật sự tồn tại, nên gọi là Duy 
thức. Nghĩa là các hiện tượng 
của tâm, vật bên ngoài đều do 
kiến phần và tướng phần (chủ 
và khách quan) của tự thể tâm 
thức biến hiện ra. Theo thành 
Duy Thức luận, thì sự biến 
hiện của thức, có thể được chia 
ra làm 2 loại:

1/ Nhân năng biến 0  tb 
ic cũng gọi là năng biến. Tất 
cả các pháp tồn tại, đều từ hạt 
giống (chủng tử) trong thức 
Alaya biến hiện ra.

2/ Quả năng biến M Ềầ M 
cũng gọi là quả biến, duyên

biến là kết quả của nhân biến, 
là do sự phân biệt chủ quan, 
khách quan của tâm thức, 
nhắm vào tác dụng đối tượng.

DUY THỨC CỬU NẠN
Ri m  %  I I
Chín vấn đề khó giải đáp 

được đặt ra cho các nhà Duy 
thức học:

1/ Duy thức sở nhân nạn: 
Căn cứ vào giáo lý nào lập 
luận Duy thức? -  Căn cứ vào 
kinh luận, như: Hoa Nghiêm, 
Giải Thâm Mật, Lăng Già....

2/ Thế sự quán tông nạn: 
Các vật ở đời có nơi chốn thới 
gian nhất định, có tác dụng 
thực sự rõ ràng, tại sao lại cho 
là cảnh không thật? Nếu nói 
nhất định cho là cảnh có thật, 
thì tại sao cùng duyên theo 
một vật mà mình và người lại 
thây khác nhau, cảm nhận lại 
khác nhau.

3/ Thánh giáo tương vi nạn: 
Trái với giáo pháp của chư 
Phật. Nếu ngoài tâm không có 
cảnh thật, như sắc...thì tại sao 
trong kinh Phật lại nói có 12 
xứ, như sắc, thọ...? Nói có 12 
xứ không phải cho rằng ngoài
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tâm có sắc thật, mà để biết rõ 
ngoài tâm không có sắc thật.

4/ Duy thức thành không 
nạn: thức cũng là không. Nếu 
bảo rằng vì muốn chúng sanh 
biết rõ các pháp là không mà 
nói Duy thức, thì thức ấy rốt 
cuộc cũng phải là không?

Vì phá trừ biến kế sở chấp 
(vọng chấp ngoài tâm thật có 
pháp) nên nói pháp “không”, 
“vô ngã”, chứ chẳng phải nói 
cảnh của trí căn bản, trí hậu 
đắc và lý sự của “Y tha, Viên 
thành” cũng là “không” cho 
nên Duy thức không mắc lỗi 
“Thiên không” (chấp không).

5/ Sắc tướng phi tâm nạn: 
sắc chẳng phải là tâm thức. 
Sắc có hình tướng và chất 
ngại. Tại sao lại bảo sắc do 
thức biến? Chúng sanh từ vô 
thủy đến nay bám dính vào 
sắc tướng mà bị huân tập 
thành thói quen, nương vào 
sức huân tập mà khởi ra hiện 
hành, rồi vọng phân biệt mà 
chấp có cảnh sắc tướng tương 
tự, chớ chẳng phải có cảnh thật 
ngoài tâm.

6/ Hiện tượng vi tông nạn: 
trái với hiện lượng. Ngoại cảnh

như sắc.... Là những đối tượng 
mà trí hiện lượng biết duyên 
theo. Vậy nếu không có ngoại 
cảnh thì làm thế nào mà trí hiện 
lượng biết được sắc? Đối tượng 
(cảnh vật) mà hiện lượng của
5 thức trước duyên theo, chính 
là tướng phần trong tâm chớ 
chẳng phải sắc ngoài tâm; còn 
khi phân biệt chỏ đó là sắc... 
ở ngoài tâm, thì là vọng phân 
biệt của ý thức, chứ không phải 
là hiện lượng.

7/ Mộng giác tương vi nạn: 
mộng và tĩnh trái nhau. Cảnh 
trong chiêm bao khi tỉnh dậy, 
biết đó là cảnh giả, còn cảnh 
khi thức thì làm thế nào để 
biết là không thật? Tuy là cảnh 
chiêm bao, nhưng khi đang 
còn trong chiêm bao thì không 
tự biết đó là cảnh giả, đến khi 
tỉnh dậy mới biết, thình lình 
đại ngộ mới biết là giả.

8/ Ngoại thủ tha tâm mạn: 
Duyên theo tâm người khác. 
Tâm thức của người khác. 
Tâm thức của người khác ở 
ngoài tâm mình. Vậy khi dùng 
tha tâm trí (Tha tâm thông 
khả năng đọc được ý nghĩ của
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người khác) để duyên theo 
(biết) tâm người khác, thì như 
thế có phải là duyên cảnh ở 
ngoài tâm hay không?

Từng dùng tha tâm trí 
để duyên theo tâm thức của 
người khác, nhưng đó chỉ là 
duyên theo bóng dáng của 
người ấy ở trong tâm mình, 
chứ chẳng phải chính minh 
duyên theo tâm người ấy, cho 
nên không có lỗi duyên theo 
cảnh ngoài tâm.

9/ Dị cảnh phi duy nạn: 
cảnh khác chẳng phải Duy 
thức. Tuy chẳng phải chính 
mình duyên theo, nhưng ngoài 
tâm mình có cái cảnh khác của 
tâm người, thì như thế có được 
gọi là Duy thức hay không? 
Duy thức chẳng phải là thức 
của một người duy nhất, thế 
trong 10 phương và vô lượng 
phàm thánh, tất cả các pháp là 
do Duy thức của mỗi vị phàm 
Thánh này hiển hiện. Cái gọi 
là Duy thức là để trừ diệt lỗi 
chấp trước của phàm tình cho 
rằng ngoài tâm có pháp thật. 
Thành lập được Duy thức, sở 
biến, chẳng phải chủ trương 
thức sở biến của một người.

DUY THỨC LUẬN Dfé tm
Là tên khác của thành Duy 

thức luận, do Ngài Hộ pháp 
soạn, ngài Huyền Trang dịch 
từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào 
đời nhà Đường.

DUY THỨC NHỊ THẬP 
LUẬN m  M  — +  M

Quyển Duy thức này do 
Bồ Tát Thế Thân soạn, ngài 
Huyền Trang dịch vào đời nhà 
Đường. Quyển này cũng gọi 
Nhị thập Duy thức luận. Nội 
dung quyển này gồm 21 bài 
tụng (thể 5 chữ) dựa vào đó 
mà giải thích ý nghĩa rõ ràng. 
Trước hết giải thích về yếu chỉ 
“Tam giới Duy thức”, kế đó 
nói về 4 vấn nạn do tiểu thừa 
và ngoại đạo đặt ra, để thành 
lập lý Duy thức, tức “Vạn pháp 
Duy thức”. Bài tụng cuối cùng 
nói về tông nghĩa, dựa theo số 
kệ tụng mà lấy tên “Nhị thập 
luận” hay nhị thập tụng.

DUY THỨC PHÁP THÂN
QUÁNPậ m 'ã M u

Chỉ cho pháp quán về lý 
pháp thân, tức quán Phật với 
tâm mình là một thể.

Sở dĩ gọi là Duy thức, hàm 
ý là ngoài tâm Như Lai Tạng,
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tuy bị phiền não trói buộc, 
nhưng là nguồn gốc của tất 
cả các pháp. Theo đó có thể 
nói đã là Duy thức, thì pháp 
thân của chư Phật và tâm Như 
Lai Tạng còn trong phiền não 
là cùng một thể, cũng tức là 
ngoài Duy thức không có 
pháp thân, cho nên có thể 
quán Phật và tâm tính của 
mình là nhất thể.

Pháp quán tự tánh thanh 
tịnh Phật tánh là quán Phật từ 
trong tâm tính mình hiễn hiện. 
Còn pháp quán Duy thức pháp 
thân, thì quán pháp thân của 
Phật là cùng thể với pháp thân 
của mình, cho nên tên gọi chỉ 
khác mà thể thức thì đồng.

DUY THỨC TAM THẬP 
LUẬN TỤNG THÍCH Ri t i
=  i -  m  m  n

Quyển này do Ngài An Tuệ 
soạn, Huyền Trang dịch vào 
đời nhà Đường, cũng gọi là, 
Tam Thập Liễu Biệt Thích, 
Duy Thức Tam Thập Tụng 
Thích Luận, do ngài An Tuệ 
người Ân Độ soạn, giải thích 
bộ Duy thức Tam thập tụng 
luận của ngài Thế Thân.

DUY THỨC TAM TÁNH 
QUÁN Ệ  i  H  t í  I

Tức là pháp quán 3 tánh: 1/ 
Biến kế sở chấp; 2/ Y tha khởi 
tánh; 3/ Viên thành thực tánh. 
Ba tánh này do Duy thức lập 
cũng gọi là “Tam tánh quán 
hạnh”, Duy thức Quán, Duy 
thức tâm định. Để hiển bày 
thực tánh của Duy thức. Thành 
Duy thức luận căn cứ vào 3 
tánh mà lập 2 thứ tương đốì là 
: chân vọng và chân tục, tức 
Biến Kế là tánh Duy thức hư 
vọng, Y Tha là tánh Duy thức 
thế tục; Viên Thành là tánh 
Duy thức chân thực.

Tính Biến kế sở chấp là 
thức hư vọng, tính Y tha khởi 
thì chẳng phải có mà dường 
như có, là do nhân duyên 
sinh, cho nên là thức của nhân 
duyên, tức là tướng của thức. 
Tính Viên Thành thực là thức 
chân thực, tức là tính của thức. 
Ba tánh của cảnh sở quán, 
thông với 3 tánh Duy thức, vì 
thế mà gọi là Duy thức Tam 
Tánh quán.

DUY THỨC TRUNG ĐẠO
vệ -^ ị t i í .
Do đồng pháp tướng lập 

ra. Tất cả vạn hữu đều do
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thức biến hiện mà thành và là 
trung đạo, không phải có cũng 
không phải là không. Cái biến 
kế sở thấy cho tình là có, nên 
cho không phải là không, cho 
lý là không nên cho là không 
phải là có. Cái y tha khởi tánh 
cho là không, cho dường như 
có, nên cho là có. Cái viên 
thành thực tánh cho cái chân 
là không, nên cho không phải 
là có, cho là Diệu hữu nên cho 
là không phải là không.

Bàn theo một pháp này thì 
hai nghĩa ”Phi hữu phi không 
“đều tồn tại, như vậy gọi là 
một pháp trung đạo.

DUY THỨC VÔ CẢNH
m  l i  M iề
Chỉ có thức mà không có 

cảnh. Muôn pháp do thức biến 
hiện, không có cảnh chân thực 
ngoài thức.

Duy thức Nhị thập luận 
ký, chữ Duy (Bfi) nghĩa là phủ 
định ngoại cảnh, bởi vậy danh 
từ “Duy thức ” hàm ý là không 
có cảnh (vô cảnh). Bởi vì sự 
hiển hiện của thức là do sự 
huận tập phân biệt trong thức 
Alaya từ vô thủy đến nay, do 
sự huân tập ấy mà hiển hiện

cảnh sở thủ(đối tượng bị nhận 
biết) bên ngoài và cái ta (ngã) 
năng thủ (người nhận biết) bên 
trong. Theo Đại thừa Duy thức 
nói: sự hiển hiện của thức có 2 
thứ là Năng thủ và Sở thủ.

DUYÊN m
Chỉ:
a/ Duyên của nhân duyên 

chỉ sự quan hệ với nhau.
b/ Duyên của duyên sự tâm 

phan duyên cảnh bên ngoài.
I. Duyên nói theo nghĩa hẹp 

duyên là nguyên nhân gián 
tiếp đưa đến kết quả; nói theo 
nghĩa rộng, duyên là tên gọi 
cả 2 nhân và duyên hợp lại. 
Duyên được chia làm 4 loại.

1/ Nhân duyên 0  ÉÉc: Nhân 
cũng là duyên, chỉ cho nguyên 
nhân ở trong, trực tiếp sinh ra 
quả báo. Nhân này nói theo 
nghĩa hẹp tức tương đương với
5 nhân: Câu Hữu Nhân, Đồng 
Loại Nhân, Tương Ưng Nhân, 
Biến Hành Nhân, Dị Thục 
Nhân, ngoài năng tác nhân.

2/ Đẳng vô gián duyên #  
ịặ. chỉ cho nguyên nhân 

từ một sát na trước, dẫn đường 
cho một sát na sau trong sự 
tương tục của tâm và tâm sở.
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3/ Sở duyện duyên Bĩ iặ  
tặ: Sở duyên chỉ cho cảnh 
ở ngoài, lúc tâm duyên theo 
cảnh ngoài thì phải nhờ cảnh 
bên ngoài làm trợ duyên. 
Theo thuyết của tông Duy 
thức thì sở duyên duyên có 
thẻ được chia làm 2 loại: sơ 
duyên duyên và thân duyên 
duyên (xem tứ duyên).

4/ Tăng thượng duyên 
$ậ. chỉ chung cho tất cả pháp, 
không sinh ra sự chướng ngại 
đối với một pháp nào. Giống như 
năng tác nhân trong 6 nhân.

II. Duyên dùng làm động từ, 
nghĩa là phan duyên, duyên 
lự. Tâm thức con người duyên 
theo tất cả cảnh giới, bám dính 
vào đó không chịu buông bỏ, 
như nhãn thức duyên theo tất 
cả cảnh sắc mà thấy, cho đến 
thức thân duyên theo sắc cảnh 
mà biết. Vì thế tâm thức được 
gọi là Năng duyên, còn cảnh 
giới mà tâm thức duyên theo, 
thì được gọi là sở duyên.

DUYÊN BIẾN íé  ụ
Đối lại với sinh biến, theo 

pháp tướng Duy thức học, theo 
pháp tướng Duy thức học, chia 
các pháp do các thức biến hiện 
ra làm 2 loại: Nhân năng biến
- Quả năng biến.

1/ Nhân năng biến @ II 
là phần tự thể hay biến hiện ra 
kiến phần (năng duyên) duyên 
lấy tiền trần.

2/ Quả năng biến ^  tầ 
H sự biến hiện của quả năng 
biến là nghĩa biến hiện, chứ 
không phải do sinh mà hiện 
ra. Đây là do tự thể phần của 
các thức biến hiện ra kiến phần 
và tướng phần mà thành ra tác 
dụng duyên lự, vì thế mà gọi là 
duyên biến.

DUYÊN DĨ SANH B  e  £
Chỉ duyên đã sanh. Quả 

phần do duyên sanh; đối lại 
với duyên khởi. Nếu nói theo 
nghĩa hẹp thì duyên khởi 
là chỉ cho pháp nhân, còn 
duyên sinh thì chỉ cho pháp 
quả, nhưng thực ra thì duyên 
sanh hay duyên khởi đều là 
cùng nghĩa.

Đứng về phương diện 12 
nhân duyên mà nói, thì Vô 
minh làm duyên sinh ra Hành, 
hành duyên dĩ sanh, lấy hành 
làm duyên sinh ra thức, cũng 
là duyên dĩ sanh, cho đến lấy 
Sanh làm duyên sinh ra Lão tử 
nối nhau không dứt, tất cả đều 
là duyên dĩ sanh.
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BIỂU ĐỒ 12 NHÂN DUYÊN

Nguồn 
gốc của 
huân tập

Huân
Tập

{
1.Vô minh
2. Hành
3. Thức

" 9 /Thủ 
10/Hũu 
11/ Sanh 

- 12/Lão tử

Nhân

4/ Danh sắc 
5/ Lục nhập 
6/ Xúc 
7/ Thọ 
8/ Ái ;

Quả

DUYÊN DUYÊN ắậ ỈẬ
Trước gọi là “Duyên duyên ” 

nay gọi là “sở duyên duyên ”là 
một trong bôn duyên, tâm thức 
đối với cảnh giới “Như mắt 
đốì với sắc”, thì tâm thức gọi 
là năng duyên cảnh gới bên 
ngoài gọi là sở duyên. Duyên 
là phan duyên, dính líu, vướng 
mắc, nghĩa là tâm thức duyên 
vào cảnh giới. Vì vậy cảnh giới 
đối với tâm thức là cái duyên 
của sở duyên.

DUYÊN KHỞI ắặ &
Chỉ cho tất cả các pháp hữu 

vi, đều do nhân duyên hòa 
hợp mà thành, lý này gọi là 
lý Duyên khởi. Tức là bất cứ 
sự vật nào trong thế giới hiện 
tượng đều nương vào những

điều kiện nhân duyên mà 
sinh khởi, tồn tại, biến hóa và 
tiêu diệt. Tóm lại, tất cả các 
pháp hữu vi vì do nhân duyên 
tạo thành, đều có thể gọi là 
Duyên Khởi, Duyên Sanh, 
Duyên Sinh Pháp, Duyên Dĩ 
Sinh Pháp.

DUYÊN L ự  TÂM II; j t  b
Là một trong bôn tâm. Cũng 

gọi là Lự tri tâm, Lự tâm, là 
tâm duyên theo cảnh giới, nhớ 
tưởng sự vật. Tức là 8 tâm thức 
: nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý, 
Mạt na, Alaya.

DUYÊN Lực m  t i
Chỉ cho năng lực của trợ 

duyên. Đối lại với nhân lực 
0  t i .  Theo pháp tướng tông 
nhận định rằng: Kiếp trước có
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nhân lành, tu tập chính pháp, 
ở đời này lại được nghe chánh 
pháp nữa, thì càng giúp cho 
nhân lành ấy nảy nở (phát 
triển). Sức giúp đỡ ấy gọi là 
Duyên lực.

DUYÊN PHƯỢC ĐOẠN
m l i  m
Là một trong 2 đoạn, cũng 

gọi là sở duyên đoạn, lý phược 
đoạn, tức là cắt đứt sự ràng 
buộc của sở duyên; đối lại với 
tự tánh đoạn.

Sở duyên phược là bị cảnh 
phiền não sở duyên trói buộc 
không được tự tại, như tất cả 
sắc pháp hữu lậu, thiện pháp 
hữu lậu, tâm vô ký, tâm sở... 
Nếu có thể dứt trừ được tự thể 
của tất cả các pháp này, thì 
tức là đoạn trừ được sự trói 
buộc của năng duyên, nhờ đó 
cũng có thể tự cởi bỏ được sở 
duyên, vì thế mà gọi là Duyên 
phược đoạn.

DUYÊN QUÁN ếề M
Chỉ cho Cảnh sở duyên 

(khách quan) và Tâm năng 
quán (chủ quan).
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ĐẠI ĐỊA PHÁP iế  ị i
Lại gọi là Biên Đại Địa 

pháp, tâm con người tạo nên 
tất cả điều thiện, điều ác, 
nên gọi là Đại địa. Tâm đại 
địa này là sở hữu pháp, tức là 
thọ, tưởng, tư, xúc, dục, huệ, 
niệm, tác ý, thắng giải, Tam 
ma địa... 10 tâm sở cùng tất cả 
tâm thức tương ưng mà sinh 
khởi. Vì thế khi tâm vọng 
động mà khởi ra tác dụng, 
nên gọi là Đại địa pháp.

ĐẠI NGÃ m
Chỉ cho chân ngã vĩ đại, 

như Đức Phật nhập đại tự tại 
cùng xa lìa tất cả phiền não 
ràng buộc, tức là Niết Bàn 
chân ngã, nên có thể gọi là 
Đại ngã.

ĐẠI NHIỄM PHÁP ả  $ ễ íế

Pháp rất nhơ nhớp, chỉ cho 
lý và trí, ngầm hợp đến cực độ 
thể hiện trong sự ái nhiễm của

2 tính nam nữ, là Tất Địa của 
Ái nhiễm.

ĐẠI PHIỀN NÃO ĐỊA 
PHÁP ý: m  f(ấj m

Chỉ cho 6 pháp: si, phóng 
dật, giãi đãi, bất tín, hôn trầm, 
trạo cử. Vì 6 thứ này từ nơi 
phiền não ràng buộc mà khởi 
ra các hoặc nghiệp, khiến cho 
con người tạo nhiều tội lỗi, khó 
tu hành tinh tấn đi đến chỗ giải 
thoát được.

ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP 
MINH MÔN LUẬN -k M  w
m  m  P! M

Là một quyển luận nói 
về 100 pháp đại thừa, thuộc 
hệ thống pháp tướng tông, 
do Bồ Tát Thế Thân trứ tác, 
ngài Huyền Trang dịch từ chữ 
Phạn sanh chữ Hán trong đời 
nhà Đường.

Đây là một bộ luận của 
Phật giáo Đại thừa, được trích
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ra từ Bách pháp danh số trong 
phần bản địa của Du Già Sư 
Địa Luận, là 1 trong những 
luận Thư trọng yếu của Tông 
pháp tướng.

Nội dung của bộ Luận 
này lược chia các pháp làm 5 
nhóm, gồm 100 pháp.

1/ Tâm pháp tức 8 pháp 
Tâm vương có 8 pháp.

2/ Tâm sở hữu pháp gồm
6 loại:

- Biến hành có 5 pháp,
- Biệt cảnh có 5 pháp,
- Thiện có 11 pháp
- Căn bản phiền não có

6 pháp,
- T ủ y  p h iề n  n ã o  cổ 

20 p h á p ,
- Bất định có 4 pháp,
3/ Sắc pháp có 11 pháp,
4/ Tâm bất tương ưng hành 

24 pháp,
5/ Vô vi pháp có 6 pháp.
Bộ luận này dựa vào câu nói 

của Đức Phật: Tất cả các pháp 
đều vô ngã” để thuyết minh 
tất cả các pháp không ngoài 5 
nhóm, gồm 100 pháp. Kế đến 
nêu “Bổ Đặc Già La Vô ngã và 
Pháp vô ngã; tức cả các pháp 
đều vô ngã, nhưng chúng sanh

lại còn vọng chấp ngoài tâm 
có thực pháp. Duy thức nêu rõ 
100 pháp đều không ra ngoài 
thức; thực ngã vốn không, 
các pháp đều chẳng phải thực 
pháp, vì nó do các duyên phối 
hợp mà có, các duyên tan rã 
nó trở về không, vì nó không 
thực thể thực pháp, nên nói là 
“Vô ngã” M

ĐẠI TÙY PHIỀN NÃO
X  k  m  'fêỉ
Là những phiền não có ra 

từ căn bản phiền não, tức là 
chi mạt phiền não. Vì tất cả 
các pháp trong tâm nhiễm ô, 
gọi là Đại phiền não địa pháp 
gồm có 8 phiền não:

- Trạo cử: xao động, tâm 
không tĩnh lặng,

- Hôn trầm: thân nặng nề, 
tâm mờ tối,

- Bất tín: không tin đạo lý, 
nhân quả,

- Giãi đãi: thân biếng nhác, 
tâm không tinh tân,

- Phóng dật: thân tâm buông 
lung, không tinh tấn tu tập,

- Tán loạn: thân tâm không 
ổn định, yên tĩnh, không chánh 
niệm tu tập,
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- Thất niệm: mất chánh 
niệm, tâm không giữ được 
chánh niệm,

- Bất chánh tri: Tà kiến, 
hiểu biết không chân chánh,

Chính các phiền não nêu 
trên, làm tâm nhiễm ô, khó tu 
hành đến chỗ giải thoát được.

ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ
*  0  t
Là một trong Tứ Trí. Theo 

Duy thức học người tu theo 
Duy thức đã chuyển thức thứ 
8, thành đại viên cảnh trí. Trí 
ấy thanh tịnh siêu thoát, xa 
lìa tất cả các pháp nhiễm ô, 
trí ấy tròn sáng như một tấm 
gương tròn lớn, chiếu khắp cả
10 phương.

ĐẮC í f
Được, thu được. Là một 

trong 24 pháp Bất tương ưng. 
Phạn ngữ là Prãpti dịch là Bát 
La Bát Đa, là những pháp 
của loài hữu tình có được, hệ 
thuộc vào thân mạng của loài 
hữu tình, như đắc thắng, đắc 
lợi, đắc thân, là một trong 75 
pháp của Tông Câu xá, một 
trong 100 pháp của Tông Duy 
thức. Là tất cả các pháp tạo tác

thành tựu mà không mất đi, thì 
gọi là Đắc.

Đắc và phi đắc có quan hệ 
trong ngoài. Đắc chỉ cho sự 
quan hệ với pháp hữu tình (tức 
pháp hữu tình) Tự tương tục, 
nhiếp trong tự thân hữu tình 
với 2 pháp vô vi trạch diệt, chứ 
không quan hệ với pháp “Tha 
tương tục” và “Hưkhông”.

Nói về “Tự tương tục” nếu 
có quan hệ tích cực làm cho 
pháp hợp và tồn tại, thì gọi là 
“Đắc”, nếu có quan hệ tiêu 
cực làm cho pháp xa lìa, làm 
cho pháp mất đi, thì gọi là 
“Phi đắc”.

ĐẲNG L Ư U #  'Ũ 
Phạm Nisyanda. Đẳng là 

Đồng đẳng, lưu là lưu loại. 
Đẳng lưu có nghĩa là cùng 
một dòng.

Theo Luận Câu Xá nói: 
“Vô Tàm, khan, trạo cử là 
đẳng lưu của tham. Nghĩa là 
Yô tàm... chảy ra rừ dòng nước 
tham, cho nên gọi là Đẳng lưu. 
Theo Luận Du Già thì sự lưu 
chuyển tương tục của sắc uẩn 
có 3 loại:

- Đẳng lưu lưu - Dị thục 
sinh lưu và trưỡng dưỡng lưu.
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Trong đó, Đẳng lưu lại được 
chia làm 4 loại là:

- Dị thục đẳng lưu,
- Trưỡng dưỡng đẳng lưu,
- Biến dị đẳng lưu,
- Bản tánh đẳng lưu.

ĐẲNG LƯU QUẢ f - &
Là 1 trong 6 quả từ thiện 

nhân sinh ra thiện quả, từ ác 
nhân sinh ra ác quả, từ vô ký 
nhân sinh ra vô ký quả. Lại 
nữa đẳng lưu có nghĩa là loại 
nào sinh ra giống loại đó. Tính 
đồng loại của nhân quả thì gọi 
là đẳng lưu. Đối với nhân thì 
cái sinh ra từ đồng loại nhân và 
biến hành nhân trong 6 nhân 
được gọi là đẳng lưu quả.

ĐẲNG LƯU TẬP KHÍ
ặ  'ầí
Đối lại: Dị thục tập khí, 

cũng gọi là Danh ngôn tập 
khí, Danh ngôn chủng tử. 
Theo Tông Duy thức cho rằng: 
Chủng tử trong thức Alaya là 
do 3 tánh: Thiện, ác, vô ký 
của 7 chuyển thức huân tập 
mà thành.

Đẳng lưu là đồng loại giống 
nhau. Tập khí là tên khác của 
chủng tử. Tập khí do 6 thức

trước chiêu cảm của quả dị 
thục, gọi là DỊ thục tập khí. 
Tập khí do 7 chuyển thức sinh 
ra quả đẳng lưu, gọi là đẳng 
lưu tập khí. Tập khí này do 
công năng sinh ra quả được cất 
giữ trong thức thứ 8, nên gọi là 
chủng tử tập khí. Tập khí này 
cùng với quả (tức pháp hiện 
hành) do nó sinh ra là cùng 
một tính chất như nhau; chẳng 
hạn như nhân thiện sanh ra 
quả thiện, nhân ác sanh ra quả 
ác, nhân vô ký sinh ra quả vô 
ký, cho nên gọi là Đẳng lưu.

ĐỆ BÁT THỨC % A  n
Thức thứ 8 tức Alaya thức, 

Hoa dịch là Tàng thức. Nhân 
vì đệ Bát thức là nơi hàm táng 
chủng tử của các pháp không 
cho tiêu mất. Tàng gồm có 3 
nghĩa:

- Năng tàng là nơi dung 
chứa chủng tử các pháp.

- Sở tàng là nơi dung chứa 
chủng tử các pháp.

- Ngã ái chấp tàng Thức thứ
8 bị kiến phần của đệ thất Mat 
na thức, chấp làm ngã, nên có 
tên là ngã ái chấp tàng.
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ĐỆ LỤC ẤM % 7n PÉ
Ngoài ngũ ấm ra, không có 

ấm thứ 6. nói đệ lục ấm, tức là 
nói đến những cái không thật 
chỉ có danh.

ĐỆ LỤC THỨC i  A  i
Chỉ cho thức thứ 6, tức đệ 

lục minh liễu thức, hay còn gọi 
là minh liễu phân biệt thức. Vì 
thức này có công năng phân 
biệt một cách tinh tế. Nếu 
thức này phối hợp với tiền ngũ 
thức, thì gọi là Ngũ câu ý thức, 
khi nó hoạt động một mình thì 
gọi là Độc đầu ý thức.

ĐỆ LỤC Ý THỨC
'Ềár 1 -"rtr. Ìárịì

Trong 8 thức Tâm vương, 
thì ý thức ở ngôi vị thứ 6, cho 
nên gọi là đệ lục ý thức. Có 2 
hình thức (ý thức)

- Độc đầu ý thức,
- Ngũ câu ý thức.

1/ Độc đầu ý thức
M m  là một thứ ý thức hoạt 
động đơn độc, không cùng 
với 5 thức trước sanh khởi tác 
dụng. Độc đầu ý thức chỉ hoạt 
động trong những trường hợp 
suy tư, hồi tưởng, tưởng tượng, 
lý luận hoạt trong giấc mộng 
và trong thiền định có những

hiện tượng cảnh trí... Nói rõ 
hơn: Độc đầu ý thức chỉ hoạt 
động một mình trong những 
trạng thái đơn độc mà không 
có sự hổ trợ của tiền ngũ thức. 
Nó hoạt động trong giấc mộng 
hoặc trong lúc thiền định, và 
trong lúc suy tư, lý luận, hồi 
tưởng. Ý thức còn hoạt động 
trong lúc phân tán rối loạn 
(Tán vị ý thức), cuồng loạn ý 
thức (điên cuồng) không còn 
phân biệt phải trái.

BIỂU
- Mộng trung ý thức
- Định trung ý thức
- Suy trung ý thức 

Độc đầu ý thức
- Tán Vị ý thức
- Cuồng loạn ý thức
Có 5 trường hợp không có ý 

thức hoạt động
- Vô tưởng thiên
- Vô tưởng báo
- Diệt tận định
- Khi ngũ mê
- Lúc chết giấc (muộn tuyệt) 

Không có ý thức
2/ Ngũ câu ý thức dí 

M 11$ ý thức không những chỉ
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hoạt động một mình, mà lại 
còn phối hợp với 5 thức trước 
cùng hoạt động, trường hợp 
này gọi là ngũ câu ý thức.

Ngũ câu ý thức không 
những chỉ hoạt động hay phát 
triển một mình mà có sự giao 
tiếp giữa căn và trần. Nói rõ 
hơn sự giao tiếp giữa căn và 
trần. Chính là xác nhận sự 
thật hữu của giác quan và đối 
tượng của chúng ta, tức là xác 
nhận sự thật hữu của thế giới 
thực tại khách quan. Nói dễ 
hiểu ngũ câu ý thức cũng chỉ 
là cảm giác thuần túy và có sự 
phân biệt suy luận. Do đó, ta 
có thể nhận định rằng:

- Tiền ngũ thức chỉ có tự 
tánh phân biệt mà không 
thể phân biệt được các hiện 
tượng khác.

- Ý thức mới có khả năng 
kế đạt phân biệt, phân biệt 
được các tướng trạng.

- Chỉ có ngũ câu ý thức, 
tức là ý thức phối hợp với tiền 
ngũ thức, mới có thể phân biệt 
được mọi hiện tượng tinh tế, 
một cách rõ ràng, trong đời

sống hằng ngày, dù to lớn hay 
tín nhiệm nhỏ bé nhất tức là 
phân biệt được nội, ngoại tiền 
trần và các hiện tượng, tâm lý 
trong cuộc sống.

ĐỆ NHẤT NGHĨA ĐẾ
% — H
Là một trong nhị đế, là 

chân đế, còn gọi là Thánh 
đế, Thắng nghĩa đế, Niết bàn 
chân như thật tướng, trung 
đạo, pháp giới, chính là chân 
lý thâm diệu.

ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG
M i t  Ế
Chỉ về Niết bàn chí cực đại 

thừa, nhân vì Niết bàn của Đại 
thừa cùng với Niết bàn của 
Tiểu thừa không đồng nhau. 
Niết bàn của Tiểu thừa chỉ 
Thiên về Tâm không, còn Niết 
bàn của Đại thừa “Không” 
trong thật tướng trung đạo, cho 
nên gọi là đệ nhất.

ĐẸ NHẤT NĂNG BIEN
A-A- A h  £££% — wề w
Chỉ cho đệ bát thức Alaya, 

là một trong Tam năng biến:
- Đệ nhất năng biến: tức đệ 

Bát Alaya thức.
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- Đệ nhị năng biến: tức đệ 
Thất Matna thức.

- Đệ tam năng biến: tức tiền 
lục thức.

ĐỆ NHỊ NĂNG BIEN
ỉm — Hb &L
(Xem đệ nhất năng biến)

ĐỆ TAM NĂNG BlẾN
% H m m
Là tên riêng của Tiền lục 

thức, tức bao gồm Tiền ngũ 
thức và đệ lục Ý thức, nên gọi 
là đệ Tam năng biến.

ĐỆ THẤT MẠT NA THỨC
M - t  ^  M M
Tiếng phạm là Manas, Hán 

dịch là ý.
Khác hẳn với ý thức; ý thức 

nghĩa là suy nghĩ, so lường, 
nếu dịch là ý thì do lẫn lộn với 
ý thức thứ 6, nhưng 2 thứ này 
(ý và ý thức) trong nguyên văn 
tiếng phạm đều có nghĩa là “ý 
thức”, đó là vì thức thứ 6 lấy 
thức mạt na làm chỗ nương; 
cho nên biết sở dĩ thức thứ
6 được gọi là ý, là vì “thức” 
nương vào “ý ” mà có thức Mạt 
Na thứ 7, nguyên là manas, thì

biểu thị “ý tức là thức”. Bản 
thân thức này gọi là “ý ” ở đây 
về danh nghĩa thì thức thứ 6 và 
thức thứ 7 giống nhau, nhưng 
về sở y và tác dụng thì rất khác 
nhau- cho nên để phân biệt 1 
bên dùng dịch âm, 1 bên dùng 
dịch ý.

Như vậy: khi nói về ý thức 
thì chỉ cho thức thứ 6 tức đệ 
lục ý thức. Khi nói về ý, chỉ 
cho đệ thất mạt na thức gọi là 
ý căn.

BIỂU ĐỒ TÓM LƯỢC Ý
1. Ý căn chỉ cho đệ thất mạt 

na thức,
2. Ý thức chỉ cho đệ lục ý thức.

ĐIÊN ĐẢO M  ÍĨ'J
Ý tưởng đảo kiến sự lý, như 

vô thường, cho là thường, khổ 
cho là lạc, ý tưởng sai lầm lệch 
lạc, không đũng với chân lý.

Theo Du Già Sư Địa luận, 
thì điên đảo gồm có 7 loại:

- Tư tưởng điên đảo: thấy 
biết điên đảo

- Tâm trí điên đảo: vô 
thường cho là thường, khổ 
cho là vui, Bất tịnh cho là 
tịnh, vô ngã cho là chân ngã 
(thật ngã)
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BIỂU 7 LOẠI ĐIÊN ĐẢO 
Điên Đảo

Tư tưởng Thấy biết Tâm trí Vô thường Khổ

Bất tịnh
Hiểu nhận biết sai lầm trái 

nghịch với chân lý, trái ngược 
với giáo pháp.

ĐỊNH DỊ M
Là một trong 24 pháp tương 

ưng hành, 1 trong 100 pháp do 
Tông Duy thức lập ra.

Theo Tông Duy thức chia 
tất cả các pháp làm 5 nhóm 
(ngũ vị). Trong đó vị thứ 4 
là Bất tương Ưng hành pháp. 
Loại pháp này không thuộc 
sắc pháp, tâm pháp mà cũng 
chẳng phải vô vi pháp; nhưng 
lại quan hệ với sắc, tâm và vô 
vi pháp. Tất cả có 24 pháp, nên 
gọi là Bất tương ưng hành, đều 
là danh mục của những pháp 
được thi thiết giả đặt ra.

Trong 24 pháp thì các pháp 
thứ 15, 16, 17, là đối với quan 
hệ nhân quả của các pháp mà 
giả đặt tên:

Vô ngã
1/Pháp thứ 15 (lưu chuyển); 

đối với tính “Tương tục” của 
nhân quả các pháp mà giả lập 
pháp “lưu chuyển”. Nghĩa là 
nhân quả của các pháp có tính 
chất liên tục không dứt.

2/ Pháp thứ 16 (Định dị) 
Đối với tính sai khác của nhân 
quả các pháp mà giả lập pháp 
“Định dị”. Nghĩa là nhân thiện 
và nhân ác của các pháp đã có 
tính chất nhân quả quyết định, 
về mặt biểu hiện, tuy có quan 
hệ sai khác, nhưng không hề 
lẫn lộn với nhau.

3/ Pháp thứ 17 (Tương ưng) 
Đối với tính tương Ưng của nhân 
quả các pháp mà giả lập pháp 
“Tương ưng”. Nghĩa là có sự 
báo ứng nhân quả của các pháp, 
mới có quan hệ ứng nhau.

Luận Du Già Sư Địa nói: có
5 loại Định Dị:
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1/ Định dị về lưu chuyển 
hoàn diệt như: Pháp duyên 
khởi thuận nghịch

2/ Định dị về nhất thiết 
pháp: tất cả pháp thu nhiếp về 
12 xứ

3/ Định dị về lãnh thụ: tất 
cả pháp thu nhiếp về 3 thọ.

4/ Định dị về trụ: Tất cả thọ 
lượng hoặc kiếp số, đều có tính 
cách quyết định khác nhau.

5/ Định dị về hình: Như 
thân hình nơi sinh của tất cả 
loài hữu tình chúng sinh cho 
đến thế giới, 4 châu là để 
chũng sanh nương ở để sống 
còn... đều có tính định dị.

ĐỊNH NGHIỆP VÀ BAT 
ĐỊNH NGHIỆP /E M n  ^
Ổ! l i

Định nghiệp và bất định 
nghiệp, là các nghiệp nhân 
thiện, ác đưa đến quả cố định 
và không cô" định khác nhau, 
được chia làm 3 loại:

1/ Định và bất định về quả 
Theo luận Du Già và Câu 
Xá luận : Thì nghiệp quyết 
định chịu quả dị thục là định 
nghiệp, nghiệp chịu quả bất

định là bất định nghiệp. Trong 
đó có chia ra nghiệp nhẹ và 
nghiệp nặng. Nghiệp nặng do 
ba nhân duyên tạo thành.

a/ Do ý thích mà thành: 
Động cơ tạo nghiệp là phiền 
não mãnh liệt, do thiện tâm 
suy nghĩ sâu sắc thì nghiệp 
phải nặng.

b/ Do gia hạnh mà thành: 
Hành vi không gián đoạn và tạo 
tác cẩn thận, đó là nghiệp nặng.

c/ Do công đức phước điền 
mà thành. Tạo nghiệp để trả 
ơn cha mẹ, cúng dường Tam 
Bảo, đó là nghiệp nặng.

2/ Định và bất định về thời 
gian: theo luận Du Già và luận 
A Tỳ Đạt Ma, luận Thành 
Thật, Câu Xá luận, Đại Thừa 
Nghĩa Chương, thì thời gian 
nghiệp có 3 loại:

a/ Thuận hiện pháp thụ 
nghiệp, gọi tắt là thuận hiện 
nghiệp đời nay tạo nghiệp, đời 
sau chịu quả báo.

b/ Thuận sanh thụ nghiệp 
cũng gọi là thuận thứ sanh thụ 
nghiệp, gọi tắc là thuận sanh
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nghiệp. Đời này tạo nghiệp, 
đời sau chịu quả báo.

c/ Thuận hậu thụ nghiệp, 
cũng gọi là thuận hậu thứ thụ 
nghiệp, thuận hậu nghiệp. 
Nghĩa là ở đời này tạo nghiệp, 
đến những đời sau mới chịu 
quả báo.

3/ Định và bất định về thời 
gian và quả báo.

Theo Du Già Sư Địa: 
Nghiệp có 4 loại:

a/ Dị thục định: chia quả đã 
định mà thời gian thì bất định 

b/ Thời phần định: thời 
gian chịu quả đã định, nhưng 
quả báo phải lãnh nhận thì 
bất định.

c/ Câu định: chịu quả báo và 
thời gian chịu quả đều định.

d/ Câu bất định: chịu quả 
báo và thời gian chịu quả báo 
bất định.

Theo Luận A Tỳ Đạt Ma có
3 thứ quyết định thụ nghiệp: 
Tác nghiệp quyết định -  Thụ 
dị thục quyết định -  Phần vị 
quyết định

1. Tác nghiệp quyết định: 
Do sức nghiệp ở đời trước, 
mà ở trong đời này nhất định

sẽ tạo tác, một loại nghiệp 
nào đó.

2. Thụ dị thục quyết đinh: quả 
báo phải chịu đã quyết đinh

3. Phần vị quyết định: thời 
gian chịu quả và quả của thuận 
hiện, thuận sanh và thuận hậu 
đã quyết định.

ĐỊNH TÁNH tẾ
Chỉ chúng sanh có một 

thứ chủng tử: Thinh văn hoặc 
Duyên giác, Bồ Tát; Nếu cái 
quả của chúng sanh gồm đủ 2 
thứ chủng tử hoặc 3 thứ chủng 
tử, thỉ gọi là Bất định tánh. 
Nếu cái quả hoàn toàn không 
có chủng tử vô lậu Tam thừa, 
mà chúng sanh chỉ có chủng tử 
hữu lậu nhân thiên, thì gọi là 
vô chủng tánh.

Tóm lược gồm có 5 loại 
chủng tánh:

1. Thinh Văn thừa định 
tánh: Chỉ người có chủng tử 
vô lậu, thì có thể chứng quả 
A La Hán.

2. Độc giác thừa định tánh: 
Người có chủng tử vô lậu, có 
thể chứng quả Bích Chi Phật.

3. Bồ Tát thừa định tánh: 
Người có chủng tử vô lậu, có 
thể chứng quả Phật.
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4. Bất định chủng tánh: 
Người có 2 hoặc 3 loại chủng 
tử vô lậu.

5. Vô tánh: Người có chủng 
tử hữu lậu, có thể thành quả 
người và trời.

ĐỊNH TRUNG ĐỘC ĐAU 
Ý THỨC ^  +  m ầ  M l i

Là một trong 4 loại ý thức: 
là thức thứ 6 ở trong định (Định 
trung ý thức). Ý thức có 4 loại 
khác nhau: Minh liễu - Định 
trung - Độc tán - Mộng trung.

1. Minh liễu: tức là ý thức 
cùng với 5 thức trước hoạt 
động, phân biệt tiền trần.

2. Định trung: ý thức hoạt 
động trong lúc thiền định.

3. Độc tán: ý thức hoạt động 
lộn xộn rối loạn.

4. Mộng trung: ỷ thứb hoạt đồng 
trong giấc mộng (chiêm bao).

ĐOẠN HOẶC ®f ?s
Hoặc là tên khác của phiền 

não, đoạn hoặc có nghĩa là 
nhờ vào công năng của đạo 
hữu lậu và đạo vô lậu để 
đoạn trừ phiền não. Còn gọi 
là “Đoạn k iết”

Trong Tông Duy thức lây 
việc dứt trừ phiền não, chứng

được quả A La Hán làm mục 
đích. Khi đến ngôi vị “Kiến 
đạo” thì dứt trừ được những sai 
lầm về tư tưởng và tri thức, khi 
đến ngôi vị “Tu đạo” thì đoạn 
trừ phiền não căn bản. Vì kiến 
hoặc có thể đoạn trừ trong thời 
gian ngắn, nên gọi là “Đốn 
Đoạn”, còn “Tưhoặc” thì phải 
tu hành trong thời gian lâu dài 
mới có thể lần lượt đoạn trừ, 
nên gọi là “Tiệm đoạn”.

ĐOẠN HOẶC CHỨNG 
CHƠN i r  ỉế ú  M

Dứt trừ tất cả tham sân si, 
phiền não, mới có thể chứng 
ngộ chân lý, quán triệt được 
nhân sinh vũ trụ.

ĐOẠN KIẾT (KẾT) f r
Dứt trừ tất cả phiền não, 

kiết là biệt danh của phiền 
não. Cũng gọi là đoạn diệt 
kiến, Đoạn diệt luận, đối lại 
với “Thường kiến”, là một 
trong 2 kiến chấp: “Thế gian” 
(khí thế giới) và “Ngã”, cuối 
cùng đều đoạn diệt hẳn.

Nhân quả của các pháp 
mỗi loại khác nhau và nôi tiếp 
nhau, chẳng phải thường cũng 
chẳng phải đoạn.
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Theo luận Đại Trí Độ, thì 
đoạn kiến có 2 loại:

1/ Không có quả báo tội 
phúc, khổ, vui, đời sau.

2/ Tất cả các pháp đều không.
Hoặc và kết là dị danh của 

phiền não. Trong Tông Duy 
thức thường dùng hoặc và kiết 
để chỉ cho phiền não.

ĐỘC ĐẦU VÔ MINH
m  m  M m
Vô minh khởi lên một mình, 

cũng gọi là Bất cộng vô minh, 
là một trong 2 loại vô minh, 
cũng là một trong 5 loại vô 
minh. Vô minh là tên khác của 
“Si”, là tâm ám độn, không 
hiểu rõ sự lý chánh tà.

Trong 2 hoặc căn bản: 
tham, sân, si, mạn, nghi, ác 
kiến, thì vồ minh (si) khởi lên 
một mình, chứ không cùng 
khởi với 5 hoặc kia, vì thế gọi 
là độc đầu vô minh. Trái lại, 
nếu vô minh khởi cùng một lúc 
với 5 hoặc kia thì gọi là tương 
lihg vô minh.

ĐỘC ĐẦU Ý THỨC
$ậ ĨM 7Ề l i
Trong 8 thức do Tông pháp 

tướng thành lập, thì ý thức

đứng vào hành thứ 6, có 4 
loại: - Minh liễu ý thức -  Định 
trung ý thức -  Độc tán ý thức -  
Mộng trung ý thức. Trong đó, 
Định trung ý thức -  Độc tán 
ý thức và Mộng trung ý thức 
không cùng sinh khởi một lúc 
với 5 thức trước, mà chỉ khởi 
một mình và duyên theo khắp 
pháp giới; vì thế gọi là Độc 
đầu ý thức.

ĐỘC HÀNHBẤT CỘNG VÔ 
MINH m  ÍT ~4< *  B>j

Vô minh không cùng sinh 
khởi một lúc với tham, sân, si... 
nhưng tương ưng với ý thức thứ
6 mà sinh khởi một mình, là 
một trong bốn loại vô minh.

Vô minh này được chia làm
2 loại:

1/ Chủ độc hành bất cộng 
vô minh, cùng khởi một lúc 
với 8 thứ phiền não (hoặc) Đại 
tùy, và 2 thứ phiền não trung 
tùy, không hiển bày thể dụng 
của 2 loại phiền não nêu trên, 
mà chỉ hiển bày thể dụng của 
vô minh.

2/ Phi chủ độc hành bất 
cộng vô minh cùng khởi một
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lúc với các phiền não, tiểu tùy 
như: Phẩn, hận, phú, não... chỉ 
hiển bày thể dụng của phiền 
não tiểu tùy, chứ không hiển 
bày thể dụng của vô minh.

ĐỐN ĐOẠN m  m
Đoạn trừ phiền não ngay 

tức khắc nên gọi là đốn đoạn, 
nếu đoạn trừ dần theo thứ lớp 
trong thời gian dài, thì gọi là 
tiệm đoạn. Nếu lấy kiến Hoặc 
hoặc Tư Hoặc là thí dụ: Thì 
đoạn trừ Kiến Hoặc giồng như 
đập đá vỡ ngay, đó là “Đoạn 
hoặc”. Đoạn trừ Tư Hoặc 
giống như dứt tơ ngó sen, đó là 
tiệm hoặc.

ĐỘN CĂN l í
Chỉ những người căn trí ám 

độn, chậm lụt, đối lại với lợi 
căn, cũng gọi là hạ căn.

Theo Đại thừa Duy thức 
luận, người có căn tánh ám 
độn, chậm lụt khó tu học tiến 
lên đường giải thoát.

ĐỘN SỬ M iẺ
Đối lại với lợi sử. Là 5 loại 

phiền não: Tham, sân, si, mạn, 
nghi, trong 10 loại phiền não

căn bản. Vì tính chất của các 
phiền não này trì độn, khó dứt 
trừ nên gọi là Độn sử, tức là 
các phiền não mê lầm, đối với 
thế giới hiện tượng.

Trái lại, những phiền não 
mê lầm đối với chân lý, như
5 loại phiền não, Thân kiến, 
Biên chấp kiến, Tà kiến, Kiến 
thủ kiến, Giới cấm thủ kiến,, 
vì tính chất của chúng nhạy 
bén, nên gọi là Lợi sử. Hợp cả
5 loại Độn sử và 10 loại Lợi sử 
gọi chung là Thập sử.
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BIỂU THẬP SỬ 
5 Độn sử

1. Tham 2. Sân 3. Si 4. Mạn 5
5 Lợi sử

Ác kiến: l.T hân  2. Biên 3. Tà 4. Kiên

ĐỒNG CẢNH Y n  ±1
Cũng gọi thuận thủ y, chỉ 

cho 5 căn. Căn và thức cùng 
duyên cảnh hiện tại, nên gọi 
là Đồng cảnh căn chiêu cảnh, 
cũng như viên ngọc soi sáng 
sự vật, nhưng vì căn không có 
tác dụng suy tính phân biệt mà 
phải nương vào 5 thức mới có 
tác dụng phân biệt để duyên 
theo cảnh, cho nên gọi 5 căn 
là Đồng cảnh y.

. Nghi

5. Giới



GIA CẤU ic
Phiền não theo thân mà 

phát khởi hiện hành, khó dứt 
trừ. Ví như trong nhà có nuôi 
chó. Kinh Niết Bàn nói: Như 
chó ở trong nhà không sợ 
người, nhưng chốn núi rừng 
các loài nai chưa thấy người 
vẫn kinh sợ chạy tán loạn. Sân 
nhuế khó dứt trừ như chó giữ 
nhà. Lòng từ tâm dễ mất, như 
loài nai, hưu chốn núi rừng, 
thấy người liền chạy mất.

GIA HẠNH I? í f
Theo Thành Duy thức luận 

và Đại thừa Pháp Uyển Nghĩa 
Chương, thì giai vị của từ thiện 
căn tiếp cận với kiến đạo đặc 
biệt, được gọi là Gia hạnh, 
nhưng cũng chung cho cả giai 
vị tư lương, theo Du Già Sư 
Địa luận nêu có 9 loại pháp 
gia hạnh là: Tương ưng, Quán

tập, Vô đảo, Bất hoãn, ứng 
thời, Giải liễu, Vô yểm túc, 
Bất xã ách và Chánh đẳng.

GIA HẠNH ĐẠO u  n  i i
Noản đảnh nhẫn th ế  đệ 

nhất là Tứ Gia Hạnh vị của 
Tiểu thừa, Đại thừa hạnh 
thì sau Thập Hồi Hưđng, do 
Gia vị mà tấn nhấp ngôi vị 
kiến đạo.

GIA HẠNH QUẢ ỹ]ũ ÍT n
Là một trong 4 quả. Theo 

Tỳ Bà Sa luận nói: Gia hạnh 
quả là người quán bất tịnh 
hoặc trì tức niệm, mà dần dần 
phát khởi tận trí, vô sinh trí. 
Các quả gia hạnh khác đại 
khái cũng như thế.

GIA HẠNH VỊ ÍT ÍÍL
Theo Duy thức Tông thì 

ngôi thứ 2 trong 5 ngôi vị, tức 
là sau Thập Hồi Hướng là tu 
Tứ Tầm, Từ quán, thì đưực
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ngôi thiện căn: Noãn, Đảnh, 
Nhẫn, Thế đệ nhất.

Theo Thành Duy thức luận 
Gia Hạnh vị, là tu đại thừa 
Thuận quyết trạch phần. Bốn 
pháp Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế 
đệ nhất pháp, gọi chung là 
Thuận quyết trạch phần. Trong 
gia vị Tư Lương trước cũng có 
sự dụng cộng gia hạnh, nhưng 
đây nói gia hạnh là do ở chỗ 
thuận tới chân thực quyết trạch 
phần, gần được ngôi kiến đạo 
mà lập danh.

GIẢ ÍU
Không thật, không thật thể, 

không chân thật, đối lại với 
chân thật.

Không có thật thể chỉ có 
tên gọi, gọi là giả danh hữu. 
Tâm bên trong tướng bên 
ngoài không ăn khớp với 
nhau, gọi là giả hạnh, pháp 
môn phương tiện quyền giả, 
gọi là giả môn, tiến vào thế 
giới mê vọng của phàm phu, 
gọi là nhập giả, ra khỏi thế 
giới mê vọng, gọi là xuất giả. 
Đối với các pháp trong hiện 
tượng giới, còn có nhị giả, 
tam giả, tứ giả khác nhau.

NHỊ GIẢ n  ÍU
1/ Vô thể tùy tính giả f§. 

pit 14 #1 Các pháp vốn không 
thật thể, nhưng vì mê lầm mà 
phàm phu chấp là có thật thể.

2/ Hữu thể thi thiết giả
#  t i  ìầ  liỉ Tất cả các 
pháp hiện tượng đều do nhân 
duyên hòa hợp mà sinh ra, 
nên nó chỉ là giả có, chứ hoàn 
toàn không thật thể chân thật. 
Danh từ “G iả” này là chính 
do bậc Thánh đã chứng ngộ 
được thực tướng của các pháp 
mà giả đặt ra.

Trong phần giả danh tướng, 
trong luận Thành Thật liệt kê: 

1/ Nhân thành giả: tất cả 
các pháp hữu vi đều do nhân 
duyên tạo thành, nên gọi là 
Nhân thành giả @ 'ị^ế 

2/ Tất cả các pháp hữu vi, 
niệm trước niệm sau nối nhau 
tồn tại không dứt. Sự nối tiếp 
ấy không có thật thể, sinh diệt 
trong mỗi sát na, nên gọi là 
Tương tục giả t ì  ếầ ÍU.

3/ Tương giãi đãi: tất cả các 
pháp đều có đối đãi nhau lớn 
nhỏ, dài ngắm đối nhau không
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CÓ tiêu chuẩn nhất định, nên 
gọi là Tương giả đãi ỶẼHIt í#.

Tóm lại, 3 giả nêu trên đều 
như mộng như huyễn, nên gọi 
là “Giả”, Tam giả hư phù (ề3 
giả chỉ thuộc loại hư huyễn)

Theo Thành Duy thức luận, 
thì pháp y tha khởi tánh có 
chia ra “Giả và thực” về phần 
giả cũng có 3 loại: Tu tập giả
-  Tương tục giả -  Phân vị giảế 
Danh tuy khác, nhưng ý nghĩa 
thì vẫn giống như: Nhân thành
-  Tương tục -  Tương đãi giả.

GIẢ DANH ÍU &
Phạm Prajnãpti, gọi tất là 

giả( ÍK ). Danh được đặt ra để 
gọi các pháp do nhân duyên 
hoà hợp mà có. Luận Thành 
thật chia giả danh làm 2 loại;

1/ Nhân hoà hợp giả danh: 
như thân người do nhân duyên 
5 uẩn hoà hợp mà có.

2/ Pháp giả danh: Các 
pháp từ nhiều duyên mà sanh, 
không có tính nhất định, chỉ có 
tên mà không có thật.

Đại thừa nghĩa chương nhận 
định rằng: Giả danh có 4 nghĩa:

a/ Các pháp không có tên: chỉ 
giả đặt tên nên gọi là giả danh.

b/ Nhờ những vật khác mà 
có tên, nên gọi là giả danh.

c/ Tên giả gọi là giả danh: 
các pháp thế  tục, đều không 
có tánh nhất định, nhờ những 
cái khác mà có, rồi đặt cho 
nó một cái tên giả, nên gọi 
là giả danh.

d/ Các pháp mượn tên gọi 
mà có, nên gọi là giả danh. 
Nếu bỏ tên đi mà bàn pháp, 
thì pháp như huyễn hóa, chẳng 
phải có, chẳng phải không, 
cũng chẳng phải chẳng có, 
cũng chẳng phải chẳng không, 
không có tướng nhất định 
nào để tự phân biệt, dùng tên 
gọi pháp, pháp theo tên mà 
chuyển, do đó mới có các pháp 
sai biệt. Các pháp nhờ tên mà 
có, nên gọi là giả danh.

GIẢ DANH HỮƯ w
Gọi tắt là giả hữu các pháp 

tồn tại đều do nhân duyên tập 
hợp mà có. Là một trong ba 
loại hữu: như thân người do tứ 
đại, ngũ uẩn hòa hợp mà thành, 
không có tự thể, chỉ có tên giả, 
nên gọi là giả danh hữu.
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GIẢ DANH KHÔNG
m  % £
Cũng gọi là Nhân không, 

ngã không À  Đối lại
với pháp không (tẾ ?£).

Quán xét chúng sanh là giả 
danh và quán xét nhân, ngã 
đều không thực có.

GIẢ DANH NHÂN
iu  % À
Cũng gọi là giả danh , giả 

nhân. Chỉ cho thân người do 5 
ấm hòa hợp mà thành, chỉ có 
tên giả, chứ không có thể thật, 
chia ra làm 2 loại:

1/ Giả danh nhân: ở  uế độ, 
tức là người ở thế giới ta bà, do
5 uẩn hữu lậu nhiễm ô hòa hợp 
mà thành.

2/ Ở Tịnh độ tức là các vị 
Bồ Tát ở Tịnh độ, do 5 uẩn vô 
lậu thanh tịnh vi diệu hòa hợp 
mà thành.

Nếu so sánh giữa Bồ Tát ở 
Tịnh độ và con người ở uế độ 
thì tuy thân thể có nhiễm tịnh 
khác nhau, nhưng cũng đều 
do 5 uẩn hòa hợp, nên gọi là 
giả danh nhân. Giả danh nhân 
ở uế độ và giả danh nhân ở 
tịnh độ có nghĩa “Bất nhất bất

dị” (không phải một mà cũng 
không phải khác nhau). Nhưng 
nói theo nghĩa rộng, thì không 
phân biệt địa tiền, địa thượng 
nhân quả, mà chỉ gọi chung là 
“Giả nhân”.

GIẢ HÒA HỢP *n ử
Gọi tắt là giả hợp. Nhờ các 

nhân duyên tập hợp lại mà 
thành một vật, khi nhân duyên 
ly tán thì vật ấy không tồn 
tại nữa; vì không có tự tánh, 
chẳng phải thật có, nên gọi là 
giả hòa hợp.

GIẢ HỮU iu  w
Cũng gọi là tục hữu, Giả 

danh hữu, đối lại với thực 
hữu. Nghĩa là các pháp đều 
nương vào nhân duyên hòa 
hợp mà tồn tại, chứ không 
có thật, giông như hoa trong 
gương, trăng dưới nước, tuy 
hiện hữu nhưng là giả, nên 
gọi là giả hữu.

GIẢ SẮC í& &
Là biệt danh của vô biểu 

sắc í t  "Ê Gồm 2 ý:
1/ Vì trong sắc pháp tất 

cả mọi vật có hình tướng đều 
thuộc về sắc pháp.
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2/ Trong sắc pháp có vô 
biểu sắc, do thọ giới mà sanh. 
Cựu dịch là “vô tác sắc, vô 
giả sắc”. Sắc tuy thuộc về 
sắc pháp, nhưng “hương, v ị” 
không có hình chất. Vì thế, 
đối với thật sắc kia, nên gọi 
là giả sắc.

GIẢ NGÃ ÍR m
Cũng gọi là tục ngã, đối lại 

với chân ngã. Trong thân do 5 
uẩn hòa hợp mà thành, không 
có ngã chân thực.

Theo luận Đại Trí Độ, thì 
có 3 giả ngã căn bản

1/ Tà kiến M ỷ ỉ Phàm phu 
chưa dứt được ngã kiến, nên 
vọng chấp có ngã chân thật.

2/ Mạn IU Bậc Thánh hữu 
học, tuy đã trừ ngã kiến, nhưng 
vẫn còn ngã mạn.

3/ Danh tự 45 ^  Phật và 
các bậc Thánh vô học tuy đã 
dứt trừ ngã kiến, ngã mạn, 
hoặc hoàn toàn không còn 
ngã chấp, nhưng vì thuận theo 
phong tục thế gian, mà nói 
“Ngã Như các câu: “Như thị 
ngã văn” “Thật ngã đắc Phật”
....Trong các kinh Phật đều là
“ Giả ngã danh tự” này.

GIẢ NGÃ GIẢ PH Á P
Í0L "ÍK.
Là từ dùng để đối lại với thực 

ngã thực pháp. (Xem giả ngã 
giả pháp trong phần trước).

GIẢ QUÁN H
1/ Đối lại với không quán, 

trung quán. Quán chiếu các 
pháp nương vào giả danh mà 
tồn tại.

2/ Giả quán đối lại với chân 
quán. Quán chiếu các pháp 
theo phương tiện tùy thời đặt 
ra chớ không theo sự thật; như 
các pháp quán tưởng mặt trời, 
quán tưởng nước, quán tưởng 
hình tượng được nói trong kinh 
Quán Vô Lượng Thọ.

G IẢ T H ựC  ÍR M
Cũng gọi là hư giả, chân 

thật. Là một danh từ gọi chung 
giả và thực. Theo Thành Duy 
thức Luận nói, thì tánh Y Tha 
khởi có thực và giả. Giả có 3 
đặc tính là tu tập, tương tục và 
phân vị, nên gọi là giả hữu. 
Còn thực thì như tâm, tâm 
sở, sắc... từ nhân duyên mà 
sinh ra, nên gọi là thực hữu. 
Nói về mối quan hệ giả thực 
và giả thì nếu không có thực
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pháp. Thì cũng không có giả 
pháp. Bởi vì giả nương vào 
thực mà đặc ra.

GIẢ VÔ m
Cũng gọi là chân vô, chân 

đế trung đạo xa lìa “Có” và 
“Không”. Theo Tam Luân 
huyền nghĩa: Thì giả vô không 
thể quyết định là không, cũng 
không thể là có, xa lìa 2 bên, 
nên được gọi là chính trung.

GIÁC n
Dịch âm là Bồ Đề; Dịch củ 

là “Đ ạo”. Dịch mới là “Giác” 
Là trí tuệ chứng ngộ diệu lý 
Niết Bàn.

Giác dịch âm là Phật, Phật 
Đà, cũng gọi là giác giả.

1/ Giác sát: tỉnh xét, nói về 
phiền não chướng: phiền não 
trói buộc, luôn luôn tình táo, 
quán xét, không thể cho chúng 
làm hại.

2/ Giác ngộ: khi trí tuệ phát 
sáng, thì phá tan bóng tối vô 
minh, như vừa thức tỉnh sau 
khi ngủ mê.

3/ Giác đối lại với Bất giác, 
Tuệ giác sáng suốt. Theo Đại 
Thừa khởi tín, thì thức Alaya

(bản thể của vạn hữu) có 2 
nghĩa: Giác và Bất giác.

Giác lại có Bản giác và 
Thủy giác khác nhau. Trong 
lúc bản thể của vạn hữu vốn 
là giác thể thanh tịnh, nhưng 
từ vô thủy đến nay bị vô minh 
vọng niệm che lấp nên gọi 
là Bất giác. Nếu nương theo 
quán trí tu hành, có thể thấu 
suốt nguồn tâm, thì gọi là thủy 
giác. Lại căn cứ vào trình độ, 
thì thủy giác được chia làm 
bốn loại:

- Cứu cánh giác: giác ngộ 
vô thường.

- Tùy phần giác: sự giác 
ngộ của Bồ Tát từ sơ địa đến 
cửu địa, vì chưa được hoàn 
toàn rốt ráo.

- Tương tự giác: sự giác ngộ 
của Bồ Tát ở giai vị Thập trụ, 
Thập hạnh, Thập hồi hướng và 
hàng nhị thừa.

- Bất giác Hàng phàm phu 
từ Thập tín trở xuống đã 
biết lý của nghiệp quả, như 
biết. Nghiệp ác chắc chắn 
sẽ mang lại quả khổ, tuy 
không tạo nghiệp ác, nhưng
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vẫn chưa phát khởi trí huệ 
đoạn “hoặc”.

GIÃI ĐÃI M ũ
Biếng nhác, lười biếng; Đối 

lại với cần (tinh tấn) tên một 
tâm sở, là một trong 75 pháp 
của Câu Xá Luận, một trong 
100 pháp của Duy thức luận.

Theo Thành duy thức luận, 
thì Giãi đãi có nghĩa biếng 
nhác, lười biếng, không chịu 
tu thiện, đoạn ác. Lười biếng 
là tính làm chướng ngại sự tinh 
tiến. Tính lười biếng còn tăng 
trưởng sự ô nhiễm, cho nên 
người siêng năng làm các việc 
ô nhiễm cũng gọi là giãi đãi.

Giãi đãi là một trong 20 
tùy phiền não. Tùy phiền não, 
gồm có Tiểu tùy, Trung tùy 
và Đại tùy, thì giãi đãi là một 
trong Đại tùy phiền não, đứng 
vào hàng thứ 4.

GIÃI HOẶC i i  ỉẵ
Giải cùng hoặc. Giãi thuộc 

về trí, chỉ trí tuệ hiểu biết. 
Hoặc thuộc về phiền não (hoặc 
chướng).

GIẢN TRẠCH n  M
Lựa chọn, dùng trí tuệ phán 

đoán một cách chính xác, để

loại bỏ điều sai lầm, giữ lấy 
điều đúng đắn.

Nhờ trí tuệ phân biệt lựa 
chọn tất cả các pháp, gọi là 
trạch lực, nhờ sức giản trạch 
mà được “Diệt Đ ế Niết Bàn”, 
gọi là trạch diệt. Trong 6 pháp 
vô vi có trạch diệt vô vi, một 
loại vô vi chân chánh đã dứt 
hết phiền não vọng hoặc, đạt 
đến diệt đế Niết Bàn, nên gọi 
là trạch diệt vô vi.

GIỚI NỘI HOẶC Hr ểc
Chỉ cho Kiến hoặc, Tư hoặc 

trong 3 hoặc.
Kiến hoặc là đem những 

kiến giải phân biệt sai lầm để 
suy lường đạo lý trong ba đời. 
Đến giai vị kiến đạo mới đoạn 
trừ được kiến hoặc.

- Tư hoặc là những phiền 
não mê chấp các sự, cảnh 
trong thế gian, đến giai vị tu 
đạo mới đoạn trừ được “Hoặc” 
này (tư hoặc)

- Kiến tư hoặc đều là mê sự 
mê lý ở giới nội, mà phải chịu 
sư sinh tử trong ba cõi, nên gọi 
là Giới nội hoặc.



HÀNH UẨN ÍT H
Phạm là Samakara Akandha. 

Hành có nghĩa là đổi dời, biến 
hóa tạo tác. uẩn  có nghĩa là 
chứa nhóm. Hành uẩn gồm 5 
loại: (ngủ uẩn), trong đó hành 
uẩn đứng vào hàng thứ 4: sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức.

Theo Câu Xá Luận thì 4 
uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức, 
tuy cũng thuộc các pháp tạo 
tác, đổi dời, nhưng so với hành 
uẩn thì thì tính nết tạo tác dời 
đổi ấy ít hơn, nên phải gọi 
bằng những tên khác nhau.

HÀNH XÃ ÍT
Là tên của một tâm sở, chỉ 

cho tác dụng tinh thần, bình 
đẳng chánh trực, xá lìa tâm 
tháo động, như hôn trầm, trạo 
cử, an trụ trong trạng thái tĩnh 
lặng. Là một trong Đại thiện 
địa pháp của Tông Câu Xá, là

một trong 11 thiện tâm sở của 
Tông Duy thức.

Trong ngũ uẩn, xã này thuộc 
về hành uẩn, cho nên được gọi 
là hành xã để phân biệt với thọ 
xã thuộc thọ uẩn. Theo Thành 
Duy thức Luận thì tâm sở này 
có 3 loại tác dụng: Bình đẳng, 
chánh trực, và vô công dụng, 
thật ra 3 tác dụng trong một 
niệm, chỉ căn cứ theo sự rõ rệt 
của nó để phân biệt trước sau 
mà thôi.

HẰNG THẨM TƯ LƯƠNG
ÍS #  &  m
Thẩm tra tất cả sự lý, suy 

xét tinh tường, không lúc nào 
gián đoạn. Đây là tính chất 
của thức Mạt Na, là thức thứ 
7 trong 8 thức Tâm vương. 
Trong 8 thức chỉ có thức thứ
7 là có tác dụng này, là thức 
tư lương so lường hơn các thức 
khác, qua việc ái chấp: thương
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yêu, ghen ghét, so đo, đây kia, 
nhân ngã, tác động nó bởi si, 
kiến, mạn, ái mà ra.

HẬN '|f
Là tên của một tâm sở. Hận 

đối với việc oán giận, không 
bao giờ quên, là một trong 75 
pháp của Câu Xá luận, 1 trong 
100 pháp của Duy thức. Theo 
Duy thức : Hận là 1 trong tiểu 
tùy phiền não, là ngôi thứ 2 
trong 10 ngôi: Phẩn, hận, 
phũ, não...

HẬU HỮU w
Chỉ thân sau, tức là quả báo 

của chúng sanh hữu tình, phải 
lãnh nhận ở đời vị lai. Theo 
Câu Xá luận nói: “Đời ta đã 
hết, phạm hạnh đã lập, việc 
làm đã xong không chịu Hậu 
Hữu”. Ý nói bậc A La Hán đã 
được tận trí, vô sanh trí, thân 
và tâm đều đã diệt, nên không 
còn chịu quả báo ở vị lai nữa.

Ngoài ra, thân sanh tử cuối 
cùng cũng được gọi là hậu hữu, 
như thân của Thái tử Tất Đạt 
Đa (theo Duy Thức luận)

HỆ PH Ư Ợ C 1  m
Cũng gọi là kiết phược, chỉ 

sự trói buộc, chỉ cho thân tâm

của chúng sanh bị các phiền 
não vọng tưởng, hoặc những 
sự vật của thế giới bên ngoài 
ràng buộc mà mất tự do, mãi 
trôi lăn trong vòng sanh tử. 
Theo Duy thức tông: thì có 4 
thứ phiền não trói buộc thân 
tâm của chúng sanh là: Tham 
dục, sân nhuế, giới đạo (trộm 
cắp) và ngã kiến.

H Ỷ #
Chỉ sự vui mừng, là 1 trong

5 thọ, gọi là hỉ thọ (tức cảm 
giác vui mừng). Theo Thành 
Duy thức luận cho rằng: sự vui 
mừng của tâm ở Sơ thiền, ở cận 
phần định của Nhị thiền và ở 
cõi dục gọi là “Hỷ còn sự vui 
mừng của tâm ở Sơ thiền và ở 
căn bản định của Nhị thiền, thì 
gọi là “Hỷ” hoặc là lạc.

HỶ THỌ #  ^
Chi cảm giác vui thich trước 

cảnh thuận, là một trong 5 thọ 
khổ lạc (hỉ), xã, ưu, bi.

HIỆN HÀNH m  ÍT
Cũng gọi là hiện hành 

pháp. Các pháp hữu vi hiển 
hiện trước mắt. Theo tông Duy
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thức thì trong thức Alaya có đủ 
năng lực ấy được gọi là chủng 
tử. Chính chủng tử ấy sinh ra 
tất cả muôn pháp sắc, tâm, 
gọi là hiện hành (tức pháp 
hiện hành). Trong đó chủng 
tử là nhân, nương vào nhân 
duyên mà khởi hiện hành, nên 
gọi là quả. Như vậy chủng 
tử của thức Alaya nhơ nhân 
duyên hòa hợp mà sanh hiện 
hành, rồi lại nơi pháp hiện 
hành mà huân tập chủng tử 
mới (tân huận chủng tử), cho 
nên gọi hiện hành huân chủng 
tử. Giữa chủng tử hiện hành 
và tân huân chủng tử có mối 
quan hệ “Chủng tử sanh hiện 
hành” và “Hiện hành huân 
chủng tử rất mật thiết làm 
nhân làm quả cho nhau, hoàn 
thành cùng một lúc. Cũng tức 
là hiện hành do chủng tử sanh 
ra. Chủng tử lại nhờ hiện hành 
mà được huân tập. Như vậy 3 
pháp chủng tử năng sanh, hiện 
hành, năng huân sở sanh và 
chủng tử sở huân đắp đổi lẫn 
nhau, làm nhân quả cho nhau 
mà hình thành, cho nên gọi là 
tam pháp triển chuyển nhân 
quả đồng thời.

Trong hiện hành ngoài 
các điều Thiện của quả Phật, 
nhưng chủng tử vô ký yếu ớt 
do nghiệp của 6 thức trước 
chiêu cảm và tâm phẩm của 
thức thứ 8 (Alaya) ra, còn 
các hiện hành khác vì có đủ 4 
nghĩa năng huân, nên đều có 
thể huân lại bản thức (thức thứ 
8) để sản sinh ra chủng tử của 
tự loại. Đây gọi là “Hiện hành 
nhân duyên” để đối lại với 
“chủng tử nhân duyên

HIỆN LƯỢNG ĩ !  m
Lượng có nghĩa là đo 

lường, là tiêu chuẩn để phân 
biệt đúng sai của tri thức. Trí 
óc suy xét, cho cái này đúng 
cái kia sai là “Lượng Khi ta 
nhận biết sự vật chung quanh 
mà chưa phận biệt, suy xét, thì 
gọi là “Hiện lượng”, là một 
trong 3 lượng.

Hiện lượng có 2 loại: chân 
hiện lượng và Tợ hiện lượng.

1/ Chân hiện lượng M M 
í  là sự nhận biết đúng về 
trực giác, chưa bị ảnh hưởng 
bởi những huyễn tướng hoặc 
tác dụng phân biệt của khái 
niệm, như thấy sợi dây thì biết 
ngay đó là sợi dây.
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2/ Tợ hiện lượng íĩk ĨM M 
Sự nhận biết sai về hiện lượng, 
tức là sự nhận thức đã bị ảnh 
hưởng bởi các huyễn tướng 
hoặc tác dụng phân biệt của 
khái niệm, như khi thấy khói 
cho là mây, thấy mây tưởng 
là khói hoặc trong chỗ tối lờ 
mờ, thấy sợi dây cho ngay đó 
là con rắn...

Nói theo nghĩa hẹp, hiện 
lượng thường chỉ cho chân 
hiện lượng. Theo Duy thức 
cho rằng 5 loại: ngũ cảnh (chỗ 
duyên theo ngũa thức) tức ngũ 
cảnh đồng duyên ý thức, ngũ 
câu ý thức, định trung ý thức 
và chư cảnh (các đối tượng mà 
thức thứ 8 duyên theo), đều là 
những hiện lượng phát sanh từ 
tâm thức.

HIỆN THỨC M  I I
Là tên khác của thức Alaya. 

Tất cả các pháp đều nương 
theo vào thức Alaya mà hiện 
ra các cảnh tượng. Vì thế thức 
Alaya cũng gọi là hiện thức. 
Là một trong 3 thức được đề 
cập đến trong kinh Lăng già. 
Cũng như các bóng dáng phản 
chiếu trong tấm gương, thức 
Alaya hiện ra tất cả cảnh giới

hư vọng làm đồi tượng cho 
phân biệt sự thức duyên theo. 
Chính tứ ấy mà nói chuyển 
thức Alaya thành Đại viên 
cảnh trí.

HIỆN TIỀN ĩ !  |ÍJ
Cũng gọi là hiện tại tiền. 

Hàm ý hiển hiện hoặc tồn tại 
ở trước mắt.

Theo thành Duy thức luận, 
thì đối với giai vị kiến đạo, cõi 
dục là cõi hiện tiền, còn 2 cõi 
sắc và vô sắc không phải là 
cõi hiện tiền.

Ngoài ra Tăng thường trụ 
gọi là hiện tiền Tăng; cúng 
duong Phật và Tháp Phật trước 
mắt, gọi là hiện tiền cúng 
dường; khi thụ giới tiểu thừa 
phải có đủ 10 vị su hiện diện, 
gọi là Hiện tiền sư, (hoặc hiện 
tiền Tăng).

HIỂN SẮC II &
Đối lại với hình sắc chỉ cho 

những sắc pháp hiện rõ ràng, 
mà mắt người thường có thể 
thấy và phân biệt được về số 
lượng có nhiều thuyết khác 
nhau. Theo thuyết “Nhất 
thiết hữu bộ”, thì có 12 loại 
hiển sắc:
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• Thanh: Màu xanh,
• Hoàng: Màu vàng,
• Xích: Màu đó',
• Bạch: Màu trắng,
• Vân: Màu mây,
• Yên :Màu khói,
• Trần: Màu bụi,
• Vụ: màu sương mù,
• Ánh: màu bóng, ánh sáng 

bị che nên không thể thấy được 
vật thể hoặc các màu sắc khác,

• Quang: ánh sáng, chỉ cho 
ánh sáng mặt trời,

• Minh: chỉ cho ánh sáng 
mặt trăng, ngôi sao, viên ngọc 
báu, tia chớp,

• Ám : chỉ cho bóng tối.
Trong đó 4 loại xanh, vàng,

đỏ, trắng là màu sắc chính, 
gọi là tứ hiển sắc. Đặc biệt 
màu trắng rất thù thắng, 8 loại 
còn lại do sự phân biệt chia 4 
màu sắc chính tạo ra, cho nên 
chúng đều thuộc về 4 màu sắc 
chính này.

Theo thuyết nhất thiết hữu 
bộ cho rằng 12 loại hiển sắc 
này, đều có cực vi và “Thể 
tính” riêng biệt.

HIỂN THỨC m  nt
Là dị danh của thức Alaya. 

Thức Alaya là nơi hàm chứa

tất cả chủng tử Thiện, ác và 
vô ký có khả năng hiển hiện 
tất cả cảnh giới cho nên gọi là 
Hiển thức.

Theo Duy thức luận thì có 9 
loại thức là: thân thức, ưng thọ 
thức, chính thọ thức, thể thức, 
sở thức, xứ thức, ngôn thuyết 
thức, tự tha sai biệt thức, thiện 
ác lương đạo sanh tử thức, đều 
do thức Alaya hiển hiện ra.

Ngoài 9 thức nêu trên, luận 
hiển thức còn lập một thức nữa 
gọi là phân biệt thức, tức chỉ 
cho y thức bao gồm thân giả 
thức và thụ giả thức. Bản chất 
của 2 thức này đều hư vọng, 
cho nên gọi là phân biệt thức.

HÌNH SẮC ỷfij &
Đối lại với hiển sắc chỉ cho 

sắc (sắc pháp) có hình tướng, 
tức là sắc pháp có chất ngại, khi 
thấy hoặc tiếp xúc có thể biệt 
được. Theo duy thức tông, thì 
hình sắc có 8 loại: Trường: dài, 
Đoản: ngắn, Phương: vuông, 
Viên: tròn, Cao: chiều cao, Hạ: 
thấp, Chính: ngay thẳng, Bất 
chính: không ngay thẳng các 
hình, sắc nêu trên đều khác 
nhau, thể tính cũng khác nhau:
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thật ra nó chẳng phải thực sắc 
mà chỉ là giả sắc, vì nó không 
có thực tế  và luôn biến chuyển, 
không phải là bất biến.

HOẶC ỈÊ
Mê lầm không hiểu rõ, chỉ 

cho trạng thái thân tâm não 
loạn, hoặc chỉ chung cho tất 
cả phiền não chướng ngại tâm 
giác ngộ.

Theo Thành Duy thức luận 
nói: Sanh tử nối tiếp nhau do 
“Hoặc”, “nghiệp và khổ”. 
Phiền não phát nghiệp, nhuận 
sanh là hoặc. Chúng sanh mê 
lầm sự lý phát khởi nghiệp hữu 
lậu, tăng trưởng sức mạnh cho 
“Hữu” ở vị lai, làm nhân cho 
sự sanh tà tiếp nối, nên gọi là 
“hoặc’. Hoặc gần giống với 
nghĩa “vô minh”. Do phiền 
não kết hợp với nghiệp tướng 
làm nhân chung cho quả báo 
luân hồi, nên hoặc và nghiệp 
thường đi đôi với nhau.

Trong 12 chi duyên khởi vô 
minh là hoặc phát nghiệp gọi 
là Đẳng khởi nhân, 2 chi Ái, 
Thủ là Hoặc nhuận sanh, gọi 
là sanh khởi nhân.

Trong 10 tùy miên thì 5 
món: Tham, sân, si, man, nghi 
là Tư hoặc; còn 5 món: Thân 
kiến, Tà kiến, Biên kiến, Kiến 
thủ kiến giới cấm thủ kiến, thì 
thuộc về Kiến hoặc. Trong đó
3 môn: Tham, sân, mạn của 
Tư hoặc chỉ duyên riêng từng 
việc mà sinh, không thể duyên 
khắp các việc trong 3 đời, nên 
gọi là Tư tưởng hoặc.

Còn 5 kiến hoặc: Nghi và 
vô minh thì duyên nhiều việc 
mà sinh, có khả năng trói buộc 
các việc ttong 3 đời, cho nên 
gọi là cộng tướng hoặc.

HOẶC NHIỄM 1
Các phiền não hay khiến 

cho thân tâm của con người ô 
nhiễm bất tịnh, gây ra nhiều 
lỗi lầm.

HOẶC NGHIỆP KHỔ
À ầ %
Do các hoặc tham sân si 

tạo các nghiệp thiện ác, rồi lại 
do các nghiệp này làm nhân 
mà chiêu cảm quả khổ sống 
chết trong 3 cõi. Do hoặc khởi 
nghiệp, vì nghiệp mà phải chịu 
khổ, khổ lại khởi hoặc cứ thê
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xoay vần, sanh tử không dứt, 
nên gọi là 3 đạo.

HOẶC THÚ M m
Hoặc có nghĩa là mê lầm, 

thủ là lý thú. Tức là vì nó khiến 
cho những người mê lý (hoặc 
thú) thấy được yếu chỉ sâu kín 
mà thay đổi tức khắc.

HỌC VÔ HỌC H  M &
Tức chỉ cho hữu học và 

vô học.

HỮU HỌC w  m
Chỉ cho những bậc tuy đã 

giác ngộ lý Tứ đế, nhưng chứa 
dứt hết phiền não, nên còn phải 
tu học Giới, Định, Huệ, tức là 
những bậc Thánh, dưới quả A 
La Hán, đều là hữu học.

VÔ HỌC M %
Là những bậc Thánh đã 

chứng quả A La Hán, đã đoạn 
trừ tất cả phiền não không còn 
tu học nữa, nên gọi là vô học.

HÔN MIÊN CÁI §  m  M
Cũng gọi là Thụy miên 

cái, gọi đủ là hôn trầm Thụy 
miên cái. Tiếng gọi chung cho
2 phiền não (hôn trầm, thụy 
miên). Vì 2 phiền não nầy che

lấp và chướng ngại trí tuệ nên 
gọi là cái (che), là một trong 
ngũ cái.

Trong ngũ cái: Hôn trầm 
cái, thụy miên cái, trạo cử cái 
(trạo cử, ác tác) là 2 môn hợp 
làm 1, vì tác dụng của chúng và 
cách đối trị đều giống nhau.

HÔN TRẦM §  ỉ t
Gọi tắt là Hôn. Nó tác dụng 

tinh thần làm cho thân tâm 
mờ tốì, bãi hoải, nặng nề, đần 
độn, si mê, mất chí tiến thủ và 
những hoạt động tích cực. Là 
tên của Tâm sở (là tác dụng 
của Tâm)

Hôn trầm thuộc 1 trong 10 
triền hợp với thùy miên thành 
hôn trầm miên. Hôn trầm miên 
cái là 1 trong ngũ cái. Hôn trầm 
là loại phiền não làm chướng 
ngại thiền định, ví như hầm 
hố tối tăm là quỷ trong núi vô 
minh, là một trong 50 loại ma 
phá hoại thiền định, phá hoại 
người tu hành, chướng ngại 
quả Bồ Đề.

HUÂN TẬP m  f
Gọi tắt là Huân: có nghĩa 

chứa nhóm, xông ưđp vào 
một vật gì như quần áo chăn
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nệm. Thế lực của các pháp 
nhiễm tịnh, mê ngộ (đặc biệt 
chỉ cho các hành vi của 3 
nghiệp thân, khẩu, ý) in sâu 
vào tâm thức của con người, 
tức là huân tập.

Tông Duy thức cho rằng: sự 
hiện hành của 7 chuyển thức 
là pháp năng huân, còn thức 
Alaya (thức thứ 8) là nơi sở 
huân, chứa chất các chủng tử. 
Mối quan hệ giữa sở huân và 
năng huân là lý nhân quả nối 
nhau của thức Alaya.

Theo Thành Duy thức luận, 
thì sở huân và năng huân mỗi 
loại đều có 4 nghĩa:

I. Sở huân: gồm 4 nghĩa 
1/ Tính kiên trụ: tính chất 

giữ gìn khiến cho nó được kiên 
cố, tồn tại tương tục.

2/ Tính vô ký: tính chất 
chẳng phải thiện, chẳng 
phải ác.

3/ Tính khả huân: tính chất 
có khả năng chịu sự huân tập 
và có thể huân tập, nhưng 
chẳng phải là tự thể kiên cố 
bất biến.

4/ Năng sở hòa hợp: Tính 
chất của sở huân hòa hợp với

năng huân. Chỉ có thức Alaya 
đầy đủ 4 nghĩa.

II. Năng huân ÍỀ J t: gồm
4 nghĩa

1/ Hữu sanh diệt: tác dụng 
chuyển biến để sinh trưởng 
tập khí.

2/ Hữu thắng dụng: tác 
dụng duyên lự, có “Thắng 
dụng” mạnh mẽ và năng lực 
phát sanh tập khí.

3/ Hữu tăng giảm chỉ cho 
thắng lực có năng lực tăng, 
giảm để giữ gìn tập khí.

4/ Năng sở hòa hợp: năng 
huân và sở huân hòa hợp.

Bảy chuyển thức và các 
tâm sở đều có đủ 4 nghĩa 
nêu trên.

HUYỄN iQ
Phạm Maya, chỉ các giả 

tướng. Tất cả các hiện tướng 
trong thế  gian, đều không có 
thể chân thật, mà chỉ là giả 
tướng, huyễn hiện như trò 
ảo thuật.

HUYỄN HÓA ỐI
Huyễn và hóa là 2 dụ trong 

10 thí dụ về pháp không. 
Huyển những sự vật do nhà ảo 
thuật làm ra. Hóa là Phật và
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chư vị Bồ Tát dùng sức thần 
thông biến hóa.

HUYỄN TƯỚNG ểf)
Theo tổng Duy thức nhận 

định: Tất cả những hình tướng 
giả tạm, không có thực thể. 
Đứng trên lập trường của Phật 
giáo, Duy thức mà nói: Thì 
tất cả các pháp đều do nhân 
duyên hòa hợp mà sinh ra, tuy 
có hình tướng nhưng đều là giả 
tạm, không có thể chân thật, 
nó chỉ là giả thể giả pháp, nên 
nói là huyễn tướng.

HƯ KHÔNG JỄ $
Chỉ cho pháp vô vi thanh 

tịnh, không bị chướng ngại. Là 
một trong 3 vô vi, của thuyết 
Nhất thiết hữu bộ, một trong 9 
vô vi của Đại chúng bộ, một 
trong 6 vô vi của Luận Bách 
Pháp Minh Môn.

- Hư không vô vi - Trạch 
diệt vô vi

- Phi trạch diệt vô vi - Bất 
động diệt vô vi

- Tưởng thọ diệt vô vi - 
Chân như vô vi

HƯ VỌNG l i  g
Gọi tắt là vọng. Hư là giả 

chẳng phải chân thật. Hư vọng 
gồm 3 nghĩa:

1/ Không có thật: không tồn 
tại, như vọng pháp, vọng cảnh, 
vọng hữu...

2/ Chấp mê một cách phi 
lý: như vọng thức, vọng tâm, 
vọng niệm...

3/ Hư dối: như vọng ngữ 
vọng ngôn

HƯ VỌNG PHÂN BIỆT
ầ. J5'J
Gọi tắt là vọng phân biệt, 

tức chỉ sự phân biệt hư dối sai 
lầm không đúng với chân lý, 
chân tướng của sự vật.

Muôn pháp do tâm tạo, 
ngoài tâm không có pháp, 
nhưng kẻ phàm phu mê chấp 
khởi vọng tâm loạn thức, sinh 
ra đủ thứ phân biệt, hoặc chấp 
thức ngã, thực pháp. Cái chấp 
này là Biến kế sở chấp, không 
khế hợp với chân tánh, nên gọi 
là hư vọng phân biệt.

HƯƠNG fý
Là cảnh sở duyên của tỷ 

căn cũng là đối tượng phân 
biệt của tỷ thức là một trong 5 
trần, một trong 6 cảnh, 1 trong 
12 xứ, 1 trong 18 giới. Là 1 
trong 175 pháp của Tông Câu 
xá, 1 trong 100 pháp của Tông 
Duy thức.
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HƯƠNG T R Ầ N #  Ễ
Theo Đại thừa Duy thức 

học: sắc, thinh, hương, vị 
thường làm nhơ bẩn (ô nhiễm) 
Tình thức và che lấp chân tánh 
con người. Hương là 1 trong 6 
trần, khiến con người ngửi vào 
cảm thấy thích thú, nó làm 
say đắm con người, nên gọi là 
Hương trần. Các loại hương từ 
chiên đàn hương, trầm hương, 
hương của các thứ ăn uống, 
hương trên thân thể người 
nam, người nữ cho đến tất cả 
những thứ mùi thơm, hôi thối, 
tanh tưởi-đều là hương trần.

HỮU HỌC w  $
Cũng gọi là học nhân, chỉ 

bậc còn phải tu tập Giới Định 
Huệ vô lậu và ly trạch dứt để 
dứt sạch tất cả phiền não, hầu 
chứng được Thánh quả, cho 
nên gọi là hữu học.

HỮU LẬU f  m
Đối lại với vô iậu, tức chỉ 

cho các loại phiền não, các 
phiền não này sinh ra tội lỗi, 
làm cho ccn người trôi lăn 
trong thế giới mê vọng không 
ngừng, khó có thể ra khỏi biển 
khổ sanh tử.

Hữu lậu đối lại với Dục lậu, 
vô minh lậu, chỉ cho 52 phiền 
não ở cõi sắc và cõi vô sắc.

HỮU LẬU DUYÊN
w  'M Ếế
Đối lại với vô lậu duyên 

tức dùng pháp hữu lậu làm đối 
tượng để duyên theo. Theo 
Câu Xá luận: trang 98 tùy 
miên, thì 6 hoặc: Tham, sấn, 
Si mạn nghi, ác kiến, mà Đạo 
đế, Diệt đế đã đoạn trừ thuộc 
về vô lậu duyên, các tùy miên 
còn lại, đều là những hoặc 
thuộc về hữu lậu duyên. Nghĩa 
là các kiến hoặc và Tư hoặc 
của khổ đế và tập đế là thuộc 
về hữu lậu duyên, còn 4 hoặc 
của Diệt đế và 5 hoặc kiến thủ, 
giới cấm thủ, tham, sân, mạn 
của Đạo đế, vì chúng là những 
phiền não, mê lầm nhiều lớp, 
tùy theo các hoặc của vô lậu 
duyên mà sinh khởi, chứ không 
thể trực tiếp duyên theo pháp 
vô lậu, nên đều thuộc về hữu 
lậu duyên.

HỮU LẬU N G H IỆP
w  'S  Ể
Đối với vô lậu nghiệp các 

pháp thiện ác trong thế gian.
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Các nghiệp này do phiền não 
gay ra. Như trang 4 nghiệp 
Hắc bạch, thì 3 nghiệp: Hắc 
hắc nghiệp chiêu cảm ác 
quả trong cõi dục, Bạch bạch 
nghiệp mang lại thiện quả 
trong cõi dục là các nghiệp 
hữu lậu; còn phi hắc phi bạch 
nghiệp dứt hết ba nghiệp nói 
trên, là nghiệp vô lậu (Theo 
Câu xá luận).

HŨƯLẬUNHÂN 1 1 0
Nhân mang lại quả báo 

trong 3 cõi, tương đương với 
khổ đế trong Tứ đế, như các 
nhân ngũ nghịch, thập ác, ngũ 
giới, thập thiện, đều là nhân 
hữu lậu.

HỮU LẬU PHÁP w  ì i  ÍẾ
Đối với vô lậu pháp chỉ cho 

các loại (phiền não) tùy thuận 
tăng trưởng lẫn nhau. Tức là 
pháp khổ đế và Tập đế trong 
tứ đế và các cảnh sở duyên của 
chúng tùy thuận tăng trưởng 
lẫn nhau, cho nên gọi là pháp 
khổ đế, Đạo đế chẳng phải là 
pháp Hữu lậu.

HỮU LẬU QUẢ w  ÌS H
Là quả báo do nhân hữu lậu 

mang lại, tương đương với khổ

đế trong Tứ đế, ba cõi 6 đường 
(Tam giới lục đạo) đều là quả 
báo Hữu lậu.

HỮU LẬU THIỆN #  m  #
Đối lại với vô lậu thiện, 

cũng gọi là hữu lậu thiện pháp. 
Thiện căn của phàm phu có 
được trước khi phát sinh ra trí 
vô lậu. Ngũ giới, Thập thiện 
và thiện căn từ giai vị trở 
xuông đều là hữu lậu thiện. 
Nếu tu thiện pháp hữu lậu thì 
có thể mang lại quả báo hữu 
lậu trời, người.

HỮƯLẬUTHỨC w  ỈS i l
Đối lại với vô lậu thức, chi 

cho thức của các loài hữu tình 
từ địc thứ 10 trở xuống. Cứ 
theo các nhà Duy thức thì chỉ 
có tính thức của Phật quả là 
vô lậu, còn tất cả thức của loài 
hữu tình, đều là hữu lậu.

HỮU LẬU VÔ LẬU

Gọi chung là Hữu lậu và 
Vô lậu, hoặc hữu vô lậu đều 
chỉ cho phiền não.

Nên phân biệt giữa hữu 
lậu và vô lậu có những điểm 
sai khác:
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1/ Thân thể của phàm phu 
gọi là hữu lậu thân, còn thân 
Phật thì thanh tịnh vô lậu, gọi 
là vô lậu thân.

Tu sáu hành quán hữu lậu, 
được quả báo trời, người trong 
3 cõi, gọi là Hữu lậu đạo, Hữu 
lậu lộ. Còn pháp tu chứng được 
đạo quả Niết Bàn, thì gọi là vô 
lậu đạo, vô lậu lộ.

2/ Nhờ vào pháp thế tục, mà 
phát sanh trí tuệ, gọi là hữu lậu 
trí, còn chứng biết lý Tứ đế và 
trí tuệ của bậc Thánh từ giai 
vị kiến đạo trở lên, thì gọi là 
vô lậu trí. Phàm phu từ giai vị 
kiến đạo trở xuống làm thiện, 
gọi là Hữu lậu thiện, còn điều 
thiện do bậc Thánh, từ giai vị 
từ kiến đạo trở lên đạt được. 
Gọi là vô lậu thiện.

3/ Hành vi thế tục do trí 
hữu lậu tạo tác, gọi là hữu lậu 
hạnh; còn dùng trí vô lậu tu 
quán hạnh tứ đế thì gọi là vô 
lậu hạnh. Dùng đạo hữu lậu 
để đoạn trừ phiền não, thì gọi 
là Hữu lậu đoạn; Dùng đạo vô 
lậu để đoạn trừ phiền não, thỉ 
gọi là vô lậu đoạn.

4/ Hạnh hữu lậu có thể 
chiêu cảm quả hữu lậu trời,

người... trong 5 đường, cho nên 
gọi là hữu lậu nhân, còn hạnh 
vô lậu thì có khả năng chứng 
quả vô lậu Niết Bàn, cho nên 
gọi là vô lậu nhân.

5/ Kẻ phàm phu nhờ tu 6 
hạnh quán, mà an trụ trong các 
định tứ thiền, tứ vô sắc định, 
tứ vô lượng tâm định, thì gọi 
là hữu lậu định hoặc hữu lậu 
thiện; còn thiền định do bậc 
Thánh dùng trí vô lậu mà phát 
được, thì gọi là Vô lậu định, 
hay Vô lậu thiền.

Định vô lậu này sanh khởi 
ở 9 địa vị vô lậu:

- Vị chi định - Trung gian đỉnh
- Tứ căn bản định - Không 

vô biên xứ định
- Thức vô biên xứ định - Vô 

sở hữu xứ định.
6/ Theo tông duy thức, thì 

tịnh thức của quả Phật, thì 
gọi là vô lậu thức, khi chua 
thành phật thì gọi là hữu lậu 
thức. Thức thứ 6, thức thứ 7 
khi ở sơ địa vào giai vi kiến 
đạo đã chuyển một phần thức 
thành trí, thì cũng có thể đoạn 
được phiền não chướng và sở 
tri chướng, thì gọi là vô lậu 
thức. Còn thức thứ 5 và thứ 8
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thì khi thành quả Phật mới có 
thể chuyển biến thành thức vô 
lậu. Sau hết sự giác ngộ vô lậu, 
xưa nay vốn vắng lặng, thì gọi 
là vô lậu. Vô vi, nhưng khi do 
tác dụng mà khởi động thì gọi 
là Vô lậu hữu vi.

HỮU PHÁP w  &
Gọi đủ là hữu thế pháp tức 

chỉ pháp tồn tại và các pháp có 
thực. Theo tông Duy thức nhận 
định rằng: Các pháp trong 18 
giới hiện tại có thể tánh, nên 
gọi à hữu thế pháp, pháp vô vi 
cũng thuộc về Hữu thế pháp 
nầy. Trái lại, các pháp quá 
khứ, vị lai, lông rùa, sừng thỏ... 
không có thể tánh, nên gọi là 
vô thể pháp.

HŨtlPHẦNTHỮC f  ỹ-  st
Hữu chỉ cho sự sinh tồn của 

tất cả chúng sanh mê vọng 
trong 3 cõi (dục, sắc, vô sắc). 
Phần là nguyên nhân. Hữu 
phần thức chỉ cho thức làm 
nguyên nhân căn bản của sự 
sanh tử luân hồi trong 3 cõi,
6 đường.

Thức này trên khắp 3 cõi, 
tương tục không dứt và tồn tại 
thường hằng. Theo tông duy 
thức cho rằng: Thức Alaya là

nguyên nhân căn bản sinh ra 
muôn pháp trong vũ trụ, rồi 
căn cứ vào thuyết Thượng tọa 
bộ mà cho rằng: Hữu phần thức 
là tên khác của Alaya thức.

HỮU PHÚ VÔ KỶ
w  «  M te
Cũng gọi là hữu phú tâm, 

hữu phú có nghĩa che đậy. Một 
loại tâm nhiễm ô, làm trở ngại 
việc tu tập thành đạo và có khả 
năng che lấp chân tánh, nên 
gọi là hữu phú. Nhưng vì thế 
lực của nó yếu kém, không thể 
sanh ra quả dị thục, nên gọi là 
hữu phú vô ký.

Tóm lại, phi thiện phi ác thì 
gọi là vô ký. Đệ bát thức là vô 
phú vô ký, còn đệ thấ thức là 
hữu phú vô ký. Vì hữu phú có 
nghĩa là nhiễm ô, nhân vì thức 
này luon có 4 phiền não: Si, 
mạn, ái kiến tương ưng thường 
khởi; do vậy mà có nhiễm ô.

H Ữ U SẮ C M Ũ
Chỉ chúng sanh trong cõi 

dục và cõi sắc, là những chúng 
sanh có hình tướng, có sanh 
diệt (sanh tử, luân hồi).

HỮU SỞ DUYÊN w  ếề
Tên gọi khác của tâm và 

tâm sở, vì tâm và tâm sở đều
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CÓ cảnh sở duyên nên gọi 
là hữu sở duyên (có chỗ để 
duyên theo)

Sở duyên là cảnh giới mà 
tâm thức duyên theo, nương 
dựa. Như nhãn thức duyên 
theo sắc ưần, nhĩ thức duyên 
theo thinh trần. Còn vật ở 
ngoài tâm thức, thì gọi là vô 
sở duyên, bởi vì nó bị tâm thức 
vin theo, chứ nó không thể tự 
vin theo được.

HỮU SỞ ĐẮC w  n
Đối lại với vô sở đắc. Tâm 

con người chấp trước phân 
biệt: có, không, một, khác, 
phải, trái...Nếu xa lìa quan 
niệm: có, không, tương đối mà 
thể ngộ được chân lý “không” 
thì gọi là “Vô sở đắc”.

HỮU SỞ Y w  \fc
Là tên khác của Tâm, Tâm 

Sở. Vì Tâm, Tâm sở đều có 
chỗ để nương gá, nên gọi là 
Hữu sở y.

Theo Du Già Sư Địa Luận: 
Tâm, Tâm sở có tên khác là 
Hữu sở duyên, Tương ưng, 
Hữu hành, Hữu sở y.... Hữu sở 
y, nhưng Hữu sở y ấy gồm có
3 nghĩa: Nhân duyên y, Tăng 
thượng duyên y và đẳng vô

gián y. trong các pháp chỉ có 
tâm, tâm sở pháp có dủ 3 sở y 
này, nên gọi là hữu sở y.

Thành Duy thức luận nêu:
- Tâm, Tâm sở là pháp sinh 

khởi, nhờ 4 duyên, tại sao chỉ 
nói có 3 sở y?

- Sở duyên duyên chung 
cho cả nội và ngoại, còn nhân 
duyên, đẳng vô gián duyên, 
Tăng thượng duyên thì thuộc 
nội, nên chỉ nói có 3.

- Các thức khác duyên nội 
ngoại, thì không nói 4 y. Tức 
là trong 4 duyên, trừ sở duyên 
duyên, còn 3 duyên kia, là 3 
sở y.

HỮU T Á C tt
Mọi vật có tạo tác, đồng 

nghĩa với Hữu vi: chỉ tất cả sự 
vật do nhân duyên hoà hợp mà 
sanh khởi, nhân duyên tan rã 
nó không còn tồn tại.

HỮU TÂM VỊ % 'ù  ÍÈ
Đối lại vô tâm vi chỉ cho 

lúc tâm thức khởi tác dụng. 
Theo Du Già Sư Địa luận: thì 
trừ 6 vị là: Vô tâm thùy miên 
vị, vô tâm muộn tuyệt vị, vô 
tưởng định vị, vô tưởng sanh 
vị, diệt tận định vị và vô dư 
Niết Bàn giới vị ra, còn tất cả
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các vị khác đều là hữu tâm vị. 
Theo Duy thức tông cho rằng:
8 thức cùng khởi, nhưng thức 
thứ 7, thứ 8 thường nối tiếp 
nhau không gián đoạn, còn lại
5 thức trước, lúc khởi tác dụng 
thì tất nhiên cùng khởi với thức 
thứ 6, vì thế mà tông Duy thức 
chỉ căn cứ vào thức thứ 6 có 
khởi hay không mà nhận định 
hữu tâm hay vô tâm. Nhưng 
Câu Xá luận không thừa nhận 
2 tâm cùng khởi một lũc, nên 
cho rằng bất cứ một thức nào 
trong 6 thức khởi tác dụng thì 
đều gọi là Hữu tâm vi.

HỮU TẦM  HỮU TỪ
M M M
Là pháp tương ưng với 2 

Tâm sở Tâm và Từ (Tư). Theo 
Câu Xá luận: thì trong 18 giới, 
nói về tương ưng với Tâm, Từ, 
thì có thể chia ra làm 4 phần:

- Hữu tâm hữu từ,
- Vô tâm vô từ,
- Yô tâm duy từ (không có 

Tầm chỉ có Từ),
- Vô Từ duy Tầm (không có 

Từ chỉ có Tầm).
Trong đó hình tướng của 5 

thức trước thì thô và chuyển 
biến ở bên ngoài , cho nên 
thường tương ưng với Tầm,

Từ, tức là Hữu Tầm Hữu Từ. 
Trong mười sắc giới(5 căn,
5 cảnh) không phải là những 
pháp tương ưng với Tầm, Từ. 
Tức là vô tầm, vô từ. Ba giới 
: ý giới, ý thức giới, và pháp 
giới thì chung cho cả 3 phẩm. 
Hữu tầm hữu từ, vô tầm duy từ 
và vô tầm vô từ, còn các pháp 
tương Ưng khác thì thường 
tương Itag với tầm, từ cho nên 
là Hữu tầm Hữu từ. Còn trong 
khoảng sơ tỉnh lự và tĩnh lự thứ 
hai thì các pháp này chỉ tương 
ưng với Từ cho nên là Vô Tâm 
Duy_Từ. Từ tỉnh lự thứ hai trở 
lên cho đến hữu đỉnh địa, thì 
những pháp này không tương 
ưng với tầm, từ, cho nên gọi 
là Vô Tầm Vô Từ. Do đó, cõi 
Dục và Sơ Tỉnh Lự được gọi là 
Hữu Tầm Hữu Từ Địa, khoảng 
giữa Sơ Tỉnh Lự và Tĩnh Lự 
thứ hai được gọi là Vô Tầm 
Duy Từ Địa, còn từ Tỉnh Lự 
thứ hai trở lên được gọi là Vô 
Tầm_Vô Từ Địa.

HỮU THÂN KIẾN
y
Dịch âm là Tát Ca Da Kiến, 

Tát Ca Tà Kiến. Dịch ý: Hư 
Nguỵ Thân Kiến Hoạt Thân 
Kiến, Di chuyển thân kiến,
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tức chỉ cho cái thấy sai lầm, 
cho rằng thân do 5 uẩn hợp 
thành là có thực Ngã và Ngã 
Sở (Ta và Của Ta), vì pháp thể 
của 5 uẩn này là có thật. Nó 
là một trong 5 kiến, một trong 
mười tuỳ miên. Vọng kiến này 
do thuyết Nhất Thiết hữu bộ 
thành lập.

HỮU THỂ 4ĩ I I
Đối lại vô Vô Thể. Là pháp 

có thể tánh, như 75 pháp Tỳ 
Luận Câu Xá, 84 pháp trong 
Luận Thành Thật, 100 pháp 
trong Duy Thức Luận.

Các pháp này bao gồm vật 
chất. Có hình tướng, còn tâm 
thức không hình tướng, pháp 
hữu vi do nhân duyên sanh.

HỮU THỂ THI THUYẾT
GIẢ &  l i  m  B£ J g

Tạm đặt tên”Giả”, trên 
pháp thể không tên. Là một 
trong hai giả.

Theo Tông Kinh Lục: thì 
những điều nói trong Thánh 
giáo tuy có pháp thể, nhưng 
chẳng phải Ngã pháp, Thể 
vốn không tên, tuy duyên 
bày đặt tạm gọi là Ngã pháp, 
nên gọi đó là Hữu Thể thi 
thuyết giữa.

Ngoài ra, nếu theo thực 
tướng các pháp mà bàn, thì tất 
cả sự vật trong thế gian đều là 
Hữu thể thi thuyết giả.

HỮU THỂ VÔ THỂ
w  f i  M l i
Các pháp có thực thể và các 

pháp không thực thể.
về  thực tướng, tướng của 

các pháp thuyết nhất thiết 
Hữu bộ chủ trương:Pháp thể 
hằng hữu. Tông Pháp Tướng 
Đại Thừa thì cho rằng: ngoài 
tướng năng y, còn có thẻ sở 
y, tức là trong 3 tánh: Biến Y 
Viên (1), thì ngoài các pháp y 
tha khởi ra, còn có chân như 
thực thể viên thành Còn các 
tông thuộc về pháp tánh như
Hoa Nghiêm, Thiên Thai....
thì chủ trương tướng năng y 
tức là thể sở y. Cho nên, ngoài 
tướng của các pháp y tha khởi 
ra, thì không có chân thể viên 
thành thực.

H ữJT H Ủ T H Ứ cW  M. r!
Thức có phiền não, Thủ 

là tên gọi chung các phiền 
não. Theo Luận Câu Xá, thì 
lúc mệnh chung, có rất nhiều 
chủng tử dẫn nghiệp tụ tập
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lôi kéo người chết vào vòng 
Luân Hồi trong 6 đường. Khi 
ấy, Hữu Thủ Thức này rõ biết 
ba loại chủng tử nghiệp mà đi 
đầu thai dẫn đến quả báo, còn 
các thức khác thì không. Ba 
loại chủng tử nghiệp đó là :

1-Chủng tử trong nghiệp : 
chủng tử do nghiệp nặng dắt 
dẫn, chủng tử nghiệp của ngũ 
nghịch, thập ác.

2-Chủng tử cận khởi nghiệp 
:chủng tử do cận khởi nghiệp 
dắt dẫn, như chủng tử nghiệp 
dẫn khởi lúc hấp hối gập bạn 
lành hoặc bạn ác.

3-Chủng tử sác tập nghiệp: 
chủng tử do nghiệp tập quen 
(tập quán) dẫn khởi, như 
chủng tử nghiệp huân tập dẫn 
khởi lúc bình sanh.

HỮU TÌNH M t i
Dịch âm :Tát Đa Bà,Tát 

Đoả Phạ Tát Đoá, cũng gọi là 
Hữu Thức, Hữu Tình; dịch cũ 
là Chúng sanh.

Chỉ những loài có tình, thức 
có sự sống còn. về mối quan 
hệ giữa”Hữu tình” và “Chúng 
sanh”, có nhiều thuyết khác 
nhau. Có thuyết cho rằng “Hữu 
tình”chỉ riêng cho những sinh

vật có tình thức như loài người, 
các trời, quỷ đói, súc sanh, A 
Tu La ...Còn những vật không 
có tình thức như cỏ cây ,gạch, 
đá...núi, sông, đất liền ...là loại 
vô tình. Còn chúng sanh thì 
bao quát cả hai loài Vô Tình và 
Hữu Tình. Nhưnh có thuyết lại 
cho rằng: Hữu Tình tức là tên 
khác của chúng sanh, cả hai 
cùng một thể nhưng khác tên.

Theo Duy Thức thường 
gọi chung là Hữu Tình chúng 
sanh, tức chỉ cho các loài 
có tình thức, có tâm thức, 
phân biệt được mọi vật xung 
quanh mình.

HỮU TÌNH TH Ế GIAN
1 1 1  m
Cũng gọi là quả danh Thế 

Gian, chúng sanh Thế Gian, 
chúng sanh thế. Chánh báo 
của loài Hữu Tình, tức chỉ cho 
tất cả chúng sanh có 5 ấm tạo 
thành. Là 1 trong 3 loại Thế 
Gian(2) (Ba loại thế gian: Dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới, tức 
cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc)

HỮU TÌNH w  tit
Đối lại với Vô Tính có 

tính xuất ly giải thoát sanh tử
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Luân Hồi, gọi là Hữu Tình, 
trái lại không có tính xuất ly 
sanh tử luân hồi, giải thoát 
gọi là Vô Tính.

HỮU TÙY M IÊN  TÂM
w
Chỉ cho tâm phiền não. Tùy 

miên tức là phiền não. Hữu 
tùy miên tâm được chia ra làm 
2 loại:

+Hữu nhiễm hữu tùy miên 
tâm: bao gồm cả Duyên phược 
đã dứt và Duyên phược chưa 
dứt.

+VÔ nhiễm hữu tùy miên 
tâm: Tuỳ miên chưa dứt hẳn, 
chỉ mđi y cứ vào tuỳ tăng của 
sở duyên phược, và tâm vô 
nhiễm này không có tương 
ưng phược mà chỉ có sở 
duyên phược.

HỮU TƯỚNG w
Đối lại vô tướng, tức chỉ các 

pháp có hình tướng. Hữu còn 
chỉ các sự vật có tướng trạng 
phân biệt của các pháp Hữu 
hình. Những gì có tương sanh 
diệt, đổi dời, đều gọi là Hữu 
Tướng hay Hữu Vi Pháp

H ĨtJ TƯỚVG CHẤP TRƯỚC
w  ệk ¥
Chỉ chúng sanh thường bám 

chặt vào những sự tướng, hình 
tướng tốt, đẹp, đen, xấu... sai 
biệt cho là thật có thật thể, 
nhưng không hiểu những sự 
tướng, hình tướng chỉ là giả 
tướng không thật thể, chỉ 
biết theo cảm quan của con 
người, rồi cô" bám lấy không 
chịu rời bỏ.

HỮU V i n  M
Phạm Saaskrta. Paly: San- 

khat cũng gọi là Hữu vi pháp. 
Pháp do tạo tác mà có, chỉ 
chung cho các hiện tượng 
do nhân duyên hoà hợp mà 
được tạo ra. Cũng tức là tất cả 
hiện tượng trong quan hệ hỗ 
tương, sinh biệt biến hoá, lấy
4 tướng Hữu vi: sanh, trụ, dị, 
diệt làm đặc trưng. Ngược lại 
pháp nào vĩnh viễn bất biến 
và tồn tại tuyệt đối, thì gọi là 
Vô vi pháp.

Theo tinh thần phổ thông 
cho 5 uẩn là Pháp hữu vi, còn 
trong 75 pháp của Tông Câu 
Xá, thì pháp hữu vi chiếm hết 
72 thức; trong 100 pháp của



140 Giải Minh soạn dịch

Tông Duy Thức thì pháp hữu 
vi chiếm 94 loại. Nói một cách 
bao quát, pháp hữu vi có thể 
chia ra làm 3 loại, gọi là Tam 
hữu vi, đó là Sắc pháp, Tâm 
pháp và phi sắc phi tâm pháp.

Chấp hữu vi là pháp vô 
thường, chuyển biến đổi dời 
trong từng sát na, vì thế cũng 
gọi là Hữu vi chuyển biến. 
Sanh, trụ, dị, diệt (tứ tướng 
hữu vi) là đặc trưng căn bản 
của các pháp hữu vi. Cũng có 
thuyết hợp 2 tướng: trụ và dị là 
một, mà lấy tam tướng hữu vi 
(sanh, trụ, dị, diệt).

HỮU VI CHUYỂN BIẾN
t  Ã  I I  I
Chỉ tất cả sự vật trong thế 

gian do nhân duyên sanh, rồi 
cũng theo nhân duyên mà 
diệt, sanh diệt chuyển biến 
không ngừng, nên gọi là hữu 
vi chuyển biến.

Theo thành Duy Thức thì: 
do sức nhân duyên của pháp 
hữu vi mà xưa nay không 
có, tạm thời có rồi lại không, 
muốn cho thấy khác với vô vi, 
mà giả lập 4 tướng, mới có gọi 
là Sanh (£ ) ,  sau không gọi là

Diệt (inl). Sinh rồi giống nhau 
và nôi tiếp nhau không dứt, 
gọi là Trụ ('íì), sự nối nhau 
chuyển biến, thì gọi là Dị (H), 
vì thế mà 4 tướng đều giả lập.

Căn cứ vào những điều được 
trình bày trên, ta có thể biết 
pháp Hữu vi do nhân duyên 
mà sinh, có đủ 4 tướng: sinh, 
trụ, dị, diệt. Vì chúng chuyển 
biến vô thường, nên các nhà 
duy thức học cho rằng 4 tướng 
sanh, trụ, dị ,diệt đều là tạm 
thời giả lập, đó chính là nghĩa 
Hữu vi chuyển biến.

HỮU VI CÔNG ĐỨC
% M ĩh íề
Đối lại vô vi công đức, chỉ 

cho tất cả công đức thiện pháp 
thế gian do nhân duyên sanh. 
Đối lại, Niết Bàn đệ nhất nghĩa 
đế, thì gọi là vô vi công đức.

Lời thơ:
“Mặt trời mọc(xuất) vào lúc 

giờ mão (mẹo)
Thanh tịnh bỗng trở thành 

phiền não
Hữu vi công đức dính bụi trần
Vô hạn ruộng đất chưa 

từng xáo ”
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HỮU VI G IẢ I THOÁT
ị  M M  B
Cũng gọi là vô học chi. Đối 

lại với vô vi giải thoát.
Thắng giải tương ưng với 

chánh kiến của bậc vô học A 
La Hán. Thắng giải nầy là 1 
trong 10 thứ Đại địa pháp, 
thuộc tâm sở hữu pháp, cho 
nên gọi là hữu vi; lại vì thắng 
giải của pháp hữu vi nầy sinh 
khởi từ trong quả thể của bậc 
vô học A La Hán cho nên gọi 
là Hữu vi giải thoát; chia làm 
thời giải thoát và Bất thời giải 
thoát. Thời giải thoát và Bất 
thời giải thoát, mỗi thứ đều có
2 loại:

Tâm giải thoát xa lìa tham dục,
Tuệ giải thoát xa lìa vô minh,
Trong 5 phần pháp thân tâm 

giải thoát và tuệ giải thoát nầy, 
được gọi là giải thoát uẩn.

HỮƯVIKHÔNGír Ã  £
Phạm Samakrta sũnyatã. Chỉ 

tất cả các pháp đều không có tự 
tánh, vì do nhân duyên giả hoà 
hợp mà thành, là 1 trong 18 thứ 
không.

Theo kinh Đại Bát Niết Bàn 
nói: Hữu vi không nghĩa là tất 
cả pháp hữu vi đều là không.

HỮU VI N IẾ T  BÀN
i  % ỶI ỀẾ
Đối lại với vô vi Niết bàn. 

Niết bàn cũng có đủ 4 đức: 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Trái 
lại nếu đầy đủ 4 đức ấy thì gọi 
là Vô Vi Niết Bàn.

HỮU VI QUẢ M  M
Đối lại với Vô vi quả. Quả 

của pháp hữu vi do nhân duyên 
hòa hợp kết thành tức là 4 quả, 
“Sĩ Dụng, Tăng Thượng, Đẳng 
Lưu, Dị Thục”.(1)

Tứ quả 4 quả gồm có: sĩ 
dụng quả, tăng thượng quả, 
đẳng lưu quả, dị thục quả.

HỮU VI SIN H  TỬ
I  Ố  4  ỹE
Cũng gọi là phần doạn sanh 

tử |íf Ẽ. ỹE) đối lại vời vô 
vi sinh tử (Biến dịch sinh tử). 
Sự sống chết của chúng sanh 
trong 3 cõi.

Chúng sanh trong 3 cõi 6 
đường, do quả báo bất đồng 
nên thân hình thọ mạng, đều 
có hạn định khác nhau, loại 
sinh tử này có phần đoạn giới 
hạn, nên gọi là hữu vi sinh tử.
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HỮU VI VÔ LẬU
w  M &  ỉ i
Cũng gọi là vô lậu hữu vi, 

chỉ cho pháp hữu vi vô lậu. 
Theo câu xá luận cho rằng: 
khổ đế, tập đế trong 4 đế là 
pháp hữu vi hữu lậu. Còn diệt 
đế là pháp vô vi vô lậu. Đạo đế 
thì tuy là pháp vô lậu, nhưng 
vì có tính chất sinh diệt, nên 
thuộc về pháp hữu vi. Do đó, 
Đạo đế cũng được gọi là pháp 
hữu vi vô lậu.

HỮU VÔ ^  M
Phạm Bhava -  abhava hữu 

và vô, chỉ cho sự tồn tại và sự 
không tồn tại.

Trong Phật giáo, nếu cho 
rằng tất cả sự vật tồn tại, đều 
là giả tướng tạm thời, gọi là 
giả hữu, vì chúng theo nhân 
duyên mà sinh diệt, không có 
thực thể thường còn, cho nên 
nói là vô ngã, vô tự tánh. Trái 
lại, nếu chấp tất cả là thường 
trụ bất biến và tồn tại lâu dài, 
thì gọi là Hữu kiến ngã kiến. 
Nếu vượt qua loại hữu kiến 
hữu ngã này, thì hiểu rõ lý vô 
thường, vô ngã, không... nhưng 
dứt khoát không thể xem vô 
ngã, vô thường, không...này

là một thứ tư tưởng hư vô, mà 
phải thâu suốt ý nghĩa lý chân 
thật của chúng.

HỮU VÔ TÀ KIẾN f  M
Hữu kiến và vô kiến đều 

chẳng phải là chánh kiến trung 
đạo mà là thuộc về thiên lệch.



Y fà
Nương tựa , theo về, dựa 

vào. Như y chỉ sư, tức nương 
tựa vào thầy để tu học.

YBÁO
Lại gọi là y quả, tức là 

quả báo mà thân thể của con 
người nương tựa vào đó để 
trụ (sông còn). Như quốc gia 
thủy thổ, núi sông đất đai, 
phòng thất vật dụng... là y 
báo của chũng sanh.

Tóm lại, y báo là nơi mà 
con người sồng trong vũ trụ, 
nếu không có y báo làm sao 
chánh báo được tồn tại (thế 
gian pháp).

Y CHÁNH tôc IE
Chỉ cho y báo và chánh báo. 

Tất cả chúng sanh, do nghiệp 
trong quá khứ. Cảm thọ thân 
tâm, thì gọi là chánh báo. Còn 
tất cả sự vật, đất đai, nhà cửa, 
ruộng vườn, là chỗ sở y (nơi

nương tựa) của thân tâm con 
người, thì gọi là y báo.

Y Q UẢ tôt ^
Lại gọi là y báo, tức là quả 

báo mà thân thể con người 
nương vào nơi đó để sống còn. 
Như quốc gia, thuỷ thổ, núi 
sông đất đai, phòng thất vật 
dụng là y báo của chánh báo 
(chúng sanh).

YTHAtôè íầ
Gọi cho đủ là y tha khởi 

tánh, hoặc y tha khởi tự tánh, 
là 1 trong 3 tánh. Muôn pháp 
đều vô tự tánh, không thể đơn 
độc mà sanh khởi, cần  phải 
nương tựa các duyên đầy đủ, 
nhiên hậu mới sanh khởi, nên 
gọi là y tha khởi tự tánh.

Y THA T ự  TÁNH
\fc íế  I  tẾ
Cũng gọi là y tha khởi 

tánh, y tha khởi tự tánh là 1 
trong 3 tánh:
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- Biến kế sở chấp tự tánh,
- Y tha khởi tự tánh,
- Viên thành thật tự tánh.

Y THA THẬP DỤ
íế  -h é

Là pháp y tha, không có 
thật thể, gôm có 10 dụ:

1. Huyễn sự,
2. Đóm sáng,
3. Cảnh mộng,
4. Ảnh tượng~
5. Tiếng vang,
6. Trâng nước (trăng dưâ nước),
7. Không hoa( hoa đóm trong 

hư không),
8. Biến hoá,
9. Thành tầm hương (thành 

Càn Thát Bà),
10. Bóng sáng.
Các dụ trên để nói lên tất cả 

là hư ảo, không thật thể không 
chân thật.

Y THA KHỞI TÁNH
íạ

Y tha tự tánh.

Y VIÊN iỉc 11
Tức chỉ cho Y tha khởi tánh 

và Viên thành thật tánh.

Ý M
Theo Duy thức học, thì chỉ 

cho Mạt na thức gọi cho đủ là

ý cănSS -tR, còn thức thứ 6 thì 
gọi là ý thứcis H i Ý căn hay 
đệ thất Mạt na thức là ngã, 
nên đệ bát thức còn có tên là 
ngã ái chấp táng. Thức Mạt na 
có tác dụng tư sát, biện biệt, 
so lường, yêu thương, ghen 
ghét..., nên gọi là ý hay ý căn, 
không phải là ý thức.

Ý CĂN M
Chỉ cho đệ thất Mạt na thức, 

vì đệ lục lấy đệ thất làm căn, 
nên gọi nó là ý căn, còn ý thức 
chỉ cho đệ lục ý thức.

Ý CẬN HÀNH M  iã  ÍT
Chỉ cho đệ lục Ý thức 

làm nhân duyên gần gũi, 
tác động nên hành động ra 
ngoài thân, khẩu.

Ý ĐỊA M iế
Ý chỉ cho đệ lục ý thức. Địa 

chỉ cho mặt đất, là nơi sinh sản 
ra muôn vật. ở  đây muôn nói 
về tâm địa. Là nơi khởi xuất 
điều thiện, điều ác...

Ý LẠC M m
Tâm ý được đầy đủ không 

phiền phức điều gì, mà sanh ra 
khoái lạc nên gọi là ý lạc.
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Ý MÃ M í f
Tâm ý dong ruỗi bên ngoài, 

dụ như ngựa chạy bên ngoài, 
nên gọi là ý mã. Các bậc Tổ 
đức thường nói những người 
tâm ý phóng túng buông lung 
là Tâm viên ý mã (tâm như 
con vượn, ý như con ngựa), 
không khi nào yên định.

Ý MÃ TÂM  V IÊN
M H  'ừ  lẵ
(Dụ) ý như con ngựa, tâm 

như con vượn, tâm ý luôn 
luôn phóng túng hướng bên 
ngoài, vì thế mà ví cho ý mã 
tâm viên.

Ý NGHIỆP M í t
Là một trong Tam 

nghiệp: Thân nhiệp, Khẩu 
nghiệp, Ý nghiệp.

Ý TAM M  H
Tam ác trong thập ác, thuộc 

về tâm, ý: Tức tham dục, sân 
nhuế, ngu si.

Ý THỨC M  t l
Là một trong 8 thức Tâm 

vương: Nhãn nhĩ ,tỷ, thiệt thân, 
ý thức, Mạt na thức Alaya thức.



KẾ f f
So đo, tính toán, tức dùng 

vọng tâm phân biệt của mình 
để suy tính, phán đoán ý nghĩa 
của sự vật. Thành Duy thức 
luận nói: Tâm phân biệt là 
kế, kế  độ (đạc), ngoài ra chấp 
trước hư vọng, gọi là vọng kế, 
tà kế, so đo tính toán, đối với 
tất cả pháp, thì gọi là biến kế.

KẾ ĐỘ PHÂN BIỆT
f f  m  m

Phạm ngữ Abhirũpanã- 
Vikalpa, cũng gọi là suy đạt 
phân biệt, phân biệt tư duy.

Phân biệt so lường, suy 
tính là một trong 3 thứ phân 
biệt. Nghĩa là sư tính toán so 
lường đối với cảnh sở duyên, 
là tác dụng của tuệ tương ưng 
với ý thức.

Tán có nghĩa là chẳng phải 
định. Tán tuệ tương lửig với ý 
thức gọi là “Kế đạt phân biệt”.

KIẾT (KẾT) ị t
Phạm Banthana hoặc Sam- 

yojana cũng gọi là kiết sử, 
chỉ sự trói buộc, tức chỉ cho 
phiền não, vì phiền não trói 
buộc chúng sanh vào cảnh 
mê, khiến cho không thể thoát 
khỏi cái khổ sanh tử, nên gọi 
là kiết (kết).

K IẾT SANH ịằ  £
Chỉ cho thân trung hữu (trung 

ấm ) gá sanh vào thai mẹ.
Theo Luận Câu Xá: thân 

trung hữu muốn đến chỗ thọ 
thai, trước hết là khởi tâm điên 
đảo, rồi hướng tới chỗ nào có 
hành dâm, nhờ nghiệp lực mà 
khởi nhãn căn, tuy ở một nơi 
nào đó thật xa, nhưng thân 
trung hữu (trung ấm) cũng 
thấy được chỗ cha mẹ đang 
giao hợp mà khởi tâm điên 
đảo. Nếu là thân trung hữu



THUẬT NGỮ DUY THỨC HỌC 147

nam, thì duyên theo mẹ mà 
khởi tâm dâm dục của người 
nam; nếu là thân trung hữu nữ, 
thì duyên theo cha mà khởi 
tâm dâm dục của người nữ. 
Nếu trái với duyên nầy thì cả 
hai khởi lên tâm tức giận. Do 
khởi 2 tâm điên đảo ấy, nên 
thân trung hữu cho rằng: Thân 
mình hợp vớo người mình yêu 
thích, khi chất dơ bẩn đáng 
ghét lọt vao thai thì cho là đã 
có, nên sinh vui mừng, từ đấy 
thân thân ngũ uẩn thành hình, 
thân trung hữu liền mất, thân 
sinh hữu đã bắt đấu, thì gọi là 
kiết sinh.

Ngược lại, khi Bồ Tát vì 
duyên hóa độ vào thai mẹ, 
tâm không điên đảo, đối với 
cha thì biết là cha, đối với mẹ 
thì biết là mẹ, đều yêu mến 
như nhau, không có tâm phân 
biệt sai khác.

KIẾT SỬ ềằ í t
Là tên khác của phiền não, 

kiết là các phiền não trói buộc 
chúng sanh, khiến không cho 
ra khỏi được sanh tử. Sử là 
các phiền não sai khiến làm

não loạn chúng sanh. Kiết có
9 thứ, sử có 10 sử, gọi là 9 kiết
10 sử (xem kiết và sử).

9 kiết A. # tức 9 loại phiền 
não: Ái, khuể ịnhuế), mạn, vô 
minh, kiến, thủ, nghi, tật, khan. 
Chín loại này từ nơi căn bản mà 
có ra. 10 sử "t“ 'íi. là biệt danh 
của phiền não, gồm có 10 sử: 
Tham, sân, si, mạn, nghỉ, thiên 
kiến, biên kiến, tá kiến, kiến 
thủ kiến, giới cấm thủ kiến.

KIẾT TẶC ếẾ M
Là biệt danh của phiền não, 

nhân vì phiền não hay làm tổn 
hại trí tuệ của con người nên 
dụ là tặc.

KIẾT TẬ PỂÉS
Kiết là phiền não, tập là 

tập khí. Chú ý: khác hẳn với 
kiết tập kinh điển Ỷn M- Kiết 
tập là những thứ phiền não tập 
hợp hình thành tập khí. Có 2 
loại tập khí:

- Kết tập.
- Ái tập.
Người tu hành khi được vô 

sinh pháp nhẫn, thì kiết tập 
đều dứt, nhưng chưa đoạn trừ 
ái tập Phật Pháp.
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KHẢ KIẾN BẤT ĐỐI SAC
ÕỊ E  'S  s t  -Ê
Theo Duy thức học: Khả 

kiến là chỉ cho những gì mà 
mắt người có thể thấy được. 
Bất đối sắc là chỉ cho những 
cái không có tính ngăn ngại. 
Tức là loại sắc pháp do cực vi 
tạo thành, mắt thường có thể 
thấy, có màu sắc nhưng không 
có hình thể, không làm chướng 
ngại các vật chất khác. Tức chỉ 
cho 4 sắc pháp: Bóng, ánh mặt 
trời, sáng và tối.

KHẢ KIẾN HŨtJ ĐỐI SẮC
ÕJ M m  ĨỀ,
Còn gọi là hữu kiến hữu đối 

sắc. Theo Duy thức học thì sắc 
pháp có 11 pháp, gồm 5 căn: 
Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. 6 trần 
gồm có: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc pháp xứ sở nhiếp sắc. sắc 
chia ra làm 3 loại.

- Vô biểu sắc: là sắc khả 
kiến, như đi đứng nằm ngồi.

- Hữu sắc: là sắc: xanh, 
vàng, đỏ, trắng...

- Hình sắc là sắc: dài, ngắn, 
vuông, tròn.

Ngoài ra còn một thứ vô 
biểu sắc là sắc cảnh, là “Khả

kiến hữu đối sắc”. Vô biểu sắc 
là bất khả kiến vô đốỉ sắc.

KHAI ĐẠO Y m i
Cũng gọi là khai tỵ pháp, 

khai đạo căn, đẳng vô gián 
duyên y. danh từ này do tông 
pháp tướng đặt ra. Là một 
trong 3 loại. Là một trong 3 
loại duyên: Làm chỗ nương 
cho tâm, tâm sở khi khởi ra 
tác dụng.

Những hoạt động tâm thức 
của con người, cứ niệm niệm 
nối tiếp nhau, không gián 
đoạn, một niệm trước vừa diệt 
mất, thì niệm sau liền sanh 
khởi, giữa khoản niệm trước 
niệm sai sanh diệt này, có môi 
quan hệ rất mật thiết. Tức là 
tâm vương của một niệm trước 
mở đường và làm chỗ nương 
tựa (khai đạo y) cho tâm 
vương, tâm sở của một niệm 
sau sanh khởi, vì thế gọi là 
“Khai đạo y ”.

KHAN 11
Cũng gỏi là Xan. Phạn 

ngữ: Mãtsarya, chỉ cho những 
người tâm địa bỏn xẻn, là tên 
của một tâm sở. Theo tông
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pháp tướng thì cho khan (xan) 
là một trong các tuỳ phiền 
não, lấy một phần tham ái làm 
thể, nếu lìa tham ái thì không 
có tướng dụng riêng của khan 
(xan). Theo Thành Duy thức 
luận thì khan có 5 loại:

- Trụ xứ khan - Gia khan 
thí khan -  Xưng tán khan -  và 
Pháp khan.

Tức chỉ cho tâm còn muốn 
chiếm riêng cho mình về chỗ 
ở, nhà cửa, bố thí, khen ngợi 
và pháp nghĩa.

KHAN T Â M ®  'ừ
Cũng gọi là xan tham tâm. 

Tâm con người bị các thứ 
phiền não bỏn xẻn tham lam 
che lấp, nên không chịu làm 
việc bố thí, hoặc có bố thí thì 
cũng chỉ đem những vật gì 
màmình không dùng được nữa 
để cho người. Là một trong tục 
đế (6 thứ tâm xấu xa).

KHAN THAM® M
Cũng gọi là xan tham, tức 

chỉ cho việc bỏn xẻn, tham 
lam, tiền của không bố thí 
cho người và tham cầu không 
biết chán. Tâm khan tham có

thể dùng bố thí ba la mật để 
đối trị.

KHÁT ÁI 'M %
Chỉ dục vọng, tham dục, 

tình ái, Ái (là một trong 12 
nhân duyên). Từ ngữ khát ái 
dụ cho tâm mong cầu thú vui 
yêu đương của phàm phu, 
giông như người khát ái đi 
tìm nước.

KHẨU NGHIỆP p  m
Cũng gọi là ngữ nghiệp. Lời 

nói bày tỏ ý muốn của nội tâm, 
từ đó dẫn đến vô biểu nghiệp, 
là một trong 3 nghiệp. Khẩu 
nghiệp được chia làm hai:

- Biểu nghiệp -  Vô biểu 
nghiệp, về vấn đề này theo 
tư tưởng Duy thức Đại thừa 
và Tiểu thừa khác nhau. Theo 
thuyết Nhất thiết hữu bộ thì ngữ 
nghiệp lấy âm thanh làm thực 
thể, cho vô biểu nghiệp cũng 
gọi là thực sắc. Luận Thành 
Thực cho Ngữ biểu nghiệp là 
giả lập, còn vô biểu nghiệp là 
phi sắc, phi tâm. Còn Duy thức 
thì cho rằng: Ngữ biểu nghiệp 
là âm thanh giả, lấy “Tư” do 
ngữ nghiệp phát ra làm thể, vô 
biểu nghiệp cũng là giả lập,
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lấy công năng thiện hoặc phát 
khởi bất thiện và công năng 
bất thiện hoặc ngăn thiện của 
chủng tử tư làm thể.

K H Í G IỚ I TH UYẾT
m  #  ta
Khí giới tức chỉ cho thế 

giới, trong đó có núi sông, 
đất đai, cây cỏ... nhà cửa, biển 
hồỄ.. là nơi sinh sống của các 
loài hữu tình. Nhưng lại dùng 
thần lực không thể nghĩ bàn 
khiến cho cây cỏ đất nước 
diễn thuyết chính pháp gọi là 
khí giới thuyết. Là một trong
5 loại thuyết pháp của Kinh 
Hoa Nghiêm.

KHÍ NGŨ CÁI ^  s  1
Trừ bỏ 5 cái: Tham dục, 

sân nhuế, thuỳ miên, trạo hối 
và nghi.

Cái 31 có nghĩa là che đậy 
tên khác của phiền não. 5 loại 
phiền não nầy thường che lấp 
chân tánh, làm cho con người 
mờ tối, không khai phát được 
định tuệ, cho nên gọi là ngũ 
cái. Khi tham dục dấy lên thì 
nghĩ đến 5 dục, sinh tâm mê 
say. Khi sân nhuế khởi lên thì

tâm sanh oán hận, bừng bừng 
như lửa, luôn luôn bực tức. Khi 
thùy miên dấy lên, thì thân tâm 
mơ màng, 6 thức tối tăm, khiến 
người tu hành quên mất thiền 
định, chánh niệm. Khi trạo 
hối khởi lên thì tâm hồn bồn 
chồn, lo lắng, hối hận những 
điều lỗi lầm, mà sinh sầu não. 
Khi nghi dấy lên thì ngờ mình, 
ngờ thầy, ngờ pháp. Ngờ mình 
tức là ngờ chính mình chẳng 
phải đạo khí, ngờ thầy là ngờ 
về giới hạnh của thầy, không 
hợp ý mình, sợ mình sẽ sai 
lầm, ngờ pháp tức là ngờ pháp 
mình đã tiếp nhận chưa chắc 
đã đúng chân lý.

Tất cả 5 phiền não trên đây, 
đều chướng ngại định huệ, 
nên phải trừ bỏ. Ta nên dùng 
Bất tịnh quán trừ bỏ tham dục, 
dùng từ bi quán từ bỏ sân nhuế, 
dùng hạnh tinh tiến trừ bỏ thuỳ 
miên, dùng sổ tức quán từ bỏ 
trạo hối. Còn phiền não nghi 
có 3 cách quán Tưởng để trừ 
bỏ 3 cái nghi mình, nghi thầy 
và nghi pháp.

Nếu ta từ bỏ 5 phiền não 
(cái) này, thì liền sinh chính 
niệm, thiền định.
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KHÍ THÊ GIAN #1 t ì  m
Phạm ngữ Bhãjana -  Loka, 

cũng gọi là khí thế giới. Khí 
chỉ cho đất nước là nơi sinh 
sống của tất cả chúng sanh, 
là một trong 3 thế gian, vì đất 
nước chứa đựng chúng sanh, 
giống như đồ dùng chứa đựng 
các vật nên gọi là khí, dễ biến 
đổi dễ hư nát nên gọi là khí 
thế gian.

Theo Tỳ Bà Sa luận thì 
trong một kiếp khí thế gian 
được tạo thành trong 19 kiếp, 
các loại hữu tình dần dần sinh 
trụế Khí thế gian chỉ đến cõi 
trời sắc cứu cánh, phía trên 
đó là trời vô sắc. Theo tinh 
thần tiểu thừa cho rằng: khí 
thế gian do cộng nghiệp của 
chúng sanh chiêu cảm lây. 
Còn duy thức đại thừa thì chủ 
trương rằng: Khí thế gian do 
thức Alaya biến hiện.

KHOÁNG KIẾP ỉll íử
1) Trãi qua nhiều đời 

nhiều kiếp.
2) Quá khứ lâu xa nên gọi 

là khoáng kiếp, nếu vị lai rất 
lâu xa thì gọi là Vĩnh kiếp.

Khoáng kiếp do người Ân 
Độ trong thời xưa dùng để

chỉ cho thời hạn rất lớn, tức 
khoáng kiếp là thời gian vô 
cùng tận.

KHÔ CÁO CHÚNG SANH

Chỉ về (hay nói về) chúng 
sanh khô héo. Ví dụ hạng 
người phàm phu bị tham sân 
si làm ô nhiễm, khiến cho 
pháp thân tuệ mạng khô kiệt, 
giống như cây cỏ bị nắng 
nóng làm khô héo, không 
phát triển được.

K H Ổ ^
Phạm ngữ: Duhkha, dịch 

âm là Đậu khư, Nặc khư, chỉ 
sự khổ não trong thân tâm.

Khổ và vui tồn tại trong 
tương đối, nếu tâm duyên theo 
đôì tượng vừa ý, thì cảm thấy 
khổ. Theo Luận Thanh Tịnh 
đạo, thì khổ có đủ 2 nghĩa:

- Hiểm ố.
- Không hưế
Hiểm ố tức chán ghét và 

trạng thái không có “Thường 
lạc ngã tịnh”, thì gọi là khổ. 
Khổ có nhiều thứ:

1- Hai khổ: khổ trong và 
khổ ngoài, khổ phát sinh từ 
trong thâm tâm mình, gọi là
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khổ trong. Khổ từ bên ngoài 
đưa đến như giặc cướp, thiên 
tai.... Thì gọi là khổ ngoài.

2-Ba khổ: khổ khổ, hành 
khổ và hoại khổ. Trước những 
đối tượng trái ý mà cảm thấy 
khổ, gọi là khổ khổ. Trước sự 
huỷ hoại những thứ mà mình 
yêu thích thì gọi là hoại khổ. 
Thấy tất cả thế giới nay còn 
mai mất, mà cảm thấy khổ thì 
gọi là hành khổ.

3-Bốn khổ: chỉ cho 4 thứ: 
Sanh, lão, bệnh, tử đều là khổ.

4-Támkhổ: sanh, già, bệnh, 
chết thương yêu chia lìa, oán 
thù gặp gỡ, mong cầu không 
được, 5 ấm xí thạnh.

KHỔ ĐẾ ^  1$
Phạm Duhkha -  Satya, 

cũng gọi là khổ thánh đế. Chỉ 
cho sự thật, về các khổ trong
3 cõi, như 3 khổ, tám khổ... là 
một trong 4 đế.

Theo Nhất Thiết Hữu Bộ 
cho rằng: cảm nhận vui là có 
thật và lấy chỗ khổ nhiều vui 
ít làm nghĩa của khổ đế. Kinh 
bộ thì chủ trương: Trong các 
uẩn hoàn toàn không có cảm 
giác vui nào đáng nói.

KHỔ HẢI ^  m
Biển khổ, chỉ cho thế gian 

có nhiều khổ nạn của 3 cõi 6 
đường, sông chết vòng quanh. 
Chúng sanh chiềm đắm trong 
sự khổ não của 3 cõi, mông 
mênh mờ mịt, không bờ không 
bến, giống như ngụp lặn trong 
biển lớn khó thoát ra được, 
cho nên dùng biển cả vô biên 
để ví dụ.

KHổKHÔNGVÔTHƯỜNG 
VÔ NGÃ s  m  s  M n

Khổ là nói người đời ngắn 
ngủi tạm bợ, có 3 khổ và 8 khổ 
và vô lượng các sự khổ khác.

Không tức là sự vật do các 
duyên sanh khởi, tánh nó vốn 
không. Duyên khởi tức là nói 
đến các pháp trong thế gian, 
do các duyên hoà hợp mà sanh 
khởi, các duyên tan rã nó trở 
về không.

Tánh không là nói các pháp 
do các duyên hoà hợp, tánh 
nó vốn không, không có tự thể 
chân thật.

Vô thường tức là các hành 
vô thường; là nói các pháp 
trong thế gian đều biến chuyển 
không dừng, sanh diệt tương
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tục không dứt, không có tự thể 
thường trụ bất biến.

Vô ngã tức chỉ cho các 
pháp vô ngã, nói rõ hơn là 
thân người do 5 uẩn giả hợp 
mà thành; không phải là chân 
ngã (Thành Duy Thức luận).

KHỔ QUẢ ^  H
Chỉ quả báo của sự thống 

khổ, do các nghiệp nhân 
(thiện, ác) đã tạo ra trong quá 
khứ. Nói chung chỉ quả báo 
sanh tử, chịu các sự khổ não 
trong đời.

KHỔ TẾ ^  m
Chỉ thân chịu khổ sanh tử 

cuối cùng, cũng tức là ranh 
giới giữa sanh tử và Niết Bàn.

KHỔ THỌ ^  ^
Phạm ngữ Duhkha -  

Vadanã sự cảm nhận khổ não. 
Là một trong 3 thọ (khổ, lạc, 
xã), cũng là 1 trong 5 thọ (ưu, 
bi, khổ, lạc, xã).

Thọ có nghĩa là nhận lãnh 
cảnh bên ngoài. Cảnh có 3 
loại: Thuận, nghịch, không 
thuận không nghịch, nên thọ 
cũng có 3 thọ (khổ, vui, chẳng 
khổ chẳng vui). Thân tâm bị

bức bách, lãnh nhận cảnh trái 
ý, nên phát sanh cảm giác khổ 
não, gọi là khổ thọ.

KHỔ TRÍ ^  ^
1)Trí vô lậu chứng được, 

sau khi dứt trừ mê hoặc nhờ 
quán xét 4 hình tướng “Khổ, 
không, vô thường, vô ngã”.

2) Dùng trí tuệ nêu rõ đạo 
lý của khổ đế.

KHÔNG ^
Chỉ tất cả sự vật, đều do 

nhân duyên hoà hợp mà sanh 
khởi, rốt ráo vốn không thật 
thể, nên gọi là không, nó chỉ 
là giả có, không thật thể, nên 
gọi là không.

KHÔNG GIẢ TRUNG

Chỉ 3 pháp quán : không, 
giả, trung. Không quán là từ 
kiến thức thông thường mà tiến 
vào chân lý (không). Giả quán: 
không dừng lại ở nơi không, 
mà tiến vào. Giả do trí Phật 
chiếu rọi. Trung đạo quán là 
hạnh Bồ Tát đại là không chấp 
trước “không quán, giả quán”. 
Hành giả trụ từ giả quán vào 
không quán, vì sức định nhiều
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nên không thấy tính Phật, hành 
giả trụ từ không quán vào giả 
quán, vì sức tuệ nhiều, tuy 
thấy tính Phật, nhưng không 
rõ ràng. Bởi thế không quán 
và giả quán đều là pháp quán 
phương tiện. Nếu trụ từ trung 
đạo chánh quán thì định và tuệ 
bằng nhau, có thể thấy được 
tính Phật rõ ràng.

KHÔNG TƯỚNG $
Chỉ cho tướng trạng của 

các pháp đều không, hoặc 
chỉ cho thể tướng chân 
không, pháp do nhân duyên 
sanh không có tự tánh, tức là 
tướng trạng của không.

KIẾN E
Phạm Drsti hoặc Darsana. 

Dịch âm là đạt lợi sắc tri, tức 
là xem xét suy tính. Chỉ cho 
cái thấy biết nhất định đối 
với một sự vật nào đó mà mắt 
thấy hoặc suy tưởng. Kiến có 
chánh kiến, tà kiếnế Kiến có
4 nghĩa: Xem xét, tính lường, 
quyết đoán, nắm chặt và thâm 
nhập hoặc có 2 nghĩa: nhìn kỹ, 
tìm cầu. Trong các Kinh Luận 
thường căn cứ vào nghĩa suy

tính mà chia kiến thành các 
loại như: Nhị kiến, thất kiến, 
thập kiến...

1/ Nhị kiến H  hữu kiến 
và vô kiến hoặc đoạn kiến và 
thường kiến. Đây thuộc loại 
biến kiến trong 5 kiến (Biên 
kiến, Tà kiến, Thân kiến, Kiến 
thủ, Giới thủ kiến).

2/ Thất kiến ' t  JtL: Tà kiến 
phủ định lý nhân quả. Ngã kiến 
thấy có thực thể. Thường kiến 
chấp trước thân tâm thường 
trụ bất biến. Đoạn kiến chấp 
trước thân tâm đoạn diệt. Giới 
đạo kiến chấp trước những giới 
luật không chính đáng (cũng 
gọi là giới cấm thủ kiến). Quả 
đạo kiến chấp trước kết quả do 
tà hạnh đạt được cho là chân 
chánh. Nghi kiến nghi ngờ đối 
với chân lý.

3/ Thập kiến +  Ịầ năm 
kiến trên thêm vào Tham kiến, 
khuể (nhuế) kiến, mạn kiến, 
vô minh kiến và nghi kiến nữa 
thì thành ra thập kiến.

Chỉ cho kiến giới sai lầm, 
lệch lạc không tin nhân quả là 
những kiến giải sai lầm.
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KIẾN ÁI PHIỀN NÃO
Â  s  M 'li
Cũng gọi là kiến trước 

nhị pháp. Là một danh từ gọi 
chung kiến phiền não và ái 
phiền não. Kiến phiền não 
chỉ cho tất cả phiền não thuộc 
mê lý, như ngã kiến, tà kiến.... 
Còn ái phiền não thì chỉ cho 
tất cả phiền não thuộc mê sự, 
như tham dục sân hận (nhuế).

Kiến là phiền não chướng 
do phân biệt mà có, hễ dùng 
tác dụng của tuệ mà suy tính 
đối tượng, thì đều gọi là kiến, 
như 5 kiến nhiễm ô, chính 
kiến thế gian, chính kiến hữu 
học, chính kiến vô học, trong 
đó 5 kiến nhiễm ô thuộc kiến 
phiền não. Còn ái là phiền 
não chướng câu sanh (sanh ra 
đã có) hễ tâm tham nhiễm đều 
gọi là ái; trong các phiền não 
mê sự, thì ái trước là gốc của 
mọi khổ đau, vì thế ái bao gồm 
tất cả các phiền não khác.

KIẾN GIẢ M  iu
Chỉ cho kiến hoặc. Vì thể 

của hoặc là hư dối, không thật 
có, cho nên gọi là giả.

KIÊN HOẶC HL ỈÊ
Tên đầy đủ là kiến đạo sở 

đoạn hoặc, cũng gọi là kiến 
phiền não, kiến chướng, 
kiến nhất xứ trụ địa. Chỉ cho 
những phiền não được đoạn 
diệt khi tiến lên giai vị kiến 
đạo. Còn những phiền não 
được đoạn diệt khi đạt đên 
giai vị tu đạo, thì gọi là tu 
hoặc (hay tư hoặc).
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Kiến hoăc

Nghi giới 
kiến 
thủ

BIỂU ĐỒ 
Theo tông Câu xá

Hoặc Hoặc

kiến tà biên thân mạn si 
thủ kiến kiến kiến

Tư hoăc

sân tham

Phân biệt khởi hoặc, câu sinh khởi hoặc, tư hoặc 

t-------------------------Tông duy thức--------------------- ^

KIẾN PHẦN J |
Cũng gọi là năng thủ phần 

chỉ cho tác dụng năng duyên 
của 8 thức Tâm vương, là chủ 
thể nhận biết sự vật, cũng tức 
là tác dụng chủ thể soi sáng 
các đối cảnh sở duyên (tức 
tướng phần) là đối tượng của 
nhận thức. Là 1 trong 4 phân 
vị của Tâm pháp do tông Duy 
thức thành lập.

Kiến có nghĩa là kiến chiếu, 
soi sáng tất cả pháp , như tâm 
gương chiếu rọi muôn tượng. 
Kiên phần gồm có 5 nghĩa:

1) Chứng kiến, danh kiến, 
kiến phần l ĩ  M* của trí căn 
bản, tức trí căn bản tự chứng 
tự thấy nên gọi là kiến.

2) Chiếu chúc danh kiến M 
M  nghĩa này thông cả 
căn, tâm (tức 6 căn 6 thức), vì 
căn, tâm có đủ nghĩa soi sáng, 
nên gọi là kiến.

3) Năng duyên sanh kiến 
tầ íẩk -iỀUtL nghĩa này thông cả 
tự chứng phần, chứng tự chứng 
phần và tự chứng phần năng 
duyên, vì 3 phần này đều là 
năng duyên, nên gọi là kiến.
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4) Niệm giải danh kiến 
JL hiểu và nhớ được nghĩa

lý nói ra một cách rõ ràng nên 
gọi là kiến.

5) Suy đạt danh kiến lễ  
vì tâm có khả năng suy

lường tất cả cảnh giới, nên gọi 
là kiến.

KIẾN THỦ KIẾN B
Phạm ngữ Drstiparãmr’sa 

gọi đủ kiến đẳng thủ kiến, 
gọi tắt là kiến thủ, chấp trước 
sự thấy biết sai lầm, trái với 
chánh lý. Là 1 trong 4 thủ, 1 
trong 5 kiến, 1 trong 10 tùy 
miên. Nghĩa là cố chấp những 
pháp hữu lậu hạ liệt, mà bậc 
thánh đoạn trừ cho là tối 
thắng. Loại cố chấp này lây 
tuệ ô nhiễm làm thể, do phân 
biệt mà sanh khởi, gây chướng 
ngại và làm ô nhiễm sự hiểu 
biết chân chánh.

KIẾN TRƯỢC l i  m
Phạm ngữ Drsti- Kasãya 

cái thấy vẫn đục, là 1 trong
5 trược. Vào thời mạt kiếp, 
chúng sanh có những tư tưởng 
xâu xa, làm vẫn đục cuộc đời 
và rối loạn thế gian. Như thấy

có, thấy không cho đến 62 
thứ kiến giải sai lầm. Thể của 
trƯỢc gồm 5 kiến là, thân kiến, 
biên kiến, tà kiến, kiến thủ 
kiến và giới cấm thủ kiến.

KIẾN TƯ HOẶC JL &  &
Gọi tắt là kiến tư, là một 

danh từ gọi chung kiến hoặc 
và tư hoặc, là 1 trong 3 hoặc. 
Kiến hoặc và tư hoặc là nhân 
của phần đoạn sanh tử trong 3 
cõi, mê về lý gọi là kiến hoặc, 
mê về sự gọi là tư hoặc. Muốn 
đoạn trừ hết 2 hoặc này, thì 
Tạng giáo Thông giáo phải 
đến cực quả. Biệt giáo đến 
thất trụ, Viên giáo đến thất tín. 
(Duy thức tông).

KIẾN VÕNG j l  m
Chỉ lưới tà kiến, tức là các 

loại tà kiến, giông như tấm 
lưới trói buộc chúng sanh. Đó 
là 16 tri kiến, 62 kiến.

KIẾT GIẢI M
Vì phiền não ràng buộc con 

người nên gọi là kiết. Khi đã 
chứng ngộ chân lý, thì được tự 
tại, nên gọi là giải.
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KIẾT LẬU ẳS
Kiết và lậu cả 2 đều là biệt 

danh của phiền não.

KIẾT NGHIỆP j& M
Ý tưởng và hành vi của con 

người hợp thành, đều do phiền 
não sanh khởi.

KIẾT PHƯỢC ẳẾ ẳậ
Là biệt danh của phiền não, 

nhân vì phiền não hay trói 
buộc thân và tâm của chúng 
ta, khiến chúng ta khó thoát 
khỏi sanh tử luân hồi.

KIẾT SANH ìằ 4
Chỉ cho thân trung ấm 

(trung hữu) còn gọi là thân 
trung hữu, khi rời khỏi thân 
người lúc chết, để theo nghiệp 
thọ sanh vào thai mẹ, nên gọi 
là kiết sanh.

KIẾT SỬ
Kiết và sử đều là biệt danh 

của phiền não, vì phiền não 
ràng buộc thân tâm con người, 
kết thành quả khổ nên gọi là 
kiết. Phiền não hay theo đuổi 
chúng sanh, cho nên gọi là sử.

KIẾT TẶC ịằ  tó
Kiết là biệt danh của phiền 

não, nhân vì phiền não hay 
làm tổn hại trí tuệ của con 
người, nên gọi là tặc.



LẠI DA DUYÊN KHỞI
Ệ |Ế?P n  Ỉ3
Cũng gọi là Alaya duyên 

khởi, Duy thức duyên khởi.
Theo duy thứ Tông chủ 

trương. Tất cả muôn pháp đều 
từ nơi thức duyên khởi ra, là 1 
trong bốn loại duyên khởi.

Lại da gọi đủ là A Lai da, 
nghĩa là cái kho chứa đựng hạt 
giống (chủng tử) của tất cả các 
pháp, là chỗ nương tựa căn bản 
của tất cả loài hữu tình, nên 
gọi là Tàng thức. Muôn tượng 
trong thế gian đều là chủng tử 
được chứa đựng trong Tàng 
thức, rồi hiện hành ra, đều gọi 
là “Chủng tử sanh hiện hành”. 
Đồng thời những pháp do các 
chủng tử ấy hiện hành ra, lại 
huân tập thành những chủng tử 
mới trong tàng thức đây gọi là 
“Hiện hành huân chủng tử”, cứ 
như thế xoay vần tương sanh,

làm nhân làm quả cho nhau, 
mà tạo thành quan hệ “Chủng 
tử sinh hiện hành, hiện hành 
sinh chủng tử”.

LẠ I DA TAM TÀNG
H l i

Thức A lại da có 3 nghĩa là 
Năng tàng, sở tàng và Ngã ái 
chấp tàng.

1) Năng tàng tís ® : nói theo 
sự quan hệ giữa thức Alaya và 
chủng tử, thức Alaya là cái 
nhỏ nhiệm, sinh diệt liên tục, 
không đầu không cuối cùng, 
không gián đoạn, có năng lực 
cất chứa, giữ gìn chủng tử của 
các pháp, không thể tan mất, 
nên gọi là Năng tàng; còn 
chủng tử là sở tàng.

2) Sở tàng $f H  Nói theo 
sự quan hệ của 7 chủng thức 
năng huân với thức Alaya sở 
huân là sở tàng. Bảy chuyển
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thức có tác dụng hiện hành 
các pháp, ngay trong sát na 
hiện hành, các thức ấy đã lại 
huân tập chủng tử mới vào 
trong Alaya gọi là Tân Huân 
Chủng tử.

3) Chấp tàng #1 l i  Thức 
Alaya là cái kho cất chứa tất 
cả chủng tử của các pháp do
7 chuyển thức huân tập vào 
thức này sinh diệt liên tục và 
vô cùng nhỏ nhiệm, nên giống 
như một chủ thể thường hằng 
bất biến. Chính vì thế mà thức 
thứ 7 chấp làm thực ngã, đó 
là căn nguyên của ngã kiến. 
(Theo Thành Duy thức luận).

LẠ I DA TAM TƯỚNG
m  SB H  m
Là 3 tướng của thức Alaya. 

Tông duy thức cho nhân và 
quả của các pháp vốn có đủ 
trong tự thể của thức Alaya, 
cho nên lập ra 3 tướng để nói 
rõ sự sai khác giữa thể và 
nghĩa của thức Alaya, tức là tự 
tướng (Sơ Alaya), Quả tướng 
(dị thục) và nhân tướng (nhất 
thiết chủng), trong đó, lấy tự 
tướng làm thể tướng, còn 2 
tướng kia là nghĩa tướng.

1) Tự tướng ê  là tướng 
của tự thể thức Alaya, thức 
này có 3 nghĩa: Năng tàng, 
sở tàng, chấp tàng (ngã ái 
chấp tàng), nên gọi Alaya 
Tam tàng. Nó cùng với các 
pháp tạp nhiễm (hữu lậu) làm 
duyên cho nhau, vì thế các 
loài hữu tình chấp nó làm tự 
ngã; đây nói rõ hơn về nghĩa 
tự tướng của thức năng biến 
thứ 1, có năng lực giữ gìn nhân 
và quả. Bởi vì thức Alaya có 
thể giữ gìn chủng tử tất cả các 
pháp tạp nhiệm, giống như 
kho chứa muôn vật, nên gọi 
là Năng Tàng ỆỀ M, vì thức 
Alaya là chỗ huân tập, nương 
ở của các pháp tạp nhiễm, 
cũng giông như kho tàng là 
chỗ của muôn vật được cất 
chứa, nên gọi là sở tàng (PỈỶ 
PH), vì thức alaya thứ 8 này bị 
thức Mạt na thứ 7 luôn chấp 
nó làm tự ngã, cũng giông 
như kho tàng kiên cố  cất giữ 
các vật, nên gọi là chấp tàng 
#1 M hay là ngã ái chấp tàng. 
Do đó nên biết Năng tàng là 
Nhân tướng ( 0  sở tàng 
là quả tướng ( ặ  ffi), 2 tướng 
nhân quả bị thức Mạt na chấp
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làm tự tướng của Lại da. Nếu 
lìa tự tướng thì không có nhân 
tướng, quả tướng, mà nếu lìa 
nhân tướng, quả tướng, thì 
không thể có tự tướng.

2) Quả tướng H  Quả thể 
tổng báo của loài hữu tình, 
tức là quả dị thục, do nghiệp 
thiện, ác của thức Alaya ở 
quá khứ dẫn sanh. Trong Tam 
tàng của Lại da, thì quả tướng 
là sở tàng trong 3 vị của lại 
da. Thì nó thuộc quả vị thiện 
ác nghiệp.

3) Nhân tướng 0  t ì  Tượng 
nguyên nhân của muôn pháp. 
Thức Alaya có khả năng giữ 
gìn tất cả chủng tử các pháp, 
không để tiêu mất, là nguyên 
nhân sinh ra muôn pháp. 
Trong tam tàng, Lại da nó là 
năng tàng, trong 3 vị lại da, 
nó thuộc vị chấp trì tương tục 
(nắm giữ liên lạc).

L Ạ I DA TAM VỊ
m  SP H  ũ
Tông Duy thức đem quá 

trình biên hoá của thức 
Alaya thứ 8 từ nhân vị đến 
quả vị, chia làm 3 giai đoạn 
để thuyết minh, gọi là Lại da 
tam vị. Đó là:

1) Ngã ái chấp tàng $
i l  hiện hành vị ĩM ÍT ÍÈ:

Giai đoạn thức Alaya thứ 8 bị 
thức Mạt na thứ 7, châp làm 
thực ngã, thực pháp, nên có 
tên là Ngã ái chấp tàng.

2) Thiện ác nghiệp quả vị
#  Mi ^  Tp: ÍỀ chỉ giai đoạn 
quả báo nghiệp thiện ác của 
thức Alaya nổỉ nhau sanh khởi 
(tức sở tàng).

3) Tương tục chấp trì vị t ì  
ẺS ỆA ỷ\f {Ề chỉ thức Alaya 
nắm giữ tất cả chủng tử của 
các pháp thiện ác, vô ký, hữu 
lậu, vô lậu..., tức Năng tàng.

L Ạ I DA TỨ PH Ầ N
m í#

Bốn phần vị của thức Alaya. 
A lại da thức thứ 8 có thể cất 
chứa tất cả chủng tử thiện ác, 
gồm đủ 4 phần:

❖ Tướng phần: tức là hình 
tướng. Tướng phần có 3 loại:

a) Cảnh tướng: thức thứ 8 
hay duyên với 6 thức mà có 
cảnh giới.

b) Tướng trạng: Các pháp 
hữu vi ở thế gian đều có tướng 
trạng, đều do thức thứ 8 biến 
hiện ra.
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c) Nghĩa tướng: tướng của 
giáo năng thuyên và lý sở 
thuyết cũng đều là thức thứ 8 
biến hiện ra.

❖ Kiến phần ỳi jf: Kiến 
là chiếu rọi, gồm có 5 thứ:

-  Chứng kiến -  Chiếu xúc
-  Năng thuyên -  Niệm giải -  
Suy đạt

❖ Tự chứng phần tì fỉlF. jy
Tự chứng tức là tự mình

chứng biết các pháp sấn có. 
Nghĩa là thức thứ 8 nắm giữ 
tướng phần và kiến phần mà 
vẫn có thể chứng biết kiến 
phần của mình khi duyên với 
tướng phần một cách rõ ràng 
chính xác.

❖ Chứng tự chứng phần b£

Chứng tức là thể năng 
chứng. Tự chứng tức là pháp 
sẩn có. Nghĩa là thức thứ 8 duy 
trì tự chứng phần, kiến phần, 
tướng phần làm bản thể của 
mình, mà vẫn chứng biết phần 
tự chứng của mình khi duyên 
theo chứng phần không hề 
lầm lẫn.

LẬU ỉ i
Là tên khác của phiền não. 

Hàm ý rò rĩ hoặc tiết ra ngoài.

Khi phiền não bị diệt hết, gọi 
là lậu tận. Vì chúng sanh sống 
trong phiền não, cho nên từ
6 căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thường tiết ra những tội lỗi, 
khiến phải sống chết trôi lăn 
trong 3 cõi, do đó mà phiền 
não gọi là lậu.

LẬU CHẤT ÌS M
Thể chất hữu lậu, chỉ cho 

thân chúng sanh có phiền não 
nhiễm ô, nên gọi là lậu chất,

LẬU PHƯỢC 'M ỀỆ
Lậu là rĩ chảy, rò rĩ, phược 

là trói buộc, đều là tên khác 
của phiền não. Lậu phược 
nghĩa là thân tâm bị phiền não 
trói buộc.

LẬU TẬN ÌS M
Đồng nghĩa với vô lậu dùng 

thánh trí dứt hết phiền não trói 
buộc, gọi là lậu tận.

LẬU VĨNH TẬN VÔ SỞ
Ú Y ỉ i  7% M  PJf

Cũng gọi là Lậu tận vô sở 
uý, Nhứt thiết vô lậu vô sở uý.

Tự tin đã dứt hết tất cả 
phiền não, không còn gì để sợ 
hãi, là 1 trong bốn đức: vô sở 
uý của Đức Phật.
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LẬU VÔ LẬU m  M ỈS
Gọi đủ là hữu lậu pháp vô 

lậu pháẸ. Các pháp trong 3 cõi 
là pháp hữu lậu, Thánh đạo 
và Niết Bàn của Tam thừa là 
pháp vô lậu. Như trong Tứ Đế, 
Khổ, Tập là pháp hữu lậu, còn 
Diệt, Đạo là pháp vô lậu.

LY CÁI Ãl M
Xa lìa các phiền não được 

thanh tịnh. Cái chỉ cho ngũ 
cái là 5 thứ phiền não ngăn 
che tâm tánh, hoặc chỉ chung 
cho các phiền não. Chính các 
phiền não này làm trở ngại 
cho con đường giải thoát.

LY CẤU I I  i/n
Phạm ngữ Vita- mala cũng 

gọi là viễn trần ly cấu ỉâ  ífi 
ẵ t i)ầ tức xa lìa phiền não 
nhiễm ô. Lý Tứ Đ ế và Duyên 
Khởi là nhân sinh quan của 
Phật giáo. Nếu hiểu được lý 
Tứ Đ ế và Duyên khởi một 
cách chính xác, thì có thể thấy 
rõ được chân lý, đạt được pháp 
nhân, tức là đạt được đạo Tu 
Đà Hoàn (dự lưu hướng). Có 
được pháp nhân này thì xa 
lìa kiến hoặc, cho nên gọi là 
“Viễn ly trần cấu”.

LY CẤU NHÃN í t  iỊn Bg
Chỉ cho pháp nhân thanh 

tịnh, xa lìa phiền não cấu bẩn, 
mà thấy được Thánh đạo.

LY HỆ QUẢ l i  1  H
Cũng gọi là giải thoát quả. 

Do sức lựa chọn của trí huệ, 
thoát ly tất cả phiền não trói 
buộc pháp hữu lậu, chứng được 
quả vị Niết Bàn của trạch diệt 
vô vi, nên gọi là ly hệ quả, là 
1 trong 5 quả.

LY NHIỄM í t  ^
Cũng gọi là ly tham, ly 

dục, tức xa lìa tham nhiễm. 
Theo Đại Tỳ Bà Sa luận, thì ly 
nhiễm có nghĩa là xa lìa tham 
dục, xa lìa phiền não, nhiễm 
ô, vì nó làm cho thân tâm con 
người không thể nào giải thoát 
được, nên phải xa lìa nó.

LY SINH l i  4
Tức thoát ly sanh tử, là vĩnh 

viễn thoát khỏi sự đầu thai 
sinh ra trong 3 cõi.

Người trong Tam thừa, khi 
vào được giai vị kiến đạo, thấy 
rõ chân lý (Tứ Đế) dứt hết Kiến 
hoặc, vĩnh viễn lìa sự thác sinh 
trong 3 cõi, gọi là chính tính
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lý sinh, chính tính của các bậc 
Thánh, thoát ly sinh tử này, 
gọi là chính tính lý sinh tính, 
gọi tắt là lý sinh tính.

LY SINH TÍNH l i  Ẽ. tẾ
Tức chánh tính, xa rời sanh 

tử, xa rời phiền não nhiễm 
ô cũng tức là bậc Thánh đã 
đắc đạo, thông suốt đế  lý, 
dứt hết Kiến Tư hoặc, thấu 
đạt chánh tánh, hằng xa lìa 
sanh tử trong 3 cõi.

LÝ CHỨNG ĩ l  I I
1) Sự lý là 1 trong nhị 

chứng, tức chỉ phần tư tưởng 
đạo lý mà đã được chứng ngộ.

2) Giáo lý là 1 trong nhị 
chứng, tức chỉ bậc Thánh giáo 
từ nơi Phật Đà mà xuất hiện 
chứng lý.

3) Muốn đạt được sự, lý 
chứng, trước hết phải dứt trừ 
phiền não nhị chướng.

LÝ CHƯỚNG m  |5Ệ
Đối lại với sự chướng là

1 trong 2 chướng, chỉ cho sự 
mê lý, như vô minh căn bản, 
tà kiến, hay làm chướng ngại 
sự thấy biết chân chánh, nên 
không thông suốt được bản 
giác chân như. Lý chướng gồm 
có 2:

1) Phiền não chướng - sở 
tri chướng,

2) Sự chướng - Lý chướng.

LÝ HOẶC ĩ !  ĨÊ
1) Mê hoặc, lầm lẫn về đạo 

lý, như mê lầm đối với đạo lý 
Tứ Đ ế tức chưa hiểu rõ về Tứ 
chân đế.

2) Hoặc, tức là căn bản vô 
minh, nó hay làm chướng ngại 
và che lấp đạo lý Trung đạo, 
khiến cho đạo lý trung đạo 
không thể hiển bày, thì gọi là 
lý hoặc.

LÊU  B ỆT CẢNH 7  M iỀ
Chỉ thức thứ 6 hiểu rõ, 

phân biệt cảnh giới. Nói đầy 
đủ hơn là “Minh liễu phân 
biệt cảnh” tức chỉ cho đệ lục ý 
thức duyên tiền trần, phân biệt 
nhận thức tiền trần một cách 
tế  nhị rõ ràng, nên gọi là liễu 
biệt cảnh.

LIỄU NGỘ T
Chỉ sự giác ngộ thực tướng 

của các pháp, chân lý của vũ 
trụ, khi con người đã dứt hết 
các phiền não hoặc nghiệp, thì 
thấy rõ chân lý, hiểu được thực 
tướng của các pháp.
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LỢlCĂN#! tík
Căn cơ bén nhạy. Người có 

căn cơ bén nhạy (lợi căn) có 
khả năng hiểu biết Phật pháp, 
một cách thông suốt mà đạt 
được giải thoát.

LỤC CẢNH ý \ iỀ
Phạm Sad -  visayãh chỉ 

cho sắc, thinh, hương, vị, xúc 
pháp. Đây là đối tượng của 6 
căn cũng là 6 cảnh giới của 6 
thức. Sáu cảnh này giống như 
bụi bặm, làm nhơ bẩn tâm tính 
con người, cho nên gọi là “Lục 
trần” vì chúng có khả năng 
dẫn dắt con người vào chỗ mê 
vọng, nên cũng gọi là “Lục 
vọng”. Vì nó có thể làm pháp 
lành bị suy giảm, nên cũng gọi 
là “Lục suy”; vì chúng có thể 
cướp mất tất cả thiện pháp, cho 
nên cũng gọi là “Lục tặc”.

LỤC CĂN /N
Phạm ngữ Sad indriyãni, 

cũng gọi là lục tình.
Sai khi qua cảm giác, 6 xứ 

trong 12 xứ, 6 căn trong 18 
giới, gọi 6 căn là:

1) Nhãn căn: là cơ quan thị 
giác, có năng lực thấy biết.

2) Nhĩ căn: là cơ quan thính 
giác, có năng lực nghe biết.

3) Tỷ căn: là cơ quan khứu 
giác, có năng lực ngưởi mùi.

4) Thiệt căn: là cơ quan vị 
giác, có năng lực nếm biết.

5) Thân căn: là cơ quan xúc 
giác, có năng lực chạm biết.

6) Ý căn là cơ quan tư duy, có 
năng lực nghĩ biết suy lường.

Năm căn trước BU 31 ÍS 
cũng gọi là ngũ căn, thuộc về 
sắc pháp, nên gọi là sắc căn. 
Gồm 2 loại:

a) Phù trần căn là cơ quan 
sinh lý, lấy 4 đại ( đất, nước, 
lửa, gió) làm thể, khi đối 
trước cảnh, thì sanh ra thức, 
nhưng chỉ là tác dụng phụ trợ 
mà thôi.

b) Thắng nghĩa căn lây tịnh 
sắc do 4 đại sinh ra làm tính, 
có tác dụng chính yếu khi căn 
đôi cảnh sinh ra thức.

Đối lại 5 căn trước thuộc sắc 
pháp, ý căn thuộc tâm pháp, 
là chỗ nương tựa của tâm, để 
sinh khởi tác dụng tâm lý, tức 
là vô sắc căn $£ -fS ^
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LỤC CĂN BẢN PHIẾN
NÃO A  i  Ạ  ắìấ t i

Tức chỉ cho 6 căn bản phiền 
não trong mỗi con người, gồm 
có tham, sân, si, mạn, nghi, 
bất chánh kiến (ác kiến).

- Tham là tham ái ngũ dục
- Sân là sân nhuế, không có 

nhẫn nhục, thiếu lòng từ bi.
- Si tức chỉ cho si mê, đồng 

nghĩa với vô minh.
- Mạn là kiêu mạn, tự cao, 

tự đại.
- Nghi là hồ nghi, nghi ngờ, 

không tin tưởng.
- Bất chánh kiến tức ác kiến, 

chỉ cho sự kiến giải không 
chân chánh, bao quát cả: Thân 
kiến, biên kiến, tà kiến, kiên 
thủ, giới cấm thủ kiến, tham, 
sân, si, mạn, nghi, thêm 5 bât 
chánh kiến, thành ra 10 căn 
bản phiền não, lại gọi là thập 
hoặc, hay thập sử.

LỤC CĂN HỔ DỤNG 
7 \ ' í l  s  H
Sáu căn dùng lẫn cho nhau, 

nghĩa là mỗi một căn đều có 
công dụng của cả sáu căn, khi 
đã xa lìa ô nhiễm, mà được 
thanh tịnh.

LỤC CĂN THANH TỊNH
/ \  'tR
Cũng gọi là lục căn tịnh, tức 

là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý đều thanh tịnh, không 
bị ô nhiễm.

LỤC CĂN THỨC ỹ \  ÍR i i
Chỉ cho 6 thức: Nhãn, nhĩ, 

tỷ, thiệt, thân, ý; 6 thức này y 
nơi 6 căn mà phát khởi hiện 
hành, nếu không có 6 căn, thì 
thức không thể phát khởi ra tác 
dụng, nên nói là lục căn thức.

LỤC CẤU 7n iỊẳ
Cũng gọi là lục cấu pháp, 

lục phiền não căn. Chỉ cho 6 
pháp bất tịnh: Não, Hại, Hận, 
Siễm, Cuống, Kiêu, những 
pháp này hay làm cho tâm ta 
ô nhiễm, nên gọi là câu, là tên 
khác của phiền não. Theo Duy 
thức luận thì “Cuông, Kiêu” từ 
nơi tham mà sinh khởi. Còn 2 
cấu: “Hại, Hận” từ nơi sân mà 
sinh khởi. Não từ nơi kiến thủ 
mà sinh khởi, còn Siễm thì từ 
nơi kiến chấp mà sinh khởi.

Tóm lại, lục cấu là dị danh 
của phiền não, chính các phiền 
não này, lôi kéo con người vào 
vòng tội lỗi và đi đến sanh tử 
luân hồi.
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LỤC CHÚNG CẢU SANH 
HOẶC 7n 11 7k ỉề

Chỉ cho 6 thứ hoặc câu 
sanh phát khởi, tức là tham, 
sân, si, mạn, nghi, bất chánh 
kiến, nó là biệt danh của 6 
thứ phiền não.

LỤC DỤC 7\ ĨẮ
Chỉ cho 6 thứ ham muôn 

của người đời, đối với người 
khác giới tính. Đó là sắc 
dục, hình mạo dục, uy nghi 
dục, ngôn ngữ âm thanh dục, 
tế  hoặc dục, và nhân tướng 
dục, nó chỉ là những thứ 
phiền não lôi kéo con người 
vào vòng tội lỗi.

LỤC LẬU 7n ịg
Lậu có nghĩa là rò rĩ. Tức 

do phiền não hoặc nghiệp mà 
rơi vào sanh tử trong 3 cõi. 
Theo luận đại thừa A Tỳ Đạt 
Ma, thì lục lậu là:

1) Lậu tự tánh: các hoặc 
phiền não như tham, sân, si... 
là do 6 căn tiếp xúc với 6 trần 
mà sinh ra, do hoặc mà tạo 
nghiệp, chiêu cảm sanh tử 
trong 3 cõi, vì thế biết hoặc tự 
tánh nghiệp là nhân hữu lậu, 
cho nên gọi là lậu tự tánh

2) Lậu tương thuộc: pháp hữu 
lậu thuộc tâm, tâm sở và các căn 
tương ưng, như mắt, tai...mà có, 
nên gọi là lậu tương thuộc.

3) Lậu sở phược: yhiện pháp 
hữu lậu nối tiếp nhau không 
dứt, chiêu cảm quả báo đời 
sau, nên gọi là lậu sở phược

4) Lậu sở tùy: trong vòng 
sanh tử, trời và người cõi dục 
cũng bị pháp hữu lậu của các 
cõi khác theo đuỗi, nên gọi là 
lậu sở tùy.

5) Lậu tuỳ thuận: tuy bị 
phiền não hữu lậu theo đuỗi, 
nhưng thuận theo chính đạo 
quyết định đôì trị để kiến 
lập vô lậu, nên gọi là lậu 
tùy thuận.

6) Lậu chúng loại: bậc A 
La Hán tuy hiện đời đã dứt 
hết hoặc nghiệp, nhưng thân 
ngũ uẩn hữu lậu vẫn còn, đây 
cũng do phiền não đời trước 
dẫn khởi.

LỤC NHẬP 7\ A
Cũng gọi là lục xứ, chỉ cho 6 

căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
hoặc 6 trần: sắc, thinh, hương, 
vị, xức và pháp. Sáu căn là 
lục nhâp bên trong, 6 trần là 
lục nhập bên ngoài, gọi chung
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là thập nhị nhập, cũng gọi là 
thập nhị xứ. Nhập có nghĩa là 
vào, xứ có nghĩa là chỗ nương.
6 căn, 6 trần nương nhau mà 
sinh ra 6 thức, nên gọi là nhập.
6 căn 6 trần là chỗ nương tựa 
của 6 thức, nên gọi là xứ.

LỤC NHIỄM  TÂM
7\ Mc 'Ci'
Chỉ cho 6 thứ tâm ô nhiễm, 

là 6 thứ tâm không thanh tịnh.
1) Chấp tương ưng nhiễm: 

phiền não ngã chấp, tương ưng 
với tâm vương mà sinh khởi, 
rồi tham đắm ngoại cảnh, làm 
tâm ô nhiễm.

2) Bất đoạn tương ưng 
nhiễm: đối với cảnh khổ vui

phiền não pháp chấp tương 
ưng vđi tâm vương mà sinh 
khỡi, liên tục không dứt, khiến 
tâm ô nhiễm.

3) Phân biệt trí tương ưng 
nhiễm: trí hay phân biệt các 
pháp thế gian và xuất thế gian, 
tương ưng với tâm vương, làm 
cho tâm ô nhiễm.

4) Hiện sắc bất tương ưng 
nhiễm: ương vào vô minh căn 
bản, huân tập tịnh tâm, hiện 
tướng cảnh giới, không tương 
ưng với tâm vương và tâm sở.

5) Năng kiến tâm bất tương 
ưng nhiễm: do vô minh căn 
bản dấy động, làm cho tịnh 
tâm sinh ra tướng năng kiến, 
không tương ưng với tâm 
vương và tâm sở.

6) Căn bản nghiệp bất 
tương ưng nhiễm: Do sức của 
vô minh căn bản, mà tâm thể 
dấy động, do động mà tạo 
nghiệp, cũng không tương ưng 
với tâm vương và tâm sở.

LỤC NGHIỆP 7\ m
Chỉ cho 6 nghiệp, mà chúng 

sanh tự tạo ra, rồi phải thọ 
nghiệp.

- Địa ngục nghiệp -  Súc 
sanh nghiệp.

- Ngạ quỷ nghiệp -  Nhân 
nghiệp.

- Thiện nghiệp (cõi trời) -  
Bất định nghiệp.

LỤC PHÀM 7n J i
Chỉ cho 6 cõi phàm trong 10 

cõi tức là: địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sanh, A tu la, trời, người.

LỤC PHIỀN NÃO TnM l i
Chỉ cho 6 thứ phiền não, 

cũng gọi là lục tuỳ miên. Sáu 
thứ phiền não căn bản: Tham, 
sân, si, mạn, nghi, ác kiến.
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LỤC SANG MÔN A i r  PE]
Chỉ cho 6 cửa thường rĩ ra 

chất tạp nhiễm trong thân thể 
con người. Đó là: mắt, tai, 
mũi, miệng, đường tiểu tiện 
và đại tiện. Nếu kể tai, mắt, 
mũi là 2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, 
thì gọi chung là “Cửu sang 
môn” (chín cửa dơ bẩn). Sang 
có nghĩa là cái mụt nhọt, rịn ra 
máu mủ).

Ngoài ra, 6 căn: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý là những 
nơi sinh khởi ra các phiền 
não bất tịnh, cũng gọi là 
“Lục sang m ôn”.

LỤC TẶC A  M
Chỉ cho 6 trần: sắc, thinh, 

hương, vị, xúc, pháp, là nguồn 
gốc sinh ra tất cả phiền não. 
Sáu trần lấy 6 căn làm môi giới, 
cướp đoạt tất cả thiện pháp, nên 
được ví như 6 tên giặc.

Lục tặc còn chỉ cho sự vui 
thích của 6 căn. Sáu tên giặc 
này theo đuổi, rình rập con 
người, hễ có cơ hội nó sẽ làm 
hại con người, nó lại là 6 tên 
giặc là 6 thứ yêu thích của con 
người, nó quyến rũ con người.

LỤC TẾ 7n €
Gọi cho đủ là “Lục tế  

tâm ” là 6 thứ ác tâm, che 
lấp tâm thanh tịnh của tất cả 
chúng sanh.

1) Khan tâm: tâm tham 
lam, bỏn sẻn. Do bỏn sẻn che 
lấp tâm tính, nên chúng sanh 
không thực hành được việc 
bố thí, thì cũng không thể cho 
người những vật tốt đẹp, cho 
những vật tầm thường không 
đáng giá.

2) Phá giới tâm: do các 
phiền não, Tham, sân, si... che 
lấp tâm tánh, nên chúng sanh 
làm các việc ác, không thể 
kiên trì giới cấm.

3) Sân nhuế tâm: do sân 
hận bực tức che lấp tâm tánh, 
nên khi tiếp xúc với cảnh sở 
duyên, chúng sanh thường 
ôm lòng não hại người khác, 
không có hạnh nhẫn nhục.

4) Giãi đãi tâm: do lười biếng 
che lấp tâm tánh, nên chúng 
sanh không thể tình tấn chuyên 
tu các hạnh Thánh đạo.

5) Loạn tâm: tâm tánh tán 
loạn. Chính do sự tán loạn 
này, nên làm chướng ngại việc
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tu thiện, thiền định của chũng 
sanh, như ngọn đèn trước gió, 
tuy có ánh sáng nhưng không 
soi rõ được mọi vật.

6) Si tâm: (tâm tánh ngu si). 
Do ngu si che lấp tâm tánh, 
nên chúng sanh không có được 
trí huệ. ĐỐI với mọi việc, đều 
không thể biết rõ, vì mắc phải 
tà pháp, nên không phát khởi 
được chánh kiến.

Tóm lại, lục tế  gồm có:
- Xan tham-Phá gicố-Sân nhuế,
- Giãi đãi -Tán loạn-Ngu si.
Nói rõ hơn, lục tế  tức là 6

thứ phiền não che lấp tâm tánh 
của con người.

LỤC THÚ A
Chỉ cho 6 đường còn gọi 6 

cõi (lục giới), gồm có:
- Địa ngục thú-Ngạ quỷ thú
- Sũc sanh thú-A Tu La thú
- Thiên thú-Nhân thú
Thú có nghĩa là Thú hướng, 

con đường mà ta đi đến, nơi 
chúng sanh thọ quả báo, đều 
do từ nhân đến quả, nên còn 
gọi là lục thú.

LỤC THỨC 7\ nt
6 thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân và ý, khi 6 căn tiếp xúc

với 6 trần sắc, thinh, hương, 
vị, xúc và pháp, thì sanh khởi
6 thức. Mắt thấy sắc, tai nghe 
tiếng, mũi ngưởi mùi, lưỡi nếm 
vị, thân chạm xúc, ý phân biệt 
và nghĩ về các đối tượng.

Theo Đại thừa Duy thức 
luận: Sáu thức này là tác dụng 
của tâm, thể của 6 thức chỉ 
là một tâm duy nhất, 6 thức 
không khởi tác dụng cùng 
một lúc. Các nhà Duy thức đại 
thừa nhận định rằng: Ngoài 6 
thức ra, còn lập thêm 2 thức là 
Mạt na, Alaida và cho rằng 2 
thức này đêu có thể khởi ra tác 
dụng cùng một lúc.

LỤC THỨC THẬP DANH 
7\ tu
Chỉ cho 10 tên của ý thức. 10 

tên của thức này là: Lục thức-Ý 
thức-Phan duyên thức-Tuần cựu 
thức-Ba lãng thức-Phân biệt sự 
thức-Nhân ngã thức-Tứ trụ thức- 
Phiền não chướng thức-Phân đoạn 
tứ thức.

LỤC TÌNH 7n lf
Sáu căn, cựu dịch là Lục 

tình thay vì lục căn. Bởi vì 6 
căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân
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và ý đều là tình thức, nên gọi 
là lục tình. Lục tình còn chỉ 
cho mừng giận, thương, vui, 
yêu, ghét.

LỤC TRẦN A  ®
Cũng gọi là ngoại trần, lục 

tặc. Theo Duy thức học thì 
lục trần chỉ cho 6 trần cảnh: 
Sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. Sáu trần cảnh như bụi 
bặm, làm cho bẩn chân tánh, 
nên gọi là trần. Vì 6 trần này 
ở bên ngoài tâm, nên gọi là 
ngoại trần. Vì chúng giông 
như bọn trộm cướp, chiếm 
đoạt tất cả pháp lành, nên còn 
gọi là Lục tặc.

LỤC TRƯỚC TÂM ý \ % ừ
Chỉ cho 6 tâm chấp trước, 

tham ái, gồm có:
-Tâmtham-Tâmái-Tâmsân
-Tâm nghi-Tâm dục-Tâm mạn
Sáu loại tâm này là nhân 

bất thiện, sẽ đưa đến quả 
không lành. 0  i

LỤC TÙY MIÊN 7\ KỀ BR
Tức chỉ cho 6 thứ căn bản 

phiền não, gồm có: tham, 
sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 
thứ phiền não này luôn luôn

rình rập, ngấm ngầm theo dõi 
chúng sanh; hành tướng của 
chúng rất tinh vi, nên gọi là 
tùy miên.

LỤC TƯỚNG A
Theo Thành Duy thức: 6 

tướng của sự vật trong vạn 
hữu, được nói trong kinh Hoa 
Nghiêm, đó là:

1) Tổng tướng: một pháp 
duyên khởi, có đầy đủ nhiều đức, 
như thân người có đủ các căn, 
mà thành một tướng chung.

2) Biệt tướng: ở trong nhiều 
đức ấy, các pháp nương tựa 
nhau mà hợp thành một pháp, 
như thân người tuy là một 
nhưng các căn mắt, tai, mũi... 
mỗi căn đều khác nhau.

3) Đồng tướng: nhiều đức hoà 
hợp nương tựa nhau tạo thành 
một pháp, mà không chống trái 
lẫn nhau. Như các căn mỗi căn 
có đặc tính riêng biệt, có tác 
dụng khác nhau, nhưng không 
trở ngải lẫn nhau.

4) Dị tướng: nhiều đức khác 
nhau cấu thành một pháp. Như  
các căn khác nhau cấu thành 
thân người.
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5) Thành tướng: nhiền đức 
tướng nương nhau mà thành 
lập một pháp. Như các căn 
nương tực nhau mà thành 
thân người.

6) Hoại tướng: mội căn đều 
trụ nơi bản vị, không dời đổi, 
thì không thành tổng tướng. 
Như các căn đều có vị trí mình 
mà đều có tác dụng riêng, thì 
không thành một thể.

Hai tướng tổng và biệt đứng 
trên lập trường quan hệ tương 
đối, biểu thị 2 môn bình đẳng 
và sai biệt. Hai tướng thành và 
hoại là kết quả của việc dùng 2 
tướng Đồng và Dị để biện biệt
2 tướng Tổng và Biệt. Đây là 2 
môn bình đẳng sai biệt.

LỤC TƯỞNG 7\ m
Chỉ cho 6 niệm tưởng mà 

sinh khởi, khi sáu căn tiếp xũc 
với 6 trần. Theo kinh Đại Tập 
pháp môn và Duy thức, thì lục 
tưởng gồm có:

1/ Nhãn tưởng: niệm tưởng 
tương Ưng với thức mà sinh 
khởi, khi mắt trông thấy sắc.

2/ Nhĩ tưởng: niệm tưởng 
tương ưng với thức mà sinh 
khởi,, khi tai nghe tiếng.

3/ Tỷ tưởng: niệm tưởng 
tương ưng với thức mà sinh 
khởi, khi mũi ngửi mùi.

4/ Thiệt tưởng: niệm tưởng 
tương ưng với thức mà sinh 
khởi, khi lưỡi nếm vị.

5/ Thân tưởng: niệm tưởng 
tương ưng với thức mà sinh 
khởi, khi thân tiếp xúc.

6/ Ý tưởng: niệm tưởng 
tương ưng với thức mà sinh 
khởi, khi ý căn phân biệt nhận 
thức các pháp thần.

LỤC VỌNG 7\ ỉc
Chỉ cho 6 thức: Nhãn, nhĩ, 

tỷ, thiệt, thân và ý tiếp xúc 
nhiều với 6 trần: sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp là cảnh 
giới của phàm phu mê vọng, từ 
mê vọng sanh khởi tạo nghiệp 
sanh tử luân hồi.

LỤC VÔ VI A  m  %
Phạm ngữ: Sadasamskrta, 

chỉ cho 6 pháp vô vi căn cứ 
vào thức biến và pháp tịnh, mà 
được giả lập, là 1 trong 5 vị, 
100 pháp của tông Duy thức. 
Đó la:

1/ Hư không vô vi: Chân 
như được hiển hiện, do đã xa 
lìa phiền não chướng và sở tri
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chướng. Chân như này không 
có chướng ngại, giống như 
hư không, cho nên gọi là Hư 
không vô vi.

2/ Trạch diệt vô vi: chân lý 
hiển hiện, do thoát ly sự trói 
buộc của tất cả hữu lậu. Đây 
là căn cứ vào sự đoạn chướng 
mà đặt tên; vì trạch diệt nghĩa 
là xa lìa sự trói buộc, nên gọi 
là Trạch diệt vô vi.

3/ Phi trạch diệt vô vi: tự 
tánh của chân như, xửa nay 
vốn là thanh tịnh, xa lìa các tạp 
nhiễm, vì nó không phải do sức 
lựa chọn của trí vô lậu, nên gọi 
là phi trạch diệt vô vi. Đây là 
theo sự giải thích của đại thừa, 
còn theo sự giải chung của Đại 
thừa lẫn Tiểu thừa, thì pháp 
hữu vi thiếu duyên không nên 
sinh khởi được, nếu cái không 
sinh này diệt thì chân lý hiển 
hiện. Đây cũng chẳng phải do 
sức lựa chọn của trí vô lậu, nên 
gọi là Phi trạch diệt vô vi.

4/ Bất động vô vi: cũng còn 
gọi là bất động diệt vô vi, chỉ 
cho vô vi hiển hiện ở đệ tứ thiền. 
Vì ỡ cõi này chỉ có xã thọ, chứ

không có khổ thọ và lạc thọ, 
nên gọi là bất động. Vì ở cảnh 
diệt khổ thọ và lạc thọ mà hiển 
hiện chân lý vắng lặng, nên gọi 
là Bất động vô vi.

5/ Tưởng thọ diệt vô vi: 
vô vi hiển hiện ở trong diệt 
tận định, diệt hết tâm tưởng 6 
thức, và 2 thọ khổ lạc (khổ thọ, 
lạc thọ) cho nên gọi là Tưởng 
thọ diệt vô vi.

6/ Chân như vô vi: pháp vô 
vi vốn chân thức thường như, 
không hư vọng biến đổi, nên 
gọi là chân như vô vi.

Trong 6 vô vi, 5 vô vi trước 
là muỢn tên để giải thích rõ 
tướng của pháp tánh, còn vô vi 
thứ 6 là mượn tên để giải thích 
rõ thể của pháp tánh.

LỤC XÚC Tn m
Chỉ cho 6 tác dụng tinh thần 

do 6 căn, 6 cảnh và 6 thức hoà 
hợp mà sinh ra. Đó là nhãn 
xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc và ý xúc.

l)Nhãn xúc sinh ái: mắt 
tiếp xúc với tất cả những màu 
sắc, hình dáng xinh đẹp nhất 
là nữ sắc ở thế gian, mà sinh 
tâm ưa thích, không chịu xa 
lìa, dứt bỏ.
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2)Nhĩ xúc sinh ái: tai 
thường tiếp xũc với tất cả 
tiếng ca hát, đàn sáo, âm 
nhạc, nhạc điệu du dương lời 
êm ái ở thế gian, mà sinh tâm 
ưa thích không lìa bỏ.

3)Tỷ xúc sinh ái: mũi 
thường tiếp xúc với tất cả 
hương vị, thơm, không thơm ở 
thế gian, như chiên đàn, trầm 
thuỷ, hương liệu... mà sinh ưa 
thích, không bỏ được

4)Thiệt xúc sinh ái: lưỡi 
thường tiếp xúc với tất cả mùi 
vị, thơm ngon, chua chát ở thế 
gian, mà sinh ưa thích, không 
bỏ được.

5)Thân xúc sinh ái: thân tiếp 
xúc với làn da mịn màng, trơn, 
láng của người nam, người nữ, 
mà sinh tâm ưa thích, không 
dứt bỏ được.

6) Ý xúc sinh ái: ý thường 
duyên theo tất cả các pháp, 
như sắc, thinh, hương, vị, xúc 
của thế gian, mà sinh tâm ưa 
thích không lìa bỏ được.

LƯỠNG CẤU NHƯ NHƯ
m  iữ ị.ữ
Chỉ cho hữu cấu chân như 

và vô cấu chân như. Như như

là tên khác của chân như.
a/ Hữu cấu chân như: là thể 

của tự tánh thanh tịnh, còn bị 
khuất lấp trong cái cấu nhiễm 
của phiền não tức chỉ cho chân 
như “Tại triền”, chưa thoát ly 
được sự trói buộc của phiền 
não, là chân như ở “ Nhân vị ”, 
mà tất cả chúng sanh đều có .

b/ Vô cấu chân như: là lý 
thể thanh tịnh, do quả Phật 
hiển hiện, không còn bị cấu 
nhiễm che lấp, tức chỉ cho 
chân như “Xuất triền”, đã 
thoát ly sự trói buộc của phiền 
não, là chân như tự tánh của 
Chư Phật.

Ngoài ra, theo nhiếp đại 
thừa luận, thì tính chân thực 
có 2 :

1 - Tự tánh thành tựu: thì 
gọi là hữu cấu chân như.

2 - Thanh tịnh thành tựu: thì 
gọi là vô cấu chân như.



MẠN t i
Tức chỉ cho tâm tự phụ, tự 

kiêu, hay so sánh sự cao thấp, 
hơn kém, tốt xấu... giữa mình 
với người, là 1 trong 46 tâm sở 
theo Câu Xá Luận, 1 trong 51 
tâm sở theo Tông Duy thức. 
Mạn có rất nhiều lo ạ i:

Mạn: đối với người kém 
mình thì cho mình tài giỏi 
hơn, còn đối người ngang 
bằng mình, thì lại cho mình là 
không thua kém, mà sinh tâm 
kiêu căng ngạo mạn. Gồm 7 
loại mạn :

1 / Mạn: đối với người kém 
mình , thì cho mình là tài giỏi 
hơn, còn đối với người ngang 
bằng mình, thì lại cho mình là 
không thua kém, mà sinh tâm 
kiêu căng ngạo mạn.

2/ Quá mạn: người ngang 
hàng bằng mình, thì lại ương 
ngạnh cho rằng mình vượt

hơn; còn người ta hơn mình 
thì ngang ngược bảo họ bằng 
mình mà thôi.

3/ Mạn quá mạn: người ta 
hơn mình, thì ngược lại cho 
mình hơn người ta.

4/ Ngã mạn: là gốc nguồn 
của 7 mạn. Trong thân do 5 uẩn 
giả hoà hợp, chấp trước có ta 
“Ngã”, của ta (ngã sở), rồi cậy ta 
mà sinh ra ngã mạn. Bên trong 
chấp có ta, thì tất cả mọi người 
không ai bằng ta. Bên ngoài 
chấp có cái của ta, thì phàm là 
cái của ta đều có giá tri cao hơn 
của người khác.

5/ Tăng thượng mạn: chưa 
chứng được quả vị, mà tự 
nhận mình đã chứng được, 
hoặc chưa đạt được những 
thành quả, vị thứ trong đạo 
cũng như ngoài thế gian, mà 
tự khoe khoang cho mình đã 
được các thành quả đó; vừa là
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trị đối, vừa trị khoe, thì gọi là 
Tăng thượng mạn.

6/ Tỵ mạn: đốỉ với người tài 
đức vượt trội, thì tự cho mình 
chỉ kém hơn người ấy chút ít, 
hoặc tuy thừa nhận người ấy 
hoàn toàn cao hơn, mình thật 
sự thấp kém, nhưng dứt khoát 
không chịu hạ mình học tập 
người ta.

7/ Tà mạn: chẳng có đức 
hạnh gì mà lại tự khoe mình 
có, giả trang Thiền tướng, dối 
hạnh, oai nghi, để cho người 
khác tôn vinh.

Bảy loại mạn nêu trên, 
dù không đoạ vào địa ngục, 
nhưng phạm vào các giới 
hạnh, mà người tu hành nên 
tránh, là điều cơ bản nhất, tạo 
cho mình đức khiêm tốn, từ ái, 
hòa nhẫn.

MẠN KHANH t i  i%
Hố kiêu mạn, ví dụ cho tâm 

kiêu mạn như cái hố sâu. Kẻ( 
Kiêu mạn) rơi xuống hố kiêu 
mạn, người thua thì đoạ vào 
ngục ưu sầu.

MẠN KIẾN t i  Ji
Đồng nghĩa với Mạn, Tâm 

kiêu mạn, tự cho mình là hơn

người khác, xem những người 
khác thấp kém hơn mình, là 1 
trong 10 kiến.

Mạn kiến là 1 loại phền 
não thông cả kiến đạo sở đoạn 
và tu đạo sở đoạn (Theo Đại 
Thừa Duy Thức Luận).

MẠN KIẾT t i
Là 1 trong 9 kiết ( củli kiết): 
-Ái kiết-Nhuế kiết -Mạn kiết 
-Si kiết-Nghi kiết-Kiến kiết 
(Gồm: Thân kiến, Biên 

kiến, Tà k iến ).
-Thủ kiết - Xan kiết - Tất kiết. 
Chín kiết này gây ra nhiều 

tội lỗi, người tu hành khó giải 
thoát được.

MẠN SỬ IU ít 
Là 1 trong 10 sử, nó sai khiến 

con người khởi tâm kiêu mạn.
Mạn hoặc: thường sai 

khiến thân tâm người ta, nên 
gọi là Mạn sử. Trong 10 sử thì
5 sử là:

-Thânkiến-Biênkiêh -Tàkiêh, 
-Kiến thủ kiến - Giới cấm 

thủ kiến.
Năm kiến này hễ chúng 

động niệm thì chúng liền sanh 
khởi, tính chất của chúng rất 
bén nhạy, nên gọi là “Ngũ lợi
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sử”. Trái lại, năm sử: Mạn, 
Tham, Sân, Si, Nghi thì đều 
do Thân kiến, Biên kiến,., 
sinh ra, vì tính chất 5 sử này 
chậm chạp, nhưng sâu sắc vô 
cùng, cho nên gọi là Ngũ độn 
sử (khó dứt trừ).

MẠN TRÀNG t i  l i
Chỉ tâm ngã mạn một 

khi khởi lên, tự cao tự phụ, 
cũng như lá phướn treo trước 
gió. Tâm ngã mạn dụ như lá 
phưđn treo trên cao, nên gọi 
là mạn tràng.

MẠN TƯỚNG t i
Mang ý tưởng kiêu mạn 

theo Tây Phương yếu quyết 
nói: “ Khởi tâm cung kính, chớ 
sanh mạn tướng”.

MÃN QUẢ Ỹi H
Chỉ cho quả báo, do mãn 

nghiệp mang lại. Sáu thức 
trước gọi là mãn quả, vì có
1 phần riêng của nghiệp báo 
thiện ác mang lại, làm cho 
đầy đủ.

MẠT NA THỨC ^  1P m
Phạm ngữ: Manas -  Hán 

dịch ý, tư lương.

Là một thức nhiễm ô, luôn 
luôn chấp thức thứ 8 Alaya làm 
ngã, là thức thứ 7 trong 8 thức 
Tâm Vương của loài: Hữu tình 
do Tông Duy Thức lập ra. Để 
phân biệt với thức thứ 6 cũng 
là ý thức, nên khi chỉ cho thức 
thứ 7 cũng là ý hoặc là ý căn 
của thức thứ 6, còn thức thứ 6 
thì gọi là ý thức.

Thức thứ 7 tương Ưng với 
các phiền não: ngã si, ngã 
kiến, ngã mạn, và ngã ái, lúc 
nào cũng thẩm xét, chấp trước 
kiến phần của thức Alaya làm 
ngã và ngã sở. Vì thế tính chất 
đặc biệt của nó là ” Hằng thẩm 
tư lương ”(luôn luôn tính toán, 
so lường). Lại vì thức này, là 
gốc của ngã chấp, nếu chấp 
trước mê vọng thì tạo các ác 
nghiệp; trái lại khi đoạn trừ 
phiền não, ác nghiệp triệt ngộ 
chân lý “nhãn không, pháp 
không”, cho nên gọi là nhiễm 
tịnh thức, cũng gọi là tư lương 
thức, tư lương năng biến thức.

Hơn nữa, từ vô thỉ đến nay, 
thức này ngấm ngầm tương 
tục, không dùng sức bên ngoài, 
chỉ tự nhiên sinh khởi, cho nên
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tính chất của nó là “Hữu phú 
vô ký”.

Thức này không dẫn sinh ra 
quả Dị Thục, nhưng lại thường 
chướng ngại Thánh đạo, che 
lấp chân tính.

Theo pháp tướng Duy Thức 
Tông, căn cứ theo sự cạn sâu 
của các giai đoạn tu hành, mà 
lập ra 3 vị về Thức Mạt Na, gọi 
là Mạt na Tam vị, gồm có:

1/ Bổ Đặc Già La ngã kiến 
tương ưng vị: Giai vị Thức 
Mạt na duyên với thức A lại 
da mà sinh khởi kiến chấp về 
nhân ngã.

2/ Pháp ngã kiến tương ưng 
vị: Thức Mạt na duyên với Thức 
Dị Thục thứ 8, mà sinh khởi kiến 
chấp về Nhân ngã.

3/ Bình đẳng tính trí tương 
ưng vị: Giai vị khởi bình đẳng 
tính trí vô lậu, tức là Bồ Tát 
quán pháp “không” mà vào 
kiến đạo, lại ở giai vị tu đạo 
sinh khởi quả trí pháp không 
và quả Phật.

MÊ ÌÉ
Phạm ngữ Bhrantri -  Đối 

lại với ngộ, chấp chặt vào sự 
sai lầm, không nhận biết rõ 
được chân lý, chân tính của sự

vật, nên gọi là Mê. Trái lại, từ 
trong Mê tính thức thấu suốt lý 
chân thực, gọi là ngộ.

Trong Mê có 3 hoặc: Vô tri
- Nghi tri - Điên đảo tri, nếu 
khởi 3 hoặc này thì sẽ sinh ra
2 thứ tà kiến, hoặc chấp vào 
nhân. Bất bình đẳng, hoặc 
chấp vào vô nhân; đó đều là 
Mê sự lý mà khởi lên vọng 
chấp điên đảo.

MÊ CHẤP ÌỀ ỆẰ
Tức Mê hoặc chấp trước, 

nghĩa là đôi với chân lý của 
các pháp, hiểu biết sai lầm 
lại chấp sự sai lầm cho là 
đúng, là thật, điều ây trở 
thành điên đảo.

Luận đại Tỳ Bà Sa chép: 
“Đây là lời của ngoại đạo, vì 
trong đó có sự mê chấp”.

MÊ HOẶC ì& ĨÊ
Bị mê hoặc mà hiểu sự lý 

đảo lộn. Bậc Bồ Tát xa lìa mê 
đảo, tâm luôn luôn thanh tịnh 
tương tục.

MÊ ĐẦU NHẬN ẢNH
á m m $
Không hiểu được lý chân 

thật, mà tìm cầu ảo tưởng.
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Đây là lời ví dụ trong kinh 
Lăng Nghiêm.” Ngày xưa có 
một tên ngu si có tên là Diễn 
Nhã Đạt Đa, một buổi sáng 
nọ, nhìn vào gương, thấy đầu 
mình có đầy đủ mắt tai..nhưng 
khi rời khỏi gương thì không 
thấy đầu mình đâu nữa, anh 
ta liền hoảng sợ, điên cuồng, 
chạy đi tìm đầu”, nên gọi là 
mê đầu nhận ảnh.

M Ê Đ ồ i i  3ấ
Chỉ cảnh giới mê tối, tức 

chỉ cho 3 cõi, 6 đường mà 
chúng sanh đang sông, chết 
vòng quanh trong đó. Ba cõi 
chỉ cho cõi dục, cõi sắc và 
cõi vô sắc. 6 đường tức là địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a 
tula, người và trời.

MÊ GIỚI i i
Cũng gọi là mê cảnh, tức 

chỉ cõi mê muội, tức là 3 cõi
6 đường, luân hồi của chúng 
sanh, đồng nghĩa với mê đồ.

MÊ HOẶC ÌỀ ĩ&
Lầm lẫn sự lý là mê không 

biết rõ sự lý là hoặc.
Cảnh giới của Phậí, Bồ Tát 

không có mê hoặc, còn kẻ 
phàm phu thì mê lầm sự lý, từ

đó khởi các nghiệp phiền não.

MÊ LÝ TỀ M
Đối lại với mê sự, cũng gọi 

là mê lý hoặc. Mê mờ đốì với 
chân lý Tứ Đế, tức chỉ cho 
Kiến hoặc.

M Ê M Ộ T ìi u
Mê mờ chìm đắm, tức là vì 

mê vọng chấp trước, mà chìm 
đắm trong chỗ sai lầm.

Kinh Vô Lương Thọ nói: 
“Không thấu suốt đạo đức, 
nên đắm chìm trong hư vọng 
sai lầm, là nguồn gốc của sanh 
tử luân hồi” .

MÊ NGỘ )Ề
Mê và ngộ, phiền não 

hoặc nghiệp trói buộc, gọi là 
mê, thoát khỏi hoặc nghiệp, rõ 
suốt chân lý, gọi là ngộ. Mục 
đích của Duy Thức giáo lý 
Đại Thừa Phật giáo, là chỉ dẫn 
chúng sanh chuyển mê thành 
ngộ, từphàm phu đến Phật quả. 
Mê thì luân hồi tái sanh, ngộ 
thì giải thoát Niết Bàn. Thực 
ra mê và ngộ chỉ là 2 mặt của
1 đồng tiền, chẳng phải 1 mà 
cũng chẳng phải khác, chỉ vì 
mê ngộ của con người qua sự 
phân biệt mà có sự sai khác,
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đó là cái lý “ Mê ngộ bất nhị”, 
mà đệ tử Phật cần phải nhận 
định tu hành cho thấu đáo.

MÊ NGỘ NHẤT ĐỒ
ÌẼ to — ÌỀ
Cũng gọi là mê ngộ nhất 

như, mê ngộ bất nhị.
Mê không có tự tính, vì 

không có tự tính, nên là không 
bởi vậy, mê là không, mà ngộ 
cũng là không. Thể của không 
là đồng nhất, nên gọi là nhất 
như; đó là theo nghĩa của 
không tông. Lại nữa, mê như 
băng giá, ngộ như nước, mê 
ngộ đồng thể, nên gọi là nhấ 
như, đó là theo nghĩa của tịnh 
tông. Mê ngộ chỉ là 1 không
2 không khác, theo nghĩa của 
Duy Thức Tông.

MÊ SINH i i  £
Chỉ cho chúng sanh mê 

chấp, vì mê chấp không tỉnh 
giác, nên cứ phải lưu chuyển 
trong 3 cõi, không lúc nào dừng 
nghĩ, tức sanh tử luân chuyển.

MÊ s ự  ÌẼ ♦
Đối lại với mê lý, cũng gọi là 

mê sự hoặc. Mê chấp sự tướng

của 5 trần: sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, tức chỉ cho tư hoặc.

MÊ TÂM ì i  'ừ
Tâm mê lầm sự lý, là 1 trong 

60 vọng tâm, nói trong phẩm 
trụ tâm của kinh đại Nhật:

-Thế nào là mê tâm ?
-“Là chỗ chấp trước sai 

khác, chỗ suy nghĩ sai khác”.
Mê tâm chẳng ngộ thì dù

1 hạnh, cũng chẳng phải có 
chỗ nương.

MÊ TÂN 1  ỉ í
Chỉ bờ biển mê vọng. Chỉ 

cho cảnh giới 3 cõi 6 đường 
của chúng sanh.

MÊ TÌNH ì i  t i
Đồng nghĩa với mê tâm, chỉ 

cho tâm mê hoặc của phàm 
phu, vì phàm phu không biết 
rõ thực tướng của vạn Hữu, 
bám dính vào các sự vật khách 
quan, vọng niệm nối tiếp 
không dứt, cho nên tâm của 
phàm phu gọi là mê tình.

MÊ VỌNG ÌỀ 5
Không rõ sự là mê, hư dối 

không thực là vọng. Vì chúng 
sanh mê vọng nên phải chịu 
vô lượng thống khổ.
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MỆNH (MẠNG) íĩp
Chỉ cho mạng căn, thường 

được nói đến trong các kinh 
điển của Phật giáo.

MẠNG (M ỆN H )
Phạm Jiva : chỉ cho linh hồn 

theo học thuyết căn bản của 
Kì Na giáo chia mạng ra làm
2 loại: bị vật chất trói buộc và 
không bị vật chất trói buộc.

- Mệnh bị vật chất trói buộc 
có động tĩnh khác nhau.

a/ Loại động tồn tại trong 
những vật thể có sinh mệnh 
như loài động vật và người.

b/ Còn loại tĩnh thì tồn tại, 
người các vật thể không có 
sinh mệnh như : đất, lửa, gió 
... mệnh không bị vật chất trói 
buộc chỉ cho mệnh giải thoát.

Theo Duy Thức Tông: 
Mệnh chỉ cho đệ bát Alaya 
thức, là mệnh sống của chúng 
sanh, có nó thì có sự hoạt 
động. Không có nó thì mệnh 
sống không còn tồn tại.

MỆNH CĂN ^
Phạm Jivitendriya chỉ cho 

mệnh của các loài: Hữu tình, 
cũng thuộc về tâm bất tương 
ưng hành, là 1 trong 75 pháp

của Câu Xá, 1 trong 100 pháp 
của tông thức. Do sức nghiệp 
ở quá khứ dẫn sanh, thân 
tâm hữu tình tiếp nối trong 1 
khoảng thời gian (Từ lúc đầu 
thai đến khi chết) cái thể duy 
trì hơi ấm (Trong thân) và thức 
(Tâm) là “Thọ”. Nói cách 
khác, cái nương vào hơi ấm 
và thức mà duy trì thân này 
trong 1 khoảng thời gian, tức 
là mạng cănử

Theo tinh thần đại thừa 
Duy Thức Học thì cho rằng 
“mệnh căn” là giả, chứ không 
phải có thật. Thành Duy Thức 
Luận nói: nương vào “chủng 
tử danh ngôn” của thức thứ 8, 
cùng với sức nghiệp quá khứ 
dắt dẫn, mà gìn giữ thân mệnh 
ờ đời này, công năng ấy quyết 
định thời gian tồn tại của sắc, 
tâm có dài ngắn khác nhau, vì 
thế mà giả lập mạng căn.

MIÊN m
Phạm ngữ Vidỹa, hán âm 

Phi đà, Bật đà. Chỉ cho sự thấy 
biết sáng tỏ, thấu suốt, tức chỉ 
cho trí tuệ của bậc Thánh, có 
năng lực phá trừ tối tăm, ngu 
m uội, mà tỏ ngộ chân lý.
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Minh còn có nghĩa hay phá 
trừ sự tối tăm, vì thế lây tuệ 
làm tự tánh. Minh tức là trái 
với vô minh, nên lấy Thiện 
căn vô si làm tự tính.

- Đệ lục ý thức là 1 thức 
sáng suố t, phân biệt mọi hiện 
tượng, mọi tình huống, nên gội 
là Minh liễu phân biệt, hay 
còn gọi là biểu biệt thức.

MỘNG HUYỄN áa
Tức là những vọng tưởng 

hiện ra trong giấc mộng 
(giấcngủ), và những vật giả 
tạo dỏ nhà ảo thuật biến ra. 
Theo Duy Thức Luận : “Mộng 
và Huyễn”, dụ cho tất cả các 
pháp chẳng phải có thật, vì tất 
cả các pháp đều do tâm thức 
biến hiện ra mà có, nó không 
thật thể, có đó rồi mất đó 
không tồn tại, nên ví các pháp 
giả có như mộng huyễn.

MỘNG HƯ ^  JÉ
Nhũng cảnh tượng hiện ra 

trong giấc mộng đều là hư giả, 
dụ cho các pháp không thực có.

Như khi ngủ mộng thấy núi 
lỡ sông khô, hoặc bay bỗng 
lên hư không, hoặc thấy hổ, 
sói ,sư tử, giặc đuổi... đây là do

4 đại không hoà hợp, không 
thuận hành mà sinh ra hư giả 
chẳng thật.

MỘNG TƯỚNG w
Chỉ cho các tướng thiện, 

ác hiện ra trong mộng hiện 
ra trong mộng. Ở đây chỉ cho 
các tướng hiện ra trong giấc 
mộng; theo Duy Thức Học, 
giấc mộng hiện ra trong giấc 
ngủ, thuộc về Độc đầu ý thức, 
tức do ý thức hoạt động 1 mình 
trong giấc ngủ.


